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1. Thay Lời Tựa 


1.1. Lời Mở Đầu của Thánh Đức Dalai Lama 


THE DALAI LAMA 


EFOREWORD 


I am very appreciative ofthe book in Vietnamese languase about the history of 
Indiaˆs great Nalanda University. 


Nalanda University was the principal institution fostering the development of the 
Sanskrit Buddhist Tradition. Many of the great scholars whose seminal treatises 
Survive today ïn Sanskrit or in Tibetan translations studied and taught at Nalanda. 
The seventeen scholars [ have mentioned in a praise [ composed *Illuminating the 
Threefold Faith: An Invocation ofthe Seventeen Great Wise Adepts of Glorious 
Nalanda' I regard as the professors of Nalanda. One of the Universities' 
đistinguishing features was the use of logic and epistemology and its role in 
điscussion and debate. Records indicate that scholars argued for a wide range of 
philosophical views at Nalanda and that debates that took place between them 
Were creative and stimulating to øgreater understanding. 


Another distinguishing feature ofNalanda University was ïts International 
character. Its reputation attracted cager scholars from abroad. We have clear 
records of students and scholars from Tibet and China coming to study at Nalanda 
and its inluence seems to have extended as far as Indonesia and Central Asia. 


In recent times I have taken upon myselfa commitment to encouraging the revival 
of ancient Indian knowledge in modern India. I believe that a combination of 
understanding ofthe workings of the mind and emotions with modern education 
could be of great benefit in the world in which we live today. This book about 
Nalanda will serve as a source ofinspiration in pursuit of this goal. 


ủŒ 


10 September 2018 


Tôi thật sự đánh giá cao tập sách Việt ngữ này về lịch sử đại học 
Nalandãä kỳ vĩ của An-độ. 

Nalanda là học viện cơ sở chính nuôi dưỡng sự lớn mạnh của truyền 
thống Phật giáo SanskrH. Nhiều đại học giả, mà các luận giải của họ 
có tâm ảnh hưởng sâu rộng vẫn sống còn đến ngày nay trong tiếng 
Sanskrit hay trong các dịch thuật Tây Tạng, đã học và dạy tại 
Nalanda. 17 vị học giả được đề cáp trong kệ xưng tụng đo tôi soạn 
thảo: 'Tam Tín! Quang Chiếu: Lời Hướng Nguyện Lên Mười Bảy Đại 
Trí Giả của Nalanda Vinh Quang ` là các giáo sư của Nalanda. 

Một đặc trưng nổi bật của đại học này là việc sử dụng luận lý học và 
tri kiến học cũng như vai trò của nó trong việc bàn thảo và tranh luận. 
Những chứng liệu cho thấy rằng các học giả đã tranh luận về nhiễu 
loại quan điểm triết học tại Nãlandä, và răng các tranh luận xảy ra 
giữa họ đã kiến tạo và kích thích cho việc hiểu biết sâu rộng hơn. 
Đặc trưng nồi bật khác về Nãlandã là tính quốc tế. Danh tiếng của 
trường thu hút nhiều học giả háo hức từ phương xa. Có các chứng 
liệu rõ ràng về các tăng sinh và học giả từ Tây Tạng và Trung Hoa 
đến để học tập; ảnh hưởng của trường dường như đã lan rộng đến 
Indonesia và Trung Á. 

Gần đây, tôi đã tự nhận trách nhiệm khuyến khích, cô vũ cho sự phục 
hồi các tri thức cổ Ẩn- độ trong (xã hội) Ấn hiện tại. Tôi tin rằng sự 
kết hợp giữa hiểu biết về sự vận hành của tâm và xúc cảm với nên 
giáo dục hiện đại sẽ mang lại lợi ích to tắt trong thể giới mà chúng ta 
đang sống hôm nay. Tập sách về Nãlandã này sẽ là một nguồn cảm 
hứng trong việc theo đuổi mục tiêu này. 


(Thủ ký của Thánh đức Dalai Lama) — 10/09/2018. 


'Tam Tín - là ba loại Tín Tâm bao gồm: khâm cảm tín (===a==«), bất nghỉ 
tín (R=zs=n=), và trường nguyện tín (s=sa<En8-n.a). 
k) 


1.2. Lời Giới Thiệu từ học giả Lhakdor? 


LIBRARY OF TIBETAN WORKS AND ARCHIVES 


CENTRE FOR TIRETAN STUDIES 


Letter of Introduetion 


I much appreciate the efforts Mr Nhan Vo is undertaking in translating and presenting the 
pure Nalanda tradition in the Vietnamese language. We have a number of Vietnamese 
students studying in DharamsaÌa who are aware of the importance His Holiness the Dalai 
Lama has laid on the Nalanda tradition. 


Tsongkhapa, in his Great S!ages oƒthe Path, states, “Ïn the case of glorious Nalanda scholars, 
the preceptors" speech is pure, the students` mind stream is pure and the text to be taught is 
pure. Thus đharma is taught with these threefold purities.” 


Unlike many other great Buddhist pilgrimage centres, Nalanda is the place where the teachers 
who elucidated the Buddha's thoughts actually lived. It ¡s the biggest university for Buddhist 
studies; the source of brilliantly elegant explanations that explained the profound and vast 
path taught by the Buddha. For anybody who has faith and a spiritual bond to the Buddha`s 
teaching, Nalanda holds a central place in their heart. 


Nalanda is a very special place to study many types of literature, especially Buddhism, 
primarily Bodhisattavayana teachings and very specifically the quick path of Vajrayana. As 
such, whether someone is a world historian or religious proponent, Nalanda evokes the 
teaching of the Buddha. 


'When we taÌk about the teaching of the Buddha, Nalanda and the consteliation of panditas 
and sidđhas it produced come vividly to mind. As a result, Nalanda and Buddhism remain 
inseparable as the container and the content in the mỉnds of people. 


His Holiness the Dalai Lama has stated, “As I have always been saying while we have such 
stainless and genuine teaching of the Nalanda tradition if we do not uphold this fundamental 
teaching and instead hold onto some branch practices it is very sad. Thỉs is what Ï tell people 
and Ï myself personally practice.” 


It is therefore my wish that Mr Yo will succeed in this very important project of translating 
the works of the Nalanda masters. Please offer him any help and support you can and it will 
be much appreciated. 


1wÁđ— 
Geshe Lhakdor, 
Director, Library of Tibetan Works and Archives 


Regissered under the Socseues Repisưauion Act XI oÝ 1860 & Recognised by Himachal Pradesh University, Goxt. eể HE. 1991 


Gangchen Kyishoog - [Dharamsaia - 176215 - HLP - [NDIA 
Tái: 49882255047 / +9218422467- E-mail: offc@lrwa net / lrsa1970@gmail.com - wwwlrwa.net 


“Học giả Lhakdor hiện là viện trưởng Library of Tibetan Works and Archives. 
Ông là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học Phật giáo Tây Phương. 
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Tôi thát coi trọng nỗ lực của Nhân Võ frong việc tiễn hành dịch và 
trình bày? về truyền thông Nãlandä trong Việt ngữ. Chúng tôi hiện có 
một số học viên đang học tại Dharamsala là những người hiểu biết 
về tâm quan trọng mà Thánh đức Dalai Lama đã nêu về truyền thống 
Nalanda. 

Tsongkhapa, trong Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận dạy: “Trong 
trường hợp về các hiển giả Nalandãä, ngôn ngữ chuyên môn thanh 
tịnh, dòng tâm thức của tăng đồ thanh tịnh, và văn điển được dạy 
thanh tịnh. Nên Pháp được truyền giảng có ba lớp thanh tịnh. ” 
Không như các trung tâm chiêm bái Phát giáo khác, Nalanda là nơi 
mà các giáo thọ, vốn thấu hiểu tư tưởng của đức Phật, sinh hoạt. Đó 
là viện đại học lớn nhất về các nghiên cứu Phát giáo; là nguồn của 
các luận giải huyền diệu rực rỡ chú giải đạo pháp thâm sâu và quảng 
đại được dạy từ đức Phát. Với những ai có tín tâm và kết nối tâm linh 
với Phật Pháp, Nãlandä chiếm giữ một vị trí trung tâm trong trái tìm 
họ". 

Nalandã là một nơi đặc biệt để học hành nghiên cứu về nhiêu loại văn 
chương, đặc biệt là Phật giáo, chủ yếu các giáo huấn Bồ-tát thừa và 
nhất là đạo pháp đốn chứng Kim Cang thừa. Dù dưới cái nhìn của 
một sử gia về thế giới hay một người đề cao tôn giáo thì Nãlandã gợi 
nhớ về giáo pháp của đức Phật. 

Khi nhắc đến giáo pháp của đức Phật, thì hình ảnh Nãlandã và chòm 
tình tú các học giả cùng với các thành tựu giả trở nên sáng rõ trong 
tâm khảm người đệ tử. Vì thế Nãlandä và Phật giáo là bất khả phân 
như vật chứa và nội dung chứa đựng trong trí. 


3Bộ biên khảo này bao gồm 3 phần trong đó phần thứ 3 sẽ dịch và trình 
bày lại các giáo pháp được trước tác từ các Đại học giả Nãlandã. 
*Tên khác của bộ sách này là Øz/ Luận về Giai Trnh của Đạo Giác Ngộ đã 
được nhóm Larim Lotsawas dịch ra Việt ngữ và có phổ biến miễn phí rộng 
rãi. Phiên bản mới sẽ ấn tống năm 2021. 
5Ở đây vì tác giả bài giới thiệu này sinh ra, sống, trưởng thành, và tốt nghiệp 
hoàn toàn trong môi trường Phật giáo Tây Tạng, vốn là hậu duệ trực tiếp 
của truyền thống Nãlandã. 
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Thánh đức Dalai Lama khẳng định: “Như tôi đã luôn nói rằng trong 
khi chúng ta sở hữu giáo pháp vô cấu và chân chánh của truyễn thừa 
Nãlandä, nếu chúng ta không gìn giữ giáo pháp nên tảng mà thay vào 
đó bảo thủ các thực hành bộ phái riêng thì thật đáng buồn. Đây là 
điêu tôi nhắn nhủ với mọi người và với chính tu tập của tôi ”. 

Do đó tôi ước mong ông Nhân Võ sẽ thành công trong đề án vô cùng 
quan frọng về việc chyến dịch các công trình của các đạo sự Nalanda. 
Xin hãy cung cấp ông ta các giúp đỡ và hỗ trợ mà bạn có thể và điểu 
ãó sẽ nhận được nhiễu cảm tạ. 


(Thủ ký của học giả Geshe Lhakdor) 
Viện Trưởng các Công Trình và Văn Thư Lưu Trữ Tây Tạng. 
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1.3. Mục đích và nội dung biên khảo 


Nam-mô Bồn sư Thích-ca-mâu-ni Phật 

Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sw-lợi Bồ-tát 

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát 

Chúng con kính lễ hạ bái dưới gót sen chư Bô-tát và chư Hộ Pháp. 


Đúng 4:00 chiều 01 tháng 5 năm 2007, do được một thiện duyên 
không thể nghĩ bàn, người khởi tác của đề án này đã may mắn được 
Thánh Đức Dalai Lama trực tiếp chỉ dạy. Dù chỉ trong vài phút ngắn 
ngủi nhưng cũng khá đủ cho một kẻ sơ cơ, thiếu thốn tri kiến về Mật 
tông nói riêng và Đại thừa nói chung, được hiểu và biết mình nên tiếp 
tục sống và tu dưỡng, sao cho mang lại lợi ích thiết thực hơn... Đề án 
này được manh nha, ấp ủ, sưu khảo, và hình thành từ đó. Do có nhiều 
năm tích lũy nên khối lượng thông tin thu thập được đã rất lớn, không 
dễ gì trong một thời gian ngắn vài tháng hay một hai năm là có thể 
tìm hiểu thấu đáo, lọc lựa, trích xuất, phân loại, phản biện, và sắp xếp, 
đề lập thành một bản đồ tông thể cho bố cục của công trình được rõ, 
suông, hợp lý, và tương đối tròn vẹn. 

Cho nên dù đề tựa đã nói lên nội dung chính của biên khảo này, nhưng 
mãi đến nay, sau khoảng 8 năm thì bản dàn ý chi tiết mới thực sự tạm 
ôn đề có thể trình thuật như hiện tại. 

Ngưỡng mong biên khảo này, sẽ mang lại một số hiểu biết sơ căn cho 
những ai muốn tìm tòi học hỏi, hay hành trì chính giáo của truyền 
thống không đứt đoạn, từ Bổn sư Thích-ca đến ngày nay, thông qua 
truyền thừa Nãlandã; đặc biệt là các đứa con Phật trên mảnh đất Việt 
Nam, vốn vẫn còn chịu nhiều nghiệp khổ do thời gian dài chiến tranh 
và lạc hậu, đã không còn được đầy đủ các tham chiếu về truyền thừa, 
không có đủ các giáo pháp và luận giải có hệ thống mạch lạc đặc thù 
của học viện Nãlandã về Nguyên Thủy, Đại thừa, và Mật tông không 
phân biệt bộ phái. 
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Trong một biên luận có hệ thống, đậm đặc chỉ tiết, tiếp thu từ rất nhiều 
nguồn tham khảo, thì đù có cần thận đến bao nhiêu cũng không tránh 
khỏi các sơ suất, cũng như là các sai sót đến từ các tài liệu tham khảo. 
Nhóm biên khảo xin hoàn toàn nhận lỗi về các sơ suất nếu có. Chúng 
tôi sẽ vô cùng hoan hỉ, cảm tạ bắt kì ý kiến đóng góp hay đề nghị nào, 
nhằm sửa chữa hay giúp hoàn thiện hơn, để cùng nhau có được một 
cái nhìn đầy đủ, chính xác về một đại học Phật giáo lớn, với tầm cỡ 
quốc tế đầu tiên của lịch sử. 

Chúng con, những người biên khảo, nguyện dâng tất cả công đức thu 
được từ công trình này, cúng dường cho sự giải thoát của toàn bộ 
chúng sinh và phúc lợi cho độc giả dùng Việt ngữ. 

Như ghi rõ qua tựa đề, nội dung biên khảo này có 3 phần chính: 
Truyền thừa, Truyền nhân, và Giáo Pháp. 

1.3.1. Về Truyền thừa và Truyền nhân 

Phần này nhằm giới thiệu tất cả các chỉ tiết dữ liệu đáng tin cậy, thu 
nhặt được về đại học Nãlandã, cũng như là các học giả của trường, 
nơi đã đề lại cho chúng ta một di sản kỳ vỹ và tuyệt hảo, về triết học 
Phật giáo nói riêng và triết học thế giới nói chung. Các chỉ tiết không 
chỉ gói gọn trong hình thái tổ chức, cách sinh hoạt truyền thống của 
Nãlandã, mà còn nhằm giúp độc giả thấy được một bức tranh đa chiều 
về học viện này, khảo luận cũng ghi lại các hình thái hay chỉ tiết hoạt 
động khác của Nãlandã hay những liên can đến Nãlandã. Nguồn tư 
liệu khảo cứu chính trong hai phần đầu này bao gồm: 

Các ghi nhận chữ viết thu thập từ những học giả Trung Hoa đã được 
chuyển ra nhiều thứ tiếng, đặc biệt là từ hai đại sư Huyền Trang (chn. 
3®) (602-664) với Đại Đường Tây Vực Ký (vt. Tây Vực Ký), và 
Nghĩa Tịnh (chn. 3#) (635-713) với Nam Hải Ký Nội Quy Pháp 
Truyện và Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện (vi. Cao 
Tăng Truyện). Ngoài ra còn có Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư 


E= vn 


Truyện (vt. Huyễn Trang Truyện) của Huệ Lập (chn. ä+ƑZ!Z, eng. 
Hwui Lï), một đệ tử tường thuật lại chuyến thỉnh kinh của thầy mình 


5Xem chỉ tiết tiểu sử hai tác giả này trong phần II. 
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là Huyền Trang. Các tài liệu này chuyền tải những hình ảnh sống động 
và thực tế, về nếp sinh hoạt và vận hành của Nalandä, trong thời gian 
còn là một học viện danh tiếng. Tiếp đó là tác phẩm #isory øƒ 
Buddhism In India (tb. §=<ăwag=) của Tãranãtha” (tib. qaaa8=) 
(1575-1634), History oƒ Buddhism In India and T¡ibet (tHb. gã w 
as=) của Bu-ston (tIb. gšaa 2a ax) Š_và Blue Annals (tb. ^xAx~ša Xí 
) của Gö Lotsawa (b. aÑfs;3f4'«rs|špm, 2 =ee). Cả ba đều là sử gia chính 
thông Tây Tạng, đã ghi lại khá nhiêu truyện thuyêt và chi tiệt liên 
quan đến Nãlandã, và các truyền nhân. Ngoài ra công trình này còn 
có sự đóng góp của rất nhiều nghiên cứu lịch sử từ các học giả, dịch 
giả cận và hiện đại. 

Các ghi nhận từ những học giả Phật học Tây Tạng vốn thừa kế trực 
tiếp các truyền giảng về tu tập, giáo pháp, và cả các hình thái sinh 
hoạt, cho thấy có một sự tiếp cận sâu xa với truyền thống Naãlandã của 
Phật giáo Xứ Tuyết, đặc biệt là trong vài thế kỷ cuối của Nãlandã. 
Các ghi nhận khác bao gồm việc hoằng hóa của các đại sư Nãlandã ra 
ngoài khuôn khổ Ẩn-độ, cũng như các kinh văn được trích dịch hay 
phô biến có phát gốc từ Nãlandã. Đây cũng là một nguồn tư liệu quan 
trọng, qua đó các học giả hiện đại có thể đưa ra các suy đoán chính 
xác về trạng huông của Nãlandã theo dòng lịch sử. 


Jetsun Tãranätha (tib. sxz=) hay Kunga Nyingpo (tib. mz=wa8=x:) (1575- 
1634) là một thành tựu giả của giáo phái Jonang (tib. <z=) Tây Tạng và là 
chú của đức Dalai Lama thứ 5. Ngài có viết nhiêu đề tài về triết học và Mật 
tông. Tuy vậy, công trình nổi tiếng nhất của ngài trong thế giới Tây phương 
lại là tác phẩm //e sử Phật giáo Ản-độ 1608. 

®JButön Rinchen Drup (tib. sgz3zs3zz=~) (1290-1364), là trụ trì thứ 11 của 
đại tăng viện Shakya Shalu. Ông là một lãnh đạo tài năng và là một sử gia 
được kính trọng nhất ở Tây Tạng. 

3Gö Lotsawa (tib. qsx=s«) (1392-1481) ra đời tại lho kha 'phyongs rgyas 
(tib. z=az-xzx) học trò của Kamapa thứ 5 và Tsongkhapa. Ông là thầy dạy 
của Karmapa thứ 6 và là trụ trì chùa Karmarñiing. Ông trước tác Ø/e A/wnals. 
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Các dữ liệu lịch sử, các khai quật khảo cô, và di chỉ trực tiếp tại Ấn, 
không những cung cấp các bằng chứng niên đại về Nãlandã, mà còn 
cung cấp khối lượng hiểu biết thực tế về kiến trúc, nghệ thuật, tầm cỡ 
kiến trúc, qua đó có thể là chứng liệu “sống” cho các suy diễn về thực 
tại của Nalandã. 

Nói riêng, trong lúc sưu khảo, chúng tôi còn tìm thấy có một ký sự 
khác của vị Tăng-già Hàn Quốc tên Hyecho (704-787) (tên phiên âm 
khác: Hye Cho, kor. 8|, Prajñävikram) là Ngữ Quốc Hành Hương 
Ký Sử. Ông đã đến được Magadha (Ma-kiệt-đà) sau Nghĩa Tịnh và 
Huyền Trang. Ghi chép bằng chữ Hán này mô tả về các xứ Phật giáo 
thời đó. Rất tiếc, khi tìm thấy di vật khảo cô đó tại Đôn Hoàng (chn. 
#uSTh) nay thuộc Cam Túc (chn. H7ầÑ), Trung Hoa, thì nó chỉ còn lại 
một phần không đầy đủ. Đặc biệt về Magadha, không để lại chỉ tiết 
quan trọng nào. Chỉ xin ghi nhận ra đây cho những ai có duyên phục 
hồi để bổ sung thông tin sau này. 


Về các thông tin liên quan đến Việt Nam và Nãlandã: Ngoài các phát 
hiện trước đây, về những tăng đồ người Việt tu học tại Ấn!?, qua các 
ký sự và các nghiên cứu cận đại, chúng ta có thể thấy được con đường 
biển từ Trung Hoa, Hàn Quốc, hay Nhật Bản muốn đến Nãlandã (và 
có khi ngay cả Ceylon tức Sri Lanka), thường sẽ ghé ngang bờ biển 
xứ Champa, mà nay là dãy bờ biên Nam Việt Nam. Xin đọc thêm chi 
tiết về các dữ liệu này trong mục 8.3 


1.3.2. Về Giáo Pháp 

Vì các tác phẩm lớn của Nãlandã vô cùng to tát về chất lẫn về lượng, 
nên chúng tôi chỉ giới hạn phần dịch thuật giáo pháp ở mức khiêm 
cung nhất. Tác phẩm được chọn dịch là các trước tác, hay các luận 
văn tiêu biểu của 17 đại học giả Nalandaã. Trong đó, ưu tiên dành cho 
các tác phẩm quan trọng cỡ vừa và nhỏ, vốn chưa được dịch ra Việt 


?Danh tánh những người này là: Vận Kỳ, Khuy Xung, Giải Thoát Thiên, Huệ 
Diệm, Đại Thừa Đăng, Trí Hành, vốn đã được nhận diện từ Œzoø 7ãng 
Truyện. Tác giả Lê Mạnh Thát (P.141-197) đã dành riêng chương 3 của sách 
tịch Sử Phật Giáo Việt Nam (tập 2) để nói về các 6 nhân vật này. 
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ngữ, hay đã có phiên dịch, nhưng còn nhiều sai sót, thiếu khách quan, 
hay có nhiều chỉ tiết quan trọng đáng tranh cãi. Việc dịch thuật đã sử 
dụng cả hai ngôn ngữ là Anh và Tạng, nếu điều kiện cho phép, nhằm 
kiểm khảo, so lường về chất và ý. 


1.3.3. Xử lý nội dung và phương pháp biên khảo 
Hầu hết các dữ liệu được dùng, nếu có thể, sẽ được kiểm tra từ hai 
nguồn (dịch thuật/biên khảo) của các tác giả độc lập với nhau. Khi có 
mâu thuẫn hay bất hợp lý về mặt khảo cứu cần minh định, thì ngoại 
trừ trường hợp các văn bản mới, có được sự hỗ trợ từ các luận chứng, 
hay di chỉ và di vật khảo cổ xác tín vững chắc; thì các tài liệu cô điền 
sẽ được xem là có giá trị khả tín hơn, so với các bài viết hay sách vở 
hiện đại. Các Luận điển Phật giáo Tạng ngữ trong nội dung biên khảo 
này sẽ được xem tương đương với các trước tác gốc tiếng Phạn, và 
chỉ xếp sau các di vật Luận điền khảo cô cùng tên nếu có. Lý do bao 
gốm Phật giáo Tây Tạng vốn là hậu duệ trực tiếp của truyền thống 
Nãlandä, và phẩm chất các công trình dịch thuật Tạng ngữ, cũng đã 
được nhiều học giả uy tín xác nhận là có độ chính xác rất cao, nhờ 
phương thức bảo tồn tuyệt hảo hệ thống Kinh và Luận của Phát giáo 
Tây Tạng, và bởi việc Tây Tạng là xứ duy nhất, có vị trí cuối cùng 
sẵn gũi về mặt đạo sử, địa dự, thời gian, cũng như về mức độ kế thừa 
từ truyền thừa Nãlandãä. (Cũng xin lưu ý thêm, hiện có rất nhiều nỗ 
lực có tính quốc gia và quốc tế, nhằm khôi phục lại các trước tác Phạn 
ngữ... Tuy nhiên, chúng chỉ là những bản dịch mới gần đây, nên được 
xem như là các dịch phẩm hiện đại). 
Việc sử dụng các dữ liệu lịch sử cô điền, sẽ không thể tránh khỏi nhiều 
yếu tố thần thoại, kỳ bí, hay siêu nhiên, tùy theo góc độ mà chúng 
được ghi nhận và tôn trọng. Tuy nhiên, trọng tâm của việc trình bày 
chỉ đặt nặng vào các liên kết chuyền biến, các nguyên nhân và các 
hiệu quả lịch sử liên quan đến chủ đề của sách. Do đó, các ý kiến đó 
ít nhiều mang các đặc tố lịch sử, có thể nói lên được dòng chuyên của 
văn minh-văn hóa, hay chỉ ra trạng huống của sự việc, sẽ được tôn 
trọng trình bày. Việc đánh giá các yếu tố này sẽ thuộc về riêng cá 
nhân độc giả. 

1,7 


Do hạn chế về ngôn ngữ của nhóm biên khảo nên chỉ tiếng Anh, Tạng, 
và Việt được dùng làm các ngôn ngữ chính cho quá trình biên soạn. 
Trong trường hợp có ngờ vực về độ khả tín, và có đủ điều kiện tham 
khảo, thì các bản dịch tiếng Đức, Hán, các thuật ngữ Phạn, hay ngôn 
ngữ đặc thù nào khác, sẽ được đem ra đối chiếu, cũng như là sẽ được 
tham khảo với các học giả Tây Tạng và Tây Phương. 

Trên đây chỉ là tiêu chí chung, vì khi có một ý kiến tham khảo hiện đại, 
nhưng lại rất khả tín, với lý luận sắc bén đủ thuyết phục; hay ý kiến của 
vị tổ một dòng truyền thừa, thì ý đó vẫn có thể được xem xét trình bày 
với mức ưu tiên cao hơn. 


1.3.4. Thuật ngữ 

Chúng tôi có chủ trương giảm thiểu lượng thuật ngữ nào vốn không 
nhất thiết phải dùng từ tiếng Hán. Đương nhiên, trong chừng mực nào 
đó, ngôn từ Phật học Hán- Việt là không thể bỏ qua, đặc biệt là các 
thuật ngữ đã trở thành căn bản, và đã ăn sâu vào tâm thức của người 
học Phật. Lý do của việc này thật đơn giản. Bản thân chúng tôi, thế 
hệ đi sau, thường bị buộc phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, chỉ để 
hiểu một thuật ngữ Phật học nào đó trong dạng Hán ngữ, mà thật tế, 
không đáng phải tốn một lượng thời gian lớn để truy học các chữ Hán 
đó, trong khi vẫn có thê dùng những chữ Việt đồng nghĩa hoàn toàn, 
hay rõ nghĩa hơn. Thứ đến, không phải thuật ngữ Hán nào cũng 
chuyền tải đúng và đủ được ý nghĩa mà kinh điển muốn chỉ ra. 
Ngoài ra, việc thống nhất một hệ thống định danh các danh từ Phật 
học hiện chưa thật sự có trong Việt ngữ. Biên khảo này có nêu ra các 
ưu khuyết điểm của tiếng Hán, và cũng có các khảo sát chỉ tiết liên 
quan đến cấu trúc thiết kế và phương tiện trong Tạng ngữ, nhằm mô 
tả đúng nghĩa cần thiết của thuật ngữ gốc. Ở đây cho thấy trong tương 
lai, chúng ta cần có thêm một nỗ lực lớn để thống nhất, hệ thống hóa, 
và chuẩn hóa các danh định và nội dung định nghĩa của các thuật ngữ 
Phật học. 

Nên việc sử dụng thuật ngữ và ngôn từ trong biên khảo này tạm thời 
sẽ ở trạng thái cởi mở nhất có thể. Phương châm chính là chuyên tải 
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được nội dung, ý tưởng đến người đọc một cách giản dị, dễ hiểu, chính 
xác ở mức cao nhất khả dĩ. Điểm quan trọng hơn là làm sao người đọc 
có thể tự tra cứu, học hỏi, hay tham khảo xa hơn từ những gì được 
trình bày. Do vậy, hệ thống thuật ngữ dùng trong sách, chú trọng về 
việc cung cấp thêm các từ góc (Phạn, Tạng, hay Hoa ngữ), qua đó độc 
giả có thể mượn phương tiện Google hay các máy truy tìm dữ liệu 
khác để tìm hiểu, tra vấn sâu hơn. 

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp để trích dẫn, nhắn mạnh, làm tăng 
sự chú ý, hay đề tách bạch ý nghĩa, một số từ ngữ sẽ được in nghiêng. 
Cụ thể hơn, mục tiêu của biên khảo chính là làm sao cho càng có 
nhiều người đọc hiểu, và nội dung trình bày càng rõ ràng chính xác 
càng tốt. Do đó, tùy theo tình huống hay ngữ cảnh, mà chúng tôi sẽ 
lựa chọn các câu chữ thích hợp. Nguyên tắc cơ bản chung đề lựa chọn 
là các thuật ngữ nào đã rất phổ biến sẽ được ưu tiên dùng lại, và nếu 
đó là loại thuật ngữ mượn từ Hán ngữ, hay từ tiếng nước ngoài, thì 
chúng tôi có thể giải thích thêm qua hệ thống chú thích nếu thấy cần. 
Các thuật ngữ Hán-Việt nào không còn thông dụng, như quan điểm 
đã đề cập trên, sẽ được xem xét thay thế bằng các thuật ngữ khác rõ 
ràng hơn. 

Về các chữ phiên âm: 

Chúng tôi tránh lối dùng chữ phiên âm của những chữ vốn đã phiên 
âm lại từ một ngôn ngữ trung gian (như các lối phiên âm của Hoa ngữ 
chăng hạn), trừ trường hợp chữ phiên âm đó đã thật sự quen thuộc. 
Chăng hạn chữ Ba-la-mật-đa (san. Pãramitã) có nghĩa là “tối hảo”, 
“toàn hảo” hay “toàn thiện”, sẽ được dùng lại vì nó quá quen thuộc. 
Trong khi các chữ phiên âm như “Vết-đề, yết-đề, ba-la-yết-đề, _- 
vốn cũng là một lối phiên âm lại từ chữ Hán sẽ không được dùng, mà 
thay vào đó là cách viết phiên âm Phạn ngữ, có thê giúp phát âm được 
gần đúng hơn, “Gate, gate, pãragate, ...”. Ngoài ra, một khi có thuật 
ngữ được phiên âm, thì sẽ có dấu gạch nối giữa các âm tiết, nêu thuật 
ngữ đó là loại đa âm tiết. Thí dụ: Thích-ca-mâu-nI, Mục-kiền-liên, 
Bồ-đè-tát-đỏa, ... 
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Tên Kinh Luận: 

Theo truyền thống chung, hầu hết tên các kinh hay luận đều được dịch 
nghĩa và dùng từ Hán- Việt, nên biên khảo này sẽ theo cùng một quy 
cách. Ngoại trừ các thuật ngữ không thể dịch, vì có quá nhiều nghĩa 
hay quá thông dụng, thì sẽ được dùng theo lối phiên âm. Thí dụ: Kinh 
Bát-nhã-ba-la-mật-äa. 

Ngoài ra, tên tựa của các kinh, các luận, các tác phẩm, được xem là 
danh từ riêng, sẽ được viết hoa tất cả các chữ trong tên đó. Thí dụ 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh chứ không phải là Diệu pháp Liên hoa kinh. 
Riêng, các tên tựa sách hay Kinh Luận Việt ngữ sẽ được In nghiêng. 

Trường hợp có được tên Phạn nguyên sốc, chúng tôi sẽ ưu tiên dịch 
lại, chiếu theo tên Phạn ngữ và có tham khảo với các thư mục kinh 
văn Phạn-Tạng-Hán; thay vì dùng tên đã có nhưng không sát với 
nghĩa gốc, ngoại trừ trường hợp các Kinh Luận đã có tên quá quen 
thuộc. Đặc biệt, chúng tôi tham chiếu nhiều thuật ngữ từ Kho Dữ Liệu 
Số Thư Mục Tam Tạng của Sở Nghiên Cứu Phật Học Trung Hoa — 
Hiệp Hội Phật Điền Điện Tử (<http://jinglu.cbeta.org/>). 

Về tên nhân vật: 

Nhân vật thuộc các truyền thống Pali: Hầu hết các tên này đã được sử 
dụng rất nhiều trong các kinh điển, và thường là các tên phiên âm nên 
các tên phiên âm này sẽ được dùng lại. Hoặc nếu không thì sẽ dùng 
lối phiên âm La-tinh hóa trực tiếp từ chữ Pãli (hay chữ Sanskrit). 
Chăng hạn A-nan-đà hay Änanda. 

Nhân vật thuộc các truyền thống Sanskrit (Phạn): Dùng tên dịch nghĩa 
như: Long Thụ, Thế Thân, Nguyệt Xứng, Pháp Xứng, Liên Hoa Giới 
... Trong trường hợp tên dịch nghĩa quá dài, thì chúng tôi có thể dùng 
lối viết tắt hay dùng tên Phạn đã La-tinh hóa. Chăng hạn, dùng Cát 
Tường Trí hay Ati$a, thay vì dùng Nhiên Đăng Cát Tường Trí (quá 
đài) hay A-đề-sa (phiên âm từ Hán ngữ). Có một số tên, thật sự mang 
nhiều ý nghĩa thì việc chuyển dịch sẽ mượn hệ thống phiên âm Phạn 
ngữ. 
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Nhân vật thuộc truyền thống Tây Tạng: Tên của các nhân vật này 
thường mang nhiều ý nghĩa và rất dài, do đó chúng tôi sẽ dùng lối 
phiên âm La-tinh hóa. Chăng hạn như Dalai Lama, Sopa Rinpoche. 
Về tên địa danh: 

Các địa danh nỗi tiếng thì chúng tôi dùng lại các tên thường thấy trong 
Kinh Luận; còn tên các địa danh không quen thuộc thì lối phiên âm 
La-tinh hóa theo Anh ngữ sẽ được sử dụng. 

Về danh từ chung: 

Sẽ không được viết hoa, thí dụ: Các vị phật tử, chư bô-tát. 

Đại danh từ và danh từ ngôi thứ 2 hay ngôi thứ 3: Tùy theo ngữ cảnh, 
nếu như trong câu có ý ám chỉ cụ thể rõ ràng một đối tượng và có thể 
giúp tránh được nhằm lẫn (giữa nhiều nhân vật hay đối tượng), thì các 
từ này có thê được viết hoa. Tuy nhiên, việc trình bày viết hoa hay 
không chỉ là sự tùy chọn nhằm mục đích làm rõ nghĩa mà thôi. 

Lý do mà trong khá nhiều trường hợp nêu trên, chúng tôi ưu tiên dùng 
lại tiếng Phạn đã La-tinh hóa hay Anh hóa (thay vì tiếng phiên âm 
Hán- Việt), là vì muốn tạo điều kiện cho các học giả mới và người tu 
học thuộc giới trẻ, có được sự thuận lợi để tra cứu trực tiếp qua 
Internet (thay vì phải tìm cách truy ngược lại dạng viết từ chữ Hán và 
rồi sau đó lại cũng phải tra cứu tiếp cho ra chữ Phạn nguyên góc, đôi 
khi là một quá trình gai góc không cần thiết). 

Ngoài ra, xin lưu ý thêm, trong vài trường hợp đặc biệt, một SỐ thuật 
ngữ chuyên dùng trong sách này, vốn được giải thích thông qua hệ 
thống phụ chú, có thê không hoàn toàn tương hợp theo ý nghĩa thông 
dụng. Các thuật ngữ đó chỉ đặc thù trong nội dung của bản dịch này. 
Kính mong quý độc giả lưu ý để tránh ngộ nhận về ý nghĩa. 

Có rất nhiều tham chiếu và trích dẫn được dùng trong biên khảo, thì 
phương châm tối yếu khi tham chiếu, trung chuyên ý tưởng, dịch 
thuật, hay trích dẫn là dựa theo nguyên lý Tứ Pháp Y mà đức Phật đã 
dạy. 

Về chỉ tiết thuật ngữ và cú pháp: 
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Nhiều thuật ngữ khác nhau nhưng đồng nghĩa có thể được sử dụng, 
và hệ thống viết tắt cũng được dùng, nếu xét thấy không gây ra hiểu 
lầm. 

Ngoài ra, xin lưu ý: 

A. Việc sử dụng dấu phẩy: 

Đề phân biệt sâu hơn các nội dung bao gồm nhiều thành tố, dấu phẩy 
(“,”) sẽ được dùng hơi khác đi trong tổ hợp với chữ “và”. Trường hợp 
không dùng dấu phây thì hai về nối nhau bằng chữ “và” sẽ có vai trò 
tương đương. Mỗi thành tố được nối nhau qua dấu phẩy là tương 
đương nhau bắt kê có chữ “và” hay không. 

Thí dụ: 

1. Quạt, y phục, bàn và ghế là những thứ tôi cần. Ở đây, thành tố bàn 
và ghế có vai trò ngữ pháp tương đương với guạ hay y phục. Nhưng 
trong ví dụ theo cách viết này, bàn (hay ghé) một mình tự nó không 
được xem là tương đương với y phục. 

2. Quạt, y phục, bàn, và ghế là những thứ tôi cần. Theo cách này, thì 
ngược lại bàn (hay ghế) một mình nó có vai trò tương đương với y 
phục. 

B.Ý nghĩa đặc thù của các cặp từ liên quan nhau: 

Đề cho tiện, các quy ước sau đây được áp dụng cho các thuật ngữ: 

1. Nhân Minh học và Chánh Lý học, là tương đương nhau, và bao gồm 
Luận Lý học/Logic học và Biểu Lý học. 

2. A-fì-đạt-ma, và A-tì-đàm”!: các thuật ngữ này được dùng tương 
đương. 

3. Mát tục, Tamtra, và Thản-đặc-la: Các thuật ngữ này được xem là 
tương đương. Tuy nhiên, nếu để chỉ Kinh Luận, giáo pháp thì chữ Má 
điển sẽ được ưu tiên sử dụng. Và trong trường hợp đề chỉ dòng truyền 
thừa hay bộ phái thì thường là Mật tông. 

4. Phương trượng và Trụ trì: chỉ người lãnh đạo/trách nhiệm cao nhất 
của một tăng viện, hay một đại tăng viện. 


!!Có nơi dịch thành I⁄ Điệu Pháp, nhưng thuật ngữ này chưa được xem là 
đủ/đúng nghĩa, nên không được sử dụng trong biên khảo. 
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5. Đại Tăng viện và Tăng viện: Đại tăng viện có khi chỉ bao gồm một 
ngôi tăng viện/chùa có tầm vóc lớn. Nhưng trong trường hợp Nãlandã, 
thì đại đăng viện được hiểu là một học viện bao gồm nhiều ngôi 
chùa/1ăng viện nhỏ. Tương tự như một đại học sẽ bao gồm nhiều câu 
trúc nhỏ hơn (phân khoa). 

6. Kinh và Luận: Kinh trong Phật giáo ám chỉ các sách viết lại lời đức 
Phật nói. Còn những gì do các đạo sư hay trí giả nói/viết ra nhằm giải 
thích triết thuyết Phật giáo, hay ý kinh, hay các luận giảng khác, gọi 
là Luận. Tập hợp các Kinh và Luận thường được gọi là Đại Tạng 
Kinh. Trong bối cảnh Tây Tạng thì tập hợp các kinh gọi là Kangyur 
(tib. =mxag~) và Tập hợp các Luận là Tengyur (tIb. ssz.ag~'). 

7. Hiển và Mật: Các nội dung dựa trên kinh hay luận điển Phật giáo 
Đại thừa, Tiểu thừa, và Nguyên Thủy được xem là Hiền. Theo đó, cần 
biết rõ Hiển thừa và Kinh thừa là tương đương. Riêng các nội dung 
Phật giáo Mật tông thì dùng Mật. Ở đây tránh hiểu nhằm Mật theo 
nghĩa ngoại giáo (như trong đạo Bà-la-môn). 

§. Không: do vị trí đặc biệt, để tránh ý hiểu với nghĩa phủ định, thì 
thuật ngữ Không (như ránh Không) với ý nghĩa vô ngã, sẽ được viết 
hoa. 

1.3.5. Chữ Viết Tắt 

Biên khảo này có dùng đến thuật ngữ viết tắt và ý nghĩa của chúng 
được trình bày trong bảng dưới đây. 

Các chú thích trong ngoặc đơn, nếu không phải là Việt ngữ, thì đó sẽ 
là các thuật ngữ tiếng Phạn (SanskrIt) 


Chữ Tắt Viết Đầy Đủ (Nghĩa Chỉ Định) 
& And (và, cũng như là, đồng thời là) 
/ Or (hoặc là, hay là) 
~ Not (phủ định của, nghịch đảo của) 
aVb a Exclusive Or to b (a và b loại trừ lẫn nhau không 
thể xuất hiện trong cùng lúc cùng nơi) 
chn. Chinese (Trung văn/ Hán văn) 
eng. English (Anh văn) 
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dev. DevanasarI (chữ Phạn viết theo cô văn) 

ed Editor/ edited (người hiệu đính/ được hiệu đính) 

et al And the others (và các cộng sự khác) 

ff And the following page(s) (và các trang tiếp sau đó) 

Jap. Japanese (Nhật văn) 

KD Khuyết Danh 

P.aa- Từ trang aa đến trang bb, và các trang xx, yy 

bb,xx,yy 

pal. Päli (Phạn văn truyên thông Päli Latin hóa) 

pOos./loc. Position/location (vị trí đoạn văn trong e-book/ e- 
doc,...) thường được tính trên đơn vị byte. 

pfS: Persian (Tiếng Ba-tư nay là Iran) 

rus. Russian (Nga văn) 

san. Sanskrit (Đại thừa Phạn văn Latin hóa) 

(ib. Tibetan (Tạng văn) 

TK.xx Thế Kỷ thứ xx 

trans. Translator / Translated (Dịch giả / được dịch) 

Mã Viết tắt là 


1.3.6. Về Tài liệu tham khảo (vt. tltk) 

Bảng tltk sẽ dùng tên của người đầu tiên trong tập sách làm tác danh 
tra cứu, cùng với số thứ tự của trang đã tham chiếu, nếu không thì tên 
của tô chức tạo ra tltk đó sẽ là tác danh tra cứu. Đề truy cứu lại nguyên 
gốc của tài liệu đang tham chiếu, độc giả cần tìm đến ghi chép chỉ tiết 
về tên này trong bảng TItk ở cuối tập sách trong chương 13 (sau đó, 
dễ nhất là đùng thêm máy truy tìm dữ liệu như Google đề truy cập tài 
liệu sốc từ các thư viện, kho lưu trữ, ...). Trường hợp nhiều tựa sách 
có cùng một tác danh, thì trong bảng tham chiếu sẽ đánh thứ tự 4a, Õ, 
c,...; và trong các ghi chú cụ thể, cũng sẽ ghi rõ a, hay b, hay c,... 
để chỉ ra tham chiếu đó là thuộc về tựa đề nào. Ngoài ra, một vài tltk 
được ghi nhận, nhưng lại không có trích dẫn hay chú thích. Trường 
hợp này, là do tác phẩm đó chỉ được dùng như là một nguồn tham 
chiếu phụ (chắng hạn, để đối chiếu các dữ kiện/nhân vật lịch sử, hay 
để kiểm tra thuật ngữ ...) nhưng không đủ đề trực tiếp đóng góp thành 
một ghi chú, hay một hàm ý khả dĩ cho nội dung của biên khảo này. 
Một số ít tltk không ghi rõ số thứ tự của các trang, để đánh dấu vị trí 
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tham khảo, thì hoặc số Ðy/es tính từ đầu (cho ebook) hay số trang 
tương đối (nếu là PDF), và chỉ số nếu là ebook đặc trưng của amazon 
sẽ được dùng thay thế. 

Tùy theo phương tiện sẽ có 3 loại tltk: 

1. Loại có hình thức là sách in hay ebook, pdf: Loại tltk này sẽ 
được ghi nhận theo định dạng: Tựa đề. Tác giả. Dịch giả. Nhà 
xuất bản. Năm (hay thời gian) xuất bản. Có khi thêm số thứ tự 
tập# voi, hay số bộ#, hay tên đặc thù của lần xuất bản, nếu là 
sách nhiều tập hay tạp chí Có khi trong các bài luận 
văn/nghiên cứu, có thể có thêm các thông tin để nhận dạng và 
tìm ra tltk gốc. 

2. Loại ở dạng WEB URL. Phần thông tin ghi nhận sẽ là Tên trang 
WEB. Đề Tựa (nếu cần). Bản Quyền Năm. Ngày truy cập 
thành công. 

3. Loại ở dạng phương tiện khác như phim ảnh và âm thanh sẽ 
theo định dạng: URL.Tựa Đề. Tác Quyên. Thời Gian Đăng. 


1.3.7. Liên lạc: 
Xin vui lòng liên lạc qua điện thư với người đại diện của biên khảo 
tại: lang.dau@®smail.com về các vân đê liên quan đên biên khảo này. 


Mọi công đức xin hôi hướng cho sự giải thoát tất cả chúng sinh. 


Kính chúc tất cả thân tâm hằng tỉnh thức và an lạc 
Lập Xuân 2017. 

Hiệu chỉnh tại Dharamsala, Ân-độ 

Người Biên Khảo cung kính 
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1.4. Cảm Tạ 


'C?ớc tiên tà trên hớ ChHill{ c00 414 đÁMÿ lồi tán thẩm cÍú 
SHIẬi, clụ C21 chư thiểu CỐC/ pháp cư (Cổlỳy cÌủ 
“Củ nà dhự (Cầm thuậc đác đồ/a/ truyêh thi lái giáo 
đặc Đi là đúc sư phụ c1 đi truuÈu /uầi CMaku0wl dĩ lộ 
trì du SSlúp dữ dit chúm/ 4Ð từ tlÿ tục hào tồi các 
luAØuƒ liỂu lu lập rà lMAÓW/ (k4! CÍMfaƒ cơIi rồi lu li đö, 


/WØW/ la đới (Can CXŠÂ2 


€3 đơn +ửi đám Âu 'Cháuh CkĐúc Si 0 
C3, Chân uày rồi tốt 11g01/ đi lự lồu/ từ bí rổ Í4Ø0// 
đủ CNgaài Ai khởng mất mỏi hoàng há chámh  S9háp rà hổi 
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Vô cùng tri ân Ôn Thích Tuệ Sỹ, người đã vui lòng bỏ rất nhiễu 
thì giờ đọc qua, bàn bạc, chỉ dạy, hướng dẫn chỉ tiết nghỉ ngờ, và 
hỗ trợ toàn bộ đề án này từ việc kiểm tra nhiễu thông tin khó cho 
đến việc hướng dẫn cách dùng từ và cách hiểu để tránh sai lạc 
đến từ các dịch phẩm trong Anh ngữ. 
Trân trọng cảm ơn ŒŠ TS. Lê Mạnh Thát đã vui lòng cho ý kiến 
đóng góp trong phân I của biên khảo. 
Xin cảm tạ tổ chức Viet Nalanda và Zangpo Project trong đó ghi 
nhận đến hai đạo hữu Tâm Bảo Đàn và Từ Phổ Lạc đã hoan hỉ 
tìm cách giúp đỡ chúng tôi trong việc tu học và giúp phổ biến biên 
khảo này. 
Đặc biệt vô cùng cảm kích trì ân đạo hữu Phạm Vân Thi đã hy 
sinh một lượng rất lớn thì giờ và công sức quỷ báu để đọc lại, 
phản biện, và điều chỉnh văn phong cho biên khảo. 
Xin chân thành cảm ơn các đạo hữu Nguyên Thông,Từ Quốc 
Hoàn, Việt Trân, GS TS. Harry Le, Nguyễn thị Trúc Mai, Lê 
Nguyên Bảo Trân, và Phạm Hằng Hà đã hoan hỉ giúp đỡ đề án 
này trong những việc khác nhau. 
Trân trọng gửi lời tri ân đến sư cô Thích Diệu Hải, người đã giúp 
đố kính trình nội dung sách này lên Thánh Đức Dalai Lama. 
Xin ngỏ lời cảm tạ các chức sắc thuộc văn phòng của đức Dalai 
Lama đặc biệt là các ngài Chánh thư ký Chhừmne R. Chhoekyapa, 
Tôn giả trưởng ban nghỉ lễ Tashi, trưởng nhóm thông dịch, học 
giả Tenzin Tsepak, và Nhiếp ảnh gia Tenzin Choejor của văn 
phòng đã hết sức giúp đỡ về mặt tư liệu và viết thư giới thiệu để 
tiện liên lạc với các cơ quan xin hỗ trợ cho đề án. 
Xin cảm ơn các viên chức ngành khảo cổ tại Nalandä, Ấn-độ, bao 
sốm các nhân viên thuộc khu vực di chỉ và khu vực bảo tàng 
Nalanda đã vui lòng cho phép chúng tôi thu thập đữ liệu. 
Xin thành kính tri ân Viện trưởng Library oƒ Tibetan Works and 
Archives, học giả Geshe Lhakdor, thầy Geshe Oyaltsen Tsering, 
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ông quản thủ thư viện Sonam Topgyal, và ông quản lý viện bảo 
tàng viện Namgyal Tsering tại đây đã hết lòng hỗ trợ cho đề án 
qua việc giúp đỡ VỀ các phương tiện học và các tài liệu Phát học 
quan trọng, trong đó có nỗ lực giúp hỗ trợ các dị bản khác nhau 
của Đại Tạng Kinh Tây Tạng Kangyur và Tengyur. 

Thành kính ghi ơn Sarnath International Nyingma Instituite đã 
hoan hỉ cung cấp miễn phí cho chúng tôi bộ Đại Tạng Kinh 
Kangyur In trong dạng pecha, Đại học Phật giáo Central 
University oƒ Tibetan Studies đã cung ứng nhiều Kinh Luận cần 
thiết cho đề án này, và tổ chức ADARSHA dưới sự bảo trợ của 
ngài Karmapa 17, thuộc tăng viện Gyuto đã vui lòng cung cấp cho 
chúng tôi bản điện tử Kangyur. 

Chân thành cảm tạ ngài Khemtrul Tenzin Dhondup Rinpoche, đã 
tồn vô vàn công sức và thời gian kiên trì tìm kiếm và cung cấp rất 
nhiễu Kinh và Luận Đại thừa Tạng ngữ cho biên khảo. 

Xin trân trọng ghi ơn các thầy cô dạy Phật học và Tạng ngữ đã 
có các hỗ trợ gián và trực tiếp cho biên khảo, đặc biệt là Œeshe 
Lobsang Choegyal Rinpoche, ŒGeshe Œyadltsen Tsering, và ŒGeshe 
Lobsang Tsondu. 

Ngoài ra, mọi nỗ lực đêu sẽ vô ích nếu không có sự góp sức cố 
găng của tất cả các đạo hữu khắp nơi đã hỗ trợ qua các hình thức 
khác nhau đề giúp luân chuyển, giữ gìn và phát hành các giáo 
pháp của đức từ phụ Thích-ca-mâu-ni. Xin chân thành cảm tạ tất 
cả các nỗ lực âm thâm hoằng hóa chánh Pháp của từng Phật tử. 
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2. Kệ Hướng Nguyện? của Thánh Đức Dalai Lama Lên 17 
Đại Trí giả 
của Truyền Thừa Nãlandã 
(Nguyên văn tựa đề 2'4'3sÃ'</z23'qg «a3 ñ'⁄4204\) Bị 


Thánh của các vị thánh từ tâm 
Hạnh nguyện lợi lạc mọi quần sanh 
Siêu việt cứu độ và buông xả 
Chứng đắc và giải thoát hữu tình 
Đảnh lễ Ngài, bậc Chánh Biến Trì 
Đã ban pháp diệu vì Duyên khởi 
Vâng dương soi ngộ mọi vị thây. 


Xin Ngài Long Thụ hoài niệm con 
Bậc được tiên tri sẽ tiến khai 
Đạo mình triết, Trung Quán hệ phái 
Ngài tỉnh thông hàm ý Như Lai, 
Và thấu rõ chủ tâm Bát-nhã 
Vốn thiện xảo lìa hai thái cực 
Họp lẽ đạo Duyên Khởi diệu thâm. 


Xin nhớ con, Bồ-tát Thánh Thiên 
Đã viên mãn tu trì chứng ngộ 
Vốn chính nhân tông đồ Long Thụ 
Ngài giải thông biển Pháp trùng khơi 
Và bao hệ đương thời mình triết 
Là bảo châu vương miện vinh quang 
Là truyền nhân Pháp tàng Long Thụ 


Xin tưởng nhớ con hỡi bậc thầy 
Phật Hộ tôn quý, chính ngài đây 


!2Các bài kệ Phật giáo trong Tạng ngữ và Phạn ngữ có truyền thống dùng 
cố định số âm tiết cho mỗi câu. Để tôn nghiêm truyền thống này, nhóm 
dịch thuật cố gắng trình bày lại toàn văn bài kệ dưới dạng thất ngôn. 
!#Tựa đề đầy đủ của bài kệ là: 7a 7: Quang Chiếu: Lời Hướng Nguyện 
Lên 17 Đại Trí Giả của Nãlandã Vính Quang. 
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Làm mình bạch nghĩa thâm cùng tội 
Duyên khởi, ý-từ Đẳng Thể Tôn 
Điểm trọng yếu: điều vi diệu ấy 

Không gì ngoài danh định, đặt tên 
Người chứng ngộ được Tâm Tối Thượng 


Xím nhớ con hỡi ngài Thanh Biện 
Người cưu mang hệ thống mình triết 
Bác bỏ ý thực hữu khởi sinh 
Như là các cực đoan thường — đoạn 
Và chấp nhận sẻ chia tính chất 
Về lập kiến nhận thức hiệu quả, 
Và cảm nhận đối tượng ngoại VI. 


Ngài Nguyệt Xứng xin trởng đến con 
Bậc truyền bá con đường toàn hảo 
Kinh và Mật người đều thiện xảo 
Vốn diễn giải thâm sâu Trung Đạo 
Thấu suốt rằng Trình hiện và Không 
Xóa tan được cực đoan hằng — đoạn 
Qua Duyên khởi và chỉ là duyên. 


Xin nhớ đến con hỡi thánh hiển 
Bồ-tát Tịch Thiên, danh rộng truyền 
Với nhiêu thiện xảo Hgười khuyến dạy 
Cho hàng đệ tử đủ thiện duyên 
Đạo Đại Bì ý chân huyễn diệu 
Bao phương tiện uyễn chuyển thích nghỉ 
Và lý biện thâm sâu quảng đại. 


Xin nhớ đến con thầy trụ trì 
Tịch Hộ vĩ đại đã diễn thi 
Con đường Trung Đạo uyên thâm quá 
Và chỉ ra nhận thức hiệu quả 
Họp căn cơ tùy độ môn sinh 
Người thanh quy đến cho Xứ Tuyết 
Diệu Pháp Bồn Sư Chánh Biến Tri 


ENI 


Xin nhớ con Ngài Liên Hoa Giới 
Dạy thấu suốt thiển định tuyệt vời 
Đường Trung đạo tỏ truyền hệ thông 
Bỏ cực biên, hợp nhất pháp thiên 
Định và Tuệ hợp Kinh lần Mật 
Đúng mực khai mình chẳng ngộ lời 
Nơi Xứ tuyết truyền lan Pháp Phật. 


Xin nhớ đến con bậc thánh minh 
Vô Trước tôn kinh được hiển linh 
Di-lặc khai thị và trân ái 
Giáo pháp Đại thừa, bao điển trình 
Đẩu đã tỉnh thông người hoằng hóa 
Trình Đạo bao la vốn tiên tri 
Khiến rực sáng đạo hệ Duy Thức. 


Xin thương tưởng con bậc đại bỉ 
Thánh giả Thế Thân đã dưỡng trì 
Nhị Không Thất Luận A-tì-đạt-ma 
Tì-bà-sa ngài vững kiến tri 
Kinh Lượng bộ Người thêm thấu suốt 
Cùng Duy thức diệu giải khai mình 
Danh tụng Bác thứ hai toàn trí 


Xin nhớ con bồ-tát Vực Long 
Là bậc luận trác, Ngài khai thông 
Mắt suy xét với đây thận [rọng 
Của trì thức phân biệt tế vi 
Mở toang trăm cửa kho tàng trí 
Kinh điển Phật, diễn trì minh triết 
Bằng năng lực bẩm sinh thuyết trình. 


Xin nhớ con hối Ngài Pháp Xứng 
Bậc thông biện tinh-yếu Phật-đà 
Cùng kiến tri từ đa hệ thống 
Ngài thuyết phục thậm thâm đạo lộ 
Kinh Lượng bộ và Duy Thức tông 
Diễn giải vẹn toàn Ngài tỉnh thông 
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Về Pháp phật - con đường diệu hảo. 


Xin nhớ con — Ngài Giải Thoát Quân 
Người đốt lên ngọn đèn rực sáng 
Ý nghĩa chứng ngộ tợ nhật quang 
Trung đạo tương ưng, và vượt thoát 
Khỏi hiện hữu cùng như phi hữu 
Nghĩa Bát-nhã trí huệ viên toàn 
Được dạy từ đệ huynh Vô Trước. 


Xin nhớ đến con đại thiện tri 
Bậc tôn quỷ Ngài Sư Tử Hiển 
Bậc giảng rõ bộ Kinh Tam Mẫu 
Đại bát-nhã trí huệ vô biên 
Bởi tôn sư dẫn đường — Từ Thị 
Vốn được Đẳng Chiến Thắng tiên tri 
Ngài diễn giải ý Kinh Tam Mẫu 


Xin tưởng đến con Ngài Đức Quang 
Tuyệt hảo tu học và trung cang 
Họp nhất muôn phạm trù Luật Tạng 
Trên đạo lộ trong ưng hòa hiệp 
Căn bản Nhất Thiết Hữu Bộ Kinh 
Sự giải thoát một mình được tỏ 
Bằng lối đó thấu triệt chẳng sai. 


Xin nhớ con Ngài Hữu Năng Quang '* 
Người năm giữ tỉnh thân Luật Tạng 
Bậc thây của ba phẩm chất Giới 
Nhằm bảo tôn dài lâu hoàn mãn 
Của Giới Luật vốn không sai lạc 
Ngài diễn giải thậm thâm hoàn hảo 
Nghĩa kinh điển cao tuyệt bao la 
Xin nhớ đến con hỡi bậc thầy 


Nhiên Đăng Cát Tường Trí, điệu thay 


1“Có nơi dịch bán phiên âm là Tát-ca Quang hay Thích-ca Quang 
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Người thật tử tế làm vững mạnh 
Giáo điển Phật trong xứ tuyết này. 
Tam vô lậu học Ngài diễn giải 
Các Pháp tu xa rộng sâu dày 
Của Thế Tôn vốn đà viên mãn. 


Con viết nên lời tán thắn này 
Với cả tịnh tâm và vô ngại 
Siêu việt trang nghiêm thể gian giải 
Các Ngài: bậc học gia vĩ đại. 

Là nguồn cơn khai thị tuyệt vời 
Xin cho con được ban ân điền 
ĐỀ thuần tâm viên thành giải thoát 


Bằng Nhị Đẻ, hiểu lẽ tôn tại 
Qua Tứ Đề, thấu đạo luân hồi 
Phát khởi từ nhận thức hiệu quả 
Niễm tin Tam Bảo mãi vững vàng 
Hồi các ngài thánh nhân toàn giác 
Xin cho con ân phước sâu đày 
Tạo căn duyên cho đường giải thoát 


Xin cho con phước ân thành tựu 
Tâm bô đề tỉnh thức vô ưu 
Trên nên tảng bỏ từ thế tục 

Cùng khát khao giải thoát đoạn trừ 
Bao đau khổ và nhân tạo khổ 
Nguyện phát tâm vô lượng đại bỉ 
Hộ độ khắp chúng sinh lưu lạc. 


Xin hông phước để được nuôi dưỡng 
Tâm xác quyẾt chóng nhanh thuận hướng 
Về cốt tủy tất cả con đường 
Trí Bát-nhã thậm thâm vô thượng 
Kim Cương thừa diệu dụng mật truyền 
Văn, tư, tu nghĩa ý luận cương 
Từ các bậc khai phong truyền giảng. 


34 


Xin cho con kiếp kiếp đời đời 
Giữ nên tảng vô lậu tam giới 
Và truyền lan giáo lý nơi nơi 
Như những vị tiên phong hành sự 
Truyên bá, giữ trì lời tôn kính 
Cùng trí huệ giáo pháp tỉnh thâm 
Trong diễn giải lẫn trong tu hạnh. 


Nguyện cho tất thảy các tăng-già 
Ngày càng tăng được nhiêu hiển giả 
Chân tu tập không lìa pháp dạy 
Qua lắng nghe tư duy luận giải 
Từ bỏ mọi hành vì sai lạc 
Ngày càng tăng đức hạnh ngập tràn 
Theo lôi đó trang nghiêm thể giới. 


Bằng đường này xin cho tất thảy 
Kinh thừa, Mật tông được nghiệm tri 
Đại trạng thái chứng vị toàn trí 
Viên mãn được cả hai mục đích 
Của tạm thời và của tối thắng 
Ngày nào không gian kia vẫn hằng 
Mong con hằng lợi lạc chúng sinh 
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3. Khai Ngữ của Thánh Đức Dalai Lama Về Truyền Thừa 
Nalanda 

Có lẽ không điều gì chính đáng và sâu sắc hơn bằng việc dẫn ra các ý 
kiến của một Tăng-già cao quý, có thể xem là người đứng đầu dòng 
truyền thừa, vốn là hậu duệ của Nãlandã, và nói về chính truyền thừa 
đó của mình: Thánh đức Dalai Lama. Qua đoạn trích của bài diễn văn 
này, chúng ta thấy rõ ngài xác nhận dòng truyền Phật giáo Tây Tạng 
thật ra là một sự tiếp nối không gián đoạn từ đức Phật Thích-ca, đã 
thâm nhập Xứ Tuyết, và lưu giữ lại đó trong nhiều thế kỷ thông qua 
Nalanda. 

Một cách ngắn gọn, ở đây, nhóm biên khảo xin trân trọng trích lại một 
phần trong thuyết giảng tựa đề Truyền Thừa Nãlandä do Thánh đức 
Dalai Lama trình bày, trong diễn văn khai mạc tại Hội Nghị Quốc Tế 
Nãlandã, từ 12 đến 14 tháng 2 năm 2006 tại Dehli. 

Tôi đã luôn luôn là một học trò của những đại sư Nalanda, cụ thể là 
các ngài Long Thụ (Nãgãrjuna), Thánh Thiên (Aryadeva), Vô Trước 
(Asanga), ...; một frong số đó có ngài Tịch Hộ (Săntaraksita) đã đến 
Tây Tạng. Tôi cho rằng ngài có trọng trách tạo lập và hoằng hóa sâu 
rộng Phật pháp trong Xứ Tuyết. Học trò chính của ngài là Liên Hoa 
Giới (Kamalasila), cũng đã đến Tây Tạng để thực thi sâu xa về chuẩn 
mực của Đạo Pháp tại đây. Các đệ tử của ngài cũng đã hoằng hóa 
rộng rãi Pháp ở tất cả mọi nơi. Tôi cảm thấy vui sướng rằng nhiễu 
người trong số họ đã đến từ học viện Nalandãä. Điêu này khiến những 
con dân Tây Tạng thật gân gũi với Nãlandä. 


Trong chừng mức nói về Nalandä, thì hiểu biết của tôi rất giới hạn. 
Tôi biết là trong số các nên văn mình nhân loại có nên văn mình Trung 
Hoa, tiếp nối là nên văn mình Ai-cập, và sau đó là nên văn mình tại 
vùng đất này trong lãnh thổ Ẩn-độ. Nhưng, theo các nghiên cứu có 
tính học thuật thì nên văn mình Ẩn-độ đã phát triển và tỉnh tế nhất. 
Trong hai hay ba ngàn năm cuối [của Sự phát triển này] đã có nhiêu 
tư trởng mình triết trong các tôn giáo hữu thân và vô thần, cả hai loại 
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[tôn giáo hữu thần và vô thần] này đã đông thời phát triển. Trong các 
tôn giáo hữu thân đã được biết đến, thì khái niệm về giải thoát khỏi 
trói buộc (moksa) sẽ mạnh nha thành quan điểm giải thoát trong Phật 
giáo cho đủ [trong các tôn giáo đó | có thật sự là giải thoát hay không. 
Tương tự vậy, một số trong các học thuyết [của các tôn giáo] rên đề 
cập nhiều đến việc liệu có sự tái sinh hay không. Tất cả các học thuyết 
khác nhau [về tâm học] đã được trưởng dưỡng trong quốc gia này. 
Hậu quả là, một số lớn các truy cứu triết học đã được tiếp diễn. Các 
fruy Cứu đó đã có một đóng góp quan trọng cho hiểu biết triết học 
trong nên văn mình Ấn. Liên quan đến các đóng góp đó từ tất cả các 
truyền thống, đã có nhiều quan điểm khác nhau bị bác bỏ bởi đức 
Phật, người đã tạo ra một hệ thống khác về các quy luật, có được trên 
cơ sở của những truyền thông đương thời cùng với những trải nghiệm 
cá nhân [Ngài]. Các ý tưởng mới, chín muôi trong tâm thức từ các 
trải nghiệm đó của Người. Một nét riêng biệt của Phát pháp có lẽ là 
quan điểm về Duyên khởi [hay duyên khởi thuyết]. Theo đó sẽ là khái 
niệm nên tảng của bắt bạo động, của từ bị, và của Phát quả. Duyên 
khởi bao gôm quan điểm về luật nhân quả. Các quan điển về luật 
nhân quả thì có nhiễu loại khác biệt [giữa các trường phái truy cứu]. 
Loại này được mở rộng kế tục trên các loại kia). Các trình bày và 
tranh luận xảy ra [ngày càng] thường xuyên hơn. Nên suốt thời đức 
Phật còn tại thể và sau đó, các quan điểm mới được hình thành từ các 
trường phái khác nhau trong quốc gia này. Tôn giáo của đức Phật 
[cũng] có sự thay đổi về quan điểm [triết học] giữa các bộ phái. Do 
vậy, qua nhiêu thế kỷ, các học giả Ấn đã có được tầm nhìn sâu rộng, 
đã tranh luận nhiều về những triết thuyết của họ. Nãlandãä dường như 
đã có một số lượng rất lớn các đại sư và học giả Phật giáo xuất chúng. 


12 7y theo quan điểm của các trường phái mà quan điểm này có khác nhau. 
Mức tháp nhất là mới tương ưng nhân quả (và tánh vô thường) được công 
nhận rộng rất ở Tì-bả-sa và Kính Lượng Độ. Kế đến các trường phái Đại thửa 
có nhìn nhận thêm sự tương ưng về bộ phận và toàn thể Riêng, phái Trung 
Quán Ứng Thành thêm vào đó mối tương ưng về sự gán đặt hay định danh. 

VŠ chí tiết, nó liên quan chặt chế đến quan điểm về Chân Đế tánh Không 
của từng bộ phái. 
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Một trong số đó là ngài Long Thụ. Tôi không biết thời kì nào thì 
Nãlandä phát triển học viện tôn giáo của mình, và khi nào ngài Long 
Thụ đã kết nói với học viện này, và tôi tin rằng Ngài đã tu tập ở đây. 
Trong thời gian Ngài tại thế, học viện Nãlandã đã mở rộng cho việc 
tu học. Có một thời, con số tăng đồ!5 trong tổ chức hàn lâm này đã 
lên đến 10 000 người!”. Tôi chỉ ngạc nhiên, làm thế nào Nãlandãä đã 
lớn mạnh thành một trung tâm hàn lâm từ một ngôi tăng viện khiêm 
tốn. Tôi có thể tưởng tượng ra được rằng, một số cư sĩ cũng đã kết 
nối được với tổ chức tăng đồ tu học, và các bộ môn ẩược giảng huấn 
ở đây không chỉ là Phật pháp, triết học Phật giáo, mà cả Luận Lý học, 
thi kệ, và các bộ môn khác, có thể ngay cả y học cũng đã được dạy. 
Long Thụ cũng đã trước tác một số công trình y học Aryuvedic!Š. Việc 
này được tiếp diễn trong nhiêu thế hệ, vì các đại sư Phật giáo đã tự 
tiễn hành mở rộng thông điệp của đức Phật từ thời Long Thụ trở về 
sau. Ngài Long Thụ đã dồn nhiều nỗ lực lớn trong việc luận bàn về 
thực tại của Tứ Diệu Đé, dĩ nhiên không đơn thuần [dựa vào đức tin] 
như cách mà các Phật tử chỉ lễ bái đức Phật, mà là dựa trên cơ sở 
lập luận lô-gíc về giá trị của các chân lý này. Điễu này làm sáng tỏ 
Trung đạo, chân lý về diệt độ, và sự liên hệ đến nhiễu công trình trí 
huệ. Những điều này hiển nhiên là các dấu hiệu của sự phát triển xa 
hơn trong phạm trù ft tưởng. 


!6Thật ra, nhà trường có chấp nhận một số ít học sinh là cư sĩ (Li P.101 và 
Takakusu 105-606) sau một thười gian sẽ có thể được thọ giới tăng. Tuy 
nhiên, nói chung thì tuyệt đại đa số người theo tu học ở đây là tăng-già, 
nên khi nói chung vê người theo học, thuật ngữ tăng đồ sẽ được dùng. 
!ZAsoka Mission P.viii. và rất nhiều tài liệu tham khảo khác nói về con số 
10000 này. Có thể đây bắt nguồn từ ý ghi trong 74 1⁄ Kƒ/ (xem Samuel 
a. Vol2. P.82 và Như Điển P.152). Tuy nhiên, Huyền Trang ghi rõ con số 
này là tổng số tăng chúng tại Magadha với khoảng hơn 50 chùa mà đa số 
theo Đại thừa. 

14/⁄urveda, "trì kiến sự sống”, được xem là một hệ thống về y học cổ nhất 
của nhân loại. Các tư tưởng triết lý chủ đạo của Ayurveda được phát triển, 
nhấn mạnh về việc cân bằng giữa các mối quan hệ thân và tâm (Sreena 
P.1.). Long Thụ là người đã viết công trình Øách Dược Đơn và Bảo Vật Tập. 
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Tượng Long Thụ TK.7 bằng đá Basalt 
Nguồn: P2. Vi Trần — Địa điểm: Nãlandã. 
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Nếu các bạn nhìn vào sự kiện lịch sử của sự tiễn hóa về các biểu hiệu 
[triết học] của Đại thừa Phật giáo hay các chủ đề về bản thể học của 
Phật giáo, thì các đề tài đó đã được giải thích theo nhiều cách khác 
nhau và vẫn được phát triển [thêm] bởi Tịch Hộ qua công trình chú 
giải của ngài!?. Trong việc bảo tôn lâu dài truyền thống Sanskrit của 
Phật giáo, tôi thấy rằng các đại sư Nãlandã là tuyệt hảo. Cách thức 
trình bày của họ về các Kinh Luận đã được tiếp thu bởi các học giả 
của các quốc gia khác, đâu tiên là Trung Hoa sau đó đến Tích-lan, 
Miến-điện, Thái-lan và ... Truyền thống Sanskrit được mở rộng chủ 
yếu tại Trung Hoa, và sau đó tại các quốc gia khác, thông qua Tây 
Tạng và Mông-cồ. Khi nói đến vùng Mông-cồ, ý tôi không phải chỉ là 
một nước Mông-cổ độc lập, mà bao gồm luôn cả những phân lãnh thổ 
thuộc Nga, Kalmyk (chủng tộc Ca-nhĩ-mai-khắc)?, Burya?! và 
Tuwva?2, vốn thuộc về Mông-cồ cổ đại cùng gia chủng với người Tạng. 
Người Tạng và Mông là các anh chị em song sinh. Trước khi đạo Phát 
truyền đến, tất cả chúng ta có lẽ phải là những quân nhân, những kẻ 
giết người, và những người đánh nhau. Với sự có mặt của Phật giáo, 
xã hội thời xưa của chúng ta đã trở nên yên ả, an bình, và nhiều từ 
tâm hơn. Nên ngày nay, trong số các quốc gia Phật giáo, từ Tích-lan 
cho đến Mông-cổ và Tây Tạng, có một nguồn thúc đẩy cho việc nghiên 
cứu từ truyền thống Päli cho đến các truyền thông Mật tục. Khi tôi đê 
cập đến Päli, thật có ý bao gỗm cả cốt tủy của các truyền thừa Päli 
cùng với ngôn ngữ và văn chương Päli. Truyền thông Sanskrit (Phạn) 
vốn gắn bó với người Tạng, cụ thể như là một khối lượng không lồ 
các giáo pháp trực nghĩa có cơ sở dựa trên các kinh văn Bát-nhã Ba- 


19Ngài có lẽ đề cập đến tác phẩm 7rung Quán Trang Nghiêm Luận Thích 
(san. madhyarmak8laInkara-kãri/kâ). 
??Người Kalmyk (rus. XanbMryn) tức là Oirats thuộc nước Nga. Ngày nay họ 
đa số thuộc cộng hòa tự trị Kalmykia ở bờ Tây của biển Caspian. 
?tBuryat (rus. Bypsan), là nhóm thổ dân lớn nhất tại Siberia, chủ yếu tập 
trung trong Cộng Hòa Buryat, thuộc Liên Bang Nga. Họ là phân nhóm chính 
của giống người Mông Cổ nên chia sẽ chung nhiều tập quán sinh hoạt. 
“Cộng hòa Tuva Republic (rus. Pecný6nwka Tbigá), thuộc Liên Bang Nga. 
Lãnh thổ nằm trong vùng Trung Á phía Nam Siberia. 

40 


la-mật-đa, Diệu Pháp Liên Hoa, Kim Cương Năng Đoạn, và các kinh 
điển khác. Nhiễu người Tây Tạng đã nỗ lực học thuộc lòng các kinh 
văn này — đĩ nhiên, đó không phải là trường hợp của tôi. Khi học vê 
những thứ thế này, tôi nhận ra mình là một học trò lười nhác. Các 
kinh văn này là loại khó nhất. Chúng là kiểu cách [học hành] của 
trường phái Nãlandä về chủ trương hàn lâm. Phật giáo Tây Tạng đơn 
thuần là truyền thống Nãlandã. 
Một số học giả phương Tây thường có thói quen miêu tả Phật giáo 
Tậy Tạng như là Lạt-ma giáo. Tôi cho điều đó không đúng. Sự miêu 
tả đúng thật về Phật giáo Tây Tạng là sự tu học các kinh văn mà vốn 
được viết bởi các đại sự Nalandã. 
Nhưng giờ đây thì quá khứ đã là quá khứ. Một số nói rằng lịch sử sẽ 
được lặp lại, nhưng tôi không tin vào thuyết này. Lịch sử bây giờ là 
thực tại. Một khi các quan điểm, vốn đã được trao truyền cho các thế 
hệ mái sau từ các đại sự Nalandã lại được giữ bên chặt, thì đó là sự 
việc tốt đẹp nhất để cho chúng 1a lấy làm một thực tế lịch sử. 
Nếu các bạn không thấy có sự xác đáng trong lời nói trên [của tôi], 
thì cũng được thôi, hãy xem nó là khúc nhạc dạo qua tai. NẾu những 
quan điểm trên có một sự thích đáng nào đó trong thế giới ngày nay, 
thì chúng ta phải nghĩ làm cách nào đề bảo tôn các quan niệm về sự 
giác ngộ đó. Cùng có một âm giai chung, như ta đang ở trong thể kỷ 
2] mà sự phát triển vật chất thì thật vĩ đại, vốn đã mang lại cho con 
người nhiều thuận lợi tiện nghỉ và chúng ta rất cần như thế. Nhưng 
hiện thời, sự giàu mạnh về vật chất không giải quyết được tất cả 
những vấn đề của con người, và chúng ta lại cũng không thể tìm thấy 
sự thỏa mãn hoàn toàn. Với tôi, thật rõ ràng các tiện nghi vật chất và 
tiên tài không mang lại bình an nội tại. Như thể, chúng ta chỉ có thể 
nói rằng, cả thỏa mãn và đau đớn đêu ngự trị trong thân thể ta (ở 
mức độ cảm xúc chung của mọi mâu loại). Sự tiện lợi vật chất cũng 
không ngoại lệ. Vì con người có trí thông mình đặc biệt, nên họ có sự 
nổi trội về những toan tính, hoài nghỉ to lớn, các do dự vốn làm nảy 
sinh đồ ky, sân hận không cân thiết, tham chấp không cần thiết, thù 
ghét không cân thiết. Những điều này khiến chúng ta thật bất hạnh. 
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Bắt hạnh đôi khi mang lại câu thúc lớn lao cho chúng ta. Loại nan đề 
này không thể được giải quyết bởi tiễn tài hay tiện nghỉ. Những vấn 
đề chủ yếu thuộc về trí óc này của chúng ta có thể được hóa giải như 
là đã được diễn trình trong [các] định luật do đức Phát dạy VỀ trí tuệ 
nhân loại phổ quát. Sau việc hình dung hóa thực tại, thì sự tiếp cận 
của chúng ta phải càng thực tế hơn. Qua phương cách đó, hãy thử 
giải quyết một số nan đê vốn gây phiên nhiễu cho bạn. Tôi nghĩ đó là 
con đường Phật giáo về cách tiếp cận, không phải thông qua đức tin, 
mà dĩ nhiên như tôi đã trình bày, chủ yếu thông qua hành động. Bạn 
nỗ lực chuyển hóa thông qua hành động, không phải thông qua việc 
được ban phước lành. Tôi nghĩ đó là sự tiếp cận triết lý Phật giáo cơ 
bản. 

Cốt lõi của tất cả kinh văn Phật giáo là — tất cả các sai lạc (vices) 
đều có nguôn sốc từ vô mình [sự hiểu biết sai lạc] (avidya). Nên đức 
Phật cho là tất cả các vấn nạn đêu do vô mình. ĐỀ vượt qua tất cả 
các vấn nạn thì chúng ta phải trừ khử vô mình. Làm thể nào để loại 
bỏ vô mình? Thông qua tiêm chích, thông qua thuốc uống, hay thông 
qua mồ xẻ? Có khi trong một tương lai nào đó, tôi nói đùa, một số 
khoa học gia có thể tìm ra các cách thức và phương pháp, đề cắt bỏ 
một phân của não bộ, vốn tạo ra trung khu về tham chấp và sân hận 
hay căm ghét, thì đó sẽ là phương thuốc tốt nhất. Như thế, chúng ta 
không còn cân đến ngôi thiên hay hành động chỉ khó nhọc, chỉ cân 
giao phó cho các nhà khoa học lo việc đó. Nhưng tôi nghĩ thật không 
phải là chuyện dễ. Để loại bỏ được vô mình, đức Phật nhắn mạnh vai 
trò của trí huệ, vốn là phương thuốc để tẩy trừ vô mình. Và rồi, trí 
huệ là gì? Đó là việc thấu hiểu về thực tại tối hậu như là sự giải thoát 
khỏi chuỗi nhân quả. Quan niệm này, đến từ thuyết duyên khởi của 
các pháp, đã được chỉ tiết hóa bởi Long Thụ, Thánh Thiên, và các 
hiển giả khác, có thể giúp được chúng ta. Nó có thể khơi dậy trong 
chúng ta sự quan tâm đến tha nhân, vốn là tiếng gọi của lòng từ bị. 
Từ bi dạy [ta] về việc không gây hại (ahihisã) - một phương thuốc vạn 
năng chữa tất cả bệnh hoạn và khổ đau của thế gian. 
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Thật tốt đẹp là vào TK.2], các nhà y học đã đủ trưởng thành để nhận 
ra đúc kết về sức khỏe và việc chữa trị của các bệnh tật. Vì việc làm 
giảm thiểu các căng thẳng có tính cảm xúc, cần có một sự tu dưỡng 
tâm, mà để làm điều này thì ngôi thiên chỉ là sự luyện tập. Nếu ai đó 
đã trải qua các chỉ huấn từ các đại sư trưởng lão, như tại học viện 
Nãlandä, thì người đó có thể có xu hướng rõ rệt thiên về việc tiếp 
nhận nhiêu hệ thống khác nhau: trong ứng dụng y học, trong thiên 
định nhất tâm, trong sự tựu hình của kinh rễ hoặc kinh tẾ toàn cầu; ta 
có thể nhìn thấy thực tế [về| con người một cách toàn diện hơn. Theo 
suy nghĩ của tôi, nếu các nhà chính trị ngày nay hành động với một 
tắm nhìn toàn điện, thì việc làm chính trị của họ sẽ được chấp nhán 
và sẽ thành công nhiễu hơn. Hãy đề điều này được âm vang trong 
vòng kết nối các tôn giáo, các nhóm tri thức cũng như là các nên tảng 
văn hóa thế tục. 
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4. Lược Sử, Nguồn Gốc Tên Gọi, và Mối Tương Quan của 
Nalandã với Đại thừa / Mật tông 


4.1. Nguồn góc và ý nghĩa của thuật ngữ Nãlandã 

Ý nghĩa của thuật ngữ Nãlandã được giải thích bởi ngài Huyền Trang, 
người đã đến Nãlandã vào thế TK.7, và đã để lại rất nhiều thông tin 
về truyền thừa này. Theo đại sư Huyền Trang, có nhiều cách giải thích 
về thuật ngữ Nãlandã dựa trên các truyền thuyết đề lại. 

Trước hết là thần thoại nói về một Naga (rồng) đã sống trong hồ nước 
tại phía nam giữa một khóm cây, có tên là Nalandã, nên tăng viện 
được xây cạnh đó có tên gọi là Nalandãä Sañgharama (Tăng viện 
Nalandä). 

Nhưng theo Huyền Trang thì thật ra là: trong kiếp trước của đức Phật, 
lúc thực hành hạnh bồ-tát, ngài đã làm vua nơi này. Ngài là một đại 
thí chủ, bố thí mà không ngừng nghỉ. Tên Nãlandã (hay na alam 
datum) có nghĩa là “bố thí không biết chán” được đặt ra là để ghi nhớ 
công đức này.” 

Tương đồng với ý trên, rất nhiều tài liệu hiện có cho rằng nguyên sốc 
chữ Nãlandã nghĩa là “không thỏa mãn đủ trong việc bồ thí” (eng. 
insatiable in giving)?†. Ngoài ra, có cách giải thích khác liên quan đến 
ý nghĩa chữ Nalanda, là việc mà chính đức Phật đã từng lưu trú nơi 
đây và đã “bồ thí không ngừng nghỉ” (thí Pháp)?”?9 

Trong Cao Tăng Truyện, ngài Nghĩa Tịnh cũng có nói về tên này: 
“Nãlandã là tên rồng, gần đó có một con rồng tên Na-già-lan-đà 
(Nãgalanda), nhân đó mà đặt tên.” 7 

Ngày nay, Media Group Tamil Chinthanaiyalar Peraval có thử đưa ra 
kiến giải khác về tên này. Trong thời cổ, thì toàn bộ vùng đất Ấn đã 


?3Xem nguồn gốc của tên trong 7ẩy I⁄c Ký(Samuel a. Vol2. P.167). 
Dùng từ khóa "nalanda insatiable in giving” trong Google. 

“Media. Seven Wonder of India. 

2Net. New World Encyclopedia. /2/ađa. Accessed 8/4/2016 


27Taishö 51 No 2066, tr. 6a26 (T51n2066_p0006a26). 
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dùng một loại thổ ngữ Tamil. Theo ngôn ngữ Tamil thì Nãlandã có 

xuất phát từ hai chữ gốc “Naalun” và “Tha”. “Naalun” là “hàng ngày” 

và “Tha” nghĩa là “cho/bố thí” khi ghép lại với nhau “Naalun” + 

“Tha” >> “Nalundha” > “Nalandha” là việc “bố thí liên lục hàng 
›› 28 


ngày”. 


?#Media. A Tamil Word. 
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4.2. Lược sử hình thành, phát triển và suy tàn: 


Phật Phổ Hiển TK.7 bằng đá Basalt 
Nguôn: P3. Vi Trân — Địa điêm: Nãlandã 
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Theo như trình bày chính thức từ viện Bảo Tàng Nãlandã”?, thì học 
viện Nãlandã có mối tương quan bắt nguồn rất sớm từ thời đức Phật 
Thích-ca còn tại thế, tức vào TK.6 trước Tây Lịch. Đây cũng chính là 
nơi sinh ra và nhập Niết-bàn của ngài Xá-lợi-phất (Šãriputra)?°3! và 
là nơi mất của ngài Mục-kiền-liên (Maudgalyäyana)??, hai đại đệ tử 
nỗi tiếng của đức Phật thời bấy giờ”. 

Trong Tương Ung Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh, có chỉ tiết về việc đức 
Phật nhắc đến việc ngài đã nhiều lần ở lại Nãlandã, và ở đó, ngài 
thường cư ngụ trong rừng xoài của Pãvãrika?”!. Đồng thời trong 
Trường Bộ Kinh, đúc Phật có đàm thoại với Kevaddha và 
Asibandhakaputta tại Nãlandä”5. 

Riêng trong Tương Ưng bộ kinh, có một phẩm đặc biệt mang tên 
Phẩm Nãlandã thuộc Chương Tương Ưng Thiền”°. Phẩm này chứa 
nhiều bài kinh ngắn mà đức Phật nói pháp tại khu vực Nãlandã”7. Đây 
là một dấu chứng quan trọng cho thấy vị trí của Nãlandã trong thời 
giann đức Phật hoạt hóa. 


2Viện Bảo Tàng Nãlandã hiện nay cũng chính là vùng khảo cổ nơi chứa các 

di chỉ khảo cổ về Đại học Nãlandä, nay được công khai cho khách thăm 

viếng. 

30Xá-lợi-phất (Säriputta). Xem thêm chỉ tiết tiểu sử trong phần II. 

3!'Xem Panth. 

3Mục-kiền-liên (Moggallãna). Xem thêm chỉ tiết tiểu sử trong phần II. 

33Lamote P.322. 

34Minh Châu a. P.167,380,666,778-785,920 và ø. P.284,288,289. 

3“Minh Châu c. P.111. Câu khai Kinh Kiên Cố: "Như vầy tôi nghe. Một thời 

Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuổi 

Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn ...” 

3Rất tiếc bản dịch của Minh Châu trong việt ngữ dương như thiếu phần 

này. Các bản dịch Anh ngữ của các bản dịch riêng biệt từ Sujato và Bodhi 

đều có trình bày phẩm Nãlandã. 

3 Phẩm này bao gồm các kinh: Mahäpurisassutta (Đại Nhân Kinh), 

Nãlandäsutta (Nãlandã Kinh), Cundasutta (Thuần-đà Kinh), Ukkacelä-suttta 

(O-già-chi-la Kinh), Bãhiyasutta (Bà-ê-nhã Kinh), Uttiyasutta (Uất-đê-nhã 

Kinh), Aryasutta (Thánh Kinh), Brahmasutta (Phạm-thiên Kinh), 

Sedakasutta (Tư-đạt-ca Kinh), và Janapadakalyännisutta (Quốc Độ Kinh). 
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Trưởng giả Pãvärika đã xây một sảnh đường trong rừng xoài của 
mình, và đã cúng dường cho đức Phật và Tăng đoàn. 

Theo Kiên Có Kinh (một bản kinh của 7zưởng Bộ Kinh), vào thời 
đức Phật tại thế thì Nãlandã đã là một thị trấn phồn thịnh đông dân 
cư, và có nhiều tầm ảnh hưởng lớn về văn hóa, dù rằng lúc đó nó chưa 
trở thành một trung tâm học thuật nổi tiếng như sau này. 

Theo như truyền thuyết kể lại”, thì vùng đất Nãlandã này, trước đây 
được 500 nhà buôn chung góp 10 lakh (tức 1 triệu) miếng vàng để 
mua và cúng đường lên đức Phật. Đức Phật đã lưu trú và giảng thuyết 
tại đây 3 tháng. Hầu hết các nhà buôn này sau đó đều đạt quả vị Thánh. 
Cho đến trước khi đi đến nơi nhập diệt, đức Phật đã nhìn về nước 
Kushinagar (Câu-thi-na, nơi đức Phật sau đó nhập Niết-bàn), ở 
phương Bắc và hướng về nước Magadha ở phương Nam (Ma-kiệt-đà, 
vùng lãnh thổ địa phương của học viện Nãlandã). Ngài tiên tri cho A- 
nan rằng: về sau đất nước Masadha, có vua A-dục, là một hộ pháp 
quan trọng của Tam bảo, sẽ chắn hưng Phật giáo.*9 

Trong Trưởng Bộ Kinh (1.81) và Luật Tạng (11.287), cũng có đoạn 
nói về ngài Xá-lợi-phất sau lần gặp gỡ cuối cùng với đức Phật, trước 
khi nhập diệt đã dùng sư tử hống. Tiếng hét (hồng) lan ra từ Thành 
Vương-xá (Rãjagaha), vang dội đến Nãlandã, và thấu tận đến 
Pataligama. 

Tiểu luận Nãlandã — Cemwre for Dissemination oƒ Buddhism của 
Sukomal Chaudhuri, viết rằng theo lời kể lại của Makkhali Gosäla, 
Dighatapassĩ, và vài người khác, thì nhiều đệ tử và những người ủng 
hộ Mahäviraf!, sau khi bị cảm phục trước các luận thuyết của đức 


38Minh Châu c. P.111. Kevaddha bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, Nalandà này có 
uy tín và phôn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn...” 

3Như Điển P.195 và Samuel a. Vol2. P.168. Bản dịch của Samuel ghi số 
miếng vàng là 10 koti tức là mười ức. 

“0Như Điển P.156 và Samuel a. Vol2. P.90. 

*!IMahävira (Mahävrra), hay Vardhamãna là tổ cuối cùng đời thứ 24 của giáo 
phái Tirthankara trong Kì-na giáo. Theo truyên thuyết, Mahavira xuất gia và 
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Phật, đã quy y theo đức Phật. Cũng vậy, trong khi đức Phật còn tại 
thế, đã có rất nhiều ngoại đạo ở địa phương (Ma-kiệt-đà) và các nơi 
khác nghe danh tìm đến để tranh luận và bị thuyết phục để trở thành 
đệ tử của Ngài. Điều này cho thấy vai trò của biện luận đã rất quan 
trọng ngay từ khi đạo Phật mới hình thành... 

Thật đáng tiếc, sau đó, một thời kì đói kém nghiêm trọng xảy ra, đã 
làm tê liệt Nalandã và các vùng phụ cận, khiến Nãlandã hoàn toàn bị 
mắt dấu trong vài thế kỷ. May mắn là sau đó, vào thời vua A-dục 
(A$oka), ông đã cho xây dựng một đại tăng viện (mahavihära) gọi là 
Linh tháp Xá-lợi-phất vào TK.3 trước Tây Lịch'?. Đây được xem là 
linh tháp tuyệt diệu nhất của Nãlandã, được bao bọc bởi nhiều tháp 
nhỏ và có các bậc thang dẫn lên tháp chính. 

Theo các dữ liệu tìm thấy của ngài Phật Âm2§F, một luận giả Päli 
vĩ đại, thì đại đế A-dục không chỉ cho xây dựng 84 000 tăng viện 
trong vương quốc và cúng dường lên đức Phật, mà còn có các hỗ trợ 
từ thiện đến hàng triệu tăng ni trong thời của ông. Do đó không có gì 
ngạc nhiên khi cho rằng, chính vua A-dục cũng đã có sự giúp đỡ lớn 
về mặt vật chất và quyên lợi cho hàng ngàn Tăng-già ở tăng viện của 
ông xây tại Nãlandã, vốn cách không xa thủ đô Pãtaliputta (Hoa Thị 
Thành, nay là Patna). Đây có thê xem là điểm chuyền hóa thứ nhì của 
Nalanda. Cho nên, vua A-dục phải được xem là một trong các nhà 
sáng lập của Tăng viện Nãlandã. 


tu khổ hạnh đạt trạng thái kevala, tức là nhất thiết trí. Mahävira chủ trương 
bất bạo động và "ngũ đại giới”. Net britannica. ⁄ahavứa Jaína teacher. 
Accessed 19/04/2018. 


John P.28, dẫn lại từ Tãranãtha, và Media và Seven Wonder of India Pos 
0:06:10. 

*Buddhaghosa (TK.5), Học giả Phật giáo cổ điển nối tiếng với tác phẩm 
W/suddhimagga ( Thanh Tịnh Đạo), tổng kết các giáo pháp đương thời. Ông 
đã đến Anuradhapura nay thuộc Sri Lanka và phát hiện ra nhiều Luận giải 
Phật giáo tiếng Sinhalese và dịch ra tiếng Pali. Net. britannica 8uddhaghosa. 
Accessed 19/4/2018. 
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Linh tháp Xá-lợi-phất tại Điện thờ số 3 của Nãlandã. 
Nguôn: P4. Vị Trân — Địa điêm: Nalandã 


Cũng trong thời vua A-dục, sử gia Tãranãtha cho rằng, đã có hai anh 
em cư sĩ là Udbhata-siddhi-svamin và Samkara-pati, cho xây 8 ngôi 
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chùa tại Nãalandã, làm chỗ ở cho 500 vị tăng đồ Thanh Văn thừa và 
chứa tất cả kinh văn Đại thừa ở đó.** 

Cũng theo Tãranatha', vào khoảng giữa TK.2, một giáo thọ Bà-la- 
môn là Rãhulabhadra (La-hầu-la Hiền)“5, đã đến Nãlandã, học được 
giáo thuyết Đại thừa và tự cải đạo. Sau đó ngài trở thành trụ trì" và 
là thầy dạy, cũng là thầy truyền cụ túc giới (-kheo giới) cho tổ Long 
Thụ”. Rãhulabhadra đã cho ghi chép khoảng 500 bản kinh Đại thừa. 
Các kinh điển này sau đó được lưu giữ tại Nãlanda.“? Thêm vào đó, ở 
thời kỳ của Rãhulaprabha, thì một số mật điển đặc biệt là Bí Mái Tập 
Hội đã được truyền giảng.”0 Tại Nãlandã, tổ Long Thụ là người hướng 
dẫn khoảng 500 giảng viên về Đại thừa cũng như đã xây § trung tâm 
Phật giáo, bao gồm 108 ngôi chùa tại Nãlandã và vùng lân cận. Học 
trò của Long Thụ là Thánh Thiên cũng tu tập tại đây. 

Nhưng một lần nữa, khoảng hai thế kỷ sau, Nãlandã lại chìm trong 
quên lãng ... 


*Chimpa P.100ff. Lưu ý: Trong nguyên bản của Tãranätha, thuật ngữ 
Nalendra được viết thay vì Nãlandã. Tuy nhiên, tất cả các sự kiện ông nêu 
ra vê Nalendra đều trùng khớp với tên Nãlandã và người dịch lại sách này 
là học giả người Tây Tạng Lama Chimpa cũng đã ghi nhận trong ngoặc 
vuông nhiều lần đó chính là Nãlandã (P.101,232). Tại trang 209, ông có nói 
về gặp gỡ của Nguyệt Quan và Nguyệt Xứng tại Nalendra. Trang 232 nhắc 
lại sự kiện Kumaralila cũng thua tranh luận với Nguyệt Xứng tại Nalendra. 
®Chimpa P.102-108. 

“Rãhulabhadra (tib. xasz«>z===) là một đại sư Trung Quán, thầy của ngài 
Long Thụ. Tác phẩm được biết đến của ông là Xưnøg 7án Bát-nhã Ba-Ia-mật- 
đa (Skt. Prajñaparamitastotra). Net. Rigpa Shedra &ãhuiabhadra. Accessed 
03/23/2016 

*/Obermiller. Voll P.123. 

%8! ch Sử Phát Giáo của Bu-ston cũng ghi rõ ngài Long Thụ đến Nãlandã khi 
còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên, về niên đại thì có sự không trùng khớp. Tài liệu 
này ghi rằng Long Thụ sanh ra khoảng 400 năm sau khi đức Phật tịch diệt, 
tức là khoảng TK.2 trước Tây Lịch. Obermiller. Vol1. P.122. 

*°Chimpa P.98ff. 


"0°Chimpa P.103. 
SN 


Mãi đến cuối TK.4, Nãlandã vẫn chưa thật sự hồi sinh mạnh mẽ. Theo 
như ghi chép trong tác phẩm Phật Quốc Ký của sư Pháp Hiền"! (chn. 
3š), có một ghi nhận nhỏ về làng Nãlandã (được chép là làng Nz- 
Ia)*”“ nhưng không hề đề cập đến đại học viện Nãlandã. Chứng tỏ giai 
đoạn ngài cư trú tại Ấn (khoảng 399 — 414 Tây Lịch) thì Nalandã vẫn 
chưa trở thành một trung tâm Phật học đáng kê. 

Vào TK.5 trở đi?°, nơi này đã phát triển thành một trung tâm quan 
trọng bậc nhất trong vai trò của một đại tu viện, một học viện giáo 
dục và nghệ thuật của thế giới Phật giáo. "° Nalandã là một trong 
những trường đại học cung cấp chỗ ở cho sinh viện nội trú đầu tiên 
trên thế giới. 


Chúng ta thật sự biết nhiều hơn về Đại học Nãlandã nhờ vào các dữ 


liệu để lại từ ngài Huyền Trang (chn. 3‡) và Nghĩa Tịnh (chn. #3ã 


), vôn là các tăng sinh người Trung Hoa của trường, sau đó trở lại cô 
quôc và có nhiêu công trình dịch thuật kinh điện mang về từ Nãlandã. 


°!1Pháp Hiền: một vị tăng sĩ Trung Hoa đã du hành (đi đường bộ) đến Ấn- 
độ để thu thập kinh luận. Ngài đã đi qua nhiều lãnh thổ Phật giáo thời bấy 
giờ như Tân Cương, Pakistan, Ấn-độ, Nepal, Bangladesh, và Šrï Lanka trong 
những năm 399-414. Ngài có tường thuật lại hành trình của mình, tựa đề 
Phát Quốc Kƒ, là dữ liệu sử học có ý nghĩa lớn. Net. Brittanica Zax/zn. 
Accessed 19/4/2018. 

52Legge P.81. Ở đây, nếu việc Legge gán Na-la (chn. z##) thành Nãlandã là 
sai, thì chỉ riêng sự việc Pháp Hiền không hề nhắc đến Nãlandä cho thấy 
một điều đáng thắc mắc: hoặc Nalandã lúc đó tâm vóc không đủ lớn mạnh 
hoặc lý do nào khác? Mặt khác, Tãranätha (Chimpa P.101) có ghi rõ 
"Nãlandã nơi ra đời của Xá-lợi-phất cũng đã là nơi ông nhập niết-bàn, theo 
với 80,000 A-la-hán”. Ngoài ra, Pháp Hiên (T51n2085_p0862c07) nói: “#J#5 
WẰZlï4, #1l3jb+l. ®##Jzb3⁄#W4[32]I'h#‡EšE. “ (Taishö), nghĩa là ”... đến tụ 
lạc Na-la, thôn bản sinh của Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất về lại đây mà nhập 
niết-nàn...”. Giả sử, cả Pháp Hiên và Tãranätha đều đúng thì kết luận của 
Legge phải đúng tức Na-la chính là địa danh tại Nãlandã. 

3Net. Brittanica. \Z/andã — Buddhist Monastic Center, Indïa. Accessed 
27/4/2016. 


"John P.28. 
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Các ký sự của Huyền Trang và Nghĩa Tịnh đã miêu tả (Samuel 2. 
P.xxxvi-xxxviii): Tăng viện đã được xây dựng bởi vua thời cô là Šri- 
$akräditya (Đề Nhật) (thuộc đề chế Gupta đệ Nhất)”. Việc xây dựng 
này đã gặp trở ngại, nhưng về sau các thế hệ tiếp nối đã hoàn tất nó, 
khiến nó trở thành một kiến tạo lớn nhất thế giới (san. JambudvTpa). 
Tòa Nãlandã này đứng trên bốn góc°ô như là một phân khu thành phó 
và tăng viện vĩ đại mở hướng về phía Tây. Cách đó chừng 20 bộ (1 
bộ khoảng 1,66m), tính từ công, là một bảo tháp cao 30m. Đây là nơi 
ngày xưa Thế Tôn an cư trong 3 tháng; tháp tên Phạn là 
Mũlagandhakuti”. Về hướng Bắc 50 bộ có một bảo tháp kỳ vỹ, cao 
hơn tháp được dựng bởi vua Âu Nhật Vương (Bäãlãditya), trong đó có 
tượng Phật chuyển Pháp Luân. Về hướng Tây Nam, là một chaitya 
(thể cầu trúc) nhỏ cao khoảng 10m... Về phía Tây của điện Căn Bản 
Hương Thất (Mũlagandha) là “xi mộc”°Š của đức Phật (là một loại 
dương liễu). Phía tây (cây đương liễu) có đàn truyền giới vuông vức 
khoảng 1 trượng, tức trên khoảng đất bằng đắp nền, dựng tường gạch 
cao khoảng 2 thước; bên trong tường, nền để ngôi cao khoảng 5 tắc. 


°5Trong đoạn này Samuel đã có thêm một vẽ ngắn cho rằng tăng viện đó 
xây "dành cho một vị tì-kheo Bắc Ấn tên gọi là Rãjabhãja”, nguyên đoạn 
văn Anh ngữ là *The Nalanda Temple, which is seven stages north-east of 
the Mahäbhodi, was built by an old king, Sri-Sakraditya, for a Bhikshu of 
North India called Râja- bhãja”. Tuy vậy, trong cả hai ký sự gốc từ tiếng 
Hán, đã không thể tìm thấy dữ kiện này. 
”Theo như toàn bộ địa hình kiến trúc thực địa thì tất cả các khối kiến trúc 
tăng viện của Nãlandã khai quật được khoảng hơn 16 khối, đều được giới 
nội trên nên bình diện hình chữ nhật khá hoàn chỉnh không có ngoại lệ, 
thuật ngữ Samuel Beal dùng là "four corners” chắc chắn có lý do. 
°Samuel (P.xxxviii) có thể đã chuyển dịch nghĩa chữ "Thế Tôn” thành 
Lokanätha và cả vế câu đó thành *This is where Lord of the World 
(Lokanatha) Wass (the season of the rains) for three months; the Sanskrit 
name is Mulagandhakoti.”, trong khi Nghĩa Tịnh không ghi chép ý hoàn toàn 
như vậy. Ngoài ra, thuật ngữ Mulagandhakuti (không phải Mùlagandhakoti) 
được phiên âm từ Hán ngữ *Mộ-lã-kiện-đà-cu-chi”, nghĩa tiếng Phạn là đốn 
Bản Hương Điện (nơi thờ Phật). 
°8Là loại cây mà người ta dùng nó để làm sạch răng thay cho bàn chải. Rất 
có thể đây là cây neem được nhắc đến trong phần 6.2 
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Bên trong có tháp (caitya) nhỏ. Góc đông của đàn truyền giới là chỗ 
Phật kinh hành, nền lát gạch, rộng 2 khuỷu tay, dài khoảng 14-15 
thước; cao hơn 2 khuỷu, bên trên nắn đá vôi thành hình hoa sen nở. 
Từ tăng viện xuôi Nam đến Rãjagriha 30 lý là đỉnh Linh Thứu."? 

Về sau, Nãlandã không những tái lập được sự phồn thịnh mà còn vượt 
xa thời trước. Một di vật khảo cô, khai quật tại Nãlandã là đồng tiền 
thuộc về triều Kumãra Gupta Đệ Nhất đã được tìm thấy.60 Sau đó, các 
vị vua tiếp nối như Buddhagupta, Tathãgatagupta, Bãlãditya, và 
Varjra, mỗi vị đã hoàn tất ở đây thêm một ngôi chùa. Không những 
thế, để có các giữ gìn thích đáng cho các ngôi tăng viện và chúng tăng, 
họ đã cúng dường một lượng lớn tài sản đất đai. Thật ra, việc cúng 
dường của các vương tộc Gupta, là một biểu tượng cho quyền lợi quốc 
gia, và là một cách công nhận ngầm rằng: Đại học Nãlandã là một học 
viện quốc gia. Cũng chính trong các niên đại Gupta, mà rất nhiều bảo 
tháp đã được xây dựng trong các làng mạc, trên khu vực Nãlandã, như 
Kalapinaka và Kolika, để tưởng nhớ đến Xá-lợi-phất và Mục-kiền- 
liên. Chính các làng mạc đó trở thành đất phát triển của Nãlandã.°! 
Sau các vương triều Gupta, một vị vua Trung Ấn, không được ngài 
Huyền Trang nêu rõ danh tánh trong 7ây Vực Ký, đã dựng thêm một 
tăng viện ở Nalandaã. Thành công của vị vua này là ngài đã dựng một 
vành đai tường rào khép kín, khiến cho tất cả các tăng viện trở thành 
một tô hợp thống nhất”. Tóm lại, như ngài Huyền Trang mô tả thời 
đó, đã có đến 6 ngôi chùa và chỉ có một công ra vào. Đến khi ngài 
Nghĩa Tịnh cư ngụ, nơi này đã hình thành đến 8 sảnh đường, chung 
quanh có rất nhiều chùa, và hàng trăm thánh tích bao bọc.5? 

Trung tâm này đã thu hút rất nhiều nhân tài từ các quốc gia xa xôi 
khác đến tu học, kể cả từ Viễn Đông hay Trung Hoa. Những vị đại 


"Samuel 6. P.xxxvi-xxxviii. Tuy nhiên, nhiều chi tiết Samuel dịch không 
chính xác đã được ôn Thích Tuệ Sỹ hiệu đính lại. 

60Dutt P.330. 

6!Lamote P.322. 

62Samuel z. Vol2 P.170. 


63Charles. Vol2 P.105-106. 
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học giả mà danh tiếng tỏa sáng khắp hoàn vũ, có mặt tại Nãlandã bao 
gồm 17 hiền triết, như được nêu danh trong Kệ Hướng Nguyện (trong 
phần đầu), và rất nhiều học giả danh tiếng khác. Đặc biệt, một số đến 
từ Trung Hoa như Huyền Trang (chn. 1) và Nghĩa Tịnh (chn. ##), 


đã để lại những miêu tả sâu rộng về các tăng viện, các linh tháp, và 
cuộc sống sinh hoạt của tăng đoàn tại Nãlandã. Sau đó các ngài trở về 
hoằng đương Phật giáo tại có quốc của họ. Việc đó cũng nằm trong 
nỗ lực lớn, nhằm lưu trữ và chuyền dịch kinh điển, thỉnh được từ 
Nãlandã và các lãnh thổ Phật giáo tại Ấn, vào các nước khác trên thế 
gIỚI. 

Theo Huyền Trang, vào TK.7 của triều đại vua Harsavardhana tại 
KanaulJ, Đại học Nãlandã đã hoàn toàn có một tầm vóc quốc tế. Triều 
Harsavardhana là một điển hình về việc ban các quyền lợi lớn cho 
Nalanda. Nhà vua đã ban tặng các thu nhập của 100 ngôi làng như là 
một ân huệ cho tăng đoàn, và 200 dân làng của các ngôi làng đó đóng 
góp thường xuyên, cung ứng lương thực phẩm cho hàng ngàn giáo 
thọ và tăng sinh Nãlandã. Những người sống trong đại học không phải 
lo lắng về các nhu cầu của mình, và họ có thê cống hiến toàn thời gian 
cho việc tu học, giảng dạy, và tranh biện về các luận điển (Sastra). 
Theo nhận xét của Ngài thì Đại thừa đang phát triển vào thời gian này. 
Ngoài ra, các bộ phái Phật giáo và Bà-la-môn trong thời gian đó hoạt 
động cùng nhau mà không có sự phân biệt. Nhận xét chung là “tất cả 
đều cùng nền nếp trong văn hóa và giáo dục, mọi học giả Phật giáo 
đều chỉ dùng tiếng Phạn”. 

Nếu vào thời của ngài Huyền Trang Đại học Nãlandã sở hữu 100 ngôi 
làng, thì điều mà ngài Nghĩa Tịnh ghi nhận vào khoảng nửa thế kỷ 
sau đó, là: số lượng làng mạc cung ứng thu nhập cho Nãlandã đã tăng 
lên thành 200. Nhờ đó gạo, bơ, sữa, và các nông sản mới có đủ cung 
ứng được. Di sản văn hóa của Nalandã được công nhận bởi các vị vua 
Pãla, vốn xiên dương Đại học Nãlandã, trong suốt khoảng 4 thế kỷ 
(khoảng TK.§ đến TK.12). Khi mà các vị vua Päla hỗ trợ tích cực cho 
Phật giáo, họ cũng đã mở rộng vòng tay giúp cho sự vững chãi của 
Đại học Nalandã. Trong thời kì cai trị của vua Devapäla (vào khoảng 


3Ộ 


năm 815 — 845), vua Balaputradeva của xứ Sumatra (đảo này nay 
thuộc Nam Dương/Indonesia) đã xây một tăng viện tại Nãlandãä, và 
ông đã thỉnh cầu Devapäla cấp cho 5 làng thuộc Magadha (Ma-kiệt- 
đà), cho việc nuôi dưỡng chúng tăng và việc sao chép các kinh văn 1n 
tại tăng viện đó. Devapala đã chỉ định sư Viradeva, con của vua 
Indragupta thuộc vương quốc Nagarahara (Tây Bắc Ấn, giờ thuộc về 
Pakistan), làm hiệu trưởng của Đại học Nalandãä. Mahipala Đệ Nhất 
(khoảng 992—1040) tái cấu trúc Tăng viện Nãlandã vốn đã tàn lụi vì 
hỏa hoạn trong thời gian ông trị vì.® 

Vào thời ngài Huyền Trang, giữa lúc Nãlandã đang cực thịnh, ngài đã 
có các tiên đoán chính xác về sự suy vy dần dà của trung tâm học hỏi 
vĩ đại vô song này, do hỏa hoạn bởi tự nhiên hoặc bởi con người gây 
nên5°. Đến thời ngài Nghĩa Tịnh, sau khoảng vài thập niên, số tăng 
sinh ở đây chỉ còn khoảng ba ngàn. Ngoài các tiêu hủy vật chất do 
hỏa hoạn, vốn đã bẻ gãy mạch sống của đại học vào thời MahTipala Đệ 
Nhất, thì sự trỗi dậy của các triết gia Vệ-đà như Kumärila557, có thể 
đã gây rất nhiều tốn hại đến uy tín của học viện vĩ đại này. Ngoài ra, 
xét tình hình suy trằm chung của Phật giáo trên bình diện rộng tại Ấn, 
thì có thê thấy từ TK.6, đã có một số vương triều tìm cách tiêu hủy 
Phật giáo, như vua Mihirakula triều đại Hũna, phá hủy nhiều chùa 


Sen Nath P.280 ff. 
55Theo Samuel (/ø. P.154-155), thì ngài Huyền Trang đã có một giấc mơ, 
trong đó bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã báo trước cho ngài thấy cảnh Nãlandã trở 
nên hoang vắng và tanh hôi. Đồng thời cũng cho biết là khoảng 10 năm sau 
thì vua Šiladitya sẽ bị giết, rồi yêu cầu Huyền Trang sớm rời Nãlandä. 
6Kumärila Bhatta (khoảng năm 700) là một triết gia Vệ-đà, theo hệ phái 
Pũrva-Mimämsä, ông nổi tiếng với bản luận á⁄a/nsaslokavarit/ka, và được 
xem là theo chủ nghĩa thật hữu. Theo các ghi nhận lịch sử, ông đã dựa trên 
đánh giá cho rằng cú pháp của kinh điển Phật giáo là sai, để từ đó đánh bại 
đấu thủ trong nhiều cuộc tranh luận Phật giáo, rôi xác quyết chủ trương Vệ- 
đà mà ông đang theo như là tối hậu. Xem thêm chỉ tiết vê Kumarila Bhatta 
trong phần phụ lục. 
Trong sử ký của Tãranätha, đã có ghi nhận vê việc nhiều đệ tử của các 
học giả Thanh Biện, Phật Hộ, Pháp Hữu, ... đã thất bại trước Bhatta trong 
các tranh biện. Tãranätha P.226. 
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chiền và giết hại tăng chúng. Kế đến là vua xứ Bengal Ša$ãñka, đầu 
TK.7, hầu như đã phá hủy cội Bồ-đề tại Gaya. Một yếu tố quan trọng 
khác, cũng đến từ sau TK.7, đó là việc trỗi dậy mạnh mẽ của đạo Bà- 
la-môn, qua các hình thức du nhập hay đồng hóa hình ảnh Phật giáo, 
chủ tâm biến Phật giáo thành một bộ phận của đạo Bà-la-môn®Š. Sau 
cùng, sự tốn hại vô cùng to tát cho Nalanda, do bởi Mohammed 
Bakhtiyar, một thủ lãnh quân đội Thổ-nhĩ-kỳ. Nhiều sử gia cho rằng, 
ông ta đã lầm lẫn Nãlandã là một pháo đài lớn, khi thấy Đại học này 
được bao quanh bởi hệ thống mương hào sâu, và còn cho rằng, các 
sa-môn đầu trọc có đồng phục sắc màu cà-sa, là các quân nhân, nên 
đã chỉ thị dùng các thiết bị phóng hỏa từ xa để thiêu rụi. Những ai 
sông ở đó đã bị giết, và ai còn giữ được mạng thì đã trồn xa. Theo ghi 
chép của Minhaj-i-Siraj về Mohammed Bakhtiyar, thì ông này, với 
tham vọng riêng, đã chiếm đoạt và cướp bóc toàn khu vực. Ghi nhận 
của Minhaj-i-Siraj cho thấy có sự lầm lẫn rằng các tăng đồ Phật giáo 
ở đó, với tóc được cạo là con chiên Bà-la-môn. Họ đều đã bị giết bằng 
bạo lực, đồng thời ghi chép này còn chứng tỏ là, sau đó quân Hồi giáo 
đã nhận thức rằng, nơi đấy chính là một trường cao đẳng (prs. += ›>2) 
với một khối lượng sách không lò 

Về chỉ tiết, sự suy tàn của Đại học viện bắt đầu vào cuối triều đại Päla, 
nhưng hoàn toàn bị hủy hoại vào khoảng 1202, do sự xâm lược của 
quân Hồi giáo Bakhtiyar Khilji”. Vị thống lãnh quân Hồi giáo là 
Muhamad Bakhtiyar, trước khi tiễn hành tấn công và tiêu diệt các 
trung tâm Phật giáo, đã có chủ định chính là đề cướp đoạt tài sản tại 
các nơi này. Cộng với lòng tham muốn danh vọng, ông đã kết nối với 


68Basham P.265. 

6°Raverty P.552. 

“Vương triều Khilji (1290 -- 1320) là một triêu đại Hồi giáo có nguồn gốc 

Thổ-nhï-kỳ, một dạng gia đình trị và sử dụng chế độ nô lệ, cai trị Ấn-độ 

bằng bạo lực. Chế độ này liên tục thay đổi triều chính. Cuối cùng bị thu tóm 

bởi triều đại Tughlaq. Net. Britannica 22/7 đ/asfz. Accessed 21/04/2018. 
57 


quân đội Khilji, để tắn công các thánh địa Phật giáo”!. Ông đã báo 
công lên Sultan Kutbuddin để nhận được các khen tặng.” 
Một số dữ liệu văn học cho thấy, thời điểm Đại học Nãlandã bị tiêu 
hủy bởi quân đội Thổ-nhĩ-kỳ Bakhtiyar Khilji, là vào 1193. Sử gia 
Ba-tư Minhaj-i-Siraj73 có đề cập trong ký sử của mình với tựa đề là 
Tabaqat-I-Nasiri, đã ghi chép việc hàng ngàn Tăng-già bị đốt sống, 
và hàng ngàn người bị chặt đầu, chỉ vì Khilji có găng nhô tận gốc Phật 
giáo. Thư viện đã bị đốt liên tục trong nhiều tháng, và “đám khói từ 
các kinh sách bị cháy treo tụ lại trong nhiều ngày, như là một cỗ quan 
tài tối tăm qua nhiều ngọn đồi thấp”7!. 
Sử gia MinhaJ tường thuật ”: 
Muhammad-i-Bakhtiyar lao mình đến cổng phụ của chỗ [NãRlandãÃ] 
mà ông đã thành công chiếm hữu nó. Một khối lượng lớn của cải 
đã cướp được từ tay những nạn nhân. Hầu hết cư dân của nơi này 
là người Bà-la-môn [như đã đề cập họ là Tăng-già Phật giáo, 
nhưng Minhaj đã không phân biệt được nên gọi bằng tên này] với 
đâu cạo trọc. Tất cả họ đã bị giết. Có một lượng sách rất lớn bị 
chiếm hữu bởi [người Hồi giáo] Musalman. Họ triệu tập những 
người Bà-la-môn để có thể lấy tin tức về việc thu thập các sách 
này, nhưng tất cả người Bà-la-môn đó đã bị giết. Sau khi chiếm, 


7ISamaddar (P.168-169) có nhắc đến sự kiện là Bodhgaya chỉ cách Nãlandã 
50Km mà không hề bị tấn công hay phá hủy. Lý giải của điêu này dựa trên 
việc Bodhgaya vốn là trung tâm tín ngưỡng, đã thuộc về tay của những 
người Snätakas, tức là những người dùng phép tắm rửa để thanh tịnh hóa. 
Do nơi này không có của cải vật chất quý giá, nên đã không có ý nghĩa cho 
quân cướp Hồi giáo. 
72Samaddar P.161. 
Z3Tên đầy đủ là Minhaj-ud-din Abu Uraar bin Siraj-ud-din al-Juzjani, là sử 
gia của chế độ Hồi giáo nô lệ Nasir-ud-din Mahmud, ông là tác giả của sách 
lịch sử Tabaqat-i-Nasiri, mô tả về sự sâm lược Dehli của Muhammad cho 
đến năm 1260 AD. Net. Indian History. 
Delhey (P.5) cho biết là cũng theo Minhaj một lượng nhỏ sách vốn làm 
bằng lá cọ còn sót lại. Delhey cho là chúng đã bị hủy hoại tự nhiên theo thời 
gian vì không có người hay nguồn tài trợ cho việc giữ gìn, sao chép chúng. 
”Samaddar P.162 và Delhey P.4. 
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họ đã biết được toàn thể thành trì và thành phố này là một trường 

cao đẳng, và trong cách nói của người Ấn giáo, họ gọi nó là Cao 

Đẳng Bihar. 
Các hành vi tiêu hủy này, không chỉ thu gọn trong những trung tâm 
Phật giáo, bao gồm OdantapurT, Vikramaéilã, và Nãlandã, mà một 
cách đầy đủ hơn, quân Hồi giáo cũng có chủ trương tiêu hủy cả các 
trung tâm Bà-la-môn khác. Một lý do ân tàng bên lề lý do tôn giáo, 
đó là vì quân đội Hồi giáo Thổ-nhĩ-kỳ muốn xác lập quyền lực cai trị 
độc tôn, trong khi đó, các trung tâm và đền đài tôn giáo này lại vốn 
sẵn có mối quan hệ tương thuộc, bắt rễ sâu xa mạnh mẽ với chính 
quyền địa phương từ rất lâu đời” 
Vị viện trưởng cuối cùng của Nãlandã là Shakyaýribhadra (Hữu Năng 
Cát Hiền), đã bỏ sang Tây Tạng trong năm 1204, theo lời mời của 
dịch giả Trophu Losawa (tib. sgx'X*ý='Rzex-dt=xv) (1173-1225). Tại 
Tây Tạng, ông đã mở ra dòng truyền thừa Căn Bản Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ””. 
Vào năm 1235, dịch giả Tây Tạng Chag Lotsawa (tIb. sạ#=#x3==er) 
(1197-1264) viếng thăm Nãlandã, lúc đó hầu hết các tăng chúng đã 
bỏ trốn sang Nepal để lánh nạn. Ghi nhận của ông cho biết Vaisali 
(Tì-Xá-lI), Patna, và Bồ-đề Đạo Tràng đã bị hoang phế. Nalanda đã 
bị hư hại và cướp phá, theo như mô tả, trước kia nó bao gồm 7 điện 
thờ, 14 tăng viện lớn và 84 tăng viện cỡ nhỏ nhưng đến lúc này, chỉ 
có hai tăng viện là còn hoạt động với một vị giảng sư già 90 tuổi, 


75Net. Frontline - 7enp/e desecration ín pre-rmoderr India. Volume 17 - 
Issue 25, Dec. 9 - 22, 2000. 

77Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (sarvästivãdin), còn gọi là Căn Bản Thuyết Nhất 
Thiết Hữu bộ (mulasarväastivadin, tib. =s«s=+===z;=a3), là một bộ phái Phật 
giáo, cho rằng mọi sự đều có, đều tồn tại ("sarvam asti"). Là một nhánh 
tách ra từ Thượng Toạ bộ (sthaviravädin), sự hình thành của phái này có 
thể là kết quả của sự truyền giáo thời vua A-dục hay của lần Kết Tập Kinh 
điển thứ 3. Giáo phái này quan niệm là tất cả hiện tại, quá khứ, vị lai đều 
hiện hữu đồng thời. Đây là giáo phái đầu tiên đã phát triển khái niệm của 
Lục độ ba-la-mật-đa cũng như là "Bánh Xe Luân Hồi”. Tông phái này hoạt 
động mạnh tại Kashmir và Gandhãra (Càn-đà-la). Skilton sarvãstãđj. 
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Rãhula Šribhadra (La-hầu-la Cát Hiền), hướng dẫn một lớp học 
khoảng 70 tăng đồ. Trong suốt thời gian ngài Chag Lotsawa lưu lại, 
đã có một cuộc tấn công của quân đội Thổ-nhĩ-kỳ khiến cho số tăng 
sinh còn lại phải bỏ trốn. Trong lần này chính ông đã cõng vị thầy già 
đi trồn.60F78 Ngoài những sự việc thế này, cộng đồng Phật giáo vẫn 
phải gánh chịu các khó khăn do thiếu thốn tài vật nguyên liệu cho đến 
vào khoảng năm 1400 thì hoàn toàn mất dấu. 

Cùng với việc Bà-la-môn giáo không những vay mượn các yếu tố của 
đạo Phật, cụ thể là từ việc ngay cả đức Phật Cồ-đàm cũng “được” du 
nhập thành một hóa thân thứ 9 của thần Visnu62F”?, cho đến việc thay 
đổi cả trong tập quán lễ đạo của họ, như việc chuyền đổi từ giết tế 
sang ăn chay, cũng như là việc giảm thiêu mức độ phân biệt giữa bốn 
tầng lớp. Bước xa hơn nữa triết gia Bà-la-môn Shankara#° (TK.8) đã 
làm quen với nhiều tri kiến đại thừa, chuyên nhập nhiều quan điểm 
triết học Phật giáo vào tri kiến vệ-đà phi nhị nguyên của ông ta, và nỗ 
lực lớn lao để Vệ-đà hóa các quan điểm Phật giáo vào trong triết lý 
này63FŠ!. Điều này khiến cho việc phân định các khác biệt giữa Phật 
giáo và Bà-la-môn giáo thật sự trở nên mờ nhạt đối với một người 
bình thường. Bên cạnh đó, còn là việc thay đối sự hỗ trợ từ các vương 
triều đành ưu đãi cho Bà-la-môn và việc nhiều học giả Phật giáo rời 
bỏ xứ Ẩn.64F#? 


7®#Hartzell P.240 có nói thêm nhiều chỉ tiết. Tuy nhiên, tên dịch giả người 
Tạng đã được ghi là Chos-rje-dpal (tib. zx>==»:). 

Net. Britannica. Avai#zr. Access 21/04/2018. 

80Còn gọi là Šañkaräcärya, triết gia Ấn-độ theo chủ trương Vệ-đà Advaita 
đầu TK.8. Các triết thuyết của ông đã được dân xuất thành tư tưởng triết 
học An-độ giáo hiện đại. Công trình quan trọng nhất của ông là bản luận 
giải về Ø#ạm Thiên Kính (Brahma-stra), tức giáo lý Áo Nghĩa Thư 
(Upanishads), và Bhagavadgita, khẳng định lòng tin của ông vào một thực 
lại (Phạm-thiên) thường hằng và ảo ảnh về nhị nguyên và phân biệt. Net. 
Britannica. .S2/;ara. Access 21/04/2018. 

8!Net. Britannica. .S⁄2/ara. Access 21/04/2018. 


82]amanadas P.12-13. 
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Ngoài các yếu tố tôn giáo và triết học nêu trên, sự ra đi của Phật giáo 
tại Ấn còn có tác động của chính trị. Các giáo sĩ Bà-la-môn vào các 
thế kỷ về sau, được sự ủng hộ của chính quyền ngoại bang, đã tìm 
mọi cách đề hoàn toàn nhồ rễ Phật giáo bằng các luật lệ phân biệt đối 
xử nặng nề, cũng như là đồ lỗi cho Phật giáo trong việc làm suy yếu 
truyền thống vệ quốc trong suốt chiều dài lịch sử bị lệ thuộc, và cả sự 
hư hỏng về đạo đức. 

Tarthang (P.116) có đưa thêm một cách giải thích khác về việc hủy 
diệt của đạo Phật liên quan đến nội tình Phật giáo. Đó là việc suy giảm 
của Giới Luật (Vinaya) đã khiến tăng đoàn suy yếu, dồn đầy Phật giáo 
chỉ còn hiện diện trong các học viện hàn lâm như Nalanda, 
Vikramaá§ilã, OdantapurT,... Dù Vikramaáilã là nơi cuối cùng bị hủy 
hoại, thì linh hồn cho sự sông của Phật giáo đã không còn trong những 
ngày cuối của học viện này. 

Nhiều yếu tô tác động nêu trên tại Ân đã góp phần làm cho đạo Phật 
gần như biến mất hoàn toàn từ sau TK.15 cho đến mãi tận gần đây 
mới có dấu hiệu tái lậpó6 F4. 

Thay cho kết luận của phần này, xin trích dẫn từ nhà nghiên cứu 
Sukomal Chaudhuri trong tiêu luận NØlandã— Một Trung Tâm Hoằng 


83]amanadas P.11,16,18-19. 

84Dưới nhãn quan của một số học giả Ấn có khuynh hướng Ấn giáo, thì đạo 
Phật không mất đi mà chỉ biến tướng, hòa nhập vào đạo Bà-la-môn (Xem 
Net. UCLA College). Đây xuất phát bởi quan điểm xem đạo Phật là một 
nhánh của đạo này, bắt đầu từ việc xen đức Phật như một hóa thân của 
thần W/snu. Sai lầm quan trọng trong luận điểm này là ở chỗ đạo Phật ngoài 
cá nhân đức Phật, chư Phật, và chư Tăng, thì giáo Pháp đặc thù của nó, 
vốn phủ nhận thường ngã và đãng sáng tạo, nên không thể nào tương thích 
với nên tảng của đạo pháp pháp Bà-la-môn. Hay nói một cách trực tiếp, 
Phật giáo phủ nhận lòng tin tối hậu, vốn công nhận Đẫng Sáng Tạo 
(Brahm8) và thường ngã (ãtman) của giáo pháp Bà-la-môn. Thậm chí đến 
thuyết øñ/⁄@p do đức Phật giảng, không hê tương hợp với khái niệm ng//ệp 
trong Bà-la-môn. Ngoài ra, còn có nhiều lý giải khác để giải thích về việc 
Phật giáo hoàn toàn bị diệt vong sau TK.14, chẳng hạn như việc các vua 
Phật giáo thời đó có tín tâm bị lai tạp mạnh mẽ giữa Phật giáo và Bà-la-môn 
giáo, hay việc nội bộ các tăng viện đã trở nên thoái hóa đến mức mục nát 
(Ray P.Ixviii-lxix) 
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Hóa của Phát Giáo: Vinh quang và danh tiếng của Trung tâm Phật 
giáo đã có một kết thúc cuối đời như là hậu quả của cuộc cách mạng 
Bà-la-môn và sự xâm lược Hồi giáo. 

Phần lược sử Nãlandã tạm kết lại ở đây. Tuy nhiên, có rất nhiều dữ 
liệu và chỉ tiết khác liên quan và sự bổ sung chỉ tiết theo dòng lịch sử 
của Nãlandã sẽ được đề cập trong các chương còn lại cũng như trong 
phần II về các truyền nhân của Nãlandã. 
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4.3. Nãlandã và Mật tông. 

Theo như các dẫu chứng có được về mặt ghi chép lịch sử, thì các kinh 
điển về tu tập Kim Cang thừa, chỉ xuất hiện từ TK.3, và ngay cả danh 
xưng Kim Cang thừa (san. VaJrayäna), cũng chỉ hình thành vào 
TK.§.5 Dù vậy, cho đến nay vẫn không hê có một chứng mình xác 
thực nào chỉ ra rằng, các mật điển Phật giáo trong Kim Cang thừa 
vốn không phải do đức Phật ban truyền, hay xa hơn đó lại chỉ là sự 
du nhập các giáo pháp tu tập của Bà-la-môn. Việc chứng minh hay 
tìm hiểu nguồn gốc của Kim Cang thừa, không nằm trong nội dung 
của khảo luận này. Các ghi chép của phần này, chỉ giới hạn về các dữ 
kiện và truyền thuyết lịch sử các giáo pháp Kim Cang thừa, trong 
khuôn khổ liên quan đến truyền thống Nãlandã. 

Theo như khảo luận của Joseph Loizzo trong đề tài: Thời Luân và 
Truyển Thừa Nãlandä, trích trong ân bản Renewing the Nãlandã 
Legacy, phiên bản mùa thu 2006 có nêu rõŠ5: 

Dù theo dòng lịch sử Phật giáo, Đại thừa là sự phát triển sâu rộng từ 
Đại Chúng Bộ, thì giáo pháp Thời Luân (Kãlacakra, tib. =«3;aXxăĩ — 
thuộc lớp Mật điển tối cao trong Kim Cang thừa), được biết đến lại 
do chính đức Phật truyền giảng lần đầu tiên tại tháp Šridhãnyakataka, 
ở Amarävafi (thuộc địa phận Guntur bang Andhra Pradesh), miền nam 
nước Ấn. Giáo pháp này được xem là một dạng phiên bản khoa học 
kết nỗi với tư tưởng hàn lâm Đại thừa, được hình thành và phát triển 
ở Tây và Nam Ấn, nhưng lại thật sự bắt rễ và đơm hoa kết trái tại 
Nãlandã. Theo truyền thuyết, khi đức Phật truyền giảng Kinh Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa trên đỉnh Linh Thứu Sơn (grdhrakita), chỉ cách Nalandã 
có vài đặm, thì đồng thời, Ngài cũng đã hiển thị tại Nam Ấn, đề truyền 
giảng giáo pháp Thời Luân tại vương quốc Shambhala. 

Sử ký của Taranätha có ghi rõ, vào giai đoạn trước khi ngài Long Thụ 
xuất hiện, thì đã có khoảng 500 vị giáo thọ đã mang đến Nãlandã 
nhiều kinh và mật điển. Trong số mật điển đó, có các mật điền Sự Mật 


85Hartzell P.214. 


8%6Các ý kiến của Joseph a. P.334-335. 
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(Kriyãä), Hành Mật (Caryä), Du-già (Yoga), và một số ít giáo pháp 
Du-già Tối Thượng (Anuttara), như là uhyasamaja, Buddha- 
Hội của người Tạng ngày nay được khẳng định là do chính Long Thụ 
trao truyền.58 

Theo nghiên cứu của học giả Joseph LoI1zzo (a.): “Thời Luân là sự 
tổng hợp các phương diện cốt lõi và thực hành Đại thừa, xảy ra vào 
TK.5 - TK.7 tại Nãlandã. Vì nó biểu thị sự tổng hợp tối hậu của giáo 
pháp tại đây [bao gồm hai yếu tố từ bi và trí huệ] trước khi suy tàn, 
nên giáo pháp Thời Luân của học viện Phật giáo này đã được cấy 
dưỡng vào Tây Tạng”. 

Vào đầu TK.7, thời của Nguyệt Xứng, các Mật điền đã có mặt và lưu 
hành rộng rãi.” Cho đến vài thập niên liền sau đó, khi Huyền Trang 
đến tu học, trong các ghi chép của ngài, vẫn không thấy nhắc đến việc 
học công khai các Mật điển tại Nãlandä. Tuy vậy, ngài đã để lại chỉ 
tiết về các bộ môn trong chương trình học giáo pháp Đại thừa, trong 
đó có các công trình Yogaýastfra, Nyãya-anuŠãsana-sastra, sabda- 
vidyä°0. Theo Huyền Trang, thì Nãlandã đã phát triển các triết thuyết 
của Trung Quán, Du-già Hành tông, và Kinh Lượng Bộ. Đây là các 
tiền tố quan trọng cho sự lớn mạnh của Phật giáo Mật tông, trong đó 
có các thực hành Mật điền Du-già và Du-già Tối Thượng.°! 

Theo nhận xét của Hartzell, tài liệu học tập mà Nghĩa Tịnh mô tả khi 
học ở Nãlandã vào giữa TK.7, có sự tương đồng với các di vật khảo 


8“Chimpa P.103. 
#8Trong giảng Luận của Thánh đức Dalai Lama về giáo pháp của Tịch Thiên 
(tác phẩm á\/"ập Bồ-đề Hành Luận) tại Sarnath, Uttar Pradesh, India vào 
ngày 9 tháng Giêng năm 2013, Ngài đã phát biểu điều trên khi nhắc lại 
chuyến thăm viếng Nam Phi sau khi Nelson Mandela trở thành tân tổng 
thống. Net. Office of His Holiness. Accessed 11/06/2017 - /news/2013/his- 
holiness-the-dalai-lama-continues-to-teach-shantidevas-text-in- 
sarnath/amp 
8°Hartzell P.222-223. 
?0?Hartzell P.215. 
?!John P24. 
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cổ viết tay tìm thấy tại vùng Turfan,°? và ông đã có nghiên cứu đến 
các Mật chú, dhãranTï, và nhiều Mật điền. Dù sao, vẫn không tìm thấy 
chỉ dấu nào cho thấy có sự tu tập toàn diện, hay một dạng phát triển 
hoàn toàn về Mật tông, dù các di vật khảo cô đã chứng minh có một 
sự mở rộng các ý tưởng và tu tập “giống Kim Cang thừa”, trong cộng 
đồng Phật giáo.”° 

Cuối TK.7 đầu TK.8, Mật điển Du-già đã được truyền dạy. 

Do các hoạt động hoằng hóa từ Nãlandã, các lớp Mật điển Du-già mấu 
chốt như sarva tathagata (Nhất Thiết Như Lai), fafIva-sameraha 
(Chân Tánh Nhiếp), và mahãvairocana sữtra (Đại Nhật Như Lai 
Kinh), đã du nhập vào Trung Hoa. Sư Shubhãkarasimha °† từ Nãlandã, 
đã đến được Trường An (chn. &%), Trung Hoa (năm 716) và cung 
cấp nhiều tranh ảnh và đồ hình mạn-đà-la cho việc giảng dạy Đại Nhật 
Như Lai Kinh. Hầu như chỉ sau Shubhãkarasimha vài năm, thì 
Vajrabodhi”5, học giả từ Nãlandã, đã đến Trung Hoa (năm 720) và đã 
chuyền dịch khoảng 11 công trình Mật điển. Sau đó, học trò của ông 
là Amoghavajra (Bất Không Kim Cang), đã mang từ Ấn khoảng 500 
luận điển sang Trung Hoa, và đã dịch khoảng 77 trong số đó.° Trong 
giai đoạn này, rõ ràng truyền thống tu Mật, đã phô biến khá mạnh, và 
bắt đầu lan rộng ra các vùng lãnh thổ khác. Mật tông đã được tiếp 


Tên Hán-Việt là Thổ-lỗ-phiên thị (chn. n# #rñ;) tên xưa là Hồi-hột (chn. 
[ElfzZ) vốn thuộc nước Duy Ngô Nhĩ (chn. Í#£#fñ), nay thuộc Tân cương 
(chn. #5) Trung Hoa. 

33Hartzell P.232. Tác giả sách còn đề cập nhiều chi tiết sau đó về việc tu tập 
của đức Phật trong một bản kinh chép tay vê du-già sử dụng phương tiện 
Mật tông được một học giả người Đức nghiên cứu. 

Tên dịch nghĩa là Cát Tích Sư Tử. Tuy nhiên tên theo truyền thống Trung 
Hoa là Thiện Vô Úy (chn. ####). 

John P.28. 

®%Tên dịch nghĩa từ Phạn ngữ là Kim Cương Giác nhưng theo cách dịch từ 
truyền thống Trung Hoa là Kim Cương Trí (chn. II). 

3 Hartzell P.244. 
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nhận vào chương trình dạy của các đại học, xem như là “tín ngưỡng 
phô biến”.°8 Tiện đây, chúng ta cũng thấy thêm là, các vị cao tăng có 
công khai sáng cho Mật tông Trung Hoa, đều phát gốc từ Nãlandã. 
Từ TK. 8 trở đi, Phật giáo Mật tông tại Ấn bước sang một giai đoạn 
mới nổi bật với các chuyên gia, các giáo thọ, và các đại thành tựu giả 
từ các đại học, đã phát triển một lu lượng luận văn khổng lồ, nhằm 
chú giải các nan đề của Mật giáo”?. Theo Bu-ston và Tãranãtha ghi 
nhận, vào nửa sau TK.8, thì Tịch Hộ, hiệu trưởng Nalanda, đã hoàn 
thành tác phẩm hevajrodbhava-kurukufttayah pañca-maho-padesa, 
chứng tỏ rằng hệ thống hevajratamra (Hô Kim Cương Mặt Tục) đã 
được đem vào chương trình dạy !°9. 

Vào giữa TK.8 trở đi, xuất hiện các sách chỉ dẫn, như là các nghi quỹ 
(sadhana-mala), bao gồm các ghi chép từ các học giả được rèn luyện 
tạ Nalandãä như: Sarahãäpa, Advayavajra, Ratnakaragupta, và 
Abhayäkaragupta. Họ là các giáo thọ, các du-già giả thành tựu vào 
triều đại Pãla. !9! 

Di vật khảo cổ Dĩa Đồng của Devapäladeva (809-849), có dòng 
khăng định: “... các cúng dường, các vật tế trời, tịnh xá, y phục, vật 
thực, gường ngủ, các nhu cầu thiết yếu liên quan đến bệnh tật như 
thuốc men, ... của Tăng đoàn, tứ phương tăng (caturdi§asaagha) !%, 
bao gồm các 'bỗ- tát, đã được thi kệ ghi rõ ràng trong các Mái điển", 


?®#Hartzell P.226-227. 
*®Hartzell P.222. 
100Hartzell P.239. 
101John P.25. Ngoài tài liệu này ra, chưa thấy có thêm tài liệu nào khác ghi 
nhận Advayavajra và Ratnakaragupta tu học tại Nãlandã. 
102 Có hai dạng tăng-già: "tứ phương tăng”, là các tì-kheo du hành, không 
định cư tại bất cứ nơi nào và "thường trú tăng” là tăng-già định cư tại một 
nơi. Phẩm vật cúng dường tứ phương tăng, được chia phần, nếu họ có mặt 
dù chỉ tạm thời ghé qua. Nếu là vật cúng dường thường trú tăng, thì chỉ 
chia cho tỳ kheo thường trú, không chia cho tứ phương tăng. 
13AST Vol 17 P.325. 7e Nãlandã Copper-Plate of Devapaladeva của 
Hirananda Shastri. 
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Điều đó đã chỉ ra một cách xác thực về sự học tập và tu dưỡng công 
khai Mật điển tại Nãlandã vào đầu TK.9. 


Tượng của Heruka (trá) và Tara (phải) vào TK.9—TK. 10, đây là hai 
giác thể (is‡adevata) tiêu biểu cho các tu tập Mát tông tại Nalanda. 
Nguồn: P7. Vi Trần — Địa điểm: Nãlandã. 
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Đến TK.10 thì các tu tập về Yamãntaka!% đã xuất hiện tại Nãlandã, 
do công truyền dẫn của Lalitavajra'', một học giả tại Nãlandã. 
Truyền thuyết cho rằng, ông đã trực kiến bổn tôn của mình là Văn- 
thù-sư-lợi. Ngài đã khuyên ông đến Oddiyãna (Ô Trượng) đề thỉnh 
giáo huấn Mật tục Yamãntaka. !99 

Trong khi giáo pháp thu gọn (/aghu — yếu giảng) về Mật Điện Thời 
Luân và bản chú giải là Vô Cấu Quang (vinalaprabhä), không được 
tìm thấy trong các ghi chép lịch sử của Ấn vào giai đoạn cuối của 
Nalandã (vào khoảng TK.9 — TK.12), thì trước đó, đã có một tăng 
viện Thời Luân về ngài Kãlacakrapäda Thứ Đệ! ””, đã được xây dựng 
vào TK.10 tại Nalanda. Các mục đích và phương tiện của giáo pháp 
này, là sự tổng hợp khoa học từ các thuyền thống Nguyên Thủy, Đại 
thừa, và Mật tông, đã được phát triển tại Nãlandã. Sự tống hợp này 
được miêu tả trong các biểu tượng về Thời Luân. 

Về mặt giáo sử, cũng đã có một số thay đổi trong quan điểm truyền 
giảng tại Nãlandã. Các học giả Tây Tạng đã chỉ ra rằng, trước thời 
Nguyệt Xứng, các đạo sư Đại thừa đã giới hạn việc giảng dạy, và viết 
ra các chỉ giáo có tính bí mật. Nhưng vào thời kì của ngài Cát Tường 
Trí (Atf4a) (982—1054)!°, thì xu hướng lại là việc kết hợp Kinh thừa 


!bại Uy Đức Minh Vương. Tên Tạng là zaza:rà.. 

195Net. Rigpa Shedra I⁄⁄asava7a cho là ông có mặt vào TK.8. 

!19Tên dịch Việt: Đại Uy Đức Kim Cang (Vajrabhairava). Một số sách Việt 

sau này dịch thành Dạ-man-thẳng-vương. 

!9Một người khác được biết đến như Kãlacakrapada Trưởng Lão (tib. -«:«e: 

=aaz:) sinh tại Varendra (phía Bắc Bengal) thuộc Đông Ấn. Về người có tên 

là Kãlacakrapäda Thứ Đệ, cuộc đời ngài lưu truyền với nhiều huyền thoại 

liên can đến tu tập mật điển Kurukullä. Ngài được biết đến với nhiều biệt 

danh như "Pandita Acarya", Vagi$varakirti, Avadhutipa, và Kãlacakrapäda. 

Ngài được Kãlacakrapada Trưởng Lão ban các lễ truyền năng lực và các chỉ 

dẫn tu tập. Sau đó, ngài đã đạt giác ngộ. Kãlacakrapäda Thứ Đệ là tác giả 

của Øađnannarnapaf77/kã và säadhana về Cưng Hằng Diệu (tib. =e^'a585<Ö' 

asx9xa;). Net Kalacakra. 7e ñsfo of Kãlacakra í India. Accessed 

5/24/2014). 

108Theo Snellgrove (P.477 footnote 1), AtiSa là một cách viết tắt thông dụng 

của chữ Atiéaya, có nghĩa là "xuất chúng” hay `nổi trội”. 
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và Mật tông, như đã có sẵn từ thuở nguyên sơ vốn được thê hiện trong 
Tâm Kinh Bát-nhã-ba-la-mậát-đa. Thật ra, từ thời Thượng Tọa bộ, 
cũng đã có một vài bộ giáo pháp bí mật (đhäranï-piƒaka) và sau này 
xuất hiện nền tảng văn điển Kim Cương thừa, đã xác lập ý kiến về 
nguồn sốc các Mật điển. Nếu chỉ bám sát theo các dữ liệu lịch sử, thì 
rất khó đề xác định hay phủ nhận răng, các giáo pháp Mật điển, chắng 
hạn như Bí Mật Táp Hội (guhyasamđ7a), có phải do chính đức Thích- 
ca giảng dạy cho một số đệ tử Nam Ấn, mà Ngài lại không trao truyền 
cho các Tăng-già ở Vương-xá (Rajgir). Các giáo pháp đó sau này 
được truyền xuống cho chư tăng tại Nãlandã. 

Theo lịch sử, có một sự thật không thể chối cãi là mỗi tương giao 
mạnh mẽ giữa các truyền thống tu Mật của Vệ-đà và của Phật giáo, 
vào thời của ngài Nguyệt Xứng. Bên cạnh sự phố biến của các Mật 
điển nói chung, thì tại Nalanda, đã hình thành một hệ thống dịch giải, 
giảng dạy, và tu tập về các Mật điển, bổ sung cho sự tổng hợp của các 
truyền thống Nguyên Thủy và Đại thừa, được hoàn thiện bởi ngài 
Nguyệt Xứng. Tuy vậy, về sâu xa, có sự khác biệt lớn lao rõ nét giữa 
Phật giáo và mọi tôn giáo khác tại Ân. Đó chính là nền tảng biệt truyền 
về vô ngã hay vô tự tánh, và các tu tập Bồ-tát đạo. Đây cũng là điểm 
đặc sắc riêng biệt của Phật giáo. Đối với Mật tông, giáo pháp. vô ngã 
và Bô-tát đạo là điều cốt lõi trong các tu tập truyền thống, và vẫn được 
giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay. 

Tuy nhiên, cho dù các nhà nghiên cứu hiện đại chưa thể chứng minh 
được nguồn gốc các thực hành Kim Cang thừa, là do chính đức Phật 
truyền hay không; thì truyền thống tu học và dạy học của Nãlandã 
chỉ ra rằng, các phương tiện Kim Cương thừa đã được sử dụng, ít 
nhất không hè thua kém các phương tiện tu tập khác trong Phật giáo 
Đại thừa. Nãlandã đã hình thành và nuôi dưỡng các giáo huấn Mật 
điển trong khoảng một thiên niên kỷ. Đặc biệt trong giáo pháp Thời 
Luân, theo Joseph Loizzo (a.), có một bằng chứng đáng kinh ngạc 
cho thấy các yêu tô cơ bản của thế giới quan Thời Luân đã tiên đoán 
nhiều kết quả, mà các ngành khoa học sau này mới nhận ra. Điều đó 
không chỉ xảy ra ở nên tảng vật lý Newton, hay phân tâm học Freud, 
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mà cả các thấu hiểu sau này của khoa học vật lý, thần kinh học, và 
tâm lý học hiện đại. Hơn thế nữa, giáo pháp thời gian vô hạn của 
Thời Luân, đã cho chúng ta một tiên đoán vỀ sự tương hợp hoàn toàn 
các trải nghiệm của chính chúng ta và của thế giới, với các thực tế 
của vật lý lượng tử, của linh hoạt thần kinh, và của tâm lý học tích 
cực !®, là các khoa học, mà nhiều người trong chúng ta chưa hề nghe 
biết tới. 

Về con người, thì hầu hết các đại trí giả Nalandä, các hiệu trưởng, các 
giáo thọ nổi tiếng, đều hoặc là những thành tựu giả, hay là học giả 
hiểu biết, tu tập, và trước tác nhiều tác phẩm Mật tông. Hãy liệt kê 
một số hình ảnh sáng chói điển hình kế từ Long Thụ, Thánh Thiên, 
Pháp Xứng, Nguyệt Xứng, Vô Trước, Tịch Thiên, ... vốn đều là các 
đại trí giả Đại thừa, cho đến những vị đã góp phần khai sáng hay 
hoằng dương Phật giáo, cho các xứ sở bên ngoài Ân Độ như Liên Hoa 
Sanh, Tịch Hộ, Liên Hoa Giới, Cát Tường Trí, Kim Cương Trí, 
Nãropä ... tất thảy là các minh họa cụ thể!!9, 

Về kinh văn, như đã nói trên, chăng hạn ngay từ nội dung của Tâm 
Kinh, một kinh điển Đại thừa tối quan trọng, có chứa một Mật chú 


19Linh hoạt thân kinh (eng. Neuroplasticity) nói về sự thay đổi khả dĩ của 
các đường dẫn thần kinh và các synaps, do ảnh hưởng các biến động trong 
ứng xử, trong môi trường, trong các tiến trình thân kinh, cũng như là các 
thay đổi do hậu quả từ những thương tổn thể chất. Linh hoạt thần kinh tạo 
nên sự thay thế của một vùng chức năng vốn có của não bộ về sinh lý cơ 
phận, hay thay đổi cách thức và con đường mà não bộ chuyển đổi trong 
cuộc sống của nó. 
Tâm lý học tích cực (eng. Positive psychology) là phân ngành tâm lý học 
hiện đại, được đúc kết bởi Martin Seligman và Mihaly Csikszentmihalyi 
(1998). Tâm lý học tích cực hướng đến việc tìm kiếm và nuôi dưỡng thiên 
tài và năng khiếu, và việc tạo ra cuộc sống bình thường với nhiêu đáp ứng, 
hơn là chỉ có việc điều trị bệnh thần kinh. 
110Xem Phần II, tiểu sử cụ thể của mỗi truyền nhân, để thấy rõ chỉ tiết các 
học giả nêu trên liên can đến tu tập Mật tông ra sao, cũng như các tác phẩm 
Mật của họ. 
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tỉnh yếu về 5 giai đoạn tu tập của Bồ-tát đạo !!!. Bản kinh này, sau đó 
cũng đã được ngài Huyền Trang mang về từ Nãlandã, chuyển dịch 
sang Hán ngữ. Dù rằng do phương tiện, ngài có lược bỏ phần khai 
kinh và phần hoan hỉ vâng theo ở kết kinh, nhưng vẫn giữ nguyên 
phần Mật chú, chứng tỏ sự trọng yếu của Mật chú đó, không thể bỏ 
qua. Theo đây, có thể thấy được phần không thê tách rời của nhiều 
kinh điển Đại thừa và Mật tông, vốn được gìn giữ tại Nãlandã ngay 
từ thời kỳ sơ khai. 

Như vậy, Mật tông thật sự đã được nuôi dưỡng và truyền dẫn không 
đứt đoạn, kế từ khi Nãlandã có mặt, hay chính xác hơn, kế từ khi được 
truyền thụ từ Phật Thích-ca, cho đến khi đại học viện này tận duyên 
tại Ấn. Và sau đó, Phật giáo Mật tông lẫn Đại thừa, vốn không có sự 
tách biệt, đã tiếp tục chuyền mình sang một biên niên sử khác, đó là 
chính hậu duệ của Nalandã: Phật giáo Tây Tạng. 


!1!Câu chú tiếng Phạn viết là *gate gate pãragate pãrasamgate bodhi svãhã” 


(Dev. zrd zTd qTzrd qrrgizrcì sìf cargï). 
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4.4 Nãlandä và Đại thừa 

Trong thời gian tồn tại của Nãlandã, có thể kết luận chính xác rằng, 
lịch sử Đại thừa tại Ấn chính là lịch sử của Nãlandã. Về triết học, hầu 
như không tìm thấy một hệ phái tư tưởng triết thuyết Đại thừa nào, lại 
không phát nguồn từ Nãlandã. Về Kinh Luận, trừ các kinh điển được 
giảng bởi chính đức Phật, thì khó tìm được một Luận điển Đại thừa 
nào mà không phát gốc tại đó. Ngay cả về mặt kinh điển, Nãlandã đã 
đóng vai trò giữ gìn, truyền dẫn, phát huy, và phát triển chúng qua 
dạng luận điển trong nhiều thế kỷ, kể từ khi ra đời cho đến lúc Suy 
vong. Hơn thế nữa, một cách khá rõ ràng, đa số các học giả nỗi tiếng 
thuộc Đại thừa, hầu như đều có tu tập tại Nalanda. Đề tránh lặp lại 
các chỉ tiết cụ thê đã trình bày (và lại sẽ được nêu rõ nhiều hơn về 
sau), phần này chỉ ghi nhận các đặc điểm ảnh hưởng tông quát. 

Nếu như chỉ cứu xét đến các truyền thống tư tưởng Đại thừa có mặt 
cho đến cuối TK.12, tức là thời điểm mà Nãlandäã hầu như mắt dẫu — 
ngoại trừ chủ trương liên quan đến phương tiện tu tập “đốn ngộ” phổ 
biến tại Trung Hoa, được phát triển và biệt tướng về sau trở nên đa 
dạng, với nhiều Thiền phái tại Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, và 
Việt Nam - thì hầu như không có một hệ phái tư tưởng triết học Đại 
thừa quan trọng thật sự nào, vốn hình thành và phát triển, tách khỏi 
sự chủ đạo về tư tưởng triết học và kinh điển Đại thừa từ Nãlandã. 
Hơn thế nữa, ngay cả các hệ phái thuộc Thiền tông, thì ngoài đặc tính 
thay đổi hình thức tu thiền, hầu như coi nhẹ vai trò của Kinh Luận, 
ngoại trừ một số ít kinh điển được tiếp dụng, vẫn cho thấy có sự ảnh 
hưởng ít nhiều của Nãlandã!!?, Lý do ở đây, vì Nãlandã là một hệ 


112Thiền tông lưu truyền một bài kệ ngắn, chủ ý cho việc xem nhẹ kinh luận: 
"Giáo ngoại biệt truyền, (chn. #t2t7II£) 
Bất lập văn tự, (chn. z7) 

Trực chỉ Nhân Tâm, (chn. i#‡š Aù) 
Kiến tánh thành Phật. (chn. 5ä‡#‡%). 


~_ 
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thống giáo dục mở rộng và thật sự khai phóng. Các hệ phái và phương 
tiện tu tập từ Tiểu thừa cho đến Mật tông !!3, đều được tôn trọng (sự 
tôn trọng này được tính đến cho cả các học thuyết ngoại đạo) và tiếp 
dưỡng. Một khi được tiếp nhận, ngoại trừ việc yêu cầu gìn giữ pháp 
quy, các Giới Luật, và các nghi thức Phật giáo chung của nhà trường, 
thì tăng đồ có toàn quyền lựa chọn cho mình sư phụ, truyền thống, và 
phương tiện thực hành cá nhân. Ngoài ra, tàng kinh các (gồm 3 tòa 
thư viện không lô) tại đây, thật sự là kho tri kiến lớn nhất thời đại. 
Chính điều đó góp phần bảo tồn và phát huy tất cả các truyền thống 
tu học Phật giáo, không riêng gì Đại thừa. 

Cụ thể về mặt tư tưởng triết học, trong đó 2 hệ phái chính yếu của 
Phật giáo Đại thừa là Duy Thức và Trung Quán. Hệ tư tưởng của cả 
hai, đều được trưởng dưỡng bởi các đại trí giả như Long Thụ, Thánh 
Thiên, Thanh Biện, Phật Hộ, Pháp Xứng, Tịch Thiên,... thuộc Trung 
Quán và Thế Thân, Vô Trước, An Huệ, Huyền Trang,... thuộc Duy 
Thức, rồi sau đó là Tịch Hộ và Liên Hoa Giới đặc trưng cho Trung 


Tuy nhiên, thực tế thì hầu như trong tất cả các công án, thoại đầu, các bài 
giảng luận của các đại thiên giả chủ trương đốn ngộ, đều mang bóng dáng 
ý chỉ của kinh luận Đại thừa. Đặc biệt là K2 Lãng Giả, các kinh Ø8áf-nhấ 
Ba-ia-mật-đa (như Kính Kím Cang và Tâm Kính), Kinh Phương Quảng Hoa 
Nghiêm, Kính Duy-ma-cật, ... (Suzuki Vol1-3). Ngoài ra, chúng còn ít nhiêu 
chịu ảnh hưởng Trung Quán hay Duy Thức, qua các tư tưởng vê Tánh Không 
và Chân đế. Tất cả các kinh điển và tư tưởng trên đều vốn được truyền bá 
tại Nlanda. 

!13Ở đây cần lưu ý thêm rằng, Mật tông không phải là tông phái tách rời 
khỏi Đại thừa. Tương tự như sự phát triển của Đại thừa so với Tiểu thừa, 
Mật tông là một tầng phát triển ở mức cao hơn về các phương tiện tu tập 
(Đạo Quả). Các đệ tử tu tập Mật tông, không những phải trì giới như Tiểu 
thừa, bảo dưỡng các giới luật, các tu tập Bồ-tát đạo, mà còn phải thực hành 
nghiêm chỉnh cả Mật giới và các phương tiện tu tập riêng. Trong giảng huấn 
vê môn Tông Luận thuộc chương trình học chính thức của Phật giáo Tây 
Tạng có khẳng định tính cố định của Tam thừa (Tiểu, Trung, và Đại thừa) 
và không có thừa thứ tư nào. Các giảng sư cũng nhẫn mạnh rằng Mật tông 
không phải là thừa tách biệt. Do nội dung xác định, biên khảo này sẽ nói 
thêm về làn biên phân biệt giữa các thừa, hay các tông phái. 
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Quán - Duy Thức !!*, Tất cả đều đã từng tu học, giảng dạy, và trước 
tác các Luận điển quan trọng của các trường phái Đại thừa tại 
Nalandã. 


¬ 


Từ trái: Ngài Di-lặc TK.10 và Liên Hoa Thủ TK.Š, làm từ đá Basali 
Nguôn: P8. Vi Trân — Địa điêm: Nãlandã. 


Nãlandã không chỉ đóng vai trò tối yếu trong việc hình thành và phát 
triển các chủ thuyết triết học Đại thừa, mà cả trong năm bộ môn Phật 


11Thật ra các vị giáo thọ trên, có thể có nhiều trước tác về các lãnh vực 
hay hệ tư tưởng khác nữa, nhưng đây chỉ đề cập các đóng góp chính yếu. 
Ngoài ra, sau này (TK.8) còn có những tư tưởng gia lớn, phát triển các triết 
thuyết trung dung giữa Trung Quán và Duy thức như Tịch Hộ, Liên Hoa 
Giới, và Sư Tử Hiền, nhưng rất tiếc đã không được phổ biến tại Trung, Nhật, 
Hàn, Việt mà sự hoạt hóa của các giáo thuyết đó chính yếu là tại Tạng, 
Mông, Nepal, và các lân bang chịu ảnh hưởng Tây Tạng. Xem thêm chi tiết 
trong phần II & III về tiểu sử, trước tác, tư tưởng, và hoạt động của các 
tác giả này. 
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học tương thuộc với nó, và năm môn khoa học thế tục. Các chứng cứ 
cụ thê về việc này, được trình bày chỉ tiết trong chương 5, 6, và 8. 
Về kinh điển Đại thừa, chính tại Nãlandã, với ba tòa thư viện không 
lồ, Đại học này đã là nơi bảo tồn và góp phần phổ biến kinh Đại thừa 
ra khắp nơi. Bộ danh sách đầy đủ các kinh Đại thừa, đều đã được tàng 
trữ và sử dụng tại Nalandã. Đến TK.7, chúng đã được truyền bá mạnh 
mẽ sang Trung Hoa, và đặc biệt là Tây Tạng, để dịch sang các thứ 
tiếng sở tại, thông qua các đợt thỉnh kinh và chuyền dịch lớn 15-114, 
Chúng ta sẽ không có được bộ đại tạng kinh đầy đủ trong tiếng Tây 
Tạng như hiện nay, nếu không có vai trò tích cực của Nãlandã. Cũng 
do sự dẫn huấn tư tưởng triết học và kinh điển Đại thừa từ Nãlandã, 
nên theo đó, các pháp tu quan trọng trong Đại thừa về Tam vô lậu 
học, Bồ-tát đạo (bao gồm Lục độ Ba-la-mật-đa), và Giới Luật, đều 
được truyền thừa khá chỉ tiết và hầu như nguyên vẹn. Điều này có thể 
so sánh, kiểm nghiệm từ các mô tả của các ngài Nghĩa Tịnh và Huyền 
Trang. 


115Nguyên do vì sao kinh điển Đại thừa bắt đầu thật sự được chuyển dịch 
mạnh mẽ sang Hoa và Tạng ngữ, gần như trong cùng một giai đoạn lịch 
sử, khoảng TK.7, thì không được các nhà nghiên cứu biết rõ. Tuy nhiên, 
một thuận duyên là việc triều vua Harsa đã giữ vai trò quan trọng về chính 
trị, xã hội, và tôn giáo trong giai đoạn này. Ông đã tiến hành thống nhất 
toàn bộ Bắc Ấn và lại là người hỗ trợ việc học tại Nãlandã, cũng như góp 
phần vào phổ dụng Phật giáo và các tôn giáo khác ra khắp nơi kế cận Tây 
Tạng, và đến gần Trung Hoa bao gồm Taxila, Pundravardhana, Samatata, 
Kashmir, Nepal, và Cola (Hazra P.45). Xem thêm chỉ tiết của việc chuyển 
giáo pháp sang Tây Tạng và Trung Hoa trong chương 8: Ảnh Hưởng của 
Nalandä Đến Các Lãnh Thổ Khác. 
!1SNhư là sử liệu chi tiết minh chứng, các hệ thống kinh quan trọng của Đại 
thừa (chi tiết từ Töhoku), bao gôm /Ø/ệu Pháp tiên Hoa (Saddharma 
pungdarka sữtra, tÌb. =xxx«g=mxxasxs), Bát-nhã-ba-la-mậtđa (Prajfiã- 
pãrarm/tã, tib. ›~3a), Vô Lượng Thọ (Sukhãvati-vyha, tiP. =3=:sa(3=ttx=a|), 
Phương Quảng Hoa Nghiêm (Mahãa-vaipulya buddha-avatamsaka, tíb. 
sai), ảo Tí! (Ratnakila, tiD. =#a=sàm), Duy-ma-cật Sở Thuyết 
(Wmalakirti-nirdesa, tíP. 33=seer«s=sa.=äsx), và Nhập Lấng-gi2 (Lañkaävatära, 
tib. ==mxxamx=sazx) đều có mặt đây đủ trong Øạ/ 7ang Ki Tây Tạng 
Kangyur (tib. =«ag~), vốn được dịch lại từ kinh Phạn ngữ có tại Nãlandã. 
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Cho đến tận ngày nay, ảnh hưởng của Nãlandã về phong cách, hình 
thái, sinh hoạt, và tu tập của các tăng viện Đại thừa vẫn còn đậm nét. 
Cụ thể từ việc các nghi lễ nhập hạ, lễ thọ cụ túc giới, lễ tắm Phật, ..., 
cho đến các ứng xử giữa thầy và trò, cách thức đi nhiễu, thực hành lễ 
tụng "7... đều vẫn giữ nguyên như xưa. 

Về kiến trúc tạo hình, các bảo tháp, dù có nhiều thay đổi từ dạng vòm 
tròn tại Ấn, chuyên dần thành dạng chuông nhọn tại nhiều nơi kế cả 
Tây Tạng, Trung Hoa; nhưng nội dung chứa đựng bên trong các tháp 
này, vẫn giữ nguyên truyền thống, là chỉ bao gồm kinh điển (đa số là 
dạng chân ngôn — dhãrani) ''° và xá lợi ($arira). Riêng về hình dáng 
phù điêu, tượng các vị Phật và Bồ-tát tại nhiều nơi có nhiều đặc trưng 
kiến tạo còn giữ nguyên (hay chỉ thay đổi một ít chỉ tiết) như tại 
Nalandã, bao gồm các vẻ đẹp, các hảo tướng, và các thủ ấn, dù là 
khuôn mặt hay y phục có thể thay đổi tùy theo vùng và tác giả phác 


hoa! 


Một nét đặc trưng nữa, có thể đã được dẫn truyền từ Naãlandđã, đó là 
việc nghiêm trì giá trị chính thống của dòng truyền thừa, hay của một 
giáo pháp thù thắng là sự tiếp nối không gián đoạn từ đức Thích-ca- 
mâu-ni. Điều này chỉ thấy nhân mạnh trong các truyền thông Đại thừa 
(bao gồm cả Mật tông). Cho đến nay, tất cả các trường phái chủ yếu 
tại Tây Tạng đều xem đặc điểm fruyễn thừa không đứt đoạn này là rất 
quan trọng. Nó được tôn vinh và truyền khâu ngay từ trong các buổi 
thuyết giảng giáo pháp cụ thể, hay trong các lễ ban truyền năng lực tu 


11Xem thêm chỉ tiết trong chương 9 về các bảo tháp này. 
!11#Xem chỉ tiết trong An Hải Nội Quy Pháp Truyện của Nghĩa Tịnh. Bản 
dịch Takakusu a. P85-89,116-123,140-146. 
!19Ở đây, chúng ta có thể nhận ra những thay đổi về cách trình bày tại 
Trung Hoa và những vùng lân cận, chịu ảnh hưởng của Nãlanda, nhưng có 
nhiều khác biệt. Chẳng hạn như Quán Thế Âm bồ-tát, thường được tạc ở 
dạng nữ, trong khi tại Ấn và Tạng là dạng nam. Và các vị bồ-tát tại Trung 
Hoa, có khi được trình bày trong dạng cưỡi các linh thú. Sự thể hiện khác 
biệt này, khả dĩ chịu ảnh hưởng từ các huyền thoại, hay sự pha lần với tôn 
giáo khác. Trong khi tại Tây Tạng, thì các tranh tượng vẫn mang đậm nét 
ảnh hưởng từ nguyên gốc Nãlandã và các vùng lân cận. Xem thêm chỉ tiết 
trong chương 10 về Địa hình, Di chỉ khảo cổ, Kiến trúc, và Nghê Thuật. 
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tập và không thể bỏ qua. Tên họ của các dòng tô tuyền thừa cũng được 
ghi nhận, người thuyết giảng thường nói rõ mình được truyền thụ pháp 
đó từ ai, thuộc dòng nào, trong thời điểm nào. Qua đó, cho thấy các 
truyền thống này đã thắm nhuần và được gìn giữ. Tại Trung Hoa hay 
các vùng lân cận, cũng có tiễn hành việc này dù có khi không được 
nhấn mạnh. Riêng trong các phái thuộc Thiền tông, chúng ta nhận 
thấy, việc nêu cao khuôn thức “giáo ngoại biệt truyền”, với ý chỉ dòng 
truyền khẩu riêng biệt, như là sự hấp thu từ truyền thừa chánh thống, 


cũng có thể đã được dẫn truyền từ Nãlandã !?9, 


120Trong danh mục 28 vị tổ Ấn-độ của Thiền tông, thì có nhiều vị vốn là 
người tu học, hay giảng dạy tại Nãlandã, quan trọng là Mã Minh, Long Thụ, 
Thánh Thiên, và Thế Thân. Danh mục được đề cập nhiều nhất, lấy từ Ø*áp 
Bảo Đàn Kính, của ngài Huệ Năng, tương truyền là tổ thứ 6 của Thiền tông. 
Thật ra, trước đó, đã có nhiêu dị bản vê danh mục này, với sự sai khác vê 
tên và số lượng. Tác giả Wang Bangwei (Yulie P52-66) đã phân tích và trình 
bày khá chỉ tiết các dị bản đó. 
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5. Các Sách Lược và Mối Quan Hệ Đối Ngoại 

Nalanda là một đại học quốc tế, đã tồn tại nhiều thế kỷ. Sự tôn tại lâu 
dài vững mạnh này, không phải chỉ do chương trình huấn luyện cho 
tăng chúng với chất lượng cao, kỷ luật nghiêm, mà còn tùy thuộc vào 
cách ứng xử thuyết phục, phù hợp với chính quyên, với địa phương, 
với các chính phủ, với các tăng đồ quốc nội hay quốc tế từ xa đến. 
Nhà trường phải chứng tỏ được mình xứng đáng để các đối tượng trên 
công nhận, hỗ trợ, tin tưởng, và tu dưỡng theo giáo pháp được truyền 
giảng, cũng như phải chứng tỏ trình độ hiểu biết triết lý siêu việt để 
cảm hóa các ngoại đạo. Dù sao, nói cho cùng, nhiệm vụ tối yếu vẫn 
là sự tồn vong và hoằng hóa giáo Pháp, được trao truyền từ đắng Thiên 
Nhân Sư. Với mức độ phức tạp như thế, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy 
truyền thống của Nãlandäã, thật sự không dễ dàng. Trong hai chương 
5 và 6 này, chúng ta sẽ lần lượt đi vào chỉ tiết tất cả những gì mà các 
nhà khảo cô, các chứng liệu lịch sử, có thể cung cấp nhiều hiểu biết 
về truyền thống Nãlandã, dù rằng tất cả các mô tả đều không thê đầy 
đủ. 


5.1. Sách lược, tổ chức, và quan hệ với các hình thái dân sự hay 
chính trị bên ngoài khuôn viên nhà trường 

Qua các ký sự của Nghĩa Tịnh và Huyền Trang, chúng ta có thể thấy 
được phần nào quan hệ của Nãlandã đối với các vương triều đương 
đại. Một mặt, các đời vua này đã liên tục trợ giúp Nãlandã trong nhiều 
thế hệ. Qua việc cấp đất và các làng mạc chung quanh, cung nghinh 
các đại sư tại đó như là pháp vương, giúp xây bảo tháp, chùa chiền, 
mở rộng khuôn viên, cho tiếp nhận mọi hiền nhân từ khắp nơi khác 
đồ về tu học. Điều này góp phần quan trọng nuôi dưỡng học viện về 
nhiều mặt, trong đó quan trọng nhất là về kinh tài. 


S0 


Phật Quán Thế Âm TK.8 (rrái) và TK.9—10 bằng đá Basalt (phải) 
Nguồn: P9. Vi Trần — Địa điểm: Nãlandã. 


Đặc biệt hơn, việc chính quyền địa phương cho phép tăng đồ ngoại 
quốc học tập, lưu trú, và chuyền dịch kinh điển hoàn toàn miễn phí tại 
Nãlandã, đã góp phần trọng yếu để lưu trữ, bảo tồn giáo pháp một 
cách gián tiếp sau khi Nãlandãä bị hủy diệt.Mặt khác, để bảo tồn Phật 
giáo, nhà trường nhiều lần đã phải củng có lòng tin của các triều vua, 
thông qua các thuyết giảng Phật giáo và đặc biệt là thông qua các 
tranh biện, đánh bại được tất cả các triết gia ngoại đạo, bằng các luận 
chứng sắc bén và chân chính.!”! Giáo dục biện chứng, phương pháp 
khẩu biện, và cách chiến thắng trong tranh luận, thật sự được chú 
trọng và chiếm thời lượng cao trong chương trình học của tăng đồ tại 


!2:Samuel ø. P.159-161. 
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Nãlandã. Trong cả hai ký sự của Nghĩa Tịnh và Huyền Trang, đều 
nhiều lần đề cập đến việc rèn luyện tranh biện và thắng đối phương, 
cho thấy mức độ quan trọng của kỹ năng hùng biện. Đây là các nhiệm 
vụ chính, thật sự phức tạp và khó khăn. Đề hoàn tắt và liên tục giữ 
vững được việc này lâu dài, nhà trường đã có sự lưu tâm cần trọng 
trong việc mở cửa đào tạo, thu hút nhân tài từ mọi nơi trên thế IỚI, 
mở rộng cho tăng chúng nghiên cứu thu thập đề hiểu biết thấu đáo các 
chủ thuyết của các bộ phái Phật giáo khác nhau và cả của ngoại đạo, 
tổ chức giảng dạy các bộ môn liên quan đến Luận Lý học... Cũng do 
tập quán tranh luận, đã là một phần truyền thống sinh hoạt tôn giáo 
của xã hội Ấn, nên việc giáo dục “mài bén lưỡi gươm tranh biện” 
trong nội bộ trường cho các tăng đồ, là việc tất yếu. 

Về mối quan hệ với chính quyền, nhà trường ngoài việc chăm lo củng 
có quan hệ và bảo vệ các quyên lợi có được, thì đồng thời, phải giữ 
được phần nào tính độc lập và tự trị, và không dẫn sâu vào các công 
việc chính trị nội bộ của vương quyền thế tục, tránh được hệ lụy do 
các biến động lớn xảy đến. Từ TK.5 đến TK.8, đã xảy ra nhiều thay 
đổi chính trị trong hai triều đại Gupta và Pãla. Trải qua các triều cai 
trị khác nhau, nhà trường không những tồn tại vững chắc, mà còn phát 
triển mạnh mẽ trong suốt thời gian đó.!”? Tuy Nãlandã có sự cộng 
hoạt với khá nhiều để vương, thì tất cả các vị vua đó đã không tiễn 
hành bắt cứ một sự khống chế nào, ép buộc nhà trường hoạt động theo 
quy cách của họ. Có chứng cứ khảo cô cho thấy, nhiều triều vua trong 
giai đoạn lịch sử Nalandã này, không hắn là Phật tử, mà đúng hơn họ 
tin theo Bà-la-môn!. 


122Net. Berzin Archives. 7e /4sforical Interaction between the Buddhist and 
Jslamic Cultures before the Mongol Empfre. 
123Dutt (P.330) ghi nhận các đồng tiên của các triều vua Gupta đều không 
hề có dấu hiệu Phật giáo. Các vị vua triêu này tin theo hệ thống Bà-la-môn 
dù vua Bãlãditya (Âu Nhật Vương) được dạy dỗ bởi Thế Thân. Ngay cả triều 
đại trước đó, vị vua tham gia sáng lập Nalandä là Sakradita (hay 
Kumäragupta đệ 1) đã tự thân tiến hành lễ hiến tế ngựa và có ảnh của 
Kartikeya (thần chiến tranh) hay ảnh của con công là các dấu hiệu Bà-la- 
môn trên các đồng tiền thời ông trị vì. 
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Ngoài ra, các đối sách phải có của Nãlandã còn bao gồm việc đối phó 
với thách đồ, cạnh tranh, và ngay cả các âm mưu hủy hoại của các 
đạo phái khác. Trong thời gian ngài Huyền Trang lưu học, đã xảy ra 
việc một bộ phái Tiểu thừa thuộc lãnh thô Orissa, đã kết hợp với ngoại 
đạo Bà-la-môn, nhằm gây phương hại cho uy tín của Nãlandã!?t. 
Bên cạnh đó, nhà trường còn phải tham dự các lễ hội lớn do chính 
quyền tổ chức triệu tập. Ngài Huyền Trang mô tả lại rằng, trong thời 
gian ngài lưu học, nhà trường đã cử ra hàng ngàn tăng đồ để tham 
dự đại lễ rất lớn trong vòng 5 ngày, có sứ giả của 18 vương quốc, 
với khoảng 200 thượng thư các nước, và 3 ngàn tăng chúng thuộc 
các bộ phái Phật giáo, cũng như khoảng 3 ngàn Tăng-già Bà-la-môn, 
để tôn vinh Phật giáo Đại thừa, do hoàng đề Harsa !Š (Š¡lãditya-rãja) 
tô chức. 

Trường hợp cụ thê khác minh chứng cho quan hệ tốt đẹp với vương 
triều, là khi có một tăng đồ xuất sắc của Nalandã, người đó sẽ trở nên 
rất nổi tiếng, và sẽ được các vị vua kính trọng, mời đến khán đường 
để nhận chức danh Quốc Sư (chn. [Rlfif), và được hỗ trợ một thu nhập 
tương đương thu nhập của 20 thị tứ lớn. !“9!'” Việc xử sự ngoại giao 
khôn ngoan, nhất là nhằm những lúc triều đại không thuận thảo với 
Phật giáo, cũng có thể sẽ mang lại các thuận lợi cần thiết. Chẳng hạn 
như tại vương triều Gupta, đã có các vị vua không phải là Phật tử, 


122Samuel ø. P.159-161. 


125Tripathi P.151-152 dùng danh xưng Harsa, Samuel a. Vol2. P.177-180 ghi 
là Siladitya-rãja. 
12Chánh văn 74 I⁄c Ký có chép về ngài Thắng Quân (Jinasena) sở học 
bao trùm được Mãn-trụ Vương (Pũrna-varman) muốn phong làm quốc sư 
và 20 ấp lớn nhưng sư không nhận, Sau đến đời vua Giới Nhật vương 
(Šïladitya hay Hỷ Tăng) lại xin thỉnh làm Thầy và |. phong đến 80 ấp lớn, thuộc 
nước Ô-trà, ngài vần từ chối. Ngài nói với vua rằng: 'Thẳng Quân này. nghe 
nói, thọ nhận lộc của người thì phải ưu tư việc của người. Nay việc gấp của 
tôi là cứu thoát sự trói buộc của sinh tử, đâu còn thời gian nhàn rồi để lo 
việc của vua? Nói xong, từ giã mà đi. Vua không thể lưu giữ. Taishö. 
T50n2053_p0244a07- 244a24. 
12Trong dịp khác, Huyền Trang còn được cúng dường 10.000 thỏi vàng, 
30.000 thỏi bạc, 100 tạp dề vải cotton tốt. Xem Samuel ø. P.180. 
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nhưng họ vẫn rộng cửa cho phép vua nước Ceylon !?Š, xây dựng thêm 
tại Nãlandã một ngôi chùa rất lớn, trong thời vua Samudragupta!?2 
vào TK.4. Một sự kiện điển hình khác, được tìm thấy trên di vật khảo 
cô mang tên Dĩa Đồng của Devapäladeva (810-850), tại Nãlandã, đã 
có ghi lại các dòng chữ về việc 5 ngôi làng được vua Ấn cúng đường, 
để cung cấp thu nhập cho ngôi tăng viện, vốn được xây bởi sự cống 
hiến của vua xứ Sumatra là Balaputradeva!39, 

Một trong các nguyên do chính, mà vua quan triều đình muốn chăm 
lo hỗ trợ tăng đoàn Phật giáo thời bấy giờ, là việc mong muốn tạo 
công đức nghiệp quả tốt đẹp. Theo ghi nhận của ngài Huyền Trang, 
vào thời điểm ngài lưu sinh tại Ấn, nhà vua trong thời bình đã cống 
hiến đến hai phần ba thời gian triều chính, để chăm lo về đời sống tôn 
giáo, bao gồm cả việc nuôi dưỡng hàng trăm Bà-la-môn, hàng ngàn 
tăng chúng Phật giáo, và du hành xuyên suốt. Qua đó, Huyền Trang 
ghi nhận công lao sự giúp đỡ chính yếu này dành cho Nãlandã. '°! 
Về quan hệ với các làng mạc địa phương, như mô tả của Nghĩa 
Tịnh, !3? thì dân làng có thể cúng dường và mời tăng đoàn dự trai 
tăng. Ngược lại, tăng đoàn có thê tổ chức nhiều nghỉ lễ, với sự tham 
gia của thí chủ bên ngoài. Đối với các làng mạc trực thuộc, Nghĩa 
Tịnh mô tả về cách phân chia thu nhập: Mỗi thu hoạch nông nghiệp 
từ đồng ruộng, được phân làm sáu phần. Một phần trong đó thuộc 
Tăng đoàn. Tăng đoàn có nhiệm vụ cung cấp sức kéo (bò, ngựa), 
cũng như đất canh tác. Còn lại, Tăng đoàn không nhận thêm trách 
nhiệm nào. Đôi khi việc chia phần sản phẩm có thê được điều chỉnh, 
tùy theo mùa màng. '33 Tuy nhiên, cũng theo mô tả của Nghĩa Tịnh, 
do Giới Luật Tăng đoàn và nội quy nhà trường, thì hầu như mọi hành 
vi của các tăng đồ trong trường, liên quan đến sinh hoạt bên ngoài 


128Ngày nay là Šrï Lanka (Tích-lan). 
129Ƒliot. Vol. 2 P.87. 
13Dhammananda P.5. 

13!Sally P.89. 

13Xem chỉ tiết trong chương 10. 


13L egge P.61. 
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khuôn viên tăng viện, đều cần có sự chuẩn y của nhà trường hay của 
Tăng đoàn. 

Xa hơn, về các hoạt động có tính thương mãi, việc phát hiện các đồng 
tiền đúc kim loại (eng. coin) tại Nãlandã'?*, cho phép suy đoán rằng, 
nhà trường có tham gia các hoạt động liên quan đến sở hữu một ngân 
khoản nào đó, và có các hoạt động buôn bán giao dịch, như là việc 
thu mua Vật phẩm cần thiết, không thể sản xuất, và bán đi các sản 
phẩm thặng dư (như nông phẩm khi được mùa chăng hạn). 

Trong ứng xử với các quốc gia xa xôi, chúng ta không thấy các hoạt 
động ngoại giao chính thức của Nalandã vươn ra các nước. Một hoạt 
động khác rất mạnh mẽ của trường là việc tiếp nhận tất cả các tăng đồ 
Phật giáo từ mọi lãnh thổ đến tu học, và họ được đối xử không phân 
biệt. Nhiều tăng đồ xuất sắc từ xa đến, đặc biệt còn có thể vươn lên 
các vị trí tối cao trong trường. Ví dụ điền hình là trường hợp của ngài 
Huyền Trang, được cử làm đại diện cho trường tham dự các tranh luận 
rất gay go!?Š. Chắng những cho phép tu học nghiên cứu, mà một chủ 
trương rất cởi mở của nhà trường, là việc cho tăng đồ được phép thỉnh 
Kinh Luận từ trường về lại cố quốc, để chuyên dịch và góp phần hiển 
dương Phật giáo. Trung Hoa và Tây Tạng là hai trường hợp rất thành 
công trong việc này. Xa hơn nữa, nhà trường có thê cử hay chấp thuận 
cho các giáo thọ, thậm chí nhiều lần cho cả vị tu viện trưởng '?5, rời 
chùa để giúp việc hoằng hóa Phật pháp ở phương xa. Dĩ nhiên, việc 
này có thê mang lại nhiều bất lợi cho trường, như việc làm giảm thiểu 
hay mất hắn các đại học giả, các giáo thọ xuất chúng; cũng như là 
hành trình xa xôi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người tham 
g1a, mà thường là các tinh hoa của trường. 

Bên cạnh các hoạt động kê trên, trường cũng có thê đã có ảnh hưởng 
và mối quan hệ nào đó với các hoạt động tôn giáo và văn hóa, với 


134Schopen P.18. 
13Xem thêm phần Phụ Lục về một cuộc tranh luận tại Nãlandã do ngài 
Huyền Trang thuật lại. 
136Đặc biệt nhất là trường hợp của ngài Tịch Hộ ($ãntaraksita), vốn là trụ trì 
chùa Nãlandã. Ngài đã đi Tây Tạng đến hai lần. 
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nhiều vùng lân cận đặc biệt là Nepal. Trong thời thịnh vượng của 
mình, Nepal từng là nguồn cung ứng tăng chúng cho các trường Phật 
giáo lớn, như Nãlandã và Đại Học Vikramaáïlä (Siêu giới)!3”. Trên 
con đường tu học từ Tây Tạng và các xứ Viễn Đông khác, rất nhiều 
tăng đồ đã dừng lại tại Nepal, như là trạm trung chuyên, để củng cố 
khả năng Phạn ngữ (nhằm vượt qua kì sơ khảo vào trường. Cũng cần 
nói rõ hơn, nhà trường chỉ dùng Phạn ngữ, làm ngôn ngữ giảng dạy. 

Các học giả sau khi hoàn tất khóa học, muốn trở về, và cả các đại trí 
giả Nãlandã muốn đi hoằng hóa tại Tây Tạng, Mông cổ, Trung Hoa, 
cũng dùng Nepal làm nơi tạm nghỉ. 

Chính sách cởi mở của nhà trường không chỉ thể hiện qua mối quan 
hệ với các quốc gia ở xa, mà còn thê hiện qua sự thống nhất như là 
một mạng lưới liên kết giáo dục giữa Nalandã và các tăng viện, các 
trung tâm Phật giáo lớn, mới hình thành về sau '38. Các tăng đồ có thể 
bắt đầu học ở một trường, sau đó chuyền sang trường khác học tiếp, 
hay làm giáo thọ giảng dạy. Trường hợp nỗi tiếng là ngài Nhiên Đăng 
Cát Tường Trí (AtiŠa — vt. Cát Tường Trí), vốn là học trò của Nãlandã, 
được thọ giới tại đây, nhưng sau đó lại giữ vai trò viện trưởng đại học 
Vikramaáïlã, trước khi đến hoằng hóa tại Tây Tạng !?. 

Việc liên tục hỗ trợ cung cấp các đại học giả, đào tạo dịch giả, và gửi 
đi vô số Kinh Luận không hạn định cho các chính quyền và quốc gia 
như Tây Tạng, Trung Hoa, và các nơi khác trong thời gian vài thế kỷ, 
giúp họ củng có mở rộng Phật giáo, cho thấy Nãlandã đã thực sự chăm 
lo, hy sinh phần khá lớn tài nguyên con người và kinh văn, cho các 
mối quan hệ quốc tế, vì sự nghiệp hoằng hóa Phật pháp. 


13/Douglas P.4-5. 
13#Dutt 353. 
13Tập quán này, hiện vẫn còn phổ biến trong Phật giáo Tây Tạng. Cá nhân 
thuộc một dòng nào đó nếu đủ duyên, hoàn toàn có thể tham gia tu tập các 
phương tiện, hay ngay cả việc tham gia giảng dạy cho một tu viện đại học 
thuộc dòng truyền thừa khác. 
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Không những thế, các tăng đồ sau khi học tại Nãlandã vài ba năm, có 
thể cộng tác và nhận được bồ nhiệm từ chính quyền địa phương. 140 
Các phương hướng hoạt động của nhà trường, không chỉ gói gọn về 
mặt tôn giáo, hỗ trợ con đường giải thoát tâm linh; mà còn đóng góp 
lớn lao vào trong các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, và nghệ thuật. 
Như đã trình bày trong các phần trước (và sẽ có thêm chỉ tiết rải rác 
trong toàn biên khảo này), chương trình học tại Nãlanda không chỉ 
giảng dạy về Đại thừa, Mật tông, hay Phật giáo nói chung, mà còn 
bao gồm hầu hết các bộ môn khoa học thế tục khả đĩ thời bấy giờ. Các 
kiến thức này, rõ ràng là vì phúc lợi ích cho tăng chúng, cũng như để 
cống hiến cho xã hội. 

Ngoài ra, trong phần sau của biên khảo sẽ đề cập đến ảnh hưởng của 
Nãlandã về mặt nghệ thuật. Như là một hình ảnh đặc tả của các thành 
tựu và ảnh hưởng được tạo ra từ đạo Phật, nghệ thuật trong truyền 
thống Nãlandã cũng đã lan tỏa rộng khắp. Nơi nào có dấu vết giáo 
pháp đến từ Nãlandã, nơi đó nghệ thuật điêu khắc-hội họa Phật giáo, 
và bóng dáng sắc độ nghi lễ ít nhiều cộng hưởng bởi Nãlandã cũng 
được thể hiện. 


140Charles. Vol2 P.105-106. 
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5.2. Sách lược và ứng xử với các tôn giáo khác 

Từ thời đức Phật còn tại thế, thì truyền thống tranh biện về các thuyết 
giáo giữa các tôn giáo với nhau, như giữa Vệ-đà, Kì-na, Số Học, và 
Phật giáo, và cả việc tranh biện giữa các bộ phái Phật giáo với nhau, 
đã xảy ra rất phô biến. Thắng bại trong những kì tranh biện với các 
tôn giáo khác, có khi đem lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, như là 
việc người thua cuộc có thê phải mất mạng, cho đến việc toàn bộ đệ 
tử của bên thua biện phải cải đạo sang bên thắng biện. Có khi người 
thua biện phải bỏ đi nơi khác. Cũng có khi các nhóm thua, lại tập hợp 
nhau tổ chức tái tranh biện với bên vừa thắng. Đến thời gian của 
Nãlandã, lối tranh biện này vẫn tôn tại. Tuy vậy, nhìn chung các tôn 
giáo tại Ấn, từ thời cô đại, vẫn có mức độ cùng chung tồn tại khá hài 
hòa. Trong giai đoạn đầu (320-500) của triều đại Gupta, đù tin theo 
Bà-la-môn, các vị để Vương vẫn có nhiều hỗ trợ cho Nãlandä, xây 
dựng nhiều chùa chiền, cho phép tranh luận mở rộng, và cho người từ 
các quốc gia Phật giáo khác đến hành hương. !* 

Trong các thời hưng thịnh nhất, Nalandã có được sự ủng hộ rất lớn 
của các triều vua Gupta hùng cường. Như đã nêu, nhà trường được 
ban nhiều bồng lộc thông qua việc cấp phát các ngôi làng, việc cúng 
dường nhiều vật phẩm, và trao tước vị quan cho những Tăng-già tài 
năng, cũng như việc cho phép tu bố và xây mới các tăng viện tầm cỡ 
rất lớn. Tuy vậy, sự hỗ trợ trên cũng không phải hoàn toàn vô điều 
kiện. Theo truyền thống từ thời cô đại, các vị vua trong thời này, cũng 
thường xuyên truyền chiếu chỉ cho nhà trường cử các học giả xuất 
sắc, để ra tranh biện với các đạo sư của các tôn giáo khác, ngay cả 
tranh biện giữa các tông phái Phật giáo với nhau. Ngược lại, nhà 
trường cũng tạo được sự tin tưởng từ nơi chính quyền địa phương, 


1Net. Berzin Archives. 7e /4sforical Interaction between the Buddhist and 
Tslamic Cultures before the Mongol Emipre. Như đã nêu, một phần lý do của 
việc này là mong muốn tạo công đức, phần khác theo Berzin và nhiêu tác 
giả khác nhận định là thời điểm này đã có thay đổi trong việc việc Bà-la- 
môn công nhận đức Phật như là một hóa thân của thần Visnu. Vì vậy, ở mặt 
nào đó, các vị vua Bà-la-môn có một sự dung chứa Phật giáo nói chung và 
Naãlandã nói riêng. 
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thông qua việc thuyết pháp. Sự đuối lý hay bị khuất phục trong tranh 
biện hay trong thuyết pháp, hầu như đồng nghĩa với sự thất bại trong 
việc củng cố lòng tin, và từ đó ảnh hưởng đến uy tín và sự hỗ trợ vật 
chất từ vương triều. Tại các cuộc tranh biện lớn, thường có sự chứng 
kiến của vua và các đại thần, các học sĩ thuộc nhiều tôn giáo hay tông 
phái khác nhau, và tăng chúng của trường. '*” Các cuộc hùng biện này, 
nhiều khi cũng là sự thách đó, tấn công, hay chê bai đối phương về 
mặt giáo thuyết. “3 Tập quán xã hội như vậy, đã tạo không ít áp lực 
lên nhà trường trong việc tuyển lựa các đại diện xuất sắc trong tranh 
biện. 

Tuy nhiên, riêng về mặt tổ chức, như đã trình bày trong phần trước, 
Nãlandã cũng có tiếp nhận cho các bộ phái khác nhau của Phật giáo, 
và cả ngoại đạo như Bà-la-môn, đều cùng sinh hoạt và nghiên cứu, 
như là các tăng đồ Phật giáo Đại thừa. Ngoài việc học tập chương 
trình chính thuộc bộ phái mà tăng đồ đang theo, họ được toàn quyền 
chọn lựa để nghiên cứu giáo thuyết của các bộ phái khác, của ngoại 
đạo, và của năm môn khoa học thế tục. Các giáo pháp của ngoại đạo 
được cho phép học hỏi nghiên cứu bao gồm các bộ môn chính trong 
Vệ-đà, Kì-na, hay Số Học phái. Việc hiểu biết sâu rộng về giáo thuyết 
ngoại đạo, đóng vai trò hỗ trợ, giúp các học giả Phật giáo hiểu rõ, đào 
sâu phân giải, và so sánh hiểu biết của tông phái Phật giáo đang tu tập 
với ngoại giáo. Điều này góp phần củng có cho việc phát triển luận 
thuyết của các tăng đồ và giáo thọ, cũng như bổ sung hiểu biết để 
đánh bại ngoại giáo thuyết. Tuy nhiên, việc cho phép người ngoại đạo 
được tu học đễ dàng tại trường, có thể đã góp phần gây thiệt hại không 
nhỏ cho uy tín của trường, trong trường hợp người đến học có tài và 
có dã tâm. Kumãrila Bhatta, là một ví dụ cụ thê cho việc này!“ 


142Samuel ø. P.161-162. 

144Samuel ø. P.159-165. 

142⁄em thêm phần phụ lục về tiểu sử Kumãrila Bhatfa. 
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Từ trái Thân Vishnu TK.9—10 của Bà-la-môn, và Pãršvanätha TK.8 của Kì-na 
giáo, chứng tỏ Nalandä có ứng xử cởi mở với ngoại giáo. 
Nguôn: P10. Vĩ Trân — Địa điêm: Nãlandã. 


Tập quán đặc thù trong cộng đồng tôn giáo Án thời bấy giờ, qua các 
tranh luận triết học, là việc người thua biện cùng các đệ tử của người 
đó có thể phải cải đạo, tôn người chiến thắng làm thầy, hay có thể 
phải giải tán, bỏ đi nơi khác. Trong nhiều trường hợp, người thua hy 
sinh cả tánh mạng vì sĩ điện hay vì giao kết được đưa ra từ trước khi 
bắt đầu tranh biện. Dù đức Phật và tất cả các truyền thừa Phật giáo 
không bao giờ yêu cầu người thua cuộc phải cải đạo, hay có bất kỳ 
đòi hỏi gì vi phạm Giới Luật nhà Phật, nhưng việc người tranh luận 
sau khi thua, tự ý tôn đối phương làm thầy dạy đạo, hay tự ý bỏ đạo 
cũ theo Phật giáo vẫn được chấp nhận. Ngay từ thời đức Thích-ca lập 
Tăng đoàn đầu tiên, đã có nhiều sự kiện như thế xảy ra. Hành xử của 
Nãlandã trong việc này, cũng không ngoại lệ, và không có gì khó hiểu. 
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Thật ra, rất nhiều đại luận giả, đại hành giả Phật giáo, có gốc gác xuất 
thân từ gia đình ngoại đạo (thuộc dòng dõi Bà-la-môn), hay từ hoàng 
thân (chăng hạn trường hợp của Long Thụ, Mã Minh, Thế Thân, Cát 
Tường Trí, ...và ngay cả chính đức Phật). Chúng ta sẽ có dịp kiểm 
nghiệm lại các hình ảnh chỉ tiết cụ thê liên can đến tập quán này trong 
Phần Hai — Truyền Nhân của Nãlandã. 
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Địa hình bình diện của Nalandã 
Nguồn: P11. Google — Địa điểm: Nãlandã. 
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6. Tổ Chức Giáo Dục, Tu Học, và Sinh Hoạt Nội Bộ 


6.1. Cấu trúc quản trị hành chánh 

Do tầm vóc và vai trò thật sự quan trọng, việc quản lý một nhà trường 
với số lượng nhiều ngàn tăng đồ, với việc tiến hành giảng dạy hầu hết 
tất cả các bộ môn Phật học, khoa học, và cả triết học ngoại đạo, cùng 
với việc quản lý một thư viện không lồ, sao cho vừa đạt được các quy 
chuẩn nghiêm minh của một đại tăng viện, vừa có thể giữ gìn, bảo 
quản, tiếp nối, và thực thi việc lan truyền giáo pháp của đức Phật, thật 
không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Chưa kế nhà trường phải giữ gìn các 
mối quan hệ tốt đẹp với bên ngoài, cũng như bảo vệ thanh danh trước 
các thách đồ tranh biện của ngoại đạo. Các yêu cầu phức tạp đầy khó 
khăn như thế, đòi hỏi phải có một hệ thống nhân sự giỏi, đủ khả năng 
và phâm chất, được tổ chức một cách thật khoa học, nhằm đảm bảo 
hoàn tất tốt nhiều thao tác. Chắng hạn việc chăm lo mọi mặt liên quan 
đến quản lý, từ cơ sở tài sản vật chất, cho đến việc phát triển giáo dục, 
tăng cường bổ sung nhân sự, tiến hành tô chức cho tăng chúng địa 
phương và quốc tế có chỗ ăn học miễn phí. Đặc biệt có thể cho phép 
các tăng đồ và giáo thọ tài năng đến các nước khác, mang theo số 
lượng kinh điển không nhỏ, mà vẫn bảo toàn được đầy đủ lượng kinh 
sách tại trường... 

Cụ thể hơn, thông qua các ghi chép (từ Huyền Trang và Nghĩa Tịnh), 
và các di vật khảo cô, chúng ta được biết nhà trường là một cơ quan 
được chính phủ địa phương trao quyên giống như tự trị về nhiều mặt. 
Trong đó, quan trọng nhất là giáo dục và kinh tế tự dưỡng, nhờ vào 
các cúng dường vật thể (đất nông nghiệp, hàng hóa, trang y, tiền 
tệ,...), lẫn phi vật thể (tài nguyên nhân lực, sức kéo, ...), và tùy theo 
niên đại, trường đã có các phát triển khác nhau, nhằm công hiến cho 
loài người các giá trị nhân văn và tôn giáo. 


Ngoài cơ sở vật chất không lồ, bao gồm nhiều công trình kiến trúc lớn 
(nhiều tòa tăng viện có đến 4 tầng lầu hay cao hơn), một khối lượng 
không đếm xuê các trang trí hay kết cấu có tính nghệ thuật Phật giáo 
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giá trị cao, làm từ đủ loại vật liệu khác nhau (phù điêu, tượng, và bảo 
tháp đủ cỡ), một lượng sách vở khổng lồ, bao gồm hầu hết tất cả các 
Kinh Luận Phật giáo cũng như mọi loại triết học khoa học khác, và 
rất nhiều đất canh tác, nhà trường còn phải quản lý cả hàng trăm làng 
mạc, bao gồm toàn bộ cư dân và gia súc, và quan trọng nhất, là nhiều 
ngàn tăng đồ, với số giáo chức và người phục vụ tương ứng với cả 
nhiều ngựa, voi đi kèm... 

Ngài Nghĩa Tịnh còn cho thêm chỉ tiết về sinh hoạt nhà trường: Nhà 
trường quản lý mọi việc từ sinh hoạt cho đến chỉ tiêu. Chẳng hạn, việc 
kiểm soát tất cả thành viên trong sinh hoạt cá nhân, việc lưu giữ danh 
sách tất cả nội trú nhân và các cá nhân đã bị đuôi học, việc cung ứng 
chỗ ăn ở miễn phí trong vòng 5 ngày cho khách thăm, việc lưu giữ 
các con số về thóc lúa, về người tạp dịch, các chi tiêu, việc lưu giữ 
các giải pháp cho vấn đề đồng án, và các phương pháp ngăn chặn 
nước thải ra ngoài đồng ruộng !®, 

Các vật phẩm cúng dường hay quà biếu như châu báu hiếm quý, vàng 
bạc, chuông khánh, voi, đất đai, ngũ cốc, nồi đựng sẽ thuộc về tăng 
đoàn, không của riêng cá nhân nào. Chỉ có quyền sở hữu cộng đồng 
được công nhận. Các văn hóa phâm nhận được do từ thiện, vốn không 
liên quan đến Phật giáo, sẽ được bán lại dùng làm quỹ chỉ dụng hàng 
ngày. Do đó, đã có nhiều sách vở được bán ra cho người ngoại quốc, 
thông qua việc trao đôi hàng hóa. 

Cấp độ thấp nhất, là tăng đồ và thường nhân (cư sĩ hay người làm 
công quả, người phục vụ), có quyền sở hữu các vật dụng cá nhân và 
có thể sử dụng các vật sở hữu của chùa vì lợi ích chung. Tuy nhiên, 
như Nghĩa Tịnh có ghi rõ, tất cả các tài sản được cúng dường cho 
chùa, thì nhà chùa có toàn quyền tối hậu về tài sản chung, và của cải 
phân phát cho người nội trú, miễn là việc làm đó thực thi theo ý định 
của thí chủ !“5, Thường tài sản của chùa, được phân phối cho cá nhân 


15Các chi tiết sẽ được ghi rõ hơn trong mục 6.3 Đời sống tăng sinh, giáo 

tho, nhân sư. 

!Takakusu a. P.193-194. Tuy nhiên, trong Li. không thấy dịch chỉ tiết này. 
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vào cuối dịp lễ ka/hina !“7. Các ghi chép để lại không đề cập đủ nhiều 
chỉ tiết về cầu trúc hành chánh của trường, nhưng thật may mắn, một 
số chỉ tiết về việc này lại được giải trình qua các di vật khảo cô. 

Về phía thí chủ, có thê thấy một cách thức cúng dường đặc thù, cả vua 
quan hay thường dân, đều được phép dâng cúng cho riêng một tăng 
viện nào đó bên trong đại tăng viện. Ngôn ngữ luôn được ghi rõ là 
“cúng dường lên đức Phật”. Đặc biệt, trong một di vật khảo cổ nổi 
tiếng mệnh danh Thạch Ký Ya$õövarmadẽva '“Š, có hình dạng bầu dục, 
được làm ra vào khoảng TK.6 — 8 tại Nalandã, ghi nhận một chuỗi 
các hỗ trợ của công tử Malada, con vị bộ trưởng thuộc 
Ya$övarmadeva, dành cho đức Phật (aksayammwika bhagavafte 
vuddhäya). Lượng vật phâm cúng đường này, sẽ dành cho Tăng đoàn 
các Tì-kheo, trong việc ăn ở trong tăng viện, vốn được xây dựng bởi 
vua Bãläditya. Tuy nhiên, lưu ý thêm rằng, trong nội dung của nó, còn 
có lời tuyên cáo với ngôn từ khá mạnh mẽ: 

Yo danasyäsya kasit krfqjgadavadher antarayam vidadhyat saksad 
vajrasanastho jina iha bhagavăn antarasthah sadäste 

Bất kỳ ai gây trở ngại cho món quà, vốn phải được trường tôn như 
thế gian này, sẽ bị tiêu hủy mọi công đức người đó có, và có số phận 
thảm khốc như người phạm ngũ đại trọng tôi — (hãy cho ông ta hiểu 
răng) Phật tô (Jina) luôn hiện diện trong đây, ngôi trên tòa kim cương 


Ở mức tổng quát, bất kỳ việc gì liên quan đến phân khoa hay tăng 
viện, tất cả các tăng chúng trong tăng viện sẽ gặp gỡ nhau, để bàn luận 
về vấn đề. Các tăng đồ từng người một sẽ chắp tay để trình bày. Nếu 
một trong những vị tăng chống lại điều đó, điêu ban luận sẽ không 
được thi hành. Nhưng nếu ai làm một việc gì (liên quan đến quyền lợi 
chung hay ảnh hưởng đến hình ảnh của tăng viện), mà không có ý 


14/Karunatillake P.58. 


1#Xem chỉ tiết về thạch ký này tại Schopen P.264 và Tripathi P.205-207. 
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kiên của tăng đoàn, người đó sẽ bị buộc rời khỏi chùa. Nêu có những 
lẽ. 149 


ý kiến khác biệt, họ sẽ thuyết phục nhau bằng lý lẽ 


BE 


Dấu triện của triều Harsa TK.7 và của triều Kumagupta II TK. 11 
Nguồn: P12. Vi Trần — Địa điểm: Nãlandã. 


Con dấu và dấu niêm đóng một vai trò quan trọng trong việc quản trị 
của trường. Đa phần các dấu ấn (con triện, con dấu) tìm thấy tại 
Nãlandã đều có dòng danh xưng: “%i Nalandä-mahä vihãra - 
caturdisiäryabhiksu- saighasya”, nghĩa là (ấn triện) của tăng đoàn 
thuộc các tôn giả tì-kheo tứ phương!” tại đại tăng viện Nalandaä. 
Theo một số học giả, điều này cho thấy thâm quyền (tạm gọi trong 
biên khảo này là cơ cbể tự trị), của đại tăng viện Nãlandã!5!. Không 
chỉ có một số thâm quyền bên ngoài, bên trong nội bộ của nhà trường, 
cũng được phân quyền theo cơ chế tương tự (có thể so sánh với các 
chi nhánh của các đại học lớn hiện nay). Một dấu ấn được tìm thấy, 


1Dutt P.314. 
15Tức là Tứ phương tăng. Như vậy sự cúng dường ở đây bảo gôm cả các 
du tăng khắp nơi nếu có mặt sẽ được nhận. 
15!Karunatillake P.59 và Dhammananda P.4. 
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có ghi “(Nalanđa) yam sr¡ šakraditya-karita-(vi)hara-cafurdisi-ãrya 
mã (ma)hã-bhiksusanghayd”, tức là, (ấn triện) của tăng đoàn †ứ 
phương thuộc tăng viện đã chuẩn y xây dựng bởi šri šakräditya, tại 
Nalanda, ở đây cho thấy tăng đoàn tăng viện là bộ phận của đại tăng 
viện Nãlandã cũng đã có thẩm quyền (có con dấu riêng) ''?. Sự có mặt 
các con dấu, chứng tỏ có một nhóm Tăng-già của một thể chế tăng 
viện tự trị hay bán tự trị bên trong đại tăng viện Nãlandã. Ngoài ra, 
các con dấu này còn có thể mang hai chức năng nữa: một là sự minh 
chứng cho đặc quyền về sở hữu chủ; hai là ghi nhận tính chánh thống 
xác thật của nơi đóng đấu!°3. Không chỉ tự trị về mặt hoạt động giáo 
dục hay nghi lễ tôn giáo, các bộ phận của Nãlandã còn có thể có các 
thu nhập riêng biệt. Sự kiện di vật khảo cô Dĩa Đồng của Devapala 
(810-850), có nêu về việc toàn bộ thu nhập của 5 ngôi làng đã được 
cúng dường cho một ngôi tăng viện do vua xứ Sumatra xây là một 
dẫn chứng về việc này ''. Nội dung như sau: 
suva{ruua}dvipadhipama(ha})rđjasribalaputradevena  difa-kamu- 
khena vayam viñapitah yatha maya srINalandayam vihãrah kãritas tatra 
bhagavato buddhabhaftärakasya Prajfña-paramita-disakala-dharmna- 
netristhanasyayarthe ... pratipadit(a)h 

Chúng tôi, được yêu cầu bởi Đại vương kính mến Bãlaputradeva, 
vua xứ Suvarnnadvipa, thông qua vị đặc sứ (tuyên cáo): “Như trằm 
đã dựng một tăng viện trong Nãlandã danh tiếng [các ngôi làng]... 
được ban cho đề cung ứng thu nhập cho đức Phật tại đó, vị Phật tôn 


152Karunatillake P.60 và Dhammananda P.4-5. 
153Schopen P.268-269. 


154Dhammananda (P.5) cho rằng, thu nhập này dùng vào nhiều mặt, trong 
khi đó, Mitra (P.86) lại cho là sự cúng dường của vua Ấn Devapäla, là để 
dùng vào ghi chép kinh cho ngôi tăng viện đó. Theo như cách ghi của ngài 
Nghĩa Tịnh, thì xu hướng thứ nhất có vẻ gần đúng hơn, tức là chùa có thẩm 
quyên sử dụng vào việc nào ưu tiên. Nhưng nếu là chùa mới xây, có thể do 
chưa có nhiều tăng đồ sống tại đó, thì việc dùng một phân tài chánh này 
để chép kinh sẽ có phần hợp lý. 
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kính, Thai Tạng của tất cả các Pháp Phương Tiện, Trí Huệ Ba-la- 
mặt, 

Một bằng chứng gián tiếp khác cho thấy rằng, cách tổ chức của các 
tăng viện lớn tại Tây Tạng trong các thế kỷ trước TK.20, cũng tô chức 
theo cùng mẫu hình tựa như Nãlandã. Mỗi đại tăng viện với hàng ngàn 
tăng đồ như Sera (tib. ~:), Gaden (tib. =aIxza')„ Deprung (tIb. assrsi=sr 
)!5-!"7, và sau này là Nalendra (tib. Fànn) đều bao gồm nhiều tiểu 
tăng viện (tIb. =), và các tăng viện này đều có rất nhiều quyền điều 
hành riêng, kê cả việc quản lý thu nhập. Cũng không có gì đáng ngạc 
nhiên, vì nếu một tô chức tương đối độc lập về kinh tế, với số lượng 
tăng đồ nội trú nhiều ngàn người, thì việc tô chức các hoạt động, mà 
không có sự phân chia thành các bộ phận có công năng quản lý riêng 
biệt, thì sẽ rất khó khăn. Ngoài việc phân quyền theo cơ chế tự trị như 
trình bày trên, chúng ta còn thấy một cơ chế phân quyền dạng khác, 
đó là dạng cơ quan chức năng chuyên biệt (so sánh với các phòng 
quản trị đại học, chuyên chịu trách nhiệm về một loại chức năng đặc 
trưng). Một con triện được tìm thấy có ghi #ri-Nãlandã-cnara- 
kostikãyãtärya-bhiksu-sanghasya. Nội dung dòng chữ này là, (ấn 
triện) của tăng đoàn tì-kheo xúc tiến trong việc lưu trữ tăng y tại 
Nãlandä, cho thẫy chức năng bảo quản y phục tăng chúng đưới quyền 
của một nhóm tăng đồ!”. Chứng cứ thứ hai về việc phân quyền theo 
chức năng là, con triện của Nalandã có khắc mệnh đề éz¡ -Nalandayam 


155Schopen P.267. Ngoài ra, trong rất nhiều dẫn luận, Schopen còn cho 
rằng, tại nhiều tăng viện vào thời đó, có niềm tin rằng đức Phật hiện diện 
và là vị thẩm quyền sở hữu các cơ sở vật chất của chùa. Ch.12 P.258-278. 
Tuy vậy đây có thể là sự hiểu lầm của Schopen. Các bộ phái Phật giáo tin 
rằng khi Phật nhập niết-bàn rồi thì không còn liên hệ gì đến thế gian; nhưng 
trước khi nhập diệt Phật có di chúc: cúng dường tháp miếu xá lợi v.v. cũng 
như là cúng dường Phật đang hiện hữu. 

1%6Sopa a. P.4-5,15. 

15/Goldstein P.19,20 — Nội dung nói về vai trò tự trị của đại tăng viện với 
chính quyền và với các phân nhánh tự trị. 

158Net. Berzin Archives. 4 Ø/ef H/story of Nalendra Monaster. 


159Karunatillake P.61. 
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cafurbhagavdd (ä) sanavarika-bhiksuna (m), nghĩa là Chưởng quản 
Tì-kheo trách vụ về chỗ an tọa của bốn đức Thế Tôn 150.151. Ngoài ra, 
người ta còn phát hiện trong một căn phòng của ngôi tăng viện số 9, 
lại chứa đến 650 dấu triện, cho thấy đây có thể là một dạng văn phòng 
hành chánh, chuyên lo thu thập về các giấy tờ số sách, các thủ tục và 
quy chế!52, Nhiều chứng liệu khảo cổ khác tại Nãlandã, đã ghi nhận 
tằng một nhóm tăng đô chịu trách nhiệm về Hương Điện 
(Gandhakufi) thờ đức Phát, chứng tỏ có sự quản lý theo chức năng 
của một nhóm tăng đồ. Hơn thế nữa, trong số các dấu triện, đã ghi lại 
bằng chứng rằng, có ít nhất hai Hương Điện thờ đức Phật, thuộc hai 
nhóm quản lý khác nhau: !3 

sri-Nalanday£äm)} sri-baladitya-gandhakugi-varika-bhiksu {năm} 
Thuộc vỀ các Ti ăng-già có trách nhiệm về Hương Điện để tưởng niệm 
Phật do sri- Baladitya dựng tại Sri-Nalandã. 

Và dòng triện thứ hai: 
sri-nã-dharmapaladeva-gandha-kuf1I-varika-bhiksunafmm} 

Thuộc vỀ các Ti ăng-già có trách nhiệm về Hương Điện để tưởng niệm 
Phật do Dharmapaladeva dựng tại Sri-Nalandã. 

Riêng nói về chức vụ chỉ định, ngoài hiệu trưởng và viện trưởng phân 
khoa (trụ trì/phương trượng/trưởng lão - sthaviras), có thể thấy nhiều 
Tăng-già có những chuyên trách khác, với các chức danh như 


160Karunatillake P.62. 
15!Theo Vinayavastu, khi Phật đến Capala (tib. -sxsz=), tự nhiên mỉm cười. A- 
nan thưa hỏi. Phật đáp, đáy /3 nơi mà quá khứ ba đức Thế Tôn đã ngồi. A-nan 
nghe vậy rất hoan hỷ, trải tăng-già-lê thỉnh Phật ngồi lên. Nơi đó thành chỗ 
ngồi của bốn đức Thế Tôn. 
162Karunatillake P.62. 
!Ở đây Schopen (P.268-269, 270-271, 275) còn ghi nhận rằng tại các di 
chỉ khảo cổ còn tìm thấy các Hương Điện thờ Phật ở nhiều trung tâm Phật 
giáo lân cận Nãlandã như Bồ-đề Đạo Tràng (Bodhgaya), Valabhi, Kurkihar, 
Vườn Lộc Uyển (Sanarth) và các nơi khác như Andhra Pradesh (Đông Nam 
Ấn) và Kãnheri (Tây Nam Ấn) vào khoảng từ TK.5 - TK.11 cho thấy khá 
nhiều tăng viện đã có Hương Điện dành để thờ cúng đức Phật. 
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senäsanapannäpaka (người phân phối phòng xá), civarabhãjaka 
(người phân phối tăng y), khãdyakacäraka (người phân phối thực 
phẩm), appamaitavisajjaka (người phân phối vật dụng), và 
navakammika (doanh sự tì-kheo, phụ trách việc xây dựng Tăng viện, 
tăng xá, và những việc liên hệ) 5t... 

Tuy nhiên, vẫn không có chứng cứ để cho răng, chỉ có một cá nhân 
duy nhất, quản lý một bộ phận chuyên môn cụ thể, ngoại trừ trường 
hợp trụ trì, là người đại diện chịu trách nhiệm chung về mọi mặt. 

Rõ ràng việc điều hành bằng những người có cùng chuyên môn và 
nhận lãnh cùng trách nhiệm và chức danh có thê giúp cho hoạt động 
của nhà trường được hiệu quả hơn. Xét về mặt lịch sử, tại thời điểm 
trung cô, một đại học đã có được các biện pháp phân quyền tự trị như 
Nãlandã, đã là một điểm sáng chói về khả năng tổ chức và lãnh đạo. 
Trên đây đã nói về các chứng cứ của việc điều hành về hành chánh, 
nhưng về tổ chức giáo dục, học vụ, và tu tập, thì trong số các di vật 
khảo cô, người ta lại không tìm thấy các loại con dấu liên can. Đây 
không có nghĩa là không tổn tại tổ chức chặt chẽ nào, nhất là về việc 
dạy và học. Việc thiếu vắng các con dấu này, có thể xem là một phản 
ví dụ, chứng tỏ rằng hệ thống tổ chức giáo dục của trường không 
được tiến hành theo cung cách điều phối hành chánh như trên. Và 
do đó, không có nhu cầu, hay không cần thiết phải dùng con triện 
(?). Cũng có thể việc tổ chức giáo dục theo một cách khác, vượt 
ngoài các “chức năng hành chánh”, sẽ giúp cho việc tu học được 
năng động hơn, và tránh được các nhiễu nhương bởi “quan liêu”, do 
sự cồng kềnh hành chánh tạo nên? 

Theo các ghi nhận của Nghĩa Tịnh, chúng ta có thê thấy được một ít 
thông tin về chức danh của một số cá nhân liên quan đến việc tu học 
như sau: 

Một tì-kheo sau 10 năm theo học Luật, nếu đã thông thạo, có thê rời 
khỏi bổn sư hay vị thầy chính dạy mình là bồn sư hòa thượng hay một 


154Dhammananda P.5. Tuy nhiên, các chức vị này không chỉ có ở Nãlandã 
mà được quy định trong Luật bộ. 
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vị giáo thọ. Sau 10 hạ, vị này cũng có thể hoạt động như một 
upädhyäya (người đã học xong và có thâm quyền làm lễ truyền cụ túc 
giới, là Hỏa thượng hay Thán giáo sự). Một sthavira, hay thượng tọa, 
là vị đứng đầu tăng chúng trong một tăng viện. Một Tăng-già hiểu 
nhiều học rộng, được gọi là bahwsrufa (thâm học). !%` Với chức năng 
karmacarya hay karmadäana (fì-kheo nhiệm sự), không cần điều kiện 
đòi hỏi phải ở bao lâu trong tăng đoàn, thì mới có được vai trò như 
một thầy phụ lễ, người tiến hành nghi lễ, lo việc quản tăng viện!9, 
Tuy nhiên, vị này buộc phải thông thạo Giới Luật, và trì giữ tất cả!®”, 
là người điều hành nhiều hoạt động của chư tăng, bao gồm các nghỉ 
thức, các dịch vụ, thời khoá, đóng mở cửa tăng viện... Do có trách 
nhiệm liên quan đến việc giữ gìn thời gian biểu của các hoạt động 
thường nhật, nên vị này cũng lo về các hoạt động hàng ngày của 
trường. 58 Ngoài ra, chức danh giáo thọ (äcärya), được đề cập rất 
nhiều bởi cả Huyền Trang lẫn Nghĩa Tịnh. Trong Tây Vực Ký, Huyền 
Trang cũng ghi nhận thầy dạy của ngài trong rất nhiều bộ môn, chính 
là vị đương kim hiệu trưởng Giới Hiền (Šïlabhadra). Có nghĩa là, một 
người đang có chức danh, vẫn có thể kiêm thêm vai trò giáo thọ bận 
rộn với việc dạy học. Ngoài ra, Nghĩa Tịnh có nhắc đến một dạng 
công việc là xướng kinh giả, là người khởi đọc tụng các nội dung Kinh 


Luận phù hợp trong các nghi lễ!62, 


165L P.100 và Takakusu z. P.104-105. 
!9Danh xưng này trong Li P.96 đã dịch thành "chief ceremony officiant”, 
nhưng sau đó P.100 Lï. lại ghi thành "tutor”. Với Takakusu, không dịch phần 
tương ứng của Li là &a/z„ãcãrya, mà ghi là một ãcã7/⁄2 (ø/áo tño) tiến hành 
nghỉ lễ (karma). 
16/L¡ P.135 và Takakusu a. P.147. 
158Robert Karnadãïa. 
169Cả Lị P.139 lẫn và Takakusu a. P.153 đều không cho tên Phạn ngữ của 
chức danh này mà chỉ dùng tên Anh ngữ (scripture/sutra reciter). 
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Ngoài ra, trong Huyền Trang Truyện, có đề cập nhiều lần đến chức 
danh tối cao là Pháp sư dành cho đương nhiệm hiệu trưởng Giới Hiền, 
Thanh Biện, và Bhadraruci (Hiền Ái Luận Sư) !”9, 

Một chi tiết nữa về chính sách chiêu đãi hiền nhân, được minh họa cụ 
thể qua miêu tả về sự tiếp đón vô cùng trọng thê của nhà trường đối 
với ngài Huyền Trang. Theo Huyễn Trang Truyện, có đến khoảng 200 
Tăng-g1à và cả ngàn cư sĩ, với lọng che, hoa, nước hương, ra ngoài 
khuôn viên để tiếp đón ngài. Ngay tại Nãlandã, toàn thể cộng đồng 
chào mừng Huyền Trang, và ngài được ngồi chỗ ngang hàng với các 
trưởng lão (sthavira), một trong các vị trí cao quý nhất. Và thông qua 
vị karmadana (tì-kheo nhiệm sự), nhà trường đã tạo mọi tiện nghi cho 
Huyền Trang nghỉ ngơi. Các nghi thức chiêu đãi trọng thể tương 
đương với việc chiêu đãi vị đương kim hiệu trưởng Giới Hiền. !”! 

Sử liệu của Tãranätha còn ghi nhận có nhiều chức danh hay các tên 
gọi khác như: mahãupadhyaäya (đại Hòa thượng), acãrya (giáo thọ), 
yogi (quán hành sư), patra (học giả)'"2 
được phân thành bali-ãcãrya (nghỉ lễ giáo thọ), siddhi-ãcãrya (thành 
tựu giáo thọ), pratisthãna-acarya (hiến an giáo thọ), vajracaärya (kửn 


.- Và trong sô các đcãrya, còn 


cang giáo thọ), và mahãcãrya (đại giáo thọ). 


12Samuel ø. thuật ngữ Øz/ Luận Sư có ở các trang P.137, 153,157,... và Øz/ 
Giới Luật Surtại các trang P.137,139,153,... 
171Samuel ø. P.105-109. 
172Tãranätha có ghi nhận thuật ngữ này nghĩa là người được ban tước hiệu 
pandita. Chimpa. P.292. 
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6.2. Tổ chức học đường, phân khoa và thư viện 


Chương trình giảng dạy của đại học Nãlandã vốn có đặc tính chuyên biệt 
và vô song, đã chứng minh tầm mức quan trọng của nó là đại học tiên 
phong trong hoàn cầu. Ngài Huyền Trang đã mô tả chương trình học này 
như sau: “Các đạo sĩ thuộc các dòng tu hay các ngoại nhân (đang cư trú), 
tất cả đều nghiên cứu Đại thừa, các kinh điển thuộc về 18 bộ phái Tiểu 
thừa155F!, Mật tông156E!”2, các công trình học thuật thông thường của 
Vệ-đà, các Kinh Luận khác về Luận Lý học (hetu vidyä), cú pháp học 
(§abdavidy3), triết học (da§rana), nghệ thuật tính tế (šSIlpasthana-vidy38), y 
học (cikitsa-vidyä), cũng như là các nghiên cứu về pháp thuật 
(atharvaveda), Số Luận Học (sãmkhya), thiên văn, địa lý, tâm lý học bên 
cạnh các nên tảng cơ bản như Kinh, Luận, Chú, Thiên .. . Ở đó, họ còn 
thẩm cứu các công trình đa tạp khác, vốn có ý nghĩa về mặt văn chương và 
tri thức khoa học tổng quát”, 

Riêng trường hợp Huyền Trang, ngài đã hoàn tất và năm vững tất cả các 
môn trong chương trình học chính, và nhiều bộ môn không thuộc Phật 
giáo trong một thời gian rất ngắn. Việc thành đạt học vấn này khiến ngài 
rất được khâm phục. I5!” 


1318 bộ phái Tiểu thừa có thể đã xuất hiện sự phân chia từ thời Kết tập 
kinh điển đầu vào khoảng 100 năm sau khi đức Phật tịch diệt (Skilton. P.47). 
Có nhiều dạng phân chia, xin nêu một sự phân nhóm phổ biến trong các tài 
liệu tiếng Việt bao gôm: 8 bộ phái phân ra từ Đại chúng bộ: 1. Nhất Thuyết 
bộ (Ekavyavahärika), 2. Thuyết Xuất Thế bộ (Lokottaraväda), 3. Kê Dận bộ 
(Gokulika), 4. Đa Văn bộ (Bahuérutiya), 5. Thuyết Giả bộ (Prajñaptivada), 
6. Chế Đa Sơn bộ (Caityaka), 7. Tây Sơn Trú bộ (Apara Saila), và 8. Bắc 
Sơn Trụ bộ (Uttara Šaila). Và 10 bộ phái phân ra từ Thượng Tọa Bộ là: 1. 
Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvästiväda), 2. Thuyết Nhân bộ (Hetuvädä), 3. Tuyết 
Sơn bộ (Haimavata), 4. Độc Tử bộ (Vatsiputriya). 5. Pháp Thượng bộ 
(Dharmottariya), 6. Hiên Trú bộ (Bhadrayaniya), 7. Chánh Lượng bộ 
(Samnitiya), 8. Mật Lâm Sơn bộ (Sannägarika), 9. Ẩm Quang bộ 
(Kã$yapïya), và 10. Kinh Lượng bộ (Sauträntika). 
14Xem chỉ tiết trong 4.3. 
1So sánh với Samuel ø, P.112. 
1⁄6Samuel ø. P.153. Việc này một phần nhờ năng khiếu bẩm sinh, và phần 
khác là do cơ duyên: trên đường đi đến Nãlandã thì Huyền Trang, trước 
đó, đã được tu học trong vài năm triết thuyết của nhiêu bộ phái Phật giáo 
khác nhau, nhất là triết thuyết của các bộ phái Tiểu thừa tại các tăng viện 
của các quốc gia mà ngài có ghé qua. Các chỉ tiết này đều có trình bày 
đầy đủ trong các công trình dịch hay viết vê Huyền Trang như của Samuel 
và của Sally. 
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Thậm chí cho đến nay, dù các trường Đại học tầm cỡ lớn như Havard, 
Oxford, Cambridge, cũng không thể so sánh được với Nalandã trong 
việc đóng góp cho nhân loại không những về mặt học thuật, mà cả 
trong việc phát huy tiêu chuẩn đạo đức và tinh thần, và triết lý làm 
phong phú thêm cho đời sống nhân loại. 

Ngoài các hoạt động nghiên cứu học thuật và các hoạt động liên quan 
đến các ứng xử với môi trường bên ngoài khuôn viên, thì do bản chất 
là một đại tăng viện Phật giáo, nên tại Nalanda vẫn có truyền thống 
tiễn hành các nghi thức đi nhiễu, cầu nguyện lên Phật Thích-ca, Phật 
Mẫu (Tãrã), Quán Thế Âm, các Bồ-tát, các trưởng lão đạo sư được 
sùng bái, các linh tháp ... cũng như là các vị bốn tôn cá nhân, và bổn 
tôn của bộ phái riêng. Các giác thể như Tãrã 1§ tay, giác thê Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa, Địa Tạng, các đức Phật Kim Cương Thủ, và 84 đại 
thành tựu giả!”” ... như ngài Nghĩa Tịnh đề cập là một số trong những 
giác thê hiện diện tại Nãlandã. 

Nalandaä là một học viện có một hệ thống chuyên hóa về “các trường 
phái học thuật”. Bên cạnh các bài giảng chính thức từ các đạo sư, còn 
có các thực hành thường xuyên hỗ trợ cho việc tranh luận và bàn thảo 
về các bộ môn đã được dạy. Ngài Huyền Trang mô tả các thảo luận 
này rất khó và chỉ có các trí giả tài năng bâm sinh vượt trội mới có 
thể góp phần. Vì mục tiêu đạt đến mức độ tài năng trong nghệ thuật 
hùng biện, một áp lực lớn đã đặt lên trên việc nghiên cứu Luận Lý 
học (hetu-vidy8) và Đại học Nalandã đã là một trung tâm học vấn thời 
trung cô về Luận Lý học Ẩn-độ vốn là một phần chính yếu của Phật 
học. Ngược lại việc bảo dưỡng bầu không khí tranh luận trí thức ở 
mức cao nhất này lại thuộc về dạng thức mở và khai phóng về mặt 
luận thuyết là một nền tảng tự do trong phát biểu và diễn dịch học 


177Truyền thống tôn kính lễ lạc lên 84 đại thành tựu giả ngày nay vẫn còn 

được giữ trong tập quán tu học Phật giáo Tây Tạng. Theo Charles. Vol2 

P.127-128 thì việc này được mở rộng từ thời La-hầu-la Hiên và Long Thụ. 
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thuật. Điều này tạo ra môi trường sản sinh nhiều tư tưởng gia Phật 
giáo lớn và đem lại sự phát triển cho nền tảng triết lý và thực hành. !”8 
Cấu trúc học thuật và chương trình giảng dạy của Nãlandã nhìn chung 
có sự điều tiết trong diễn dịch Phật giáo và tăng cường về mặt luận lý 
khoa học nhiều hơn là các ý kiến thiên lệch có tính cục bộ. Theo các 
tài liệu của các ngài Huyền Trang và Nghĩa Tịnh thì việc nắm vững 
Tam Tạng kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy cùng với khả năng 
thành thạo về ngôn ngữ đã được xem xét như là dạng thi kiểm tra 
tuyển sinh cửa vào. 

Thật sự chúng ta chưa biết rõ phương tiện hay thủ tục mà nhà trường 
dùng để tuyển chọn các tăng đồ mới, ngài Huyền Trang có đề cập vài 
chỉ tiết về vai trò của những người tuyển sinh cửa vào (chn.F3#, 


dvarapäla, tên dịch là Môn g¡¿4!7?), như là người chất vấn trình độ của 
người xin vào học. Với người mới đến, phải tỏ rõ khả năng qua những 
tranh luận khó khăn. Môn giả sẽ ra những câu hỏi khó, ai không trả 
lời được sẽ bị loại. Tỉ lệ vượt qua chỉ có hai hay ba trong mười thí 
sinh!°", Do vậy họ phải học sâu rộng các sách văn học Phật giáo cổ 
điển lẫn đương thời trước khi có được sự tiếp nhận vào trường.Tuy 
nhiên các chỉ tiết cũng không ghi rõ tiến trình tiếp nhận tăng đò. !'8!:!82 
Những ký sự của hai ngài cũng cho thấy các học viện Phật giáo cung 
ứng nên giáo dục cao cấp xây dựng trên học vấn cơ bản từ nhiều 
trường lớp Phật giáo lẫn phi Phật giáo. Các tăng đồ nhập môn tại 
Nalanda như là sa-di (Sramanera) sau cùng sẽ được thọ cụ túc chẳng 
hạn như là một Tăng-già Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ, tức là 


178Behl P.15-16. 

1?Theo nghĩa đen thì môn giả là "người giữ cổng” trong Tây Vực Ký có 
nhiêu đoạn dùng chữ này. Tuy nhiên, trong trường hợp ngữ cảnh tại 
Nãlandä, cũng như là về sau trong tổ chức của đại học Siêu giới, có thể Môn 
giả là một giáo thọ rất giỏi được cử ra để kiểm tra lại trình độ của các vi 
tăng/cư sĩ muốn được vào học như là một cửa tuyển sinh ngỏ vào. 
180Samuel a. Vol2. P.171 và Media. Seven Wonder of Inida. Pos 0:01:05 
18!Samuel a. Vol2 P.171. 


!82Net. Nalandã - /!saf/aBle 1 offering. 
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một vị tăng thuộc Nguyên Thủy và có thể giữ một tầm nhìn bổ sung 
và thực hành Đại thừa. 

Các học giả ở nước ngoài đã đến Nãlandãä đề tu học đã trở thành các 
sứ giả về văn hóa thực thụ tại Ấn!83. Các đóng góp to tát của họ trong 
lãnh vực Phật học và triết học trong việc bảo tồn các Kinh Luận triết 
học đạo Phật và văn chương tôn giáo thông qua việc dịch thuật, phổ 
biến và truyền bá các thông điệp của đức Phật về từ bi và bất bạo động 
sang tiếng mẹ đẻ, và mở rộng Phật giáo về các hướng khác nhau. 
Không có họ, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được các kinh 
văn vô cùng quý giá và hạn hữu vốn là tinh hoa của các tư tưởng uyên 
áo và các giá trị cao quý của đời sống bởi vì quân Hồi giáo đã thiêu 
trụi toàn bộ 3 đại thư viện không để lại một vết tích nào. Các Kinh 
Luận này đã may mắn tồn tại thông qua các bản dịch Hán và Tạng 
còn lưu lại, đây là niềm hy vọng để phục hồi nền văn học Phật giáo 
Sanskrit và cùng là một thiện duyên để chuyên địch các tư tưởng lớn 
và các giá trị tôn quý sang Anh ngữ và các ngôn ngữ khác. Các đóng 
góp hàn lâm có giá trị lâu dài của các giáo thọ và tăng đồ tại đại tu 
viện Nãlandã thật rõ ràng trong thời gian đã nhiều thế kỷ trải qua như 
vầy. 

Nơi sinh hoạt của tăng đoàn được gọi là vihãra (tăng viện), nơi được 
dùng đề dẫn dắt đời sống cộng đồng. Các vihãra đã là học viện quan 
trọng nhất vì vai trò của các hạt giống lớn mạnh thành học viện vĩ đại 
— Nalanda. Tại đây, các Tăng-g1à g1ữ vai trò giáo thọ và các giáo thọ 
định hướng môi trường học vấn theo nề nếp của tăng chúng. Mỗi 
vihara thường có một Tăng-già phụ trách được gọi là pangira (trí giả 
hay học gi4)!3 — tức danh hiệu dành cho người đã nắm vững 5 bộ 
môn khoa học thế tục gồm ngôn ngữ học ($abdavidyä), luận lý học 
(hetu vidy3), y học (cikitsavidy8), nghệ thuật và công xảo minh 
(Silpakarmasthãana-vidy3), và nội minh học (adhyätma-vidy8). 


183Paul P.84. 
184Sankalia (P.102) còn cho rằng khác với các nơi khác, danh xưng pandita 
mang ý nghĩa như là một danh hiệu đặc thù được ban bởi người đứng đầu 
của Nalandã. 
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Các pandita sẽ được cấp phòng ở tốt hơn là các tăng đồ thông thường. 
Và nếu là vị có chức danh /rưởng ião (sthavira) thì được cấp phòng 
tốt hơn frí giả (pangiia). Việc quyết định cấp phòng ở không phải là 
quyết định cá nhân mà chiếu theo điều luật của tăng đoàn áp dụng 
chung cho tất cả nhằm tôn kính cho các tăng đồ đạt mức học vấn cao 
như các papđi:a. Đây cũng cho thấy chế độ đãi ngộ kính trọng hiền 
nhân, nguồn tài sản quý báu của nhà trường '8Š, 

Với sự mở rộng các hoạt động học viện, các vihãra sau này trở thành 
hạt giống của đại học Phật giáo và đóng vai trò thượng tầng trong đời 
sống trí thức của Ân-độ và các lãnh thô ngoại quốc. Khởi đầu chỉ là 
một khu ở cho các khất sĩ, Nalandã đã lớn mạnh về nhiều hướng trở 
thành một phức hợp với nhiều chức năng. Nó đã là một trung tâm 
nghiên cứu Phật giáo lớn nhất trong suốt 500 năm. 

Dù tất cả các Kinh Luận thuộc 18 bộ phái đã được nghiên cứu xuyên 
suốt, nhưng Nãlandã nổi tiếng đặc biệt trong nghiên cứu Đại thừa. 
Kế từ khoảng TK.5 Phật Giáo Bí Truyền đã chuyển mình như là một 
phân nhánh của Đại thừa vốn được tăng đồ tu học cả trong lý thuyết 
lẫn thực hành. Phật giáo Mật tông (Tantric Buddhism) là tên của 
nhánh Phật Giáo Bí Truyền này mà các tên gọi khác là Chú thừa 
(Tantrayäna), Kim Cương thừa (Vajrayäana), Thời Luân thừa 
(Kãlacakrayana), ... là các tên đã được hình thành ra sau đó. Dù sao, 
tên gọi không phải là vấn đề. Sự thật là giáo pháp Mật tông nói chung 
đã được truyền dạy và tu tập ở đại tăng viện Nãlandã. Tri kiến bất khả 
lường của các giáo thọ đã thu hút các tăng đồ học giả từ phương xa 
như Trung Hoa, Triều Tiên, Tây Tạng và các nước Đông Nam Á, từ 
triều đại Gupta kéo dài cho đến triều đại Pãla. Đây là trung tâm duy 
nhất mà tất cả các phân ngành của triết học Phật giáo, Luận Lý học 
Phật giáo, và Nội Minh học đã được truyền dạy từ mức nền tảng cội 
rễ. Các tăng đồ học giả đến học ở Nãlandã được tiếp nhận sau khi 
vượt qua các cuộc khảo hạch nghiêm minh về tri kiến, suất học chỉ 


185 P.62 và Takakusu a. P.64. 
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dành cho hàng thí sinh ưu tú.!°6 Tại đây, họ học các Kinh Luận được 
viết bằng tiếng Sanskrit một cách thấu đáo. 

Vào thời ngài Nghĩa Tịnh tại Nãlandã có đến 3000 tăng đồ và thời 
ngài Huyền Trang con số có thể nhiều hơn!#7, Nếu tăng đồ và giáo 
thọ bị áp lực về các vẫn đề nhu cầu sống căn bản thường nhật thì sức 
tập trung học tập sẽ yếu hơn. Xa hơn nữa, do Luật quy định, tăng 
đoàn và các tổ chức như tăng viện đều không được thu nhận học phí 
mà chỉ nhận các cúng dường tự nguyện. Đây cũng là một ưu điểm lớn. 
Không chỉ có các tăng đồ sở tại mà cả tăng đồ các nơi khác kể cả tăng 
đồ nước ngoài đều được nhận cùng một cơ chế đãi ngộ. Các đại học 
và các thành phố gửi con em đến học có thể góp phần hỗ trợ tùy theo 
khả năng của họ. Các quốc gia như Trung Hoa, Mông Cổ, Tây Tạng, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Java, Nam Dương, SrI Lanka, và Việt Nam 
thường có tăng đồ đến học tại Nãlandã vào thời Nghĩa Tịnh. Các tăng 
đồ thi đỗ hay có học tại đây đều được trọng dụng và nhận các địa vị 
cao ở nước ngoài cho nên rất nhiều người trên thế giới đến để học. 
Thực tế thì đây vừa là một trung tâm lưu trú quốc tế của Phật tử từ tất 
cả các nước đến đề tu học và cũng là một trung tâm tôn giáo lớn. '58 
Các tu tập bắt buộc tại Nãlandã bao gồm Tam vô lậu học (Giới, Định, 
Tuệ), và tư cách ứng xử trong quan hệ với đạo sư (guru), cũng như 
các chấp pháp về quy định, nội quy trường. Tắt cả Tăng-già đều phải 
học Kinh, Luận, và Luật. Tất cả đều là các học thuật Phạn ngữ và 
nhiều công trình được dịch sang các thổ ngữ riêng của tăng đồ. Theo 
ngài Huyền Trang thì trong suốt chiều dài lịch sử của Nãlandã (cho 
đến thời gian ngài tại vị), chưa hề có một tăng đồ nào gây ra một vết 


186Behl P.15-16. 
!8/Ngài Nghĩa Tịnh du hành tại đây trong khoảng 675-687 và ngài Huyền 
Trang khoảng 637-640, như có nhắc đến trong chú thích 13. Con số 10000 
tăng đồ Nãlandã thời ngài Huyên Trang mà nhiều nhà nghiên cứu đưa ra 
có thể không chính xác. Dù sao thì Samuel (ø. P.156) có nói đến giấc mơ 
của ngài Huyền Trang được Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi cho thấy trước cảnh cháy 
hoang tàn của Nãlandã về sau và yêu cầu ngài rời Nãlandã. 
188Beh| P.11-12. Ngoài ra có thể có nhiều tăng đồ từ các vùng lân cận như 
Nepal, Bhutan .... chưa được ghi chép đầy đủ. 
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nhơ về Giới Luật hay nếp sống đạo đức. Tắt cả các thế hệ qua đi đều 
thực hành bất bạo động. 

Hàng ngày có đến khoảng 100 bài giảng được dạy. Các tăng đồ không 
bao giờ phí phạm một chút thời gian và họ tham dự bất kì lớp học nào 
cảm thấy hứng thú. Các giáo thọ thường di chuyền bằng voi, bằng xe 
ngựa, hay bằng kiệu. 100 đề tài được giảng trong các lớp học khác 
nhau. Khi các tăng đồ nghiên cứu và thảo luận về một đề tài trên diễn 
đàn, sẽ phải có mặt của một trí giả chuyên môn về đề tài đó!®. Ngoại 
trừ giờ ăn và ngủ, tất cả các phân khoa đều sông động. Theo ngài 
Huyền Trang, có những đề tài chính bao gồm: Nhân Minh học (hetu 
vidyä), Thanh Minh học (áabdavidyä), Công Xảo Minh học (§ilpa- 
sthana-vidyä), Y Phương Minh học (citkitsa-vidyä) bao gồm cả Chú 
Luận học (mantra $ãstra), và Nội Minh học (adhyätmika-vidyä). Các 
môn phụ là Số Học (samkhya), Du-già (yoga), Chánh Lý học (nyäya), 
Phạn Ngữ học (Sanskrita), Văn Phạm Phạn ngữ (vyäakarana), Thiên 
Văn học (Jyotisa), Văn Chương (kãvya), Trang Nghiêm học 
(alamkara), Truyền Thuyết (purana), Lịch Sử (itihas), Pháp Luận 
(dharma $ãstra), và 4 bộ Vệ-đà và phân nhánh (Vedãnga). Riêng về 
Phật học, các khía cạnh triết thuyết được chia thành 4 trường phái 
chính là Tì-bà-sa bộ (vatbhasika), Kinh Lượng bộ (sautrantika), Duy 
Thức tông (cittamätra), và Trung Quán tông (madhyamaka). !?9 
Được học tại Nãlandã 10 năm, Nghĩa Tịnh có viết một chương ghi lại 
các sách vở liên quan đến nội dung học của Ngài. Sau đây là những 
dữ liệu chính '°!:!2: 


18Samuel ø, P.112. 

!2Net. Study Buddhism. 

121I¡ P.124-126 và Takakusu a. P.145-148. 

132Trong chương này chỉ tập trung đề cập đến việc học với nội dung cơ bản 

(Phạn ngữ, Đại thừa, và các bộ môn khoa học thế tục liên can). Phân dạy 

và học vê Mật tông được ghi nhận trong mục Nãlandã và Mật tông 4.3. 
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Thành Tựu Cát Tường (sách học vần siddhirastu) dạy cho người học 
vỡ lòng tiếng Phạn 3. 

Tô-đát-la (sữra). Kinh căn bản của tất cả Thanh minh, đây chỉ về 
ngữ pháp của Panini: AstadhyayT. Bộ này bao gồm 1000 kệ ($loka)!®4. 
Đà-đô chương (Dhãmpafha) dạy về các động từ căn của Phạn ngữ, 
yếu tô gốc rễ của mọi từ ngữ. 

Tam Khí-lã chương (ba Khilapatha) bao gồm 3 quyên sách bỗ sung 
tri kiến. Đó là 4s#adhatu, Munda, và Unädi-sira, mỗi quyền có đến 
1000 kệ. 4s#/adhZiu viết về các thì và động từ. Muyga viết về cấu 
trúc của các hợp từ (từ kép). Uwädi-sữra viết thu gọn về cả hai chủ 
đề nói trên. !'95 

Kinh Thích (Vri-sữtra), đây là sách chú giải đầy đủ, chỉ tiết và đa 
nghĩa của bản Kinh điển nêu trên của Pãnini. Sách gồm 18000 kệ do 
Jayäditya'”5 biên soạn. Nội dung còn nói về các quy luật vũ trụ và các 
luật dành cho trời và người. 

Sau khi học xong, tăng đồ có thê bắt đầu học viết văn, kệ, hay học 
Luận Lý học (hetu vidy8), A-fì-äqf-ma Câu-xá Luận (abhhidharma- 
ko§a-§ãstra) và tất cả Giới Luật. Trong việc học Lý Môn Luận 
(Nyãya-dvãra-täraka-sãstra)!° thuộc Luận Lý học thì tăng đồ sẽ biết 
được cách suy diễn đúng. Qua việc đọc Bản Sanh Quán (Jätakamälä), 
tài năng vi tế có thể được trưởng dưỡng. Sau đó, họ được sự chỉ dẫn 


!3Tên 7ảnh Tựiu Cát Tường do Nghĩa Tịnh đặt ra nhưng theo ngài đây là 
một trong năm bộ môn thuộc thánh minh, tức khoa ngôn ngữ học. Vậy tên 
Phạn của bộ môn này là Vyãkarana. 
1946oloka là một cặp câu thơ Phạn ngữ (verse), mỗi câu chứa 16 âm tiết. 
!3Obermiller P.133. Bu-ston ghi nhận vào thời ngài Nguyệt Quan 
(Candragomin), thì các sách tương ứng được dạy tại Nãlandã là Ø/ãfu- 
sữta, Upasarga-vrttj, Unädfï-sutra. Đồng thời ngài Nguyệt Xứng cũng đã có 
soạn quyển văn phạm tựa là S2/aabhada. 
1% ¡ P,149 ghi tên như trên, trong khi Takakusu a. P.175 ghi là Gayäditya. 
13/Có hai bản dịch trong tiếng Hoa là (1) Whân Mứnh Chính Lý Môn Luận 
Bản, dịch bởi Huyên Trang, Taisho no. 1628. (2) Mhân Mính Chính Lý Món 
Luận dịch bởi Nghĩa Tịnh, Taisho no. 12689. 
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của một vị phụ giảng trong vòng hai đến ba năm '”. Trong thời gian 
học, tăng đồ mài bén gươm lý luận và tranh luận để loại bỏ những chủ 
luận của đối phương. Một khi thành đạt, tăng đồ trở nên danh tiếng 
khắp nơi, và có thể trở thành quan chức giúp chính quyền, hay có thể 
được cấp phát nhiều đất đai và phát triển trong cương vị cao cấp. Sau 
đó, họ có thể tiếp tục việc tu học các bộ môn khác. 

Bí-lật-để Tô-đát-la Nghỉ Thích (Chú Giải về AstãdhyäyT) gọi là 
Mahãbhãsya (Đại sớ), có tựa là Cữri, bao gồm đến 24000 kệ. Đây là 
tác phẩm của học giả Patañjali. Đây cũng là tác phẩm chú giải về 
quyên 7ô-đá-la của Pãnini giải thích các điểm không rõ, và phân tích 
các nguyên lý trong đó, rồi minh họa cho Kinh Thích, làm rõ tất cả 
các điểm khó. Những học giả cao sẽ học nó trong 3 năm. 
Phạt-trí-ha-lj Luận (Bhartrhari-Sästra) là luận giải về Cñrmi, bao gồm 
2500 kệ, viết bởi Bhartrhari, trình bày sâu rộng về các cốt lõi liên quan 
đến con người cũng như là ngữ pháp học. 

Bạc-ca Luận (Väkya-§ãstra hay VãkyapadTya) bao gồm 700 kệ, và 
phần luận giải của nó có đến 7000 kệ, cũng là công trình của 
Bhartrhari là một giáo pháp trình bày thẩm quyền Thánh giáo lượng 
(lời Phật là tiêu chuẩn chân lý), và ý nghĩa tỉ lượng (Luận lý học). 
Vãkya (âm bạc-ca): ngôn thuyết, cú pháp, mệnh đề. 

Tắt-noa (Vital (-vrtta)) gồm 3000 kệ cũng do Bhartrhari soạn, phần 
chú giải của nó là 14000 kệ do Dharmapäla (Hộ Pháp), bậc thầy về 
luận giải viết về các bí mật của thiên địa và giảng giải tột điểm tỉnh 
hoa nguyên lý của con người!”?. 


1| ¡ P.149 dịch như trên, trong khi Takakusu a. P.177 dịch là gua việc học 
Gãtakamläla thì năng lực nắm bắt tăng cường. Sau đó, học sinh được hướng 
dân và chỉ dạy trong hai đến ba nắm. 
123Li P.151 dịch là "the utmost the essence of human principles” trong khi 
Takakusu a. P.180 ghi là "philosophy of man”. 
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Về sau này, tên tác giả và tựa của các sách trên, theo nghiên cứu của 
Hartzell, có ghi nhận khác đi một số chỉ tiết.200 

Các tăng sinh cần học tất cả văn điển về Giới Luật, nghiên cứu kinh 
và luận, cũng như là chiến thắng trong tranh biện. Theo gót đức Phật, 
những người như thế, sẽ nhận được kính trọng của thiên và nhân giới, 
qua đó, họ đề cao giáo pháp của mình nhằm dẫn dắt chúng sinh đến 
Niết-bàn. 

Ngang đây, chúng ta nhận thấy thêm về quan điểm và mục tiêu tối 
hậu của việc dạy và học tại Nãlandã, vẫn không ra ngoài lý tưởng Đại 
thừa là giúp giải thoát chúng hữu tình. Như sẽ bàn chỉ tiết hơn trong 
phần sau, truyền thống và dạng thức giáo dục này vẫn liên tục được 
tiếp nối tại các đại học Phật giáo Tây Tạng ngày nay. 

về chương trình học cụ thể, Nghĩa Tịnh ghi lại các chỉ tiết về các công 
trình mà tăng đồ dùng nghiên cứu học tập”?!: 

Lúc nhận tì-kheo, tăng đồ cần thực hành giới vinaya-pitaka (Luật 
Tạng). 

Để hoàn tất học về Dư-già Hành Luận (hay Duy Thức Luận 
Yogacara-sasfra), tăng đồ nên học 8 công trình của Vô Trước và Thế 
Thân: (l) Nh; Thập Duy Thức Luận (VỤñapfi-matrata-siddhi- 


?00Hartzell P.223-224, đã dịch một số tựa sách khác đi: sách văn phạm Phạn 
ngữ là áa6zaw/2/ã, phần mở đầu gọi là S⁄ZØ7-astu, tiếp đến tên đầy đủ của 
Dhãtu là Dhãtupätha, viết Manga thay vì ⁄unga. Ngoài ra, cách viết của 
Hartzell không có nguyên âm 'ï sau kí tự `) của Bhartrhari. Có thể các ghi 
nhận này của Hartzell là không phù hợp. 

?0!Trong nguyên bản, Nghĩa Tịnh dịch tên ngài Vực Long theo lối phiên âm 
là Trần-na (R3) (trong khi đó ngài Huyền Trang dịch là Đại Vực Long, 
Tạng ngữ dịch là zaxaz=x). Li P.155 ghi theo tên Phạn là Dignäga, Takakusu 
a. P.186 ghi là Gina, sau đó Hartzell P. 225 điêu chỉnh lại theo lối phiên âm 
mới thành Jina và điều chỉnh vài tựa sách theo cách gọi tên của Nghĩa Tịnh: 
(1) Quán Tam Thế Luận, (2) Quán Tổng Tướng Luận Tụng (Savara-laksana- 
dhylina-éãästra), (3) Quán Gảnñh Luận (Alarnbana-pratyaya-dhyäna-éästra), 
(4) Nhân Minh Luận (Hetudvara), (5) 7ợ Nhân Minh Luận (Nyäyadvara- 
tầraka-$ãstra), (6) hân Mính Chính Lý Môn Luận của Long Thụ, (7) 7hủ 
Nhân Thị Thiết Luận (Prajñapti-hetu-samgraha-$ästra), và 7áp Lượng Luận 
(8). 
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vừữnsatika-karika), lam Tháp Duy Thức Luận (VỤñapti-matratã- 
siddhi-trimsikã-kariRa), (3) Nhiếp Đại Thừa Luận (Mahayana- 
samgraha-$ästra). (4) Đối Pháp Luận (Abhidharma (-sammuccaya)- 
sãstra), (5) Biện Trung Biên Luận (Madhyanta-vibhaga-sasfra), (6) 
Duyên Khởi Luận (Prafya-samutpada-vyakhya-sastra), (1) Đại 
Trang Nghiêm Luận (Mahaäyana-sutra-lanhara-sastra), (8) Thành 
Nghiệp Luận (Karma-siddhi-sãstra).”°” 

Khi tăng đồ đạt đến việc học Luận Lý học (hetu vidyä hay Chánh Lý 
học), thì nên hiểu thấu đáo 8 luận điển của Vực Long:? (1) Trikãla- 
pariksa-$ãästra, (2) Samanylaksana-pariksa-sastra, (3) Alambana- 
pariksa-sastra, (4) Hetu-mukha-sastra, (5) Giả Nhân Môn Luận, (6) 
Nyaya- mukha-Sãstra, (1) Upadaya-praJfñapfi-prakarana-Sastra, (8) 
Pramaa samuccaya-šastra. 

Trong việc học A-?ì-đqf-ma (Abhidharma), tăng đồ nên đọc qua ực 
Túc Luận??? và học hoàn tất cả 4 Ägama (Kinh A-hàm) bao gồm 
Trường A-hàm (dirghãgama), Trung A-hàm (mãdhyamagama), Tạp 


202Hartzell P.225 có ghi lại tựa các công trình của Thế Thân là Vidyämätra- 
viméati-Sãstra, Vidyämaätrasiddi-tridaSa-Sãstrakarikã, Madhänta-vibhäga- 
$ãstra, Karma-siddha-$ãstra, và các luận của Vô Trước là Mahãyäna- 
samparigraha-$ãästra-mula, Abhidharma-samgtti-2ãstra, và Sũträlankãra- 
tikã. 

?93|[j P.155-156 và Takakusu a. P.186-187. 

?#Takakusu a. P.187 ghi nhận đây là các giáo pháp thuộc Sarvätisvada 
(Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ) được Takakusu tham chiếu chỉ số từ 2z Mục 
Đại Tạng Kính, dịch bởi học giả Nhật, Nam Điêu Văn Hùng (Nanjö Bun'yu — 
jJap. Ei###t 1849-1927) Nanjõ P.281,285,291 bao gồm: 1276 - 
ABhidharma-sarigiipayapada (-‹ãsa), 1277 — Abhidharma- 
prakarannapada (-sãstra) , 1281 — Abhidharrma-vigfiãnakãyapãda ( -4ãstra), 
1282 - (Abhidharma-)dhãtukätyapada (-éãstra), 1296 — Abhidharma (- 
đharma) -skandhapada (-sästra), và 1317 — Pragfiãptipãda-sastra. Chiếu 
theo Orsborn (P.21), thì tương ứng trong Danh mục Taishö là: T25n1536, 
T25n1542, T25n1539, T25n1540, T25n1537, và T25n1538. 

205Lj P.156 có mở ngoặc ghi chú thêm rằng đây các công trình bổ xung cho 
Dharma-sangani (thuật ngữ Pali), đã được Davids (Book title, P.xxvi) dịch 
là Đáp 7ập Luận (>šS%iñ), thuộc về giáo pháp A-tì-đạt-ma của truyền thống 
Pali. 


115 


A-hàm (samyuktä-gama), và Tăng nhất A-hàm (ekottarikä-gama).?09 
Cũng như là Ngữ Bộ Kinh (Nikãya)?0”. (Nghĩa Tịnh lặp lại việc thắng 
đối phương trong hùng biện và dẫn dắt chúng sinh tại đây). Những ai 
có khả năng hiểu biết về hai lớp tánh Không (Nhân Vô Ngã và Pháp 
Vô Ngã), giữ gìn Bát Chánh Đạo, sẽ chủ tâm thực hành Tứ Thiền và 
nghiêm trì 7 thiên tội Biệt Giải Thoát Giới (Prãtimoksa)”53. 

Về ghi chép của Huyền Trang, chúng ta có thể bổ sung thêm một số 
luận hay chủ đề có thể được học chưa được Nghĩa Tịnh đề cập là, 
Thuận chính lý luận (Nyäyãnusãrašästra) do Chúng Hiển soạn, A-tì- 
đạt-ma-câu-xá Luận (Abhidharma-kosa-sãästra) do Thế Thân viết, 
Đại Tì-bà-sa (Mahavibhasha), Vidya-matra-siddhi-‹astra, Luận 
Thân (Prajñamnla), Phát Trí Luận (Jñãna-prasthãnastra), Sata- 
sãstra, Thanh mình (šabdavidyđ), và Túc Luận (satpadabhidharma- 
$ãstra)*°. 

Riêng về tác phẩm rất quan trọng của Đại thừa (do ngài Di-lặc khải 
truyền cho Vô Trước chép), trong nghiên cứu về Bồ-/át Địa Luận 
(Bodhisattvabhumi), một phần chính của Du-già Sư Địa Luận 
(Yogãcärabhữmi), Mullens (P.18) đã đưa ra nhận xét liên can đến kiến 
trúc trong việc tu học của Nãlandã rằng: Bồ-tát Địa chứa các mệnh đề 
mới và sáng tạo của học thuyết về các nguyên lý giáo dục, mục tiêu, 


?6Theo ghi nhận sau này của Hartzell P.224, tác giả của các công trình mà 
tăng đồ được học qua bao gồm: Long Thụ, Thánh Thiên, Mã Minh, Thế 
Thân, Vô Trước, Chúng Hiền (hay Tăng Hiên Sangabhadra), Thanh Biện, 
Thắng Giả (Jina), Hộ Pháp (Dharmapäla), Pháp Xứng, Giới Hiền, Sư Tử 
Nguyệt (Simhacandra), An Huệ (Sthiramati), Đức Huệ (Gunamati), Trí Tạng 
(Prajñagupta), Đức Quang (Gunaprabha) và Tối Thẳng Quang 
(1inaprabha). 
?0 Ngõ Bộ Kính là Trường Bộ Kính (digha-nikãya), Trung Bộ Kính (majjhima- 
ñ/kãya), Tương Ưng Bộ Kinh (samutta-nikãya), Tăng Chi Bộ Kinh 
(ariguttara-nikãya) và Tiểu Bộ Kính (khuddaka-nikãya). 
208Đây là các giới luật chung, có thể không chỉ áp dụng riêng tại Nãlandä. 
Bao gồm (1) /øãrã7a hay tha thắng, (2) sarighã-vasesa hay tăng tàn, 
(3) sthuiatyaya, thô tội, (4) pãyantikã hay tội đọa, (5) naisargikapãyantikã 
hay xả đọa, (6) duskrta, hay ác tác, (7) Durbhãshfta hay ác thuyết. 
22Samuel ø. P.121, P.157. 
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kỹ năng, để đề cập đến các mối quan tâm [về nội dung học] của 
Nalanda. 

Theo Bu-ston trong Hisfory oƒ Buddhism, chúng ta có thê thấy thêm 
rất nhiều sách mà các học giả đã soạn thảo và tu học qua. Tuy nhiên, 
thật không rõ là các sách đó có được xếp cho tăng đồ thông thường 
học hay không? Đây cũng bao gồm số kinh sách được soạn thảo ngay 
tại Nalanda. Toàn bộ danh mục quá lớn nên không tiện nêu ra tại 
đây.?!9 

Liên quan đến việc tu học Mật tông, các chi tiết đã được chỉ ra trong 
mục 4.3. Nãlandã và Mật tông, chúng ta sẽ không lặp lại chỉ tiết ở 
đây. 

về y học, theo Nghĩa Tịnh mô tả, có 8 khoa điều trị y học bao gồm: 
viêm nhiễm, châm cứu, điều trị các bệnh về thân thẻ, điều trị các căn 
chứng do ma chướng, điều trị ngộ độc (agada), điều trị nhi đồng, 
trường thọ học, và vật lý trị liệu. Bác sĩ hành nghề được trả lương, 
tăng đồ có thể theo học ngành y.?!! Trong ghi chép của Nghĩa Tịnh, 
ngài còn dành thêm hai chương mô tả cách điều trị bệnh, nêu tên nhiều 
loại thuốc hay thuốc đặc trị, cách dùng thuốc cho các loại bệnh khác 
nhau, và ghi nhận các chi tiết thủ tục về việc điều trị thuốc men. 

Nói về các ngành nghệ thuật và thủ công nghệ, thì Nalandã đã để lại 
vài trăm tượng đồng và đá. Với đặc tính thanh thoát về hình dáng và 
phong phú về biêu hiện tinh thần của truyền thống Pãla-Sena tại Đông 
Ấn, đã là một dấu ấn nghệ thuật của Nãlandã. Phát triển từ trường 
phái Pala, nghệ thuật Nalandãä đã đạt đến tột đỉnh, và không hề phai 
mờ cho đến khi trường đại học này bị tiêu hủy. Nãlandã là nguồn 
phong phú nhất về các phù điêu trơn láng bằng đá đen và nhiều phù 
điêu đồng. Nãlandã giữ tầm quan trọng như là một trung tâm văn hóa, 


?!?Obermiller Vol 1. Từ chương IV 7e Acfs performed for the Sake of the 
Doctrne by the Persons who had been foretold by the Buddha trở ổi. Xem 
thêm 6.4 - Tác phẩm tiêu biểu do các đại sư Nãlandã soạn thảo. 
ZHLi P.119 và Takakusu a. P.127. Nghĩa Tịnh có ghi là chính ngài có tham 
dự học về ngành y này. 
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có tầm ảnh hưởng về tranh tượng và kiểu dáng đến cả miền đông Ấn 
và các nước có liên hệ gần gũi như Nepal và Burma. 

Một số lớn các hình tượng đáng ghi nhận có nguồn gốc từ Nãlandã, 
đã được tìm thấy tại nhiều địa phận tại Chittagong, thuộc Bangladesh 
và một số nơi khác ở vùng Kashmir. Nghệ thuật tượng đồng Phật giáo 
Nalanda đã được học hỏi và lan sang các khu vực lân cận như Nepal, 
Bhutan, và Tây Tạng. Xa hơn nữa, nền văn hoá của các xứ sở như Tây 
Tạng Nepal và Bhutan đã thừa hưởng được nghệ thuật điêu khắc và 
tượng đồng từ Nãlanda. ?!? 

Trong cùng giai đoạn đó, có sự xuất hiện của dạng tranh vẽ thu nhỏ 
vào thời kì Pãla ở Đông Án, vốn hầu như dùng mô tả chư thiên Phật 
giáo. Loại nghệ thuật này đơn giản trong việc tạo hình, và có nét đặc 
trưng bằng các đường cong uốn lượn, và có sắc thái điều tiết. Một số 
phù điêu thu nhỏ điển hình, mà hình ảnh của chúng được tìm thấy 
trong Bát-nhã Ba-la-mật-đa và một số kinh văn khác vào TK.12 đến 
TK.14. Sự ảnh hưởng này về nghệ thuật Phật giáo của Nãlandã tạo 
nên một câu chuyện đầy cuốn hút, và nhận được sự thán phục của giới 
thành thạo nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới. 

Trường phái Pãla là một sự tổng hợp thành công của tất cả các trường 
phái khác trong quá khứ như Gandhaãra, Mathura, và Sanarth. Ngay 
cả tượng đá cũng tiếp cận theo công nghệ kim khí, tất cả đều chứa 
đựng các bồ cục gãy gọn rõ ràng, và không có một mẫu mực nào thuộc 
các trường phái trước đó có thể so sánh nồi. Trường phái nghệ thuật 
này, mà dẫn đầu là Nalanda, được phát triển dưới sự bảo trợ của các 
vua thuộc vương triều Pãla. Nội dung của nó chủ yếu là về Phật giáo 
và bên cạnh hình tượng chư Phật là nhiều dạng chư thiên. Các dạng 
tranh tượng về chư thiên này, đã được chuẩn hóa qua phương tiện 
“nghi quỹ” (Sãdhana), hay tuân theo các tôn chỉ tôn giáo, lột tả sắc 
tướng, dáng điệu, biểu hiện tay riêng biệt của mình. 

Về việc tham gia tu học của cư sĩ, Nghĩa Tịnh có ghi nhận những 
người bạch y (cư sĩ) đến nơi cư ngụ của tăng chúng chủ yếu để đọc 


?!2Panth (p.21) - Bài viết WZ/anđã: A_Student Memmoïr của Dorji Namgyel. 
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các kinh văn Phật giáo hay với chủ tâm ngày nào đó sẽ xuống tóc trở 
thành hắc y (tăng đồ), được gọi là “đệ tử” hay Maãnava. Những ai chỉ 
muốn học kinh văn của bộ phái riêng, mà không có ý từ bỏ thế tục, 
được gọi là “phạm-thiên đồ” tức Brahmacin. Cả hai nhóm người này 
(dù ở nội trú), vẫn phải tự chu toàn các khoản chỉ phí riêng của 
mình.?! 

Về mặt giới hạnh, vì đây là một đại tăng viện Phật giáo nên bắt buộc 
tăng chúng tại đây phải nghiêm trì các giới luật của tăng-già là điều 
tất yếu. Ngoài ra, Nãlandã còn phải giữ được truyền thống và chất 
lượng giáo dục riêng có của nó cũng như sự bao dung đối với đa dạng 
về thực hành và bộ phái. Các ghi chép của Nghĩa Tịnh, người đã sống 
tại Nalandã hơn 10 năm, đã cho chúng ta biết nhiều chỉ tiết về các 
sinh hoạt chung của tăng chúng qua đó có thể phân tích và so sánh 
với đời sống tăng viện ngày nay. Xin trích lại một số ý đáng quan tâm 
như sau:”'* 

Các tăng đồ không giữ nhập hạ sẽ không có phẩm hạnh đề được nhận 
các lợi ích Tăng-ø1à. 

Theo lời dạy của đức Phật, Tăng-già trước thánh tượng hoặc khi tiếp 
cận đạo sư của mình, thì phải nên đi chân không trừ trường hợp đang 
bệnh. Giữ trần vai bên phải và che kín vai trái bởi tăng y. Không được 
mang giày khi đi nhiễu tượng Phật. Mang giầy có dây cột không được 
bước vào tăng viện. 

Tay và chân phải được rửa sạch trước bữa ăn. Ngồi trên ghế nhỏ 
(Khoảng 7 inch (T inch = 2.54cm) cao và I feet (khoảng 30cm) vuông 
bề mặt), không ngồi tréo chân (vì sẽ không phù hợp cho việc ăn uống). 
Nếu thực phẩm lấy về đã được ăn qua, thì thức ăn đó xem như đã bị uế. 
Không được ăn thừa, hay thu nhặt giữ thức ăn thừa. Khi đã đưa thức ăn 
vào miệng, không được sờ chạm người khác, không được lấy thêm đĩa 
hay thực phẩm sạch khác. 


Sau khi ăn phải rửa tay, miệng, và đánh răng. 


213Dutt P.326 đã dẫn lại từ Takakusu P.105-106. 


214Li P.21-166 và Takakusu a. P.21-198. 
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Tất cả phẩm vật cúng đường Tam Bảo hay các thánh linh phải là vật 
thanh tịnh. 

Cá nhân cần có hai bình nước, một bằng sứ (hay chất liệu tương thích) 
để giữ nước uống, một bằng đồng hay sắt để rửa ráy. Các bình nước 
phải có nắp đậy. Khi lấy nước thì các bình đã phải được rửa sạch. 
Chúng nên có một túi đặc biệt để g1ữ trên vai. 

Trong các lễ hội, Tăng-già mang theo các bình nước và nếu là học giả 
thì đi kiệu không cuỡi ngựa. 

Nước dùng phải được kiểm tra mỗi sáng, thật cân thận tránh gây hại 
cho côn trùng dù rất nhỏ. Nước cần được lọc bằng một loại vải đã 
được luộc qua trước đó. 

Mỗi sáng, Tăng-già phải chải răng bằng cách nhai nát một loại que gỗ 
đặc biệt có tên là neem, rồi lấy chỗ nát đó để đánh răng và cạo lưỡi”!?. 
Chỉ sau khi đã rửa tay và miệng, thì mới được tụng lễ sáng. 


Que Neem được dùng trong việc giữ sạch răng. 
Nguồn: P14. Vi Trần - Địa điểm: Bodhgaya. 


?!5Tập quán này, nay vẫn còn giữ trong một số gia đình truyền thống tại 
vùng Gaya, trụ xứ của các thánh địa như Nãlandã, Ragjir, Bodhgaya.. . Theo 
Wiki (accessed 6/7/2017) thì cây neem là một loài thực vật thân mộc có tên 
khoa học là Azadirachta indica, thuộc họ Meliaceae, phổ biến tại Ân, Nepal, 
Pakistan, Bangladesh, và Sri Lanka 
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Trong các đại tu viện, có một tượng Đại Hắc Thiên (mahakala) cao 2 
hay 3 bộ (Ï bộ ~ I2cm), đặt cạnh cây cột trong nhà bếp hay trước cổng 
của nhà kho chính. Vị thiên này, ngôi trên ghế nhỏ, một tay mang túi 
vàng, một chân treo thống đất. Đây là vị hộ pháp cho Tam bảo và cho 
ngũ chúng tăng đỡ?!5. Vào giờ thọ trai, người làm bếp luôn luôn cúng 
dường hương đèn và các thức ăn uống lên vị hộ pháp này. 

Thí chủ có thể mời chư tăng thọ trai. Nghi lễ cũng dường chư Phật 
được tiễn hành trước khi thọ thực. Người phục vụ thực phẩm trong 
các buổi trai phải cung kính hai chân đứng khép. Thực phẩm được 
cúng dường bình đăng cho chư tăng. Sau khi ăn xong, chúng tăng rửa 
tay, miệng, và sau đó, được nhận que gỗ đánh răng và nước tính khiết. 
Khi rời nhà cúng dường, chúng tăng tỏ lời hoan hỉ về hành vi thiện 
đức mà thí chủ đã làm xong. Không có thêm các lễ cầu nào liên hệ 
đến bữa ăn cúng dường này, ngoại trừ các tăng tự tụng đọc riêng. 
Thực phẩm mới, còn dư lại, các Tăng-già có thể gọi người mang theo 
hay đem bố thí cho người nghèo. 

Đối với khách thăm viếng, luật yêu cầu có sự đối đãi thật tử tế, nếu 
đó là người quen, thì ít khách sáo hơn qua từ ngữ “chào mừng” 
(svãgata), còn nếu là khách lạ thì là “thành tâm chào mừng” 
(sushvägata). Vì phải quý trọng khách, nên chủ cần chu đáo trong việc 
treo cất đồ đạc cho khách. Có một sự phân biệt cần thiết tùy theo thâm 
niên người chủ lớn hay nhỏ hơn khách, nhưng khách phải được mời 
an nghỉ tùy là trọng hay tân, và tùy theo thời tiết để mời giải khát thích 
hợp (nước trái cây loãng, bơ, mật ong, hay đường ...). Hơn thế, cần 
tiếp đãi tùy tình trạng của khách, nếu chỉ đối đãi chiếu lệ vô tâm, thì 
đó là một vi phạm luật (chăng hạn như khách đang bị lạnh cóng mà 
không có tiếp đãi phù hợp). 

Thực phẩm và y phục phải được giữ đúng, vì nó ảnh hưởng đến tiến 
trình tu tập. Các luật lệ về ăn mặc đã được dạy trong Vinaya. Ngay cả 


?!5Đó là tìkheo (bhiksu), tì-kheo-ni (bhiksun), thức-xoa-ma-na (siksa- 
mana), sa-di ($rãmanera) và sa-di-ni (šrãmaner]). 
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người mới tu, cũng phải biết cách phân biệt đâu là không phù hợp đâu 
là thích hợp. 

Giới Luật của cả 4 trường phái đều đề cập răng các lớp y phục tăng 
chúng phải được may và thắt lại. 

Việc mặc cà-sa nội trong khuôn viên chùa hay khi làm việc thông 
thường, không bắt buộc phải giữ nghiêm cách. Tuy nhiên, khi ra khỏi 
chùa, khi đến nhà thí chủ, hay khi đi đứng trước tượng Phật, thì phải 
giữ cách ăn mặc đúng theo quy định trang trọng. 

Luật Tạng của cả 4 trường phái đều không hè cho rằng 101 vật phẩm 
có thê được cúng dường, đề thỏa mãn nhu cầu vật chất của một Tăng- 
già. Ngay cả một cư sĩ giàu có cũng không có hơn 50 món thế tục. 
Làm thế nào một tăng đồ, vốn tách khỏi các thứ ta-bà, lại được phép 
sở hữu hơn 100 món. 

Một tôn giả với lòng từ sẽ chọn đồ che thân tốt nhất. Chẳng hạn, họ 
thấy tơ lụa sẽ gây tổn hại đến chúng sinh, và sẽ gây đau khổ cùng cực 
cho chúng. Vậy nên thật hợp lý để không dùng tơ lụa. 

Liên hệ đến vẫn đề sát sinh, nếu một sự sống bị hủy hoại có chủ tâm, điều 
đó được xem như là một hành vi tạo ác nghiệp ... 

Nếu một Tăng-già quản trị thương mãi để mang lại lợi lạc cho Tăng 
đoàn, thì được chấp nhận bởi Giới Luật, nhưng không được cày đất 
và gây thương tích cho chúng sinh. Không gì tai hại hơn cho côn trùng 
và ngăn trở hơn cho các thiện hành bằng việc cày xới đất đai. 

Khi Tăng-già phải đến một ni viện, họ phải xin phép trước. Khi muốn 
đi ra khỏi chùa, họ phải đi ít nhất hai người. Khi đến nhà một cư sĩ vì 
công việc, họ được phép đi nhưng với sự đồng ý của tăng đoàn, đi với 
bốn người. 

Một vị tăng là khách, thì tăng đoàn sẽ cung ứng thực phẩm trong năm 
ngày, đề ông ta được nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Tăng đoàn cũng 
có thê mời người đó ở lại lâu hơn, chăng hạn như một mùa nhập hạ, 
và cung ứng chỗ ở, đối xử tương ứng với đạo hạnh và khả năng vị 
tăng này. 
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Vấn đề sức khỏe và y tế, cũng được đặc biệt quan tâm, nếu một tăng 
đồ cảm thấy không khỏe thì được phép nghỉ ngơi, và cần tìm ra 
nguyên do của sự mệt mỏi đau yêu. Người đó được phép ăn sáng, nấu 
bằng gạo và nước vì lý do an toàn y học, và có thể nhận thuốc men 
dưới sự chỉ định của y sĩ. 

Tóc phải được cạo từ khi thọ giới, Nghĩa Tịnh có nói thêm là không 
thấy ghi việc này trong Giới Luật. 

Việc tự hủy hoại một phần thân thê như là việc đốt ngón tay, dù theo 
quyết định và ý tưởng nào của cá nhân, như để cúng đường Tam bảo 
hay để đạt mức tu chứng giác ngộ, đều không được tiễn hành. Việc tự 
hủy thân mình là một hành vi phạm Giới Luật. 

Những luật lệ trình bày trên đây có khi do chư tăng đặt ra, một số 
thì do sự tu sửa đặc biệt về tâm, số còn lại có từ các Luật Tạng, vốn 
cần thiết để bảo dưỡng Phật giáo trong thời mạt pháp. Tá: cả luật lệ 
này từ chùa Balaha tại Tamralipti, song le, tại chùa Nalanda, các 
luật lệ còn nghiêm khắc hơn. Do vậy, có đến hơn 3000 tăng chúng 
sống tại đây, với hơn 200 làng được ban bởi triều đình. Sự phú 
cường này có được không vì lý do nào khác hơn do việc trì giới của 
chư tăng. 

Nghĩa Tịnh có viết riêng ra một chương về ứng xử thầy và trò, một số 
ý chính được trích ra như sau”!”: 

Mỗi sáng sớm sau khi đã chải răng (bằng que neem), học trò cần đến 
chỗ sư phụ, dâng que gỗ chải răng, xà phòng, và thau nước với khăn 
mặt cho thầy. Sau đó, trò đi lễ Phật và đi nhiễu rồi trở về quỳ lễ bái, 
chúc sức khỏe và vấn an thầy. Sau khi trả lời, tùy theo tình trạng của 
mình, thì thầy có thể đặn dò việc gì cần tiến hành trong ngày. Kế đến, 
trò mới đi lễ bái các vị trưởng lão khác trong cùng một khu ở. Rồi sau 
đó, là phần tụng đọc những gì vừa được học từ các hôm trước”!$, 
không đề phí phạm thời gian. Đến giờ ăn, học trò xin phép thầy cho 
phần ăn. Phải hỏi xin phép thầy trong khi tiến hành mọi việc (tuy 


?#1Li P.109-115 và Takakusu a. P.116-123. 
?!8Lị (P.110) thì dịch là đọc tụng lại những gì đã học trong tháng. 
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nhiên trừ những việc tế nhị như chải răng, uống nước, vệ sinh cá nhân 
...). Học trò phải nhìn thấy thầy trước tiên và sau cùng trong mỗi ngày 
của mình. Sau khoảng 5 mùa hạ, khi đã hoàn toàn làm chủ các Giới 
Luật, học trò mới có thể sống tách rời khỏi thầy mình, hay thực hiện 
các mục tiêu nào đó. 
Trong buổi dạy, thầy yêu cầu trò an tọa, và giảng bài học tùy duyên 
cảnh. Người thầy cũng xem xét tư cách đạo đức, và cảnh tỉnh những 
sai phạm của học trò. Nếu có sai sót, thầy sẽ yêu cầu áp dụng các biện 
pháp sửa đổi. 
Học trò có thể xoa bóp, xếp quần áo, dọn đẹp và quét sân cho thầy. 
Khi mang nước cho thầy, kiểm tra xem nước dùng có bị côn trùng 
rơi vào hay không. NÑ ếu có việc gì cần thiết, thì trò sẽ đại diện chu 
toàn cho thầy. Đây là thể hiện sự cung kính với bậc thầy. Trong 
trường hợp trò bệnh, thầy phải đứng ra chăm sóc, lo thuốc men và 
để tâm đến trò như con mình. 
Nói chung, trong việc học, tăng chúng được hướng dẫn bởi các giáo 
thọ, nhưng tăng đồ trình độ càng cao thì nhóm học tập càng ít người. 
Trong các lớp học cao cấp, chỉ một thầy và một trò. Sau khi tốt 
nghiệp, học giả sẽ được nhà vua bổ nhiệm. Nhiều học giả được mời 
xuất ngoại như Trung Hoa, Tây Tạng, Nam Dương, và Hàn Quốc, 
để làm các việc dịch thuật, khánh thành các tăng viện, hay giảng 
pháp cho hoàng gia. Nhiều học giả khác công du ra ngoại quốc để 
hoằng hóa cho đại chúng như Liên Hoa Sanh (Padmasambhava), 
Tịch Hộ ... 
Sư Huyền Trang có đưa ra một số mô tả về tình trạng giáo dục tại Ấn 
và Nãlandã như sau: Các thầy giáo hoan hỉ thực hiện nhiệm vụ giảng 
dạy; các tu viện có nỗ lực rất lớn lao trong việc truyền khẩu cũng như 
việc bảo tồn các văn điền thông qua chép tay trên giấy dễ bị hư hỏng; 
và còn trong mỗi gia đình thì thường bảo vệ giữ gìn truyền thống tri 
kiến tôn giáo riêng cho mình. Ngài nhận thấy các buổi tranh luận, vấn 
đáp đã làm tăng số lượng tăng đồ tham gia, tăng khả năng phân tích, 
năng lực nhận thức, và sự ghi nhớ. Các giáo thọ dùng các phương tiện 
giáo dục và tạo các cơ hội cho tăng đồ hấp thụ tối đa tri kiến được học 
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và cách thức ứng dụng vào đời sông: “Những vị thầy này giải thích ý 
nghĩa tổng quát và các chỉ tiết cụ thể; đồng thời khuyến khích tăng đồ 
hoạt động và thúc đầy họ tiến bộ. Thầy chỉ dẫn các chỗ khó và mài 
bén chỗ cùn. Những tăng đồ thông minh nhạy bén có thói lười nhác 
thì các giáo thọ kiên trì liên tục rèn luyện cho đến khi việc học của 
tăng đồ hoàn tất”. 

Chất lượng dạy và học thật hoàn hảo, suốt từ khi thành lập 700 năm 
(cho đến khi ngài Huyền Trang ghi chép lại), thì không xảy ra trường 
hợp nào tăng đồ chống lại hay vi phạm các Giới Luật của trường?!?. 
Ngoài ra, trong cơ chế học, các kinh điển về Kinh, Luật, và Luận có 
tầm quan trọng như nhau, và được phân thành nhiều tầng lớp kinh 
văn. Nếu tăng đồ có thê giảng giải một lớp của các kinh văn, thì được 
miễn trừ khỏi sự sát hạch của thầy hướng dẫn (karmadãna). Nếu người 
đó có thể giải thích được hai lớp, thì được nhận một vị trí chỗ ngồi 
cao hơn. Người nào thông suốt được ba lớp, thì được nhận một số học 
trò phục vụ và những người nghe theo chỉ bảo của mình. Người nào 
hiểu hết được bốn lớp, thì có các cận sự nam (upäsaka) theo hầu. Vị 
học giả nào tinh thông lớp kinh văn thứ năm, thì được phép có một 
con voi giúp mang vác. Nếu thông giải đến lớp thứ sáu, thì có người 
hộ tống. Khi một người được công nhận đã đạt đến mức xuất chúng, 
thì có thể triệu tập tăng đoàn cho một buổi thảo luận vào thời điểm 
khác nhau. Người đó sẽ có thể đánh giá tài năng vượt trội hay thấp 
kém của những người tham gia trong các thảo luận, phân định các 
điểm tốt xấu, đề cao sự thông thái và khiển trách các sai lạc. Nếu một 
hội đồng tăng chúng công nhận một ai vì lời lẽ vi diệu, việc khảo sát 
tỉnh tế, sự thông suốt sâu sắc, hay luận chứng vững vàng, thì người 
đó được cưỡi lên một con voi với nhiều trang hoàng giá trỊ, và được 
dẫn dắt bởi nhiều tùy tùng đến các công của dòng tu. Hơn nữa, liên 
quan đến việc giáo dục, chỉ có những học giả nào đủ sức tranh biện 
và thắng được các thách đỗ của ngoại đạo sẽ được cho phép thuyết 


21°Samuel ø, P.112. 
123 


giảng bên ngoài công trường, và nếu chưa làm được điều này thì chỉ 
có quyền dạy Pháp nội bộ trong nhà trường thôi”?0. 

Ngược lại, nếu một người bị thất bại trong luận điểm của mình, sử 
dụng các ngôn từ nghèo nàn và thiếu tao nhã, hay người đó vi phạm 
một luật trong luận lý, thì tăng đoàn có thể xử phạt bằng cách tô lên 
mặt màu trắng hay đỏ, và phủ lên thân thê ông ta bằng đồ dơ và rác, 
thậm chí họ mang ông ta đến chỗ dơ bân hay bỏ ông ta vào một con 
mương. Vậy nên họ phân biệt rõ giữa thiện đức và vô giá trị, giữa hiểu 
biết và ngu dốt. 

Như đã nêu, các Tăng-già thường được sự dẫn dắt và phải tuân theo 
hướng dẫn của các vị Karmadãna. Các vị hướng dẫn này còn có nhiệm 
vụ phát hiện tài năng, cũng như giao việc tùy theo khả năng mà tăng 
đồ chuyên sâu trong phần việc đặc biệt đó. Với tăng chúng Tiểu thừa, 
việc tịnh khẩu, việc đi đứng cô định ở một nơi được cung ứng sẵn, và 
đối với tăng chúng Đại thừa thì định, tuệ phải được tu tập. Mỗi học 
viện giáo dục ở đây, đều có hạ tầng cơ sở cho các hoạt động cầu 
nguyện hay thiền tập cho mỗi phân khoa. 

Các tăng đồ được tiếp nhận ở mọi lứa tuổi (kế cả một số trẻ nhỏ). Họ 
được học Kinh điển, Mật chú luận, Luận điền, Du-già, Thánh thư... 
Chỉ có số ít người có thể giảng dạy được mọi chủ đè. 

Có khoảng 1000 người ở Nãlandã có khả năng giải trình về 20 bộ kinh 
và luận, 500 người có thê thấu hiểu hết 30 bộ Kinh Luận, và có lẽ vào 
khoảng 10 người kể cả Pháp Sư (Quỹ Tạng Sư) có thể giảng về 50 bộ 
kinh. Ngài Huyền Trang có khả năng nằm trong số này hoặc cao hơn. 
Một mình ngài Giới Hiền đã nghiên cứu và thấu hiểu toàn bộ kinh 
điển.??! Cũng do tài năng siêu việt này mà ngài Giới Hiền được xem 
là thành viên đứng đầu trong cộng đồng. 

Riêng nói về thư viện (tàng kinh các), Nãlandã có các thư viện không 
lồ, và một số học giả đã xem trường như là “một bộ sưu tập sách”. Đó 
thật là một nơi có tổ chức và kế hoạch hoàn chỉnh trong tăng viện. 


22Tsonnawa. P.24. 


?'Samuel ø. P.112. (book TIT) 
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Các sách vở đã được viết tay lên giấy da và lá cây cọ bền lâu. Thư 
viện Nãlandã chứa các sưu tập vô giá các kinh văn. Tất cả các kinh 
văn hiếm quý đặc biệt là các bộ kinh Bá-nhã và Bí Mật Tập Hội 
(guhyasamđ/a) đều lưu trữ ở đây. 

Các truyền thuyết Tây Tạng đã đề cập đến những tòa thư viện vĩ 
đại.??? Các tòa nhà này là các công trình xây dựng nhiều tầng đặt trong 
một phần khu vực của trường gọi là Dharmaganja, và 3 thư viện mang 
tên là Ratnodadhi (Bảo Hải), Ratna Sãgara (Bảo Đại Dương) và 
Ratna-ranjaka (Bảo Trang). Các thư viện này là trung tâm chứa tất cả 
Kinh Luận Đại thừa. Theo sử gia Phật giáo người Tạng là Taranatha 
(TK.17), thì riêng tòa Bảo Hải có đến chín tầng lầu””°. Tuy nhiên, đến 
nay người ta vẫn chưa tìm ra được dấu vết khảo cô nào đề chứng minh 
có lầu 9 tầng này. 

Số lượng kinh sách lưu trữ không thể ước định chính xác, nhưng được 
đoán là khoảng nhiều trăm ngàn bộ. Ngoài các sách Phật giáo, sách 
của năm bộ môn khoa học cũng được lưu trữ. 

Thư viện lần đầu bị thiêu cháy bởi sự tấn công của quân Bakhtiyar 
Khalji vào khoảng 1197-1203. Được sửa chữa bởi Muditabhadra, 
nhưng sau đó lại bị hủy hoại hoàn toàn. 

Theo truyền thuyết được lưu lại từ Tây Tạng, các thư viện bị ngọn lửa 
thiêu hủy khởi lên từ năng lực siêu nhiên của hai nhà tu khổ hạnh Mật 
tông, là những người đã bị đối xử không tốt bởi những người sống 
chung tại Nãlanda.””* 

Về vấn đề thu nhập của trường, trong chương về “Sử dụng tài sản của 
Tăng đoàn”, Nghĩa Tịnh có cho thêm vài chỉ tiết như sau: 

Tất cả các tăng viện Ấn có thể sở hữu đồng ruộng, và dùng cho việc 
cung cấp trang phục cho Tăng-già trong khuôn viên quản lý của mình. 
Thặng dư từ các cánh đồng vườn tược hay lợi tức từ cây trái, được 
phân bổ thường niên và dành để lo cho chỉ phí về trang phục. Các vật 


?22Chimpa P.142. 
?23Trong Sumpa (P.v) cũng có lập lại về việc tòa Bảo Hải có 9 tâng. 
?Chimpa P.141. 
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phẩm bồ thí về nhà cửa, đất đai, thực phẩm, trang phục, và vật dụng 
cũng có thể được chuyển dụng cho tăng chúng tùy theo thí chủ. Sẽ 
không có lỗi lầm gì, nếu có bất kì ai lấy đi phần chia thực phẩm cúng 
dường, trong chủ tâm bồ thí không phân biệt của thí chủ. Tài sản của 
Tăng đoàn, cần được phân chia bình đẳng cho tất cả tăng chúng, 
nhưng không được ban phát cho người sống độc lập [cư sĩ ngoại trú]. 
Các tài sản chung phải được gìn giữ xem trọng hơn cả đồ vật riêng 
của cá nhân. Khi tài sản (của tăng viện) được dùng đúng cách thì 
người sử dụng không được xem là có lỗi. 
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6.3. Đòi sống tăng sinh, giáo thọ, và nhân sự 

Do các triều đại vua chúa đều có ban nhiều làng mạc lân cận cho 
Nãlandä để dân làng tham gia vào việc hỗ trợ kinh tế và sinh hoạt 
hàng ngày của tăng viện, nên đời sống vật chất của tăng sinh ở 
Nãlandã được cung cấp thật phong phú, không cần phải lo toan bốn 
nhu cầu tối thiểu.?5 Điều này tạo duyên cho việc tu học được viên 
mãn. 


“<<... 7 >3 
SH“. 
=..—.. 


Bục giảng được dùng cho việc truyền dạy hay tranh luận 
Nguôn: P15. WikiMedia — Địa điêm: Nãlandã. 


Qua ngài Huyền Trang, chúng ta có thêm vài hiểu biết về đời sống, 
học hành, ứng xử của các tăng đồ ở Nãlandã, thông qua sự mô tả về 
sinh hoạt từ 7y Vực Ký như sau”: 


225Samuel ø. P.114 — Bốn nhu cầu tối thiểu là quần áo chỗ ngủ, thực phẩm, 
và thuốc men. 
?5Samuel a. Vol2. P.171. 
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Có hàng ngàn tăng đồ tài giỏi và năng lực siêu tuyệt, và hàng trăm 
người mà danh tiếng của họ lan đến các vùng xa xôi. Đạo đức của họ 
thuần khiết và bất khả ta thán. Họ giữ giới chân thành. Quy phạm tăng 
viện trang nghiêm và được tất cả tăng chúng gìn giữ. Các quốc gia 
trong xứ Ấn tôn trọng và noi theo họ. Một ngày thật không đủ cho 
việc vấn và đáp về các đề tài thâm sâu. Từ sáng đến tối, họ xúc tiễn 
thảo luận, già và trẻ đồng thời hỗ trợ nhau. Những ai không thể bàn 
thảo các vấn đề thì phải tự giấu mặt vì hồ thẹn. Học giả từ các thành 
phố khác, những ai mong muốn đạt được sự thấu hiểu nhanh chóng 
trong các thảo luận kể trên, đều đến đây rất đông đề thỏa mãn các mối 
nghi tâm của mình, và các dòng chảy trí huệ được lan xa. Bởi danh 
tiếng này, đã có một số người mạo danh tăng đồ của Nãlandã, để nhận 
được các bồng lộc. 

Ngài Nghĩa Tịnh mô tả nhiều chỉ tiết về việc cuộc sống hàng ngày tại 
đây được điều tiết theo chiếc đồng hồ nước”? ~ là một bát nhỏ bằng 
đồng được đục lỗ thả trôi trong một cái bát rất lớn chứa đầy nước. 
Một ngày tại Nãlandã chia thành 8 thời (prahara), tức vào khoảng 3 
giờ đồng hồ. Mỗi thời như vậy tương đương với 4 lần chiếc đồng hồ 
nước chìm trong hồ. Như vậy, tính ra chu kì của đồng hồ nước là 45 
phút. Thao tác sinh hoạt hàng ngày chủ yếu được chia ra giữa hai việc 
— học vấn và nghi lễ tôn giáo. Mở đầu bằng một hồi trống vào sáng 
sớm. Cả ngày được chia thành các chu kì tu học và nghi lễ, mỗi chu 
kì được thông báo qua tiếng đánh trồng và tiếng thôi tù và (từ vỏ ốc). 
Các tăng đồ thuộc 4 bộ phái khác nhau sẽ được phân biệt qua trang 
phục đặc biệt (nivãsana hình dáng tựa như tạp-dè).??3 

Có nhiều tập quán, nghi thức, hình thái lễ lạc, cho đến các quy củ luật 
lệ cho cá nhân, đã được Nalandã lưu giữ lại từ thời đức Thích-ca tại 
thế, hay từ khi giáo hội nguyên thủy ra đời. Trong một đại tăng viện 
như Nãlandã, chắc chắn cũng có nhiều nội quy Giới Luật tương hợp 
được áp dụng. Nhiều thủ tục này, ngày nay vẫn được áp dụng ở những 


227Li P.131-133 và Takakusu a. P.144-146. 


228Li P.64 và Takakusu a. P.66. 
125 


tăng viện Đại thừa, đặc biệt chúng vẫn còn được kế thừa trong các 
học viện thuộc truyền thống Phật giáo Tây Tạng. 

Theo ghi chép của Nghĩa Tịnh, nhiều đoạn xác định rõ rằng Giới Luật 
(Vinaya) cho tăng chúng từ thời Phật vẫn được trì øg” tại Nalandã. 
Trong mục 6.2., chúng ta đã thấy điều này qua đời sống kỷ cương của 
một tăng đồ. Phần này chỉ đề cập các khía cạnh chính yếu khác về đời 
sống thường nhật của cá nhân hay tập thê tại đây. 

Nghĩa Tịnh có nói đến thái độ học của người nước ngoài (từ Trung 
Hoa). Trước tiên là phải học thông thạo các sách về ngữ pháp và việc 
học phải nên thật chăm chỉ ngày đêm, không lơi là ngơi nghỉ^”?. 

Về chỗ ở, Tăng đoàn có nhiệm vụ ấn định cho các tôn giả. Nếu là đại 
đức đa văn, là người đã thuần thục một trong ba đại tạng kinh điển, 
thì được dành cho các phòng thượng đẳng đề ở và tịnh nhân?39 để sai 
khiến. Khi những vị này thực hiện việc giảng dạy hàng ngày, họ được 
miễn trừ khỏi các công việc khác của tăng viện”!. 

Có các điều lệ nghiêm túc, nhằm cung ứng các nhu cầu tối thiểu cho 
Tăng-già. Đó là sáu vật tùy thân hay nói chỉ tiết thành mười ba sở hữu 
phục thuộc, và mỗi một tỳ kheo sở hữu các vật dụng này phải đúng 
theo quy định của nhà Phật.”2 Sáu vật tùy thân là: Samghãfi (nhị y), 
uttaräsaäga (thượng y), antarväsa (nội y), pãtra (bình khất thực), 
nisidana (bồ-đoàn), và parIsrävana (vải lọc nước). Ba món y phục gọi 
chung là cTvara. Một đối tượng cho việc thọ giới (chưa là tì-kheo) phải 
có sáu vật tùy thân này. mười ba sở hữu phục thuộc là: Samghaãil, 
utfaräsanga, antarväsa, nisidana, một bộ đồ lót, một bộ đồ lót dự 
phòng, samkaksikã (vải che áo lễ), khăn tắm, khăn mặt, tạp-dề dùng 
để che khi cạo tóc, miếng vải để phủ chỗ bị ngứa, y phục mặc để sắc 
thuốc. Mỗi tì-kheo được phép sở hữu mười ba món này. 


22Li P.149 và Takakusu a. P.175. 
3?Tinh nhân, ở đây ám chỉ người phục vụ các tạp dịch vốn là cư sĩ. 
231i P.62 và Takakusu z. P.64. 


232Li P.54-55 và Takakusu a. P.54-55. 
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Về việc nhập hạ, tài liệu của Nghĩa Tịnh có ghi rõ”33: Mùa nhập hạ 
đầu, gọi là tiền an cư, bắt đầu phần tối (hắc nguyệt) của tháng Năm, 
kết thúc vào giữa tháng Tám. Mùa nhập hạ thứ nhì, tức là hậu an cư, 
vào đầu ngày 16 tháng Sáu và kết thúc vào 15 tháng Chín”. Trong 
ngày kết thúc kỳ nhập hạ, thì cả tăng đoàn và cư sĩ sẽ tiến hành một 
lễ lớn. Mỗi năm đều phải nhập hạ”Š. Tỳ kheo có duyên sự chính đáng 
(Phật sự, Pháp sự, Tăng sự) được phép xuất giới (vắng mặt theo cách 
đếm trong trú xứ an cư); nếu trong phạm vi 7 ngày, chỉ cần báo cho 
một tỳ kheo biết. Quá 7 ngày, phái cáo bạch tăng (4 tỳ kheo) để được 
chấp thuận, và tổng số ngày tối đa được phép nghỉ không quá 40. 
Trong suốt 3 tháng thọ an cư, tỳ kheo không được tự ý dời chỗ ở (di 
chuyển trú xứ). Nhưng nếu bệnh, hoặc có duyên sự chính đáng, được 
phép dời mà không cần cáo bạch tăng, và cũng không vì thế mà phá 
hạ. Trước kì nhập hạ, thì phòng ở phải được chỉ định bởi chư tăng, 
theo quy luật các phòng tốt hơn sẽ dành cho người già hơn. 

Về thủ tục sám hối”5, có hai dạng. Ngày kết thúc mùa hạ an cư, cũng 
là ngày kết thúc năm (tỳ kheo tính tuổi theo đó) sẽ có nghi thức tự tứ 
(nghĩa là “tự ý”) pravärana. Mỗi tỳ-kheo thỉnh cầu tăng, hay đại diện 
tăng cứ, chỉ điểm những vI phạm giới luật của mình (trong suốt mùa 
hạ) mà tự mình có thể không biết. Nếu có tội, mới thực hiện pháp sám 
hối. Nghi thức còn lại là posadha (“trưởng dưỡng thiện căn”)?”” xảy 
ra vào mỗi nửa tháng. Các nghi thức sám hối sẽ có sự tham dự của cả 


233L¡ P.82-83 và Takakusu a. P.85-86. 

23L ịch Ấn-độ chia tháng âm lịch làm hai phần: (1) phần sáng (bách nguyệt) 

từ mồng 1 đến 15 và phần tối (hắc nguyệt) từ 16 đến hết tháng. Với Việt 

Nam thì mùa an cư này bắt đầu từ 16 tháng Tư, nhưng Nghĩa Tịnh cho là 

từ 16 tháng Năm. Và do đó, theo lịch Việt mọi ngày đều sớm hơn là như 

Nghĩa Tịnh ghi nhận 1 tháng. 

235Người thọ an cư vào tiền an cư, sẽ cáo bạch với chư Tăng rằng *Nay tôi 

Tỳ kheo ... an cư ba tháng đầu mùa hạ...” (tiền tam nguyệt hạ an cư). Nếu 

không kịp về an cư vào thời điểm này, nhập hạ vào dịp hậu an cư, thì nói 

`... an cư ba tháng sau mùa hạ...” (hậu tam nguyệt hạ an cư). Sau hai dịp 

này thì không được thọ pháp an cư nữa. 

36Li P.83-85 và Takakusu a. P.88-89. 

Dịch âm là bố-tát. Tuy nhiên dựa theo ngữ pháp, ý nghĩa này bị nghi ngờ. 
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tăng chúng và cư sĩ. Họ cúng dường hương, hoa, nhạc lễ, ánh sáng 
đèn... lên linh ảnh Phật. Các cư sĩ tham gia có thể cúng dường vật 
phẩm, đặc biệt là có dao cạo và kim thêu, với ý nghĩa biêu tượng cho 
sự nhạy bén của tâm thức. Nhiều thành viên của tăng đoàn được chỉ 
định đề nghe lời sám hồi. Người sám hối công khai sai phạm đã làm, 
và ngăn trừ tái phạm trong tương lai, với thái độ hết lòng thành khẩn. 
Tuy nhiên, loại trọng phạm thuộc nhóm nặng nhất, sẽ bị đưa ra khỏi 
Tăng đoàn. Trong khi các nhóm khác, sẽ bao gồm từ đình chỉ tu học 
và hối lỗi cho đến việc tự sám hối cho các sai phạm dạng nhẹ. Sau 
việc phê phán các lỗi lầm, vật phẩm cúng dường được phân chia, các 
tăng đô có thể trao đổi nhau các tặng phẩm. 

Chùa Nãlandã vẫn có tiến hành các lễ thọ cụ túc giới ?Š. Học trò tự tìm 
một vị thầy, và sau khi vượt qua các điều kiện cần thiết (như là không 
phạm các trọng giới, và được học từ thầy của mình...), VỊ thầy này sẽ 
đại diện cho người đó, thỉnh ý Tăng đoàn đề tiến hành lễ bao gồm: ban 
y bát, các giới phù hợp,... Lễ thọ giới tại Nãlandã thường vào mờ sáng 
ngày hạ chí (17 tháng 6). Một khi đã thọ, thì các giới cần được tụng và 
trì mỗi ngày, cũng như là tu học Kinh Luận. 

Về việc kính lễ (chào) người khác, hay nhận kính lễ từ người khác, 
cần tránh hai bất tịnh”??. Một là sau khi đã ăn hay ngay cả chỉ nuốt 
thuốc trị bệnh, cần phải được xúc miệng. Hai là sau khi đại tiện cần 
được rửa sạch thân thê và tay, hay vào buổi sớm cần phải chải răng. 
Nếu không tiến hành tây sạch các bắt tịnh thì việc kính lễ hay bái lạy 
sẽ chỉ như là việc làm dáng. 

Khi gặp nhau”', kẻ nhỏ phải chào người thâm niên hơn, bằng từ 
“vande” (con xin kính lễ), người kia cần ngồi thắng với tay chấp trước 
ngực vả đáp “arogya” (chúc sức khỏe). 

Đi nhiễu được áp dụng đối với các vị cao tăng, hay đối với thánh 
tượng. Đi ba vòng theo chiều kim đồng hồ một cách nghiêm trang. 


238L P.93-100 và Takakusu a. P.95-104. 
23L P.90-91 và Takakusu a. P.95-104. 
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Mỗi ngày tắt cả chư tăng đều ra khỏi công trường, rồi đi nhiễu 3 vòng 
quanh một thánh tháp. Sau đó, đó họ quỳ xuống cúng dường hương 
và hoa, rồi bắt đầu đọc khoảng 10 đến 20 kệ tán thán công đức Phật- 
đà. Sau khi quay về điện thờ, thể thức buổi tụng kinh sẽ chia làm ba 
phần. Phần đầu tiên, người trì kinh (dẫn chúng), sau khi ngồi trên tòa 
sư tử, sẽ đọc một đoạn kinh tán thán đức Phật. Phần tiếp theo, người 
trì kinh đọc một đoạn kinh lựa chọn, do đức Phật giảng. Sau đó là 
phần đọc thêm các kệ tán thán và hồi hướng. Đề kết thúc lễ, vị dẫn 
đầu tăng chúng sẽ hạ bái tòa sư tử, và cung kính tọa vị của chư bồ-tát 
và chư a-la-hán”!!. 

Ngoài ra, ngài Nghĩa Tịnh còn mô tả nhiêu chỉ tiết về việc vệ sinh cá 
nhân của tăng chúng”. Việc tắm rửa phải được tiến hành trước bữa 
ăn. Tại trường có nhiều hồ và bồn chứa nước lớn có các bậc thang đi 
xuống cho việc tắm rửa. Học viên trong các nhóm sẽ tắm, khi có 
chuông rung báo đến giờ tắm. Có khoảng 100 đến 1000 tăng đồ tắm 
cùng nhau tại một bồn hay hồ tắm như thế. Các tăng đồ hay người nội 
trú nào không thể tắm qua bồn / hồ chứa, thì có các phương tiện tại 
các tòa nhà, giúp họ có nước nóng hay nước lạnh cho việc vệ sinh cá 
nhân. Việc đại tiểu tiện, Nghĩa Tịnh cũng có ghi chú cân thận về nơi 
chốn, và cách thức để tây sạch thân thể tay chân, và không gây mắt 
vệ sinh cho cộng đồng?®. Ngài có nói thêm là tất cả đều tuân thủ luật 
lệ một cách cần trọng, và không bao giờ để gây ra vấn đề cho sự an 
bình của người sống chung trong cộng đồng. Vì mọi quyết định đều 
bình đẳng không thiên vị, nên không có cảm xúc ganh ghét, thù hận, 
đồ kị với người khác. 

Về việc ngủ nghỉ?“, phòng ở của chư tăng nhỏ hẹp, và dành cho nhiều 
người, giường ngủ được dựng lên về một phía, tránh khỏi cửa ra vào 
sau khi đã thức dậy. Về kích thước giường, chiều ngang khoảng hai ô 


2Li P.138 và Takakusu a. P.152. 
22L¡i P.103 và Takakusu z. P.108-109. 
22L¡ P.88-90 và Takakusu a. P.91-94. 
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và dài bốn ô rưỡi "”. Nệm và khăn trải nệm nhẹ có cùng kích cỡ. Trong 


phòng có ghế, miếng đệm nhỏ ... Tăng-già ở chung thì được ngồi theo 
tuổi đạo, không có màn che ngăn phòng. Khi nhận giường, người ta 
phủ tâm trải lên trước. Trong phòng có thể chưng tượng Phật, khi ngồi 
ăn, tượng được che kín bởi một tắm vải mảnh. Tượng này được tắm 
mỗi sáng, và được cúng dường hương hoa thường xuyên. Mỗi ngày 
vào chính ngọ”“5, các Tăng-già cúng dường thức ăn lên khi ăn trưa. 
Kinh điển được đặt ở một phía, ngủ ở một phía khác. 

Về rèn luyện thể chất”, vào lúc thuận tiện, trước buôi trưa hay chiều, 
Tăng-già và cư sĩ đều có thói quen đi bộ. Đi và về phải trên cùng một 
con đường, nhưng họ không đi ở chốn ồn ào. Đi bộ là biện pháp ngừa 
bệnh. Tập luyện thể chất là cách kích thích tiêu hóa, và tránh khỏi 
nhàm chán. 

Về nhật tụng tán thán công đức đức Phật, mỗi ngày vào xế trưa hay vào 
lúc hoàng hôn, các tăng đồ sẽ đọc kệ tán thán (kavyá). Nghĩa Tịnh còn 
nhắc rằng nếu chỉ tụng danh hiệu Phật, sẽ không giúp ta nhận thấy trí huệ 
siêu việt của Ngài.”?3 

Nhà trường có trách nhiệm phân phối chỗ ở và người phục vụ cho 
Tăng-già nội trú, cũng như xử lý (tái dụng hay tiêu hủy) các đồ vật để 


lại của cá nhân sau khi qua đời””. 


2Ô là đơn vị đo có cạnh dài khoảng 40cm. 
Giữa trưa (12:00AM). 

24⁄L¡ P.107-108 và Takakusu a. P.114. 

2 P.138 và Takakusu a. P.152. 


2Li P.157-161 và Takakusu z. P.189-192. 
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Bình chứa TK.10 (trên) và cái giá đề đốt nến TK.9~10 (dưới). 
Nguôn: P16. Vị Trân — Địa điêm: Nalandã. 
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6.4. Tác phẩm tiêu biểu do các đại sư Nãlandã soạn thảo 

Do lượng kinh sách được viết ra trong nhiều thế kỷ, và có rất nhiều 
đại học giả tại Nãlandã, nên lượng sách rất lớn. Vì thế, trong chừng 
mức khả đĩ, chỉ có một số rất nhỏ trong đó được ghi lại. Hầu hết tên 
các công trình trong biên khảo này đều đã được đối chiếu với danh 
mục Tõhoku. Đề có đầy đủ tên các tác phẩm của từng tác giả, xin hãy 
tham chiếu thêm danh mục Luận Điển Tây Tạng (tb. =ga =6) như 
danh mục Töhoku, và tìm thêm Danh Mục Đại Tạng Kinh Trung Hoa 
chăng hạn. Một số đại học giả Ẩn-độ vốn chưa hay không thể truy 
nguyên góc đảo tạo, cũng như là một số tác giả thuộc hệ thống mở 
rộng của Nalandã (như trường hợp đại học Vikramasilä chăng hạn), 
và các đại học giả Nalandãä mà không truy nguyên được các trước tác 
sẽ không được ghi nhận trong mục này. Bên cạnh đó, có một số tác 
phẩm gặp khó khăn để xác định chính xác tên tác giả; việc đào sâu 
hay xác quyết ai trước tác chúng, không thuộc vào nội dung của biên 
khảo này. 


Tác giá (tên dịch Việt) theo thứ tự mẫu tự 
Tên tác phám — Ghì chú (nêu có) 


Abhayäkaragupta (tib. aBnpsrần'ag=masrga) 2251 

abhisekaprakriyva (Quán Đỉnh Luận) 

ganaeakravidhi (Tụ Luân Nghỉ Qñy) 

marmakaumudl (Nguyệt Quang Điểm Luận) 

munimatälamkãra (Hiển Giả Ý Trang Nghiêm Luận) 
svaãdhisthanakramopadesa (Tự Gia Trì Thứ Đệ Luận Nghị) 
svaãdhisthanakramopadesa (Tự Thân Gia Trì Thứ Đệ Luận Nehị) 
mahãsãgara-sadhana (Đại Dương Thành Tựu Pháp tíb. gas=sgsế' 
lưng 


??Töhoku liệt kê ngài Abhayäkaragupta dịch và trước tác khoảng 46 công 
trình. 
®1!Hartzell (P.293) ghi nhận ngài là phương trượng của cả Nãlandã và 
Vikramaáilã. 
?2Trong Töhoku không tìm thấy ghi tựa Phạn ngữ của bản luận này. 
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ucchusmajambhalasadhana (Trừ Ué Phân Nộ Jambhala Thành Tựu 
Pháp) 

vajraävalr-nama-mandalavidhi (Kim Cương Hành Vương Danh 
Mandala Nghỉ QuP) 

vajrayanapafttimafjarT (Kim Cương thừa Lạc Hoa Biện hay Kin 
Cương thừa Quá Thất Bao) 


Aryadeva (Thánh Thiên) 

caryä-melayana-pradipa (Hành Hợp Đăng Luận) — Mật luận 
catuhpTtha-[yogatamtra]sadhana (Tứ Tọa [Du-già Mát Tục] Thành 
Tựu Pháp) 
caftuh-pi†ha-tantra-raja-mandala-upäyika-vidhi:sara-samuccaya (Tứ 
Tọa Mật Vương Mạn-đà-la Bằng Hữu Khả Nghỉ Quỹ Tập Luận) 
ciftãvarana-visodhana (Tâm Chướng Thanh Tịnh Luận) — Mật luận 
eka-druma-pafijika (Đơn Thụ Nan Ngữ Thích) 
Jjana-dakim-sadhana (Trí Không Hành Nữ Thành Tựu Pháp) 
Jñana-sura-samuccaya (Trí Kinh Tập Luận) 
mãdhyamika-catuhsatika (Trung Quán Tứ Bách Luận) 
mãdhyamika-hastavala-prakarana (Trung Quán Chỉ Phân Luận) 
skhalita-pramathana-yukti-hetu-siddhi (Mê Loạn Tôi Hoại Chánh 
Lý Nhân Thành Tựu) 


Asanga (Vô Trước)?53 

abhidharmasamuccaya (A-tì-đạt†-ma Tập Luận) 
abhisamayalarnhara-karika-sastra (Hiện Quán Trang Nghiêm Luận 
Thích) 

mahãyãnasamngraha (Đại thừa Tập Luận) 

yoøäcarabhimi-šastra (Du-già Sư Địa Luận) bao sốm 5 tiểu luận: 
(1) bhimi-vastu (Du-già Hành Địa); 

(2) vastu-sameraha (Căn bản Nhiếp Luận); 

(3) paryäya-samgraha (Sai Biệt Nhiếp Luận); 

(4) vivarana-sangraha (Chú Giải Nhiếp Luận); 

(9) viniScaya-sarngrahani (Quyết Định Nhiếp Luận) 


253Töhoku liệt kê ngài Vô Trước viết khoảng hơn 25 tác phẩm và dịch và 
hiệu đính khoảng hơn 45 công trình khác. 
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A§vaghosa (Mã Minh)^”° 

buddhacartta-kävya (Phật Sở Hạnh Tán) 
mahãyãnasraddhotpada-sãstra (Đại thừa Khởi Tín Luận)””” 
saundarananda-kävya (Tôn Giả A-nan-đà Tản) 

gandstitra (Kiên Trĩ Phạn Tán) 


Afffa (Nhiên Đăng Cát Tường Trí)?55 

Bodhipathapradipa (Bô-đề Đạo Đăng Luận) 
bodhimärgapradipapafjjikä (Bồ-đê Đạo Đăng Nan Ngữ Thích) 
bodhisattvamanyävalr (Bồ-tát Bảo Trang) 
madhyamakaratnapradIipa (Trung Quán Bảo Đăng Luận) 
mahãyãna-patha-sadhana-sarngraha (Đại thừa Đạo Thành Tựu 
Pháp Táp) 

Šiksãsamuccaya Abhisamya (Giáo Tập Hiện Quán) 
safyadvayävatara (Nhập Nhị Đề Luận) 


Bhãvaviveka (Thanh Biện) 

madhyamakahrdaya-karikäa (Trung Quán Tâm Luận Tụng) 
madhyamakahrdayavrtti-tarkajvala (Trung Quán Tâm Quang Minh 
Biện Luận) — Chú giải của Trung Quán Tâm Luận 
madhyamakärtha samgarha (Trung Quán Nghĩa Nhiếp Luận) 
madhyamakavatarapradipa (Nhập Trung Quản Đăng Luận) 
mahãyãnaftälaratnasastra (Đại thừa Chưởng Trân Luận) 
prajñapradipa (Bát-nhã Đăng Luận) 


?Hiện chưa tìm thấy dữ liệu nào nói rõ Mã Minh đã từng học tại Nãlandã. 
Nhưng, vì ông là đệ tử của Thánh Thiên, người tu học tại Nãlandã, và truyền 
thuyết ghi lại rằng, Mã Minh sau khi tranh luận thua Thánh Thiên, đã bị 
nhốt trong thư viện nhiều ngày, sau đó, ông đã tự cải theo đạo Phật. Dragpa 
Center P.3-4 và Net Rangjung Yeshe Wiki. 4svagosña. 
255Một số nghiên cứu gần đây đã kết luận rằng tác phẩm này không phải do 
Mã Minh trước tác tại Ấn, mà do ai đó sau này viết ra tại Trung Hoa. Xem 
Nattier P.180-181. 
256Töhoku liệt kê ngài Cát Tường Trí viết khoảng hơn 25 tác phẩm, dịch và 
hiệu đính khoảng hơn 45 công trình khác. 
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Bodhibhadra (Giác Hiền) 257258 

bodhisaftvasamwvaravidhi (Bồ-tát Luật Nghỉ Qu?) 
bodhisaffvasamvaravừhsakapafjika (Bồ-tát Luật Nghỉ Nhị Tháp 
Nan Ngữ Thích) 

Jianasarasamuccaya-nama-nibandhana (Trí Tâm Yếu Tập Hội Só) 
kalachakdragananopadesa (Thời Luân Kế Số Luận Nghị) 
samadhisambharaparivarta (Đại Định Tư Lương Phẩm) 
yogalaksanasatya (Du-già Tướng Chân Thát) 


Buddhajñäna (Phật Trí)? hay Buddha-jñãnapäda (Phật Trí 
Túc) 

caturangasadhana-samantabhadrT (Tứ Chỉ Thành Tựu Pháp Phổ 
Hiển Mẫu) 

mahãmula-Jñaãna (Đại Căn Bản Trí Luận) — Luận giải Bí Mật Táp 
Hội 

mahãyãnalaksanasamuccaya (Đại thừa Tương Tập) 

mukhaãgama (Khẩu Truyền) — Luận giải Bí Mát Tập Hội 
ratnajvala (Bảo Quang) — Luận giải Bí Mật Tập Hội 
samantabhadra-sãdhana (Phổ Hiển Thành Tựu Pháp) — Luận giải 
Bí Mật Tập Hội 

árï-herukasãdhana (Cát Tường Hách-lỗ Thành Tựu Pháp) — Luận 
giải Bí Mật Tập Hội 

trisatftvasamadhisamapafti (Tam Tát-đỏa Đại Định Tam-ma Bát 
Địa) 

visva-chakdra (Toàn Luân) — Luận giải Bí Mát Tập Hội 


®“Ruegg P.109 ghi nhận ngài Giác Hiền dạy ở Nãlandã vào khoảng năm 
1000. 
?8Ngoại trừ KZ/acakragananopadeéa được Töhoku ghi rõ tên tác giả là 
Bodhibhadra, còn lại tất cả các tựa sách khác đều ghi tên tác giả bằng Tạng 
ngữ là Byañ-chub bzañ-po, nếu viết theo Tạng ngữ là szz+===x. 
25°Chimpa P.415. Tãranätha ghi nhận Phật Trí có 14 công trình Mật điển về 
Bí Mật Tập Hội và 50 công trình khác. Phật Trí và Phật Trí Túc là cùng một 
người (Barron P.343 footnote 264). Hơn nữa, Mookerji P.589 cho rằng Phật 
Trí là giáo thọ tại đại học Vikramaéilã, và theo Tãranatha (Chimpa P.278), 
Phật Trí lại được đào tạo tại Nãlandä, và vốn là đệ tử của Sư Tử Hiền - giáo 
thọ Nãlanda (Roerich P.367). Ông là người làm lễ linh hóa (khánh thành) 
cho đại học -Vikramaéilä. Như vậy, có thể xem đại học Vikramaéilä như là 
một phân nhánh mở rộng đầu tiên của Nãlandã. 
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Buddhakrrti (Phật Xứng) 
Šrisampufatantrarđja-fham-nayamafjarr-nama (Cát Tường Chánh 
Tương Ủng Mật Tục Vương Quảng Thích Yếu Môn)?°? ~ tỉ. =EIar0fE=' 
=tIAxš=¬ầøn 3 garMầ g 3~:a8)xrsraa =x[8| 3 ars SR| 


Buddhapälita (Phật Hộ) 

mũlamadhyamakavrtfi (Căn Bản Trung Quán Luận Thích) 
Candragomin (Nguyệt Quan)”°! 

bodhisatIvasarmvaravinsaka (Bồ-tát Luật Nhị Tháp) 
candragomipranidäna (Nguyệt Quan Nguyện)?” 
candrapradipa (Nguyệt Đăng Luận) 

candravyakarana (Nguyệt Giải) — Ciảng giải về văn phạm Phạn 
ngữ” 

dešanasfava (Tự Hỏi Xưng Tản) 
sisya-lekha (Đệ Tứ Thư) 


Candrakrrti (Nguyệt Xứng) 

bodhisattvayogacaryäcatuhsakatikä (Bô-tát Du-già Hành Tứ Bách 
Luận Thích) — Chú giải Tứ Bách Kệ của Thánh Thiên 
madhyamakavatara (Nhập Trung Quán Luận) 


?60Danh mục tìm thấy trên Net. Otani Z search `rgyud 'grel, dza”. 
?1Töhoku ghi số tựa đề công trình của Nguyệt Quan khoảng 45. Tuy nhiên, 
Nalapat (Loc. 3097-3125) cho rằng ngài viết hơn 60 công trình. 
?6Skilling P.41 ghi nhận tựa này và 2 công trình tiếp sau. 
23Theo Smith (P.198-199), đây là tác phẩm đặc biệt có giá trị, đã được dịch 
và sử dụng bởi các học giả Tạng, gồm 24 chương, tổng cộng 700 câu kệ. 
Truyền thuyết cho rằng, tại Nãlandã, ông nhận thấy tâm mức sâu sắc của 
sách, không so sánh nổi với một tác phẩm cũng về văn phạm Phạn ngữ của 
Nguyệt Xứng. Thất vọng, Nguyệt Quan đã quãng nó xuống giếng, nhưng 
một vị Täãrä đã xuất hiện lập tức, và yêu cầu ngài tái dụng tác phẩm đó, bởi 
vì động lực viết sách với mục tiêu vị tha. Về sau, những ai uống nước giếng 
này đều đạt thành tựu trí huệ. Một người cháu của ông là Dharmadasa 
(Pháp Bộc), đã viết luận giải của nó gôm 6000 kệ, và sau đó Ratnamati (Bảo 
Huệ), viết luận giải khác gôm 12000 kệ. Một bản Luận giải thứ cấp của nó, 
do Purnacandra (Hoàn Mãn Nguyệt) soạn, lên đến 36000 kệ. 

139 


mũlamadhyamakavttiprasannapada (Căn Bản Trung Quán Chú 
Thích Minh Cú Luận) — gọi tắt là Minh Cú Luận 
pradipa-uddyotana (Minh Đăng Luận) — Chú giải về Bí Mật Tập 
Hội 

$ữnyatãsaptativrtti (Thất Thập Không Tánh Luận Thích) 
trisaranasaptafl (Tam Quy Y Thất Thập Kệ) 

yukfisasfikavrtti (Luận Lý Lục Thập Luận Thích) 


Dãna$Tla (Đại Lượng)? 

acalasädhana (Bắt Động Thành Tựu Pháp) 
dhyãnasadharmavyavasthäna (Thiên Định Lục Pháp An Lập) 
dhyãnasaddharmavyavasthänavrti (Thiên Định Lục Pháp An Lập 
Thích) 

pratinoksabhismaranapada (Biệt Giải Thoát Giới Ngữ Cú Bị Vong) 
pustakapathopaya (Kinh Luận Độc Tụng Pháp) 


Dharmakrrti (Pháp Xứng) 

hetubindu-prakarana (Nhân Minh Điểm Luận / Biện Chứng Pháp 
Điểm Luận) 

nyãyabindu-prakarana (Chánh Lý Điểm Luận) 

pramanavarffka (Chánh Trì Lượng Thích Luận) 
pramanavimiscaya (Chánh Trì Lượng Quyết Định Luận) 
sambandhapariksaãprakarana (Truy Kiểm Quan Hệ Luận) 
samtãnaãntarasiddhi-nãma-prakarana (Tha Tâm Thật Chứng Thành 
Tựu Luận) 

vadanyãya-nãma-prakarana (Chánh Lý Tranh Biện Luận) 


Dharmapäla (Hộ Pháp) ?% — Học trò của Vực Long và Nguyệt 
Xứng 

balitattvasamgraha (Cung Vật Chân Tính Táp) 
yarnasufravrtti-nama (Tự Kinh Chú Danh) 


?^Chimpa P.439. Tãranäatha ghi nhận Dãnaéïla là học trò của Nãropä, 
Sumatikirti, Rämapäla, Natekara tại Nälandã. Ngoài ra, tổng số công trình 
mà Dãna“lla dịch ra Tạng ngữ (một mình hay cộng tác với người khác), có 
đến hàng trăm tác phẩm, ghi nhận của Töhoku. 

25Paul (P. 88) ghi nhận ngài Hộ Pháp mất khi còn rất trẻ, ở độ tuổi 32. 
Ngoài ra, Paul còn ghi nhận rằng, ý tưởng triết học Duy Thức của Huyền 
Trang chịu nhiêu ảnh hưởng của Hộ Pháp. 
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Dignäga (Vực Long) 

abhidharmakosa-marma-pradipa (A-tì-đạt-ma Câu-xá Yếu Nghĩa 
Đăng Luận) 

đlarnbanapari*sa (Quán Sở Duyên Luận) 

hetuchakdra (Nhân Duyên Luân Luận) 

nyäyamukha (Chánh Lý Môn Luận Bản) 

pramana-samuccaya (Tập Lượng Luận) 

trikala-pariksa (Tam Thời Quán Sát) 


Gụnamati (Đức Huệ)“ ˆ 
vyäkhyäyutifikã (Giải Thuyết Như Lý Só)”°” — Chú giải cho Giải 
thuyết Như Lý của Thê Thân 


Gunaprabha (Đức Quang) 

bodhisattvabhimivrtii (Bồ-tát Địa Luận Thích) 
bodhisattvaslaparivartabhasya (Bồ-tát Giới Phẩm Sớ Giải) 
ekottarakarmasataka (Bách Nhất Tác Pháp) 
pañcaskandhavivarana (Ngũ Uẩn Luận Chú) 

vinaya-sufra (Giới Kinh) 

vinayasufravirtti (Giới Kinh Chú) 
vinayasitravirtyabhidhanasvavyakhyana (Giới Kinh Chú Hiện 
Thuyết Tự Giải Thuyết) 


Haribhadra (Sư Tử Hiền) 
abhisamaya-lankaraäloka-pra]ña-paramitä-vyaäkhya (Hiện Quán 
Trang Nghiêm Quang Bát-nhã-ba-la-mật-đa Luận Thích) 
abhisamayalankara-nama-prajñaparamitopade$a-šastravrtti (Hiện 
Quán Trang Nghiêm Danh Bát-nhã-ba-la-mật-äa Luận Nghị Chú 
Thích) — Tựa đề thông dụng là Sphufärthã 

abhisamayalankaraloka (Hiện Quán Trang Nghiêm Quang Luận) 
as‡asahasrikapraJ]ñaparamitävyakhya-bhisamayalamnkaraloka (Cát 
Tưởng Luân Thanh Tịnh Thành Tựu Pháp) 


26Sakuma P.359-360 cho rằng, ngài Đức Huệ đã sinh hoạt tại hai đại học 
Valabhï và Nãlandã. Trong Øz/ Đường 7áy \⁄c Kƒ (Samuel a. Vol2. P.104- 
110), có nói về việc ngài tranh biện thắng ngoại đạo tại Nãlandã. 
?6/Nance P.102,129 đã dịch bản luận này ra Anh ngữ. Trong khi đó, Töhoku 
P.616, thư mục 4096, không ghi tác giả của tác phẩm này. 
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bhagavat-ratnagunasañcayagathä-pafijika (Thế Tôn Bảo Công Đức 
Tập Tụng Nan Neữ Thích) 

pañcavừhsatisahasrikaprajñaparamita (Bát-nhã Ba-la-mật-đa Nhị 
Vạn Ngũ Thiên Tụng) 

prajñaparamitaratnagunasañ-cayagatha (Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
Bảo Tình Yếu Kệ) - Lược giải Bát Thiên Bát-nhã Kinh. 


Huyền Trang?° 

Bát Thức Quy Củ Tụng (chn. /\š838Z#B28) — Viết tại Trung Hoa 
Chân Duy Thức Lượng Luận (chn. SfiÄ#S7A)— Viết tại Nãlandã 
Đại Đường Tây Vực Ký (chn. XEïPFR1Äšd) — Viết tại Trung Hoa 
Hội Tông Luận — Viết tại Nalanda 

Phá Ác Kiên Luận — Trình lên Giới Hiên tại Nalandã 

Thành Duy Thức Luận (chn. p8 vij7ñapfimatrasiddhisastra) — 
Viết tại Trung Hoa? 


Jñänagarbha (Tuệ Tạng/Trí Tạng) 

samdhinirmocanasutre ãryamaitreyakevalaparivartabhasya (Thánh 
Mật Ý Quyết Giải Kinh Trung Thánh Di-lặc Phẩm Lược Só) 
satyadvayavibhanga (Nhị Đề Phân Biệt Luận) 


KamalašTla (Liên Hoa Giới) 

ãrya-sãlistambhasya-ffa (Đạo Can Sở Giải) 

bhãvanäkrama (Tu Tập Thứ Đệ / Thiên Dưỡng Thứ Đệ) — Viết tại 
Tây Tạng 

madhyamakaloka (Trung Quán Minh Luận) 
madhyamalamkara-pañjika (Trung Quán Trang Nghiêm Nan Ngữ 
Thích) — Chú giải cho Trung Quán Trang Nghiêm Luận của Tịch Hộ 
tattvasamngraha-pafjikä (Chân Tánh Nhiếp Nan Ngữ Thích) 


28Ngài đã dịch ra Trung văn hàng trăm tác phẩm Phật giáo quan trọng, 
thỉnh được từ Nãlandã về. 
29ĐÐây là tác phẩm được Huyền Trang tổng hợp, vốn chịu ảnh hưởng trực 
tiếp tư tưởng Duy Thức của Thế Thân, cùng với các luận giải của một số 
học giả Ấn-độ khác về 7z/n 7nập Tunơ (Triméikã-kãrikã) của Thế Thân (Paul 
P.88). 
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Karnapati (Nhĩ Phu) 
mahãyãnalaksanasamuccaya (Đại thừa Tương Tập)””° 


Kumära$rT (Tử Nhỉ Cát) 

Šrichakdrasarnvaropadesa (Cát Tường Luân Ché Luận Nghị) 
trayodasatInakasrTIchakdra-sarhvara-mandalopayika (Thập Tam 
Tính Cát Tường Luân Chế Mandala Nghỉ Quỹ) ?'! 
trayodasatInakasrIsamvararcana-vidhi (Thập Tam Tĩnh Cát Tường 
Luật Chế Cung Dưỡng Nghỉ Quÿ) 


Maitreya (Di-lặc thông qua Vô Trước) 
abhisamayalarnhara (Hiện Quán Trang Nghiêm Luận) 
dharmadharmatavihanga (Pháp Tính Phân Biệt Luận) 
madhyantavibhaäga-sastra (Trung Biên Phân Biệt Luận) 
mahäãyãnasuftralamkara (Đại thừa Kinh Trang Nghiêm Luận) 
mahãyãnoftaratanfra (Đại thừa Tối Ti hượng Luận) 


Mañju§rTmitra (Văn-thù-sư-lợi Hữu) 

bodhicitia-samadlhi (tỉb. =s<ea| Bồ-đê Tâm Định) 
mañjusrT1-nama-sadhana (Văn-thù-sư-lợi Danh Đăng Thành Tựu 
Pháp) 

mafjušri-nama-sangimandala-vidhi-nama (Văn-thù-sư-lợi Danh 
Đẳng Tụng Mạn-đà-la Nghỉ Quỹ?) 
ma'jusr1-nama-sangifi-mahaäbodhi-sarira-vidhi-nama (Văn-thù-sư- 
lợi Danh Đăng Tụng Đại Giác Xá Lợi Nghỉ Quỹ) 
mafjjuŠri-nama-sangHi-vidhi-sutra-pindita (Văn-thh-su-lợi Danh 
Đẳng Tụng Nghỉ Quỹ Kinh Hội) 

nãmasangifivrtti (Danh Đẳng Tụng Chú Thích) 
nãmasangtimandalavidhyäkäsavimala-näma (Danh Đẳng Tụng 
mạn-đà-la Nghỉ Quỹ Hư Không Vô Cấu) 


Nãgabodhi (Long Giác) 
guhyasamđja-mandala-vidhi (Bí Mật Tập Hội Mạn-đà-la Nghỉ Qu}) 


270Dergé (D 3905) ghi nhận tác phẩm này của Phật Trí (Buddhajñãna) dưới 
tựa đề 3a|=r2a XfÄaø2/9 22srssisr<Ii3x!SI› Nhĩ Phu chỉ là người dịch. 
?1Danh mục 3 công trình của Tử Nhi Cát tìm thấy trên Net. Otani word 
search "rgyud 'grel, pu”. 
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krgnayamãari-cakropades$a (Hắc Dạ-ma-dịch Luận Nghị) 
pañca-krama-fka (Ngũ Thứ Đệ Thích) 


Nãgãrjuna (Long Thụ)””” 

bodhicita-vivarana (Bồ-đê Tâm Thích) 

cãhistambaka-karikã (Đạo Can Luận Thích) - Chú thích Đạo Can 
Kinh 

dhữpa-yoga-ratna-mala (Hương Du-già Bảo Tràng) 
guhyasamđja-tamtra-fINa (Bí Mật Tập Hội Mát Tục Luận) 
Jana-posanannbindu — Sách Y học 

mahãprajñaparamita sura (Đại Trí Độ Luận) — Giảng Kinh Bát- 
nhã 

mandalavidhi (Mạn-đà-la Nghỉ Quỹ Nhị Thập Tụng) — Mật điển 
mũla-madhyamaka-karika (Căn Bản Trung Quán Luận Tụng) 
nyäyđlarmhãra (Chánh Lý Trang Nghiêm Luận) 

pañchakdrama (Ngũ Thứ Đệ) — Ciảng luận về Bí Mật Tập Hội 
pindikrta-sadhana (Phương Tiện Giác Ngộ ŸY, ếu Lược) — Mật điện 
prqjña-sataka (Bát-nhã Thị Kệ) 

pratityasamutpada-chakdra (Duyên Khởi Luân) 

ratnaãvalr (Bảo Hành Vương Chánh Luận) 

suhrllekha (Khuyến Giới Vương Tụng) — Thư gửi vua Gautamiputra 
sutrasamuccaya (Kinh Tập Luận) 

$ữnyatãsaptati (Thất Thập Không Tánh Luận) 

tamtrasamuccaya (Mát Tục Tập Luận) 

vaidalyaprakarana (Quảng Phá Luận) 

vierahavyävartan (Hồi Tránh Luận) 

vyavaharasiddhi (Ngôn Từ Thành Tựu Luận) 

yogasafaka (Liệu Pháp Bách Chủng) — Sách y học 100 phương pháp 
trị liệu 

yuktisastika (Luận Lý Lục Thập Luận) 


Naropä 

Cakrasariyaropadesamikhakarna-paramparacintamaii (Cát Tường 
Luật Nghỉ Luận Nghị Khẩu Nhĩ Tương Truyên Như Ý Châu) 
karnatantravajrapada (Nhĩ Mật Tục Kim Cương Ngữ Cú) 
pañchakdramasarngrahaprahasa (Ngũ Thứ Đệ Tập Minh) 


?72Chimpa P.49, Long Thụ viết khoảng 180 công trình. 
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satãksarabhaftärakasattvatrayabhavana (Bách Tự Tam Tát-đỏa Tôn 
Quán Niệm Pháp) 


Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) 
Hoa Nghiên Quán Sát (tb. sa;=args3A==r) 


Sanfideva (Tịch Thiên) 

atyayaqjñanamahayanasiravrtti (Lâm Chung Trí Đại thừa Kinh 
Giải) 

bodhicaryävatära (Nhập Bồ-đê Hành Luận) 

Šikseãsamuccaya (Tập Bồ-tát Học Luận) 

Šiksãsamuccayakarika (Tập Bồ-tát Học Luận Thích) 
sutrasamuccaya (Táp Kinh Luận) 
tathagatahrdayapapade$a-nävidhisahitasataksararaksa (Như Lai 
Tâm Bách Tự Thủ Hộ Tội Sám Nghỉ Qu?) 

Saraha(päda) (Tiến Xạ Giả)?” 

kaãyakosam†tavajragifi (Thân Tạng Bắt Tử Kim Cương Cq) 
sarvabhitabalividhi (Nhất Thiết Thuần Chánh Cúng Dường Nghỉ 
Ou?) 

sr1-buddhakapdalasadhana (Cát Tường Phật Đình Cái Thành Tựu 
Pháp) 

sr1-buddhakapdlatantrapafika-jNãnavafI (Cát Tường Phật Đỉnh 
Cái Mát Tục Nan Ngữ Thích Huệ Cụ) 
vãkko§arucirasvaravajragTti (Khẩu Tạng Diệu Âm Kim Cương Ca) 


Sthiramati (An Huệ)“ 

abhidharmasamuccaya-vyaäkhya (A-tì-đạt-ma Tập Luận Thích) — 
Nakamura P.280 

madhyanta-vibhaga-bhasya-fika (Trung Biên Phân Biệt Luận Thích) 
— Chú giải Trung Biên Phân Biệt Luận 

pañcaskandhakavibhasa (Ngũ Uẩn Luận Thích) 


273Tðhoku chép ra số tựa đề công trình của Tiễn Xạ Giả khoảng 24. 
?4An Huệ giáo thọ của đại học Valabhi, vốn có tu học tại Nãlandã (Net. 
Oxford Reference Øver/ew Stramaii) và chịu ảnh hưởng nên giáo dục của 
Naãlandã thông qua vị đạo sư của ngài Gunamati (Đức Huệ), vốn là giáo thọ 
tại Nãlandã, sau đó Đức Huệ tham gia thành lập đại học Valabhi. (Paul 
P.88). 
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Tối Thượng Trang Tông Nhất Thiết Phân Thứ Đệ Trang Nghiêm” 
(tb. SSbobiEksibsiskesusbÐ) 


Šakyaprabha (Hữu Năng Quang) 

mahãmantranudharisura (Đại Chân Ngôn Trì Kinh) 
mahãmayirividyarajfi (Đại Kim Diệu Không Tước Minh Vương 
Kinh) 

mahãsahasrapramardana-nama-sutra (Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ 
Kinh)”"® 

mahãsTtavanasura (Đại Hàn Lâm Kinh) 
mũñlasarvästivädisramanera-kärikã (Căn Bản Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Sa-di Tụng) 


Saủghabhadra (Chúng Hiền) 
Nyäyãnusãrasãstra (Thuận Chánh Lý Luận) “TT 

Šãntaraksita (Tịch Hộ) 

bodhisatIvasarnvaravihsaka (Bồ-tát Giới Nhị Thập Tụng) 
hevajrodbhavakuirikillebañca-mahopadesa (Hô Kim Cương Trung 
Sở Xuất Kirikille Ngũ Đại Luận Nghị) 

madhyamakalamkara (Trung Quán Trang Nghiêm Luận) 
madhyamakalamkara-karika (Trung Quán Trang nghiêm Luận 
Thích) 

samvara-vimsaka-vrtti (Quy Phạm Nhị Thập Chú) 
safyadvayavibhanga-pafJika (Nhị Đề Phân Biệt Nan Ngữ Thích) 
tattvasamgraha (Chân Tánh Nhiếp) 

tatvasiddhi (Chân Tánh Thành Tựu Luận)”'Š 


Šïlabhadra (Giới Hiền) 
buddhabhimivyakhyana (Phật Địa Giải Thuyết) 


?”Töhoku (P.409) không ghi rõ nguyên gốc Phạn ngữ và chưa xác định 
được tên Phạn. 
?⁄5Sakya P.18 ghi nhận ngài Thích-ca Quang đã tiến hành các công trình 
này (và 3 công trình tiếp sau) chung với các tác giả khác. 
27?Tác phẩm này không tìm được trong danh mục Töhoku nhưng nhiều tài 
liệu khác ghi nhận tên tựa và tác giả. Chẳng hạn, Robert P.599, 
Mayanusara. 
?78Net Rigpa Shedra .S⁄a/araksñ/ta. Accessed 07/12/2016. 
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Šrigupta (Cát Tường Hộ) 
sriratnamafjarT-nama-fika (Cát Tường Bảo Lạc Hoa Danh Quảng 
Chú) 


Subhñticandra (Thiện Tồn Nguyệt) 
amarakosaftkakamadheni (Vô Tử Tạng Quảng Chú Như Ÿ Ngưu)”'? 


Sumatisena (Trí Quân) 
karma-siddhatika (Nghiệp Thành Thích Luận)?Š° 


Sũryadhvaja (Bạch Phướn) 

#rT1-raktayamarisadhana (Cát Tường Hồng Dạ-ma Thành Tựu Pháp) 
traidhakãyaväkcitadhisthän-opadesa (Tam Thân Khẩu Ý Tam Gia 
Trì Luận Nghị) 

traisattvasamädhisamahita (Tam Tát-đỏa Đại Định Tam-ma Liễu 
An) 


Vasubandhu (Thế Thân)?! 

abhidharmakosa-bhasya (A-fì-đạt-ma Câu-xá Luận Thích) 
abhidharmakosasastra (A-tì-đạt†-ma Câu-xá) 
dharma-dharmata-vibhaga-v†ti (Pháp Pháp Tánh Phân Biệt Luận) 
karmasiddhi-prakarana (Nghiệp Thành Tựu Luận) 
madhyanta-vibhaga-bhasya (Trung Biên Phân Biệt Luận Thích) 
mahãyãnasamgraha-bhäasya (Đại thừa Nhiếp Luận Thích) 
mahãyãna-sufralamkara-vyakhya (Đại thừa Kinh Trang Nghiêm 
Luận Thích) 

pañcaskandhaprakarana (Ngũ Uẩn Luận) 

trimšikã-karikã (Tam Thập Tụng) 

trisvabhava-nirdesa (Tam Tính Luận) 

vừnsatika-kãriRa (Nhị Thập Tụng) 

vyäkhyäyukti (Giải Thuyết Như Lý) 


?7%Có nơi ghi là Kav/kãmadhenu (Như Ý Ngưu Nguyện Đạt. 

?#0Monroe P.176. 

?8!Töhoku ghi nhận số tựa đề công trình Thế Thân trước tác là khoảng 34. 
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Vimukfisena (Giải Thoát Quân) 
abhisamayalankarakarika-varttika (Hiện Quán Trang Nghiêm Luận 
Thích) *” — Chú giải về Hiện Quán Trang Nghiêm Quang Bát-nhã 
Luận Thích 


200 m 
k—————ễễ 


Địa hình tòa nhà trung tâm Đại Tăng viện Vikramasila (Siêu Giới) 
Nguôn: P17. Google — Địa điêm: VikramaSilã. 


?®2Xem bản dịch Anh ngữ từ 40/samayalarnkara with Vrttí and Aloka — Vol 
1-4 Gareth Sparham. Fremont. 2015. 
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7. Đại Học Vikrama$ilä (Siêu Giới) — “Bào đệ” của Nalandã 


7.1. Lịch sử Vikrama$ïlä và quan hệ với Nãlandä 

Theo các nhà nghiên cứu hiện nay, thì Vikramasilä là một đại học 
Hoàng gia, không chỉ được xây dựng bởi vua Dharmapäla (Hộ Pháp), 

mà hệ thống chức danh các học giả tại đây, cũng do vị vua này cất 
nhắc. Phỏng theo phong cách rộng mở của truyền thông Nãlandã, đây 
là một trung tâm giáo dục cho phép tiếp nhận ngoại đạo theo học, và 
có một thư viện lớn.” Qua nhận định của Taranatha, thì các giáo thọ 
ở đây cũng là người điều hành tại Nãlandã. Mối liên hệ của hai đại 
học này thật chặt chẽ, ngay cả vào lúc ngài Cát Tường Trí, vốn là hiệu 
trưởng Vikramaá§ïlã đang ở Tây Tạng, nhiều học trò dịch giả Tây Tạng 
của ngài đã và đang lưu trú ở Nãlandã.”° Nhiều trường hợp cho thấy, 
các giảng sư lớn tại Nalandãä lại cũng có chức danh cao tại 
Vikrama$llã, như là Nãropä, Abhayakaragupta, VãigTsvarakirti, 
Buddhakrrti”®7,... 

Việc kết nói giữa Vikramaáilã và Nãlanđã, không chỉ gói gọn trong 

việc có sự chia sẻ chung của các giáo thọ trong cùng hệ thống kinh 

điển, mà cả trong việc tiếp nối truyền thống triết học. Chẳng hạn như 

Haribhadra, một đệ tử của hiệu trưởng Tịch Hộ, thuộc Nalanda, đã 

tiếp nối trường phái Yogãcãra-Svatantrika-Mãädhyamika. Kế đến, 

học trò của vị này là BuddhaJñanapada trở thành một Kim Cương đạo 

sư tại Vikramaéilä.”°% 

Tên Vikrama$ilä có được là do một vị yaksa (dạ-xoa), gọi là Vikrama 
đã bị cầm giữ ở đây. 

Truyền thuyết của Tây Tạng cho rằng, một vị đại sư Mật tông, là Giáo 
thọ Kampilar, đã tu tập thành tựu Đại Ấn. Khi du hành ông bị khựng 


2®3Samaddar P.145. 

?#Samaddar P.146. 

285Apte (P.43) cho rằng Buddhakirti là một trong những mối dây liên kết 
giữa Nãlandã và Vikramaéilä, đồng thời ông là vị đại học giả cuối cùng được 
đào tạo từ Nãlandã vào cuối TK.11 đầu TK.12. 


?88Tarthang P.97. 
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lại trước một vách đá trên một ngọn đồi sần sông Hằng, đã nhận ra 
sự hợp duyên của vùng đất này, để dựng nên một đại tăng viện và 
nghĩ về việc chuyên biến nó thành một vùng lợi ích to tát cho tăng- 
già. Trong một kiếp tái sinh sau đó, ông ta chính là vua Dharmapäla, 
một Phật tử, đã cho tiền hành xây dựng đại tăng viện Vikramaáïlã vào 
TK.9. Tại đây đã có 3 giám thị, và có đến 108 giáo thọ trong đủ các 
bộ môn, có thể tiến hành truyền cụ túc giới. Khi trường được thiết 
lập, vua Dharmapäla đã chỉ định 27 vị sư làm việc cho 4 tô chức thuộc 
về 4 trường phái chính. Ngoài ra, còn có các tổ chức dành cho tăng 
đồ lâm thời. Sức chứa của trường có thể lên đến 8000 người. Đại học 
này đã trở nên rất hùng mạnh trong khoảng 4 thế kỷ. Vikramaáilã là 
một trung tâm lớn nhất trong việc giáo dục và truyền bá Phật giáo 
Mật tông thời bấy giờ”. 

Vào đời vua Mahäãpäla, ông đã trợ giúp để lưu giữ được 500 tì-kheo 
và 50 giảng sư. Để mở rộng, ông còn cho xây thêm một tăng viện tên 
Uruvãsa. Chăng những góp phần giữ vững vị thế của Vikramaáilã, 
ông đã thật sự biến nó thành một trung tâm tôn nghiêm vĩ đại. Không 
chỉ với Vikramaéilã, vua Mahäpäla cũng hỗ trợ các trung tâm khác 
như Nãlandã và Trikatuka.?8 Đến cuối triều Päla, tức là vào thời vua 
Rãamapala, Vikrama$Silã có khoảng 60 học giả, và 1000 Tăng-g1à nội 
trú, có khi lên đến 5000 Tăng-già tham gia lễ lạc cúng dường”?. 
Nhưng sau đó, các đại tăng viện đã bị quân Thổ-nhĩ-kỳ tiêu hủy. 
Giống với Nãlandã, ở đây nhà vua đã bổ nhiệm các chức vị Môn giả, 
là các thành tựu giả, có nhiệm vụ xét tuyển các tăng đồ mới. Tuy 
nhiên, số lượng các vị Môn giả ở đây lên đến 6, tương ứng với 6 phân 
khoa, được định danh theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, và hai 
vị trí Trung Tâm. Tãranäatha cho biết, VIỆC kiến tạo 6 Môn giả được 


?87Hartzell P.238. 
?®8Chimpa P.289. 


2®°Chimpa P.313. 
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xác lập vào triều vua Canaka (con vua Mahäpäla)??°. Đáng kể trong 
số các Môn giả là: 

Ratna Vajra (Bảo Kim Cương), người Kashmrr. 

Giáo thọ Jetãri (Thắng Thù), được vua Mahäpäla bổ nhiệm, cũng là 
một vị thầy của Cát Tường Trí. 

Hiền giả Ratnakrti, giáo thọ. 

Jñana$rimrtra (Trí Cát Tường Hữu), tên khác Dharma-§rTImitra (Pháp 
Cát Tường Hữu), còn gọi là Mahästambha (Đại Trụ)”, sinh tại 
Gauda, thuộc triều đại Canaka, được xem là cột trụ thứ nhì (nắm giữ 
chức Môn giả trung tâm 2). Ban đầu, ông là học giả Tam Tạng kinh 
của Thanh Văn thừa Sendhava, nhưng đã chuyền sang Đại thừa sau 
khi hiểu biết nhiều kinh điển Đại thừa Hiển và Mật. Sau đó, ngài 
thành tựu được abhijñãna (Thắng Trí) và nồi tiếng trong các bài giảng 
về Mật chú Mañjuérï Nãmasaigti”??. Ông đã tham gia chấn chỉnh 
nhiều trung tâm học thuật. Ông cũng là sư phụ của Cát Tường Trí, và 
sau khi Cát Tường Trí sang Tây Tạng”?”, thì ông được bổ nhiệm làm 
hiệu trưởng (phương trượng) của đại tăng viện này. 
Ratnakarasãnti??! tức Šãntipa, người thọ cụ túc giới theo Nhất Thiết 
Hữu Bộ, đã trước tác hàng trăm bộ luận của cả Đại thừa Hiển lẫn 
Mật.”Š Ông giữ chức Môn giả công Nam dưới triều vua Canaka””. 
Ông được xem là có tư tưởng tổng hợp giữa Trung Quán và Duy 
Thức”. 


??Chimpa P.294. 

2!tGray P.99 viết rằng: ø⁄ư /3 kết quả của sự thành tựu [trí bát-nhã], tên 
của ngài [Dharmasrimitra] được đổi thành Jfanasrimitra. Như vậy, từ đây 
hãy tạm xem JñanaérImitra chính là Dharmaáérimitra. 

2^2Gray P.98. 

?3Chimpa P.302-304. 

?Dutt P.364 ghi nhận, ông cũng là học giả lớn tại Nãlandã. 

25Samaddar P.146-152. 

?Chimpa P.295. 


?“Ruegg P.122. 
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Prajñãkaramati là một trí giả tì-kheo, thông thạo tất cả các ngành 
học??, làm giáo thọ Môn giả trấn công Nam””. Ông là tác giả của 
Nhập Bồ-đề Hành Nan Ngữ Thích, chú giải tác phẫm của Tịch Thiên, 
và công trình về Bát-nhã-ba-la-mật-đa, có tên 


Abhisamayälamkaravrttipindartha°°. 


Samaddar (P.149) cho rằng, có thể mỗi vị Môn giả dạy một nhánh 
chuyên sâu trong tàng tri kiến. Do vậy, một cách tổng hợp, các vị này 
là hệ thống hộ pháp cho Vikramaéilã. Các Môn giả là những người 
đặc biệt giỏi trong luận lý. Cách tuyên chọn tăng đồ cũng theo mô 
hình Nãlandã, tức là thí sinh phải vượt qua vòng sát hạch rất nghiêm 
túc, trực tiếp với một vị Môn giả. 

Tuy nhiên, đến triều vua Bheyapala, thì việc bổ nhiệm Môn giá bị 
ngưng”?!. 

Tuy vậy, danh tiếng của nhà trường không hề dừng lại ở đó. Douglas 
(P.4) có ghi nhận, vào „ăm 1992, phía trước của tăng viện Thã Bahi”, 
tại Kathmandu thuộc Nepal, vẫn còn gắn một bảng hiệu ghỉ tên 
“Vikramasila Mahavihara”, chứng tô Thã Bahi thật ra là một chỉ nhánh 
của một học viện đã mắt dấu tại Ấn. Và tăng viện kia còn lại đến nay 
như là một hậu duệ chứng nhân. 

Không chỉ vậy, ảnh hưởng về học thuật và tu tập của Vikramasllãa và 
Nalandã cũng lan xa đến các vùng lân cận dưới một dạng khác, dẫn tới 
việc hình thành các dòng tu Mật tại Nepal. Cụ thể là dòng tu có họ với 
tiếp vỹ ngữ “-mitra”, với các học giả như: Karunä-šrImitra, Maitrr- 


?8“Chimpa P.295. 
??Sumpa P.117. 
3°Ruegg P.116. 

301]ha P.51. 


30*Theo Gellner (P.135), Thã Bahi là tăng viện tại Kathmandu, được ngài Cát 
Tường Trí thành lập hay cải tạo, nơi mà Dharmasvämin và ông đã cư ngụ 
và làm việc (TK.11-12). 
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šrimitra, Aá§oka-$rImitra, Vipula-$rTmitra, và Buddha-šrimitra”. Các 
ch tiệt thêm về dòng tu này sẽ đê cập trong 8.3. 

Ngoài các giá trị tính thần mà Vikramasilã tiếp thu từ Nãlandã, bản 
thân nhà trường cũng có những điểm thay đôi đáng chú ý như sau: 
Danh hiệu 7í giả (pangia), đối với Nãlandã là một chức danh riêng 
được ban bởi hiệu trưởng, trong khi đó, tại Vikramasila danh hiệu 
này lại là một cấp học hoàn tất (eng. Degree), chứng tỏ sự thành đạt 
của người tu học.” Một số chức vị nữa có ở Vikramaáilã từ tước vị 
ãcarya (giáo thọ) phân ra thành bali-acarya (nghỉ thức giáo thọ), 
siddhi-acarya (thành tựu giáo thọ), pratisthana-acarya (hiến an giáo 
thọ), vajrãcãrya (kừn cang giáo thọ), mahãcãrya (đại giáo thọ)°°. 
Ngoài ra, thầy quản vụ của các devadäsr (thiên sứ)”°5, cũng đã được 
đặt ra bên cạnh các danh xưng đã có như mahaãupadhyaya (đại hòa 
thượng), upadhyaya (hòa thượng), pangdita (trí giả), yogi (du-già 
giả), các dvarapala (Môn giả), và upasaka (ưu-bà-tắc), và 


pãtra.`07398302 Ngoài ra, một danh xưng khác là sznbha (cột trụ), đã 


03Douglas P.127. Các chỉ tiết quan trọng về dòng tu này có từ một văn bản 
(eng. inscription) còn sót lại của Nãlandã. 
302Sankalia P.102 và Jha P.51. 
305]ha P.51 có ghi thêm chỉ tiết là: Jitaripäda, "đại Phật tử ZcZz/2" từ vùng 
Varendri, vốn là một quốc sư của Sanatana, vua xứ Bengal, đã được ban 
danh hiệu "Trí Giả” (pandita) của đại tăng viện Vikramaáóilã, bởi vua 
Mahäpäla. 
3]ha P.46 có cách ghi khác là bali-äcärya, homa-äcärya, musikapäla- 
acarya, kapotapala-acarya. 
307Jha (P.51) cho rằng một số các danh hiệu đó là do vua ban. 
308)]ha (P.51 đưa ra một giải thích lý thú của Tãranätha: Đầu tiên trong triều 
đại Gopäla thì một bồ-tát giáo thọ được gọi là một đại trí giả (mahäpandita), 
phục vụ cho lợi ích của chúng sinh; nhưng đến triều vua Devapäla trở về 
sau, thì bồ-tát giáo thọ sẽ được gọi hòa thượng (upädhyäya), nếu người đó 
có đóng góp quan trọng cho việc #ang nghiêm trung đạo 
(Madhyamalamakara). 
30?Chimpa (P.304) cho biết patra chỉ được chọn trong số các trí giả. Chữ 
patra này hiện không có trong các từ điển tiếng Phạn. 
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được dùng để gọi các vị trí giả cao thâm, có lẽ vì họ chịu trách nhiệm 
việc giảng dạy về giáo thuyết cho môn sinh!9, 

Theo ghi nhận của Tãranätha, thì trong suốt 5 đời vua, bắt đầu từ 
Dharmapala cho đến đời vua Canaka, đã có một lượng rất lớn giáo 
thọ Mật tông Kim Cang chăm lo cho giáo luật tại Vikramaáóilã”!!. 
Danh mục các học giả này, có thể đề cập như dòng truyền từ khi 
Vikramaáilã thành lập cho đến khi hủy diệt bao gồm: Buddha- 
jñãnapäda, Diparhkara-bhadra (thuộc triều Dharmäpäla), Lankãä- 
Jayabhadra (triều vua Masuraksita), rồi đến Šridhara, Bhava-bhadra, 
Bhavyakrrti, Lilã-vajra, DurJaya-candra, K[sqä-samaya-vajra, 
Tathagata-raksita, Bodhi-bhadra, Kamalaraksita (sư phụ của Cát 
Tường Trí). Sau đó, là các Môn giả. Tiếp đến là MahävaJrasana, 
Kamala-kuli$a, Narendra-$rI-Jñäna, Dãnaraksia, Abhayakara, 
Subhakaragupta, Nayakapasri, Dharmäkaraéänti, và cuối cùng là hiệu 
trưởng Šakyaári (hay Šãkyaéribhadra) kết thúc sự tồn tại của 
Vikramaáilä.?!?3!3 

Hơn nữa, Snellgrove (P.118§ footnote) cho rằng Mật tông của Tây 
Tạng hầu như tiếp thu từ Vikramaáilã°!“. 

Sau đời vua Canaka, đến thời vua Bheyapäla trị vì trong 30 năm, các 
Môn giả lừng danh đã qua đời, và tiếp đó là ảnh hưởng ngày càng lớn 
của Maitripa. Kế đến, triều vua Neypãla được xác lập, cũng là thời 


3!9Sankalia P.186-187. 
3!1!Chimpa P.325. 
3!2Chimpa P.325-329. 
313Delhey (P.5-6) cũng ghi nhận, trong nhiều văn bản còn lại của Tây Tạng 
có chép rằng cuộc đời của ông còn gắn chặt với Nälandä, một số văn bản 
ông dùng dường như xuất xứ tại Nãlandã. 
3“Nhận định này còn suy diễn xa hơn rằng, các giáo thuyết của Phật giáo 
(được gọi là Chủ nghĩa Lạt-ma quái lạ) đã xa rời khỏi giáo pháp của đức 
Phật. Nhưng nhận định này, không có chứng cứ rõ ràng và mâu thuẫn với 
nhiều bằng chứng khác. 
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gian mà đại học giả Cát Tường Trí rời Vikrama$ilãa đi Tây Tạng, và 
Maitripa qua đời khoảng 9 năm sau đó. 

Tuy rằng chuẩn mực giáo dục của Vikramaéilã có thể được đặt ra cao 
hơn của Nãlandãä, nhưng học viện này chưa bao giờ có được sức 
mạnh, cũng như lượng tăng chúng lớn như tại Nãlandã. Hơn thế nữa 
Samaddar (P.151) cho rằng, các lớp học tại đây có lẽ không toàn diện 
bằng Nãlandã. Chương trình học nổi bật ở đây chủ yếu là các bộ môn 
Mật điển, và một lượng khá lớn các Luận điển Mật tông đã được soạn 
ra tại đây?!”. Kế đến là các bộ môn về Cú Pháp, Nội Minh học, và 
đặc biệt là Luận Lý học, và các bộ môn khác được nghiên cứu sâu 
rộng giống như truyền thống giảng dạy tại Nãlandä!5. Đặc biệt, một 
SỐ giáo thọ tại đây thật sự siêu việt trong môn Luận Lý học. 

Có thể xem Vikramaéilã là mô hình thu nhỏ, thừa hưởng các giá trị 
giáo dục có cải tiến từ Nãlandã. Mối liên kết giữa hai trường về việc 
chia sẻ chung các tài nguyên giáo dục như các giáo thọ, cách thức 
quản trị, và cả thư viện là rất chặt chẽ. 

Như Nãlandã, nhà trường đã áp dụng các chủ trương khai phóng bao 
gồm việc cung cấp giáo dục và chỗ ăn ở miễn phí, bất kể người học 
là Tăng-già hay cư sĩ”!”. Các bộ môn học không bị gói gọn trong Phật 
học. Tăng đồ có thể theo học các trường phái khác nhau đặc biệt là 4 
trường phái lớn thời bấy giờ. Các đời vua tiếp tục thay nhau là những 
nhà bảo trợ về mặt tài chánh. Và như đối với Nãlandã, họ có thể bổ 
nhiệm các chức vị thế tục cho tăng sinh tốt nghiệp. Có thể do được 
thành lập dưới dạng nhà trường hoàng gia, nên một điều khác ở đây, 
là triều đình có thêm đặc quyền bổ nhiệm giáo thọ. Về sau, triều đình 
đã can thiệp khá sâu vào nội tình trường học, khi quyết định chuyền 
một số tăng chúng thành chiến sĩ chống quân xâm lược; và biến 
trường Vikrama$ilã thành một dạng cơ sở quân sự. Chúng ta không 


3!5Sankalia P.183. 
315Sankalia P.183. 


31/Apte P.47-48. 
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hề thấy có đữ liệu lịch sử nào cho thấy có sự can thiệp sâu đến mức 
này vào Nãlandã. 

Về quản lý, nhà trường có các ủy ban chịu trách nhiệm lo toan về các 
hoạt động hàng ngày. Một vị khoa trưởng đứng đầu các ban đó. Các 
phân khoa có toàn quyền tự trị và các giáo thọ có trách nhiệm lo tiễn 
hành các hoạt động trong phân khoa của họ. 

Về việc cách hành xử giữa cá nhân và nhà trường, chúng ta cũng tìm 
thấy điểm tương tự giữa hai tổ chức giáo dục này: mọi hành vi được 
tiến hành, đều phải có ý kiến cố vấn từ tăng đoàn. 

Trong trường hợp có vi phạm kỷ luật cụ thể, như uống rượu trong 
trường chăng hạn, chính Cát Tường Trí, đã phải đứng ra giải quyết, 
và ông đã quyết định dựa trên việc cầu xin câu trả lời từ các vị bổn 
tôn mà ông trực kiến. Hậu quả là một số tăng đồ vi phạm đã bị đuôi.3!8 
Đề báo đảm được chất lượng cao, các tăng đồ chỉ được tiếp nhận sau 
khi họ đáp ứng yêu cầu tuyên sinh, được đưa ra bởi những người có 
thầm quyên trong nhiều bộ môn và các A⁄ôn giả.3'? Việc tuyên sinh 
đã được điều chỉnh từ chỉ một Ä⁄ôn giả, nay thí sinh phải vượt qua 6 
vòng tương ứng với sáu Môn giá“9 


3!8Sankalia P.188. 

3!2Apte P.51. 

320Sankalia P.183. Tuy nhiên, theo nhận định riêng của tác giả biên khảo 
này, câu hỏi phản biện đặt ra rằng: Nếu như phải vượt lên đủ cả 6 cổng, 
thì tại sao không xếp đặt tên các `'cổng' này theo thứ tự tăng dần mà lại 
theo các Hướng Chính, mà theo như triết học Phật giáo, thì các hướng này 
phải bình đẳng, và sau đó là hai Trung Tâm? Có thể chăng thiết kế của 6 
cổng này là một lối tuyển sinh "chuyên môn hóa”, không như Sankalia giả 
định, mà tương tự như dạng phân khoa đại học ngày nay, tức là thí sinh chỉ 
cần đậu vào một cổng đã đủ khả năng để được học tại phân khoa đặc thù. 
Những người vào được một trong: hai cổng Trung Tâm, sẽ là những ứng 
sinh có khả năng tổng hợp hay tổng quát cao hơn tùy theo trình độ hay 
chuyên môn riêng để được phân lớp. Rất khó có được lời giải thích rõ ràng 
về việc này cho đến khi tìm ra thêm chứng liệu lịch sử xác đáng. 
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Cũng theo phương cách của Nãlandä, mỗi tăng sinh mới sẽ tự chọn 
cho mình một sư phụ hay một giáo thọ, có trách nhiệm hướng dẫn tu 
tập, giúp đỡ tinh thần cho môn sinh, và tạo quan hệ sư đồ bên chặt. 
Hình thức học tập của tăng sinh ở đây cũng tương tự với Nalandã, 
thầy và trò có thể chép tay lại các Kinh Luận để nghiên cứu. 
Samaddar (P.153) có nêu ra một chứng cứ về truyền thống học theo 
lối này, qua bản chép tay của Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa 8000 kệ, 
trong đó có phần cuối sách ghi nhận việc sao chép đã được tiến hành 
trong triều vua Gopäla Deva. 

Dịch giả nỗi tiếng của Tây Tạng Nag 'tsho (tib. zara#Xrý=rz»rRsrg^r 
=) (101 I-1064), người được tu học tại Vikramasilã, đã kê cho chúng 
ta vài chi tiêt hiêm hoi về sinh hoạt thứ bậc cụ thê trong một buôi lê 
tại Vikramasilã như sau: Chư tăng kết tập vào lúc 8:00 sáng, được 
điều hành bởi một vị Trưởng lão (sthavira). Các chỗ ngồi có sắp xếp 
theo thứ bậc rõ ràng. Nag 'tsho được ngôi ở hàng ghế trí giả, trong 
khi các tôn giả bậc thầy của Cát Tường Trí ngồi hàng đầu, thì Hiệu 
trưởng Nãropã thuộc một trong những vị trí cao nhất. Một vị Bảo 
Trang (rãja) đến, được ngồi trên hàng danh dự, nhưng không có việc 
tăng chúng đứng lên chào đón. Các vị trí giả, thì lại được cúng dường 
hương. Khi tất cả hàng ghế đã đầy chỗ, thì ngài Cát Tường Trí đến 
và nhận được sự hân hoan chảo đón từ toàn thê chư tăng.??! 

Về sự diệt vong, Vikramaáilã cũng đồng số phận như các đại tăng 
viện Phật giáo khác. Nơi này đã bị quân Hồi giáo san bằng hầu như 
cùng lúc với Nãlandã???. Tãranätha có cung cấp thêm một chỉ tiết nhỏ 
liên quan đến nguyên do quân Hồi giáo tiến hành tiêu diệt các đại 
tăng viện thuộc các tiểu quốc nằm giữa vùng sông Hằng và Jumna, 
kế cả Magadha. Đó là, các quốc gia này đã dùng Tăng-già như là các 


3“1Das ø, 60. 
3NIAS (P.18) ghi nhận thêm rằng đến TK.9 thì số lượng người theo đạo 
Hồi tại đây ngày càng tăng. Đây có thể cũng là một nhân tố khách quan lịch 
sử góp phần làm suy yếu Phật giáo. 

Thể 


sứ giả vương triêu??*?2t, nên việc tiêu diệt các mâm mông Phật giáo 


trở thành cấp thiết đối với họ. Hơn thế nữa, Tãranãtha còn ghi nhận 
việc vua Magadha đã dùng Odantapuri và Vikramaá¡ïlã để đóng quân, 
và đã có nhiều Tăng-già đã tham gia quân đội chống lại kẻ xâm 
lược??”*3?5. Hậu quả chung là hầu hết các đại tăng viện của Magadha 
đã bị hoàn toàn hủy diệt”””. Tăng-già hoặc bị giết hoặc đã trốn sang 
các quốc gia khác, đặc biệt là đại học giả Šakya Šri vượt thoát sang 
Kashmir (thầy của ngài Šakya pandita)°?Ẻ. 


33Samaddar P.146-152. 
34Chimpa P.319 khẳng định đây là một nguyên do khiến quân Hồi giáo tiêu 
diệt các tăng sĩ của Magadha (vua Thổ-nhĩ-kỳ Bharngala) 
3“Samaddar P.162. 
32°Chimpa (P.318). Ngoài ra, ra Vikramaéilã có đính dáng đến việc tham gia 
chống lại quân Turuska. Tãranha (Chimpa P.294) ghi nhận Giáo thọ Bali- 
äcãrya thuộc Vikramaéilã đã chuẩn bị một mahä-bali để nhận chìm các chiến 
thuyền có chứa quân Turuska. Ở đây, thuật ngữ Turuska không phải ám chỉ 
đến triều đại Turuska đã trị vì miền Đông Bắc Ấn từ TK4. Theo như mọt số 
tài liệu lịch sử Ấn hay trong truyện cổ Ấn tựa đề Kaí#ã. Mà ở đây theo giải 
thích của Templeman (P.223) thì thuật ngữ tiếng Tạng, được viết dạng Phạn 
ngữ thành 7/rus&a (xạ) chỉ đến Hồi giáo Thổ-nhï-kỳ Bakhtiyar Khilji, đã tiến 
hành tiêu diệt các đại học Phật giáo vào cuối TK 12. 
32/Delhey (P.4) nhắc đến sự kiện vào khoảng năm 1234-1236 khi dịch giả 
Chag Lotsawa (tib. zyxz=zxa=s+ 1197-1264) đến nơi thì Vikramasila đã 
hoàn toàn bị diệt vong. 
3°Samaddar P.162. 
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7.2. Danh mục các thủ văn có khả năng xuât xứ từ Vikrama§ilä 


Bảng sau đây do Delhey (P.18-20) trình bày, những thủ bản còn sót 
lại của Đông Ấn và Nepal có khả năng xuất xứ từ Vikramaáilã. 


Abhidharmakosavyakhya (chương 6) của 
'Yaš§omitra 


Tựa - Tác giả Chủ đề 
Pãramitäsamasa của Arya$0ra Kinh Bát-nhã 
Pañcaraksa Mật điện 
Vinayasufra của Gunaprabha Luật Tạng 
Hevajratantrapindarthafika (tức §afsahasrika) | Mật Luận 
của bồ-tát Vajragarbha 
Kalyanakamadhenuvivarana của Long Thụ Mật Luận 
Trisamayarajafika (khuyết danh) Mật Luận 
Ramavalr Hevajrapañjika của Kamalanatha Mật Luận 
(tức MañjJu$rI) 

Samajamandalopayika or Vừnsatfividhi của Tập yêu về nghi 
Nagabuddhi (tức Naãgabodhn) thức Mật tông 
Vajramrta(tantra)pañ/ika củaVimalabhadra Mật Luận 
ĐakinTvajrapafjarapafika Tatvavisada Mật Luận 

của Mahaãmatideva 

Đakinnajrapafjarafippati (khuyết danh) Mật Luận 
Cafuspithanibandha của Bhavabhatta Mật Luận 
Buddhakapalamahatantratta Mật Luận 
Abhayapaddhari của Abhayäkaragupta 

GunavafI Mahamayafita của Ratnakara$änti Mật Luận 
Sampufatantrafika (Prakaranarthanirnaya) Mật Luận 
(khuyết danh) 

Katipayäksarä Pafjikã về Herukäbhyudaya- Mật Luận 
mahãyogimitanfra của Kumãracandra 

Laghutantrafita của bồ-tát Vajrapäm Mật Luận 

12 công trình của JñãnašrImitra Các giáo pháp 


vê Duy thức và 


Chánh Lý học 


Luận giải về A- 
t-đạt-ma Câu- 


xá Luận 
Bhikguivinaya (Mahasamghika- Luật Tạng cho 
Lokottaravadm việt lại) NÑI 
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Abhisamacarika Dharmah (Mahäsämghika- 


Các điều Luật 


Lokottaravadin) cho Tăng 
Laksanafikã) (khuyết danh) Chú giải về các 
giáo pháp Đại 
thừa 
Cakrasarnayarabhisamayapafjika của Mật Luận 
PraJñaraksita 
Abhisamayalamkaraloka của Haribhadra Chú giải Hiền 
giáo Đại thừa 
Khasama T1ka của Ratnakara$äntI Mật Luận 
Rahahpradipa (Sarvarahasyani- bandha) của Mật Luận 


Ratnäkara$ãnti 
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7.3. Danh nhân của Vikrama$ïlä. 

Sau đây là danh sách một số học giả tại Vikrama$ilã, chưa được đề 
cập một cách chi tiệt. Thông tin đa sô trích từ phân Thư Mục (Index) 
trong sách của Sumpa: 

Ka chen dang po (tb. mrồan=ấý), đại học giả trụ cột của Vikrama$1lã. 
Na†ekana và Vadsra Par, hai tăng đồ Mật tông học trò của Brahman 
Pandita đã bị Cát Tường Trí đuôi. 

Guhya Prajñä, một ngoại đạo đến Vikramasilã để tranh luận và thất 
bại trước Ratnavajra. Ông cải đạo theo đạo Phật sau đó. 

Naropa, học trò của Šãntipa, một trong các đại thành tựu giả là Môn 
giả phía Bắc của Vikrama$1lã (xem thêm phân l]). 

Pũnya Šri hay Pũnyakaragupta, cao tăng của cả hai trường OdantapurT 
và Vikrama$1lã. 

Buddha Šzï, nhà hiền triết Phật giáo và là một trưởng lão thuộc Đại 
Chúng Bộ Mahãsaigika của Vikramaéilä trong một thời gian. 
Bodhibhadra, hiền nhân Phật giáo sinh tại Orissa. Ông là người giữ 
giới Bô-tát tuyệt hảo (cãrya) và là trí giả vê Bô-tát Địa Vidyä- 
sambhãra, và Cãrya-sambhara."?? 

Padmacandra, một hiền nhân. 

Rãmapdla, một hoàng tử Bà-la-môn con vua Hastipäla theo học tại 
Vikrama$ilã nhưng đã bị ngài Cát Tường Trí đuôi khỏi trường. 
Maitripa, giáo thọ của Vikrama$¡ilä. Ảnh hưởng của ông lan rộng sau 
đời vua Canaka, tức là vào thời vua Bheyapäla. 

Šãkyasrrbhadra (hay Šãkya$r), một đại trí giả tỉnh thông Luận Lý 
học và Mật tông, sinh tại Da§obhara thuộc Kashmrr, người có đóng 
góp lớn cho Phật giáo Tây Tạng. 

Guhyamitra và Bhimigarbha, trí giả của Vikrama$ilä. 


Dharmakïrii, con vua Suvarpa-dvTpa học tại trường đến 12 năm. 


32Chimpa P.299. 
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Abhayäkaragupra, một hiền giả Mật tông người Bangala, là phương 
trượng Vikramaáilã và Nãlandã vào giai đoạn bắt đầu suy tàn của 
triều Pãla (tức là triều Rãmapäla). Ông sinh tại Jarikhanda, thuộc 
Orissa trong gia đình Kshetriya. Ông có hiểu biết thâm sâu về Luật 
(Vinaya)??°. Tác phẩm quan trọng của ông, Munimafälaimkära (Mâu- 
ni ý thú trang nghiêm), là giáo pháp có tính bách khoa toàn thư, mở 
rộng Tri kiến học (eng. gnoseology) và Đại thừa Giải thoát học (eng. 
soteriology), liên hệ tư tưởng Bát-nhã-ba-la-mật-đa với nhiều tham 
chiếu đến các trường phái Duy Thức và Trung Quán”!. Tiếp theo đó, 
là tác phẩm nỗi tiếng Vajrävalr-nãäma-mandalopäyikä (=»rax<3Zx|X' 
>a=a — Vòng Hoa Kim Cang Mandala Nghi Quỹ) là một hướng dẫn 
thực hành mạn-đà-la tiên yêu cho tất cả các quán đảnh của các tăng 
viện trước khi kiến tạo mạn-đà-la??”. Người Tạng cho rằng ông là 
tiền kiếp của Tashi Lama Panchen Rinpoche. Ông là hòa thượng 
(upädhyäya) của cả Nãlandã lẫn Vikramaái1ä3°3-33°. 

Subhiticandra, một học giả về cú pháp. thơ và từ điển học, làm việc 
cho Abhayäkaragupta, và cũng là học trò của Šãkyaraksita, đại trí 
giá.335 

Šubhäãkaragupta, hiền giả Phật giáo từ Magadha, đệ tử của đại sư 
Abhayäkaragupta, sau này là cao tăng tại Nalandã và Vikrama$ilä. 
Dharmäkaramaii, hiền giả, đệ tử của Cát Tường Trí. Ông đã soạn 
thảo một chú giải về Satyadvayävatära.°6 

Ngoài ra, Taranatha có ghi nhận các vị học giả khác tại Vikramaéilãä 
là (chỉ tiết hầu hết có từ Chimpa): 


33?Chimpa P.316. 
33'Ruegg P.114-115. 
332Hartzell P.293. 
333]ha P.51. 


33⁄Hartzell P.293 ghi rằng ông là Phương trượng của 3 trường Vikramaéilã, 
Nãlandã, và Mahãäbodhi. 


33°Deokar ø,. P.2. 


3⁄Ruegg P.116. 
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Giáo thọ Ẩnandagarbha, sinh ra tại Magadha, thuộc truyền thống Đại 
Chúng bộ (Mahäsãmghika), nhưng lại theo trường phái triết học 
Vijñãna-madhyamaka (Duy Thức - Trung Quán tông)?'” 

Giáo thọ Vagisvarakirti, Môn giả phía Đông, sinh tại Vãrãnnasl, 
thuộc giai cấp Ksatriya (giai cấp chính quyền). Ông thọ giới theo Đại 
Chúng bộ. Sau này trở thành đại học giả Mật tông và Đại thừa, có 
hiểu biết sâu sắc về Cú Pháp và Luận Lý học Trung Quán, tu chứng 
đại thành tựu, và đã tham gia xây dựng nhiều tăng viện, trường học 
Phật giáo. Ông được vua Canaka mời thuyết giảng tại Nãlandã. Tuy 
nhiên, về cuối đời ông sang sống ở Nepal, và có lẽ không còn giữ 
giới tì- kheo.38 

Prajñäkara, một Môn giả phía Tây thuộc triều Canaka?3. 
RatfnavaJra, xuất thân thuộc Bà-la-môn ở Kashmir, được tiên tri sẽ 
giáng xuống làm đại học giả. Cho đến năm 30 tuổi, khi còn ở Kashmir 
ông đã làu thông Kinh và Mật điền. Ông là Cột Trụ, Môn giá Trung 
tâm của Vikramasilã, là người đầu tiên được vua Canaka ban danh 
hiệu patra (quốc sư hay bộ trưởng). Ông có công xây dựng nhiều trung 
tâm học thuật về các giáo pháp Vidyãsambhãra, Sũtralamkara, 
Guhyasamäja, ... Về cuối đời, ông sống tại Urgyana và chứng đạt 
thành tựu giả.9 

Sau đó là Kasori-pa, thành tựu giả và Riri-pa, một đệ tử của Nãropä. 
Cả hai đều thành tựu thân cầu vồng. 

Vairocanaraksira, sông cùng thời với Cát Tường Trí, người trước tác 
công trình Š?kgãku„sumamafjarï và Nhập Bỏ-đề Hành Nan Ngữ 
Thích.” 

Ratnaraksta, người thọ giới Đại Chúng bộ, và là giáo thọ Mật tông. 
Ông đã tiên đoán sự sụp đồ của Magadha trước hai năm. Khi sự việc 


33“Chimpa P.285. 
33°Chimpa P.296. 
332Chimpa P.299. 
3°Chimpa P.301-302. 


3Ruegg P.116. 
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xảy ra, ông đã đến Nepal và Tây Tạng, và có nhiều đệ tử tại hai nơi 
này.” Tại Tây Tạng, ông trước tác quyền Pađzminï. Ông không những 
dạy giáo pháp về Mật điển Samvarodayaranrra, mà còn truyền thụ 
căn bản Phật pháp cho đệ tử tại đó”. 

Prajñäraksifa, một trong số các học giả cuối cùng trước khi 
Vikramaáilã bị hủy diệt. Ông là đệ tử trực tiếp của Nãropã.3“ 


Lịch sử vẫn được Tãranãtha mô tả tiếp diễn, nhưng như đã đề cập, khi 
Vikrama$ila không còn tồn tại, thì các học giả, nếu có thoát chết thì 
tất cả hoặc đã đi Nepal, Tây Tạng, hoặc lánh xa ở miền Đông hay 
Nam Ấn. 


342Chimpa P.318. 
3⁄2Kuranishi P.51. 


3Chimpa P.304-305. 
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7.4. Kiên Trúc và di chỉ 
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Vikrama$1lä, tăng viện chính được xây vào khoảng TK.8 với dạng 
hình vuông, tương tự đại tăng viện Somapura318F35 về hướng xây 
và tầm cỡ (Vikramasilã hơi lớn hơn một chút). Tọa lạc tại 25°1929” 
Kinh Bắc và 87°1705” Vỹ Đông3I9F*, Nơi này thuộc làng 
Antichak, tỉnh Bhagalpur, bang Bihar, cách khoảng 50km Đông 
Bhagalpur, và cách trạm xe lửa Colgong 13km về hướng Bắc. 
Vikramaáilã tọa lạc trên một ngọn đổi phía Nam bờ bên phải của sông 
Hằng, gần biên giới Tây Bengal. Đây là vùng đất còn chịu ảnh hưởng 
của nền văn hóa chữ Phạn cổ và có tương giao văn hóa với Tây Tạng. 
Trên vùng đất này, ngoài Phật giáo Mật tông được phát triển, thì còn 
là nơi phổ biến của Mật giáo Bà-la-môn, trong đó thần Siva và vợ"? 
Đại tăng viện này được thiết kế theo dạng một tòa nhà trung tâm có 
tên Gohi, nghĩa là Khoa Học Sảnh321FẺŠ, được bao bọc bởi 108 tăng 
viện nhỏ và 6 phân khoa hay 6 công, hình thành như các cánh sen bao 
bọc. Mỗi phân khoa có một sảnh đường lớn, dùng cho giảng dạy, và 
có số lượng giáo thọ lên đến 108 người322F°. 

Cũng như Nalandã, Vikrama$ilãä được bao bọc bởi một bức tường 
vững chắc?”?, Bên phải của ngõ vào chính có hai phù điêu. Phù điêu 
bên phải tạc ngài Long Thụ, người được xem là nguyên thủ của 
Nãlandã và phù điêu bên trái tạc ngài Cát Tường Trí, một nhân vật rất 
lớn của Vikramaáilã. Bên ngoài cổng này, có một Dharmaáälã, là nơi 
dành cho các khách lạ trú ngụ khi cổng trường đã đóng.”°! 


3Đại tăng viện Somapura, nay thuộc _Paharpur, Badalgachhi Upazila, 
Naogaon Dist., nước Bangladesh. Được xây vào TK 8. Khuôn viên khoảng 
11 hecta. Nơi đây được xem là một trong Ngũ Đại Tăng viện Phật giáo cổ 
điển: Vikramaéilä, Nälandä, Somapura, Odantapuri, và Jaggadala (Net. 
Brittanica. Sønapura Mahavihara). 
346NIAS P.14. 
3“Delhey P3-4. 
34$Sankalia (P.182) tên dịch từ Anh ngữ *House of Science”. 
34Sankalia P.183/ 
30Apte P.47-48. 
3“!Samaddar P.166. 
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Theo thông tin từ cục khảo cô Ấn (India Archaeology .), người ta 
tìm thấy một công trình kiến trúc tại đây có ít nhất hai tầng, và được 
tái câu trúc ít nhất 3 lần. Lần xây đầu tiên, có tường bằng vữa cát 
(surkhi). Lần tái cầu trúc thứ nhì, cũng bao gồm hai tầng, được đánh 
dấu bởi các cột đá lớn, và có các phù điêu hay tượng làm bằng đất bùn 
hay có trộn cát. Lần tái cấu trúc thứ 3, chủ yêu dùng nhiều gạch nung 
có các bậc tam cấp. Lần xây dựng này, có thêm khá nhiều vật nội thất 
như phù điêu Phật, hình ảnh có khắc chữ Phạn Bengal nguyên thủy, 
và đỉnh sắt, bình chứa. Qua đây chúng ta có thê thấy việc xây dựng 
tại Vikramaá¡ilã cũng đã được nâng cấp nhiều lần. 

Bức tường bao ngoại vi phía Bắc dày 3,6m và dài 350m đã được phát 
hiện””?. (India Archaeology b. và đ.) Bên trong tường ngoại vi phía 
Bắc này, là các hàng phòng nhỏ hình vuông, mỗi phòng có một cửa 
rộng 3,5m, có chung một mái hiên đá dài. Tất cả có cấu trúc bằng vữa 
cát trộn vôi. Các dãy mái hiên này được chống đỡ bởi các tường giữa 
dày 2 ;m, và tường trong dày 1,5m, được dựng song song. Cấu trúc 
phòng ốc tương tự cũng đã tìm thấy ở phía Đông và Nam, bên trong 
của các tường ngoại vi. Tường ngoại vi phía Tây cũng có độ dày 3,6m 
và đài 330m, cho thấy có sự thống nhất về kiến trúc chung của các 
tường ngoại vi?” 

Tại đây có rất nhiều cột chịu lực bằng đá, được dựng lên nhằm chống 
đỡ nóc cho toàn bộ tăng viện. Hiện người ta phát hiện được tòa tăng 
viện chính có dạng tháp hình chữ thập, chiếm hữu một diện tích hình 
vuông, cạnh dài 330m”°', có chứa khoảng 208 phòng với cạnh dài 
4m”, với sân lớn. Tại đó, có một tòa thư viện, và một dãy linh tháp 
(eng. votive stupa). Phía Bắc của tăng viện chính, có rất nhiều tăng 
viện với kiến trúc khác nhau, bao gồm cả một tăng viện theo kiểu Tây 
Tạng và một theo kiến trúc Bà-la-môn. Người ta còn tìm ra vài chục 


352India Archaeology đ. 
353India Archaeology c. 
34India Archaeology đ. 


35India Archaeology ø. 
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cấu trúc hình chữ nhật hay hình tròn (có thể là các linh tháp) chung 
quanh tăng viện chính. Mỗi cấu trúc được bồ trí cách nhau khoảng 
23-30m, dàn trải ra từ các bức tường ngoại vi, và nối với các dãy 
phòng ốc bằng những con đường bộ hành. Cấu trúc hình chữ nhật có 
kích thước 6mx9m, trong khi cấu trúc hình tròn có đường kính 9m.?56 
Ngoài ra, còn có một số các phòng kín (eng. chamber)®'”, có kiến trúc 
vòm, xây bằng gạch có khi được xây ngầm dưới nền?5?. 

Các học giả khi xem xét vùng khảo cổ này, đã có xu hướng giả định 
rằng thư viện của Vikramas$ila là một toà nhà tách biệt, đặt bên ngoài 
mảnh đất hình vuông, được gia cố của tăng viện chính. Lý do của giả 
định này, dựa trên sự kiện rằng, tòa nhà này dường như được cung 
cấp một thiết bị cho dạng áp lực thông gió sơ chế, khả đĩ dùng để bảo 
tồn các bản thủ văn Kinh Luận trên lá cọ. Tuy nhiên, các tác giả của 
giả định trên đã không hề biết về các nguồn ghi chép cận đại, được 
soạn bởi người Tây Tạng và những tác giả khác nói về thư viện, hay 
về các lưu ý liên quan đến việc lưu trữ các thủ văn Kinh Luận tại 
Vikramaáilã. Theo đây, thì thư viện nằm bên trong mảnh đất hình 
vuông.” 

Jha (P.46) ghi nhận thêm ý của Tãranãtha rằng, tăng viện chính đã 
vươn ra thành 3 hướng, và chúng là pancararha ngoại trừ hướng Bắc 
là sapfaratha”5?. Tại tăng viện chính, có dựng một tượng Phật, bằng 
kích cỡ con người. Quanh đó là 53 tăng viện Bí Mật Tập Hội nhỏ, và 
54 tăng viện chung, nâng tông số thành 108 tăng viện. 


3“6India Archaeology e. vả đ 
357Có thể các phòng kín này dùng cho việc nhập thất. 
3°8India Archaeology Ø, c. vả đ. 
353Delhey P.6. 
30Là các dạng kiến trúc xây tường của các điện thờ theo lối cổ Ấn-độ: 
Pancaratha là một dạng kiến trúc của một cạnh tường, nếu được nhìn từ 
trên cao xuống nó giống như hình bậc thang 5 nấc: hai nấc thang lên, hai 
nấc thang xuống và nấc chính ở giữa cao nhất. Trong khi đó, saptaratha 
cũng là loại cạnh tường nhưng được xây theo dạng bậc thang 7 nấc: 3 nấc 
thang lên, ba nấc thang xuống và 1 nấc thang đỉnh. 
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Đặc biệt, người ta cũng phát hiện ra kiến trúc Cổng Trung Tâm, Công 
Bắc, và Công Tây của Vikramasilã (India Archaeology c.). Công Bắc 
có một con đường rộng, với các bậc thang, hướng vê phía Nam, được 
trải đá và SỎI. Công vào hẹp, có hai hàng cột đỡ, mỗi bên 4 cột. Nóc 
công dường như được nâng bởi các cột đá. Cuối con đường là các bậc 
thang bằng đá, được chạm khắc mô tả đầu con voi đang nâng một 
khúc gỗ, và người ta tìm thấy bản lề cho cánh cửa gỗ tại đó. 

Cổng Trung Tâm có một sảnh đường bên trong. Trên mỗi phía của 
sảnh đường là các dãy phòng ốc (4,2mx4,Im). Cổng Tây được xây 
bằng gạch nung, có dạng bán chữ thập. 

Có khá nhiều linh tháp lớn nhỏ được tìm thấy, bên cạnh đó, rất nhiều 
tượng hay phủ điêu Phật trong các dạng thủ ân khác nhau, Quán Bội 
Âm Bồ-tát, Vajrapani, các Giác thể (như là Ganesa, Marichi)... 

bằng những chất liệu khác nhau như: đồng thau, vôi, hay đá. Có ` 
nhiêu các loại vật dụng trang trí và trang sức được chạm khắc tinh 
xảo. 
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8. Ảnh Hưởng Nãlandäã đến Các Nơi Khác 

Chúng ta không thể phủ nhận một sự thật rằng bất kì nơi nào có truyền 
bá rộng rãi các luận điển Đại thừa hay Mật tông, nơi đó đã có chịu 
ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp truyền thống Nãlandã về mặt giáo 
pháp nói chung. Tùy theo tầm vóc phát triển, nơi đó có thê kế thừa ít 
hay nhiều các lề lối sinh hoạt và hình thức nghỉ lễ, thực hành từ 
Nalanda. Lý do cũng không khó nhận ra, đó là việc hầu hết các luận 
sư vĩ đại nhất, những người vốn để lại các dấu ấn sâu đậm trong lịch 
sử Phật giáo nói riêng và cả trong lịch sử triết học Đông phương nói 
chung, đều là các giáo thọ, cao tăng, học giả, hay du-già giả đã từng 
được tu học, đào tạo, sinh hoạt, và nghiên cứu tại học viện Nãlandã. 
Nếu điểm qua các trường phái triết học Đại thừa lớn, thì chúng ta sẽ 
không thể tìm ra một trường hợp nào, mà không hoặc ít sử dụng Kinh 
Luận vốn được phát triển, trước tác, và bảo tồn trong khuôn viên 
Nãlandã trước đó. Ngoài ra từ các hình thái tụng đọc, nghi lễ, cho đến 
thực hành thiền, đều hầu như có thể truy nguyên đến nguồn cội tại 
Nãlandã. Việc lan tỏa ảnh hưởng này, một phần là do danh tiếng của 
Nãlandã đã thu hút nhân tài tu học quốc tế khắp nơi đồ về, phần khác 
là nhờ vào các sách lược sáng suốt. Chẳng hạn việc nhà trường cho 
phép các học giả xuất sắc của mình bôn ba xa xứ để truyền bá giáo 
pháp, thêm vào đó là việc cho phép các tăng đồ được thỉnh về có quốc 
lượng Kinh Luận không hạn chế để phục vụ lợi ích nơi sở tại, và xa 
hơn nữa là việc chấp nhận đa dạng tăng đồ từ các truyền thống Phật 
giáo khác nhau, mà không có sự phân biệt trong chế độ đãi ngộ”°!. 
Ảnh hưởng của Nãlandã không chỉ giới hạn trong tầm mức tôn giáo, 
mà còn phổ rộng trường phái nghệ thuật Phật giáo đặc thù của mình 
đến các nơi khác. 


3!Behl P.11-12 ghi nhận nhiều táng đồ của Nalandã đến từ Tây Tạng, Trung 
Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sumatra, Java, và Srï Lanka. Phật giáo tại các 
quốc gia như Bhutan, Nepal, Trung Hoa, Nhật Bản, Siberia, Kalmykia, và 
Tây Tạng đã mang ít nhiều vóc dáng truyền thống học thuật từ Nãlandä. 
Các nơi đó đã đóng vai trò bảo tôn cho truyền thống Nãlandã. Và xa hơn, 
ngay cả khoa học và nghệ thuật hiện đại cũng đã có phần thụ hưởng di sản 
tri kiến Phật giáo từ đây. 
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Xa hơn nữa, trong phần sau của lịch sử phát triển, thuộc triều đại Pala, 
thì Nãlandã, cùng với các đại tăng viện tầm cỡ nhỏ hơn như 
'Vikrama$ilãä, OdantapurT, và Somapura đã hình thành một dạng mạng 
lưới, một nhóm liên kết hỗ tương của các học viện”'2. Joseph Loizzo 
(Joseph b. P.40-41) chỉ ra việc học viện Nãlandã đã bảo dưỡng vai 
trò quốc gia và quốc tế của mình, đồng thời sau đó, mở rộng vai trò 
này dưới sự hỗ trợ của triều đại Päla. Dù triều Dharmapaäla đã mở 
thêm hai học viện là OdantapurT và Vikrama$Sïlã, nhưng cả hai không 
chỉ được xây dựng trên mô hình của Nalandã, mà thực tế ra, cả hai 
đều được cộng hợp quản lý bởi học viện Nãlandã. Một ý hướng khác, 
cũng có thể đã nảy sinh, là việc xây dựng các trường mới này để 
chuyên biệt hóa chương trình học Mật tông, vốn đã được phát triển 
dần dần bởi Nãlandã. Cả hai học viện mới đó, và cùng với học viện 
Bắt Khả Tư nghị (tib. ass««:) sau này được xây ở Tây Tạng, đều nằm 
dưới sự bảo trợ hay chịu ảnh hưởng lớn lao của Nalandãä. 

Qua đó, ảnh hưởng của Nãlandã như một đầu tàu và ảnh hưởng của 
các tăng viện khác đã tương tác lên nhau như một thực thê liên kết 
giáo dục. Phong trào này được xem là do sự khởi tác và nỗ lực của 
Hòa thượng đương thời, hiệu trưởng hai trường Nãlandãä và 
Vikrama$ilã, là Abhayakaragupta (TK.I2). Trong giai đoạn lịch sử 
đó, ta thấy có hoạt động cộng tác giữa các học giả thuộc những, học 
viện Phật giáo khác nhau. Toàn bộ tiêu luận mà Kuranishi viết về tác 
phẩm Padminr của Ratnaraksita đã có chủ ý chứng minh cho sự hiện 
hữu của phong trào này. 

Trong một thạch văn hiếm hoi, được tìm thấy tại Nalandã, mang tên 
Vipulaárimitra, đã có khắc chỉ tiết về những người thuộc đời trước 
của dòng truyền tại đại tăng viện Somapura. Vipula§rimitra là người 
đã đóng góp công của đề xây dựng một tăng viện mới tại Somapura 
cùng với nhiều đóng góp khác. Tuy thạch văn này tìm thấy tại 
Nãlandã, nhưng lại không thấy ghi nhận đóng góp nào của 


32Dutt (P.352-353) có đưa ra nhiều chứng cứ cụ thể về sự hợp tác giữa các 
học viện này. 
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Vipula$rimitra cho Nãlandã. Điều này cho thấy răng, có thê Nãlandã 
đã có một quan hệ mật thiết nào đó, hoặc hơn thế nữa, đóng một vai 
trò liên quan đến thủ tục hành chánh, tài chánh, hay có sự quản lý trực 
hay gián tiếp lên đại tăng viện Somapura. 


172 


'#puf[EN :tHlaIp 8Ï — t1 1A '6[đ :U0nổN 
Z1 3.1 `ĐAItlIAgpIHdl| 4 12Đ1/1 


8.1. Ảnh hưởng Nãlandä đến Tây Tạng 

Các tư liệu lịch sử cho thấy, để tồn tại và hùng mạnh trong nhiều thế 
kỷ, các luận sư Nãlandã đã phải nhiều lần chăng những hùng biện 
chiến thắng các hệ phái hay luận lý phái khác nhau trong nội bộ Phật 
giáo; mà quan trọng hơn là phải khuất phục được các luận sư ngoại 
đạo, nhất là những hệ phái thuộc các tôn giáo lớn như Bà-la-môn, Số 
Luận giáo, và Kì-na giáo. Tập quán này có thể đã ăn sâu vào cách sinh 
hoạt của trường. Do đó, truyền thống và kỹ năng biện bác giáo pháp 
(biện kinh) là một di sản tất yếu được truyền lại vẫn còn sức ảnh 
hưởng lớn lao lên các hậu duệ ngày nay. Điều này đã trở thành nét 
sinh hoạt điển hình của hầu hết các truyền thừa lớn ở Tây Tạng. 
Huyền sử Phật giáo Tây Tạng cho rằng, một số kinh điển đã thâm 
nhập xứ này vào thời vua Lha tho ri gnyen bstan (tIb. „'šS:zøz aes- 
)*, nhưng lúc đó chưa ai đủ sức đọc hiểu tiếng Phạn thấu đáo, dù nhà 
vua đã hết sức trân quý chúng. Mãi đến hậu bán TK.6, vào thời vua 
thứ 32, là Song bstan sgam po (tib. ï=aes'sar2ĩ), đã thành hôn với hai 
vị công chúa của xứ Trung Hoa và Nepal, cả hai đêu theo đạo Phật 
nên đã du nhập các truyền thống cúng dường và hồi hướng công đức 
lên chư Phật vào Tây Tạng, hai ngôi chùa đầu tiên là Jokhang và 
Ramoché đã được xây dựng cho họ”®°. Cũng chính vị vua này đã cử 
học giả tế tướng Thönmi Sambhota (tib. xâ sơ) và 16 cộng sự đi Ấn 
để học thật chu đáo ngôn ngữ Ấn và các kinh điển”5. Thönmi 
Sambhota trở nên thành thạo Phạn ngữ và được truyền thụ Phật giáo 
từ vị guru thuộc Nãlandã tên Acãrya Devavid Simha”“9. Sau khi ông 
trở về, thì ngữ văn Tây Tạng mới thực sự hội đủ điều kiện làm phương 


33Cụ thể là giáo pháp tib. szz+---Az< (Phật 7Tnuyễt Văn-thù-sư-lgï Hiện 
Bảo Tạng Kính), tìĐ. s=s=sxragsx(Chư Phật Bồ-tát Danh Kính) và một số sách 
khác. Sopa a. P.91,104. 

36^2Dalai Lama ø. P.25. 

365Schlagintweit P.65. và Tibet Journal. a. HH Dalai Lama P3. 


366Net. Oxford. 
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tiện chuyển tải Phật học. Sambhota đã có học tại Nãlandä°”, 


Sambhota học được nhiều cấu trúc Phạn văn khác nhau. Nhờ vào sự 
phân hoá của các dạng văn phạm khác nhau đó trên các kinh văn khác 
nhau qua từng thời kỳ, ông đã có được cái nhìn khá chính xác và tổng 
hợp về cấu trúc Phạn ngữ. Dựa trên các hiểu biết đó, ông đã cách 
mạng hóa Tạng văn, khiến ngôn ngữ này thực sự phù hợp cho mục 
tiêu tàng chứa nội dung giáo pháp, và tạo nên tảng thiết yếu cho việc 
chuyền dịch Kinh điển được chính xác và rõ ràng”5°. Theo ý kiến của 
đức Dalai Lama thứ 14, thì chữ viết và văn phạm Tạng ngữ được tạo 
ra rất gần gũi với tiếng Phạn nguyên gốc, nhằm bảo dưỡng được tri 
thức của truyền thừa Nãlandã một cách hoàn hảo nhất, mà thời đó có 
thê tiễn hành được. Việc bảo tồn truyền thống này đã là một thành tựu 
vô cùng to tất, 3 Ngài cũng có cho biết thêm rằng Sambhota đã tạo 
chữ viết Tạng theo kiêu mẫu của ký tự Nagari”7?. Về sau, một số Kinh 
Luận đã được Sambhota cùng với hai đệ tử (Dharmakoáéa và DorJe- 


pal)”7!, và các vị khác như là Kusana từ Ấn, Šïlamañju từ Nepal, Hva- 


”7Theo Dutt P.342, 350 và Tibet Journal. 2. HH Dalai Lama P3. Sambhota 
đã trở về sau khi tu học tại nhiều nơi tại Ấn và Kashmir, và có hai công trình 
sáng tạo ra chữ viết Tạng quan trọng (tib. ss:ag=: và tib. zaxa=rr), cũng như 
đã dịch một số kinh điển (xem chỉ tiết tại Goerich P.40). Trong Ø/ue Annais 
(Goerich P.38) còn đề cập rằng, ngài đã đến Bodhgaya. 

38Schaik, qua các chứng liệu khảo cổ, đưa ra nhận xét là các phiên bản chữ 
viết ban đầu của Sambhota gần với hệ thống chữ viết miền Bắc Ấn và Nepal, 

hơn là hệ thống chữ viết tại Kashmir, và cho rằng lối viết chữ dbu med (tib. 

=gâ=;) đã được phát triển ra từ hệ chữ dbu chen (tib. =sss:). Schaik P.416. 


3®Behl P19. 


3?Tibet Journal. a. HH Dalai Lama P3. Trong đoạn này đức Dalai Lama cũng 
cho biết Sambhota đã học tại Nãlandã và soạn thảo chữ Tạng. Bảng chữ cái 
Tạng có hai bộ khác nhau: Một bộ gồm 5 nguyên âm và 30 phụ âm cho 
việc sử dụng chuẩn. Bộ chữ cái kia có 34 phụ âm và 16 nguyên âm, xếp 
theo thứ tự chữ Phạn, biểu thị tất cả các âm tiết của Phạn ngữ, được dùng 
trong các dạng thức nghỉ lễ, trong chữ phiên âm Phạn-Tạng, để chuyển dịch 
của các ngôn từ tiếng Phạn, và dùng trong các kinh văn được phát âm trong 
Phạn ngữ. 

31Theo Dalai Lama ø. P.25. nó bao gồm Kinh Bảo Vân (sans. Ratnamega 
sũtra), Kinh Lăng-già (sans. laäkavatära sutra) ... 
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§ang từ Trung Hoa, và Šarnkara”72 đã dịch một số Kinh Luận ra tiếng 
Tạng. Riêng Sambhota đã chuyên dịch 21 bộ kinh liên hệ đến Quán 
Thế Âm từ Phạn ngữ”. Trong thời gian này một số sách y học đã 
được dịch ra tiếng Tạng nhờ việc hợp tác với các tăng-già Trung 
Hoa”. 

Sau đó, đến đời vua Triđé Tsukten (tib. â3;ésøz) vào TK.8, có một 
sô dịch giả như Drenka Mũilakoáa (s8s«z), Drakmar Drinsang (íb. KH 
=a=s8z=s=), và Phangthang (tIb. a==.==) đã dịch một sô văn điên khác 
như Bách Nghiệp Kinh và Kim Quang Kinh 

Đồng thời với Đại thừa Hiển tông, giáo pháp Mật tông cùng với các 
phương tiện tu tập cũng được chuyên dịch từ nguồn chính là Nãlandã 
và một số trung tâm khác như từ đại học Vikrama$1lä và các trung tâm 


35, Nồi bật trong thời ø1an đầu là việc Tịch Hộ 


Phật giáo tại Kashmir 
— viện trưởng Nãlandã, Liên Hoa Giới — đại học giả học trò của Tịch 
Hộ, và Liên Hoa Sanh — đại thành tựu giả Mật tông đã từng tu học tại 
Nalanda, do lời mời của vua Tạng là Trisong Detsen (tib. RX=ânếa'— 
vt. Detsen)'”5 (799-815), đã mở đường hoằng hóa sâu rộng Phật giáo 
Đại thừa Mật tông, cũng như đóng góp công sức vỹ đại trong việc đào 
tạo thế hệ dịch giả Phạn — Tạng có năng lực, tại Xứ Tuyết vào nửa 
cuối TK.8””. Liên Hoa Sanh khi du nhập Mật tông vào Tây Tạng, đã 


3“Tên các nhân vật ghi lại từ Obermiller P.185 nhưng không ghi rõ nguyên 
quán của Sarnkara. 
33Dalai Lama (a. P.222, ø.P25). Tuy nhiên, tham khảo tìm thấy về việc 
chuyển dịch 21 bộ kinh đó là do chiếu chỉ của vua ban. Tuy nhiên, người ta 
không xác minh được chúng có mặt trong Tạng kinh Kangyur. 
34Dalai Lama ø. P.25. 
3“°“Hartzell (P.241) Kashmir trở thành một trung tâm Phật giáo bắt đầu vào 
khoảng TK.5-6. 
3“°Net. Berzin Archives. 7e ïnwitatfon of Shantarakshita to Tïbet. Theo 
Berzin, vua Detsen không chỉ mời các học giả Nãlandã, mà cả các đại sư từ 
Trung Hoa. Tuy nhiên, vị đặc sứ này (tên phiên âm là sBa Sang-shi) đã giấu 
các bản kinh mang vê. Trong lúc đó, Tây Tạng vần đang gặp nhiều chống 
đối của người theo đạo Bön. 
37Xem thêm chỉ tiết trong phần II về tiểu sử các đại sư này. 
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thành công vượt qua được các ngăn trở có từ phía đạo Bön (tb. Xa") 
và từ nhiêu chướng ngại khác tại các địa phương. Ngài Liên Hoa Sanh 
đã sáng lập phái Nyingma (tb. 3=z:x+ - Cựu phái). Đây là một trong 
bôn giáo phái chính và là giáo phái Phật giáo lâu đời nhât tại Tây 
Tạng. Chính ngài đã giúp cho Tịch Hộ vượt qua nhiều trở ngại đề xây 
xong tăng viện đầu tiên tại Tây Tạng là Samye (tib. assres - Bất Khả 
Tư Nghị) vào năm 775, mà vốn trước đó không thê thực hiện. Ngài 
đã hình thành tại Tây Tạng và các vùng lân cận một truyền thống đặc 
trưng về việc cất giấu nhiều bảo tàng kinh (tib. m8«z') {rong các vùng 
núi non hoang sơ cho các thê hệ đệ tử vê sau phát hiện và tu học. Ngài 
đã hoằng hóa sâu rộng trong nhiều thập kỷ tại Tây Tạng, và đào tạo 
25 thành tựu giả/dịch giả Cựu phái '7? trong đó có cả vua Detsen?°9, 
Về Tịch Hộ, do lời mời của vua Detsen thông qua đặc sứ Sba Gsalsnan 
(ub. sasrrg=) lần đầu đến Tây Tạng, đã phổ biến các giáo pháp như 
là Tháp Thiện Nghiệp, Thập Bát Giới, và Thập Nhị Nhân Duyên. Tuy 
nhiên, do thiên tai bệnh tật xảy ra nên ngài tạm quay lại Nepal, và yêu 
cầu vua mời Liên Hoa Sanh giúp tiêu trừ chướng ngại trước khi có 
thê cây dưỡng mầm Phật giáo. Sau đó, đệ tử của Liên Hoa Sanh là 
Vairocana (Đại Nhật), đã tiễn hành dịch một Mật điền về được học là 
Amr†ta-as†tanga-guhopadeša-tantra, có nguồn từ Cafusfanfra (Tứ 
Dược Mật Tục tib. s=8;) sang Tạng ngữ?#”. 

Đồng thời với Liên Hoa Sanh, Liên Hoa Giới và một số đại sư theo 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đã cùng nhau hoằng hóa sâu rộng Phật 
giáo. Sau khi xây xong tăng viện Samye, Tịch Hộ lưu lại đó với vai 
trò trụ trì và thiết lập một hệ thống học thuật phong phú, dựa trên nền 
tảng Nalanda và Vikramas1lãa. Dưới sự khuyến cáo của Tịch Hộ về 


3“®Norbu P.162. 

3'Raine P.6. 

3#0Dalai Lama a. P.222. 

38!Sba Gsalsnan trở thành đệ tử Tây Tạng đầu tiên được Tịch Hộ truyền Bồ- 
đề Tâm pháp, khi ông gặp ngài tại Mangyul Kyidrong (tib. z=¿3==) thuộc 
Nepal. 


382Hartzell P.241. 
177 


việc bảo tồn Phật pháp tại Xứ Tuyết, vua Detsen đã biến Tăng viện 
Samye trở thành nơi tiến hành đề án dịch thuật Kinh Luận trọng yếu 
của Tây Tạng với số lượng dịch giả lên đến hàng trăm người?8333⁄, 
Tại đây, Tịch Hộ cũng đã truyền tì-kheo giới cho 7 đệ tử Tây Tạng 
đầu tiên?8”. Họ trở thành các sứ giả Phật giáo quan trọng người bản 
xứ.” Ngài có thê là người đầu tiên dạy lại cho người Tạng phong 
cách và tâm thế học Phật theo mẫu hình của các tăng đồ Ấn tại 
Nãlandã. Qua đó, họ thắm dưỡng các quan điểm Phật giáo, cách thức 
nghiên cứu, phân tích đánh giá, tranh biện, và đặc biệt là tu thiền dựa 
trên các chánh kiến đã học. Ngoài ra, họ còn được học thêm các hiểu 
biết về triết học ngoại giáo.” Tháp tùng Tịch Hộ, Liên Hoa Giới đã 
đến Tây Tạng cùng sư phụ để hoằng hóa?3Š. Tại đây, ngài soạn thảo 
bộ luận 7u Táp Thứ Đệ (Bhaãvanakrama), là một trong các chuẩn mực 
về tu tập thiền chỉ-quán được lưu giữ cho đến nay°#?. Trong giai đoạn 
phát triển như thế, do muốn lựa chọn một hệ thống Phật giáo phù hợp 
nhất đề phát huy, vua Trisong Detsen đã tô chức một cuộc tranh luận 
lớn giữa hai phái. Một bên là Liên Hoa Giới, đại diện cho truyền thống 


38350 years. 
3842Dalai Lama ø. P.26. 
385Trong số 7 vị tì-kheo Tạng đầu tiên này có hai dịch giả Kawa Peltsek (tib. 
s===«sàms) và Lui Wangpo (tib. za=s=x) đã góp phần soạn thảo Danh mục 
đại tạng kinh luận đầu tiên với tên gọi 2a: Mục Denkarma (tib. zs=m=) 
bao gôm 72 lớp và 725 tiêu đề kinh luận. (Dalai Lama 6ø. P.27) 
386Sau đó, số lượng tăng chúng trong thời ngài Tịch Hộ đã tăng lên đến 300 
người. Xem Raine P.8. 
387 %nfaraksita. Bluementhal. Net. SEP. 2014. 
388Huyền sử Tây Tạng, xa hơn, cho là ngài Liên Hoa Giới đã rời và quay lại 
Tây Tạng cả thảy 5 lần, với ít nhất hai nhục thân khác nhau. Lần cuối ngài 
trở lại Tây Tạng từ ngõ Trung Hoa với tên gọi là Buddhidhamra (Bồ-đề Đạt- 
ma) hay Pãdampa Sangye (tib. «=z=:==«sx), và ngài là người phát triển 
phương tiện tu tập Chöd ở Tây Tạng. Xem Situpa P.25. 
38“Theo Matins (Adam P.5) Quyển Trung (tập 2) của Bộ luận nguyên viết 
bằng Phạn ngữ này đã thất truyền, và còn bản dịch Tạng ngữ nguyên vẹn 
(tib. sz:) vận được sử dụng trong chương trình giảng dạy cho đến ngày 
nay. 
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Ản-độ vốn xem trọng vai trò Trung Quán tu ngộ theo “trình tự”?”?, 


bên kia là Hva-§ang,??! đại diện cho trường phái thiền Đại thừa Trung 
Hoa với quan điểm “đốn ngộ”. Kết quả chiến thắng thuộc về Liên 
Hoa Giới”. Sau sự việc này, thì vua Xứ Tuyết đã dùng toàn bộ hỗ 
trợ của mình để chắn hưng Phật pháp theo truyền thống mà Tịch Hộ, 
Liên Hoa Giới, và Liên Hoa Sanh truyền dẫn?°3. Cũng trong thời gian 
đó, vị vua hộ pháp Tây Tạng này cũng đã có nỗ lực to lớn trong việc 
thúc đây đào tạo các dịch giả và cũng đã mời thêm Phật Mật 
(Buddhaguhya, tib. x=xr gx ms==r) và VÔ Cấu Hữu (Vimalamitra, tib. 
Ra 'aasrsi2a') tỪ Ấn đến, để giúp trong việc này. Thành quả là có nhiều 
giáo pháp đã được dịch và lan truyền rộng rãi. Truy cứu xa hơn, thế 
hệ đầu tiên của các dịch giả quan trọng này đều khởi gốc từ 
Nãlandä”°!. 

Cho đến trước thời vua Detsen, tiếng Tạng vẫn là thứ tiếng với nhiều 
dị ngữ, việc chuyên tải Phật pháp từ Phạn ngữ là việc cực kỳ khó. 


3?Tịch Hộ vốn có xu hướng Trung Quán Tục Tự Tánh Du-già (Sopa ø. 
P.283). Và truyền thống tu tập theo trình tự không có nghĩa là không thể 
có giác ngộ trong một kiếp (điển hình là trường hợp của Milarepa đã chứng 
đắc trong một kiếp), mà chỉ là việc tu tập thích nghỉ với trạng thái hiện có, 
để đạt đến các tầng mức tâm thức cao hơn cho đến khi giác ngộ. 

3!Theo Tuệ Sỹ (Net. Hương Tích Phật Việt), thì tên của Hva-Sang là Ma-ha- 
diễn (tib. zzzz=), là người có hoạt động truyền giáo mạnh mẽ ở Đôn Hoàng. 
Về chữ Hva-$Sang ở đây chỉ là một cách gọi phiên âm danh hiệu tiếng Hán 
có nghĩa là #ỏa Thượng (chn. X_E). 


3°Tuệ Sỹ (Net. Hương Tích Phật Việt) một sử liệu ổn Ngộ Đại Thửa Chánh 
ý tìm thấy tại Đôn Hoàng cho là Hva-šýang đã thắng. Tuy nhiên, Tuệ Sỹ 
cũng nhận định rằng, theo kỹ năng và trình độ của Liên Hoa Giới, một truyền 
nhân Nãlandä, thì khó lòng thua trước Hva-$ang. 
33Ở đây thấy được vai trò rất lớn của vua Detsen. Ngoài việc mời đón các 
đại sư Phật giáo về nước, ông đã cử ra ngoại quốc rất nhiều nhân tài để tu 
học Phật giáo để sau đó mang về phụng sự Tây Tạng, và hạ thấp vai trò 
của đạo Bön truyền thống tại đây. 
3Theo Ø/ue Anna/s (Roerich P.372), thì Phật Mật là sư phụ của Vô Cấu Hữu 
và vốn là đệ tử trực tiếp của Phật Trí. Phật Trí là môn đồ của Sư Tử Hiền 
tại Nãlandã, và như đã ghi nhận, Phật Trí là người làm lễ khánh thành cho 
đại học Vikramaéilãä. (Chimpa P.278). 

179 


Ngoài ra, một khó khăn khác là do thiểu một hệ thống thống nhất và 
nền tảng thuật ngữ phù hợp, nên nhiều khi một thuật ngữ Phạn đã 
được dịch thành nhiều thuật ngữ Tạng khác nhau.°° 

Thành quả ban đầu là việc vua Detsen và các học sĩ Án-Tạng đã cung 
ứng một giải pháp hoàn hảo để Tây Tạng vượt qua các khó khăn trong 
việc dịch Phật pháp từ Phạn ngữ. Họ đã hình thành được một hội đồng 
dịch thuật bao gồm khoảng một nửa là các học giả Ấn và nửa kia là 
các học giả Tạng. Tất cả dịch giả Ẩn-Tạng hoặc đã tu học ở Nalandã 
hoặc đã được đào tạo bởi các đại sư từ Nãlanda. Đây là một đội ngũ 
dịch giả thống nhất, có thẩm quyên, vững mạnh, và được tô chức chặt 
chẽ, đã chuyển dịch được rất nhiều Kinh Luận quan trọng từ 
Nãlandã”. Trong số các dịch giả người Ấn có Jinamitra, 
Surendrabodhi, Šïlendrabodhi, Dãna§ïla, và Bodhimitra. Trong số các 
học giả Tạng có Ratnaraksia, Dharmataế$la và các dịch giả 
Jñãnasena, Jayaraksita, MañJu§tTvarman, và Ratnendrašïla. Ban dịch 
thuật này đã bắt đầu soạn thảo hai công trình nền tảng, làm chuẩn mực 
cho các dịch phẩm Phật giáo Phạn — Tạng. Đó là bộ Phiên Dịch Danh 


)?*””, gồm 283 chương phân 
SP 


Nghĩa Tập (tb. 3sig5txs=ân = yyuipaffi 
tích ngữ nghĩa học về cả ngôn ngữ triết học Phật giáo lẫn phi Phật 
giáo; và Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Thích (Hb. gšặxssssBx=r 
mahãyufparffi), chú giải thêm vê bộ sách Phiên Dịch Danh Nghĩa Táp. 
Hội đồng này đã bước đầu chuẩn hóa các thuật ngữ khó, đồng thời 
hiệu đính lại các sách đã dịch, và hoàn tất các sách còn dang dở.” 
Với việc soạn thảo các bảng thuật ngữ đối chiếu này, các trí giả Ẩn- 
độ và các dịch giả Tây Tạng đã tiễn hành một cuộc cải cách mới về 
ngôn ngữ viết tiếng Tạng và xác lập một truyền thống dịch thuật thật 
ấn tượng từ nguồn Sanskrit sang Tạng ngữ. Từ đó, do sự chuẩn hóa 
này, một hệ thống cấu trúc thống nhất về dịch thuật từ Sanskrit và các 


3”;Deokar a. P.340. 
3Xem thêm chỉ tiết về việc tổ chức dịch thuật thời đó qua Raine P.8-11. 
“Còn có tên khác là Nighantu (Dalai Lama b. P.27). 


3'8Deokar a. P.340 
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ngôn ngữ khác sang tiếng Tạng đã hình thành. Loại truy cập có hệ 
thống và việc tiêu chuẩn hóa việc dịch thuật như thế thật hiếm khi xảy 
ra ở nơi nào khác trong lịch sử.” Tiến trình phát triển dịch thuật kinh 
luận trên cũng dẫn đến một nhu cầu lớn khác là hình thành các danh 
mục phân loại kinh luận. Các danh mục “Đại Tạng Kinh Luận” đã 
được lần lượt ra đời. Như đã đề cập trong phần trên, kế từ danh mục 
đầu tiên là Denkarma (tib. aa=mxa), thì danh mục Chimphuma (tIb. 
s®awrsra) và Phangthangma (tib. aa===a) cũng lân lượt ra đời hoàn 


thiện hơn '®, 


Nỗi bật trong thế hệ dịch giả tiên phong là Nanam Yeshe-sDe (tib. g 
azaaxa', Trí Tạng)””' là người Tạng, đã tham gia cùng 15 học giả 
khác được thỉnh về từ An trong các thời điêm khác nhau, đã dịch được 
khoảng hơn 200 bộ kinh sách“9^““°3, Ngoài ra còn có các dịch giả tên 
tuổi như Vairocana (tib. xa), Ska ba tpal rtags (tIb. s+==erần'), 
Cog ro glu”ï røyal mtsan (tib. xạ Xz8garsea:)f/. 


32Dalai Lama ø. P.26-27. 
400Dalai Lama ø. P. 27,437. Trong hai danh mục Chimphuma và 
Phangthangma có thêm việc đánh số trang và thống nhất trình bày theo 
khuôn khổ bampo (-z+). Một bampo tương đương với 304 dòng kệ, tức là 
vào khoảng 8,400 âm tiết. Ở đây, cần biết thêm mỗi đoạn kệ (skt. ýloka) 
tiếng Tạng sẽ có 4 câu thơ, mỗi câu thơ có 7 âm tiết (gần giống dạng thơ 
thất ngôn tứ tuyệt nhưng âm luật thì khác). Cách trình bày này mô phỏng 
theo cách trình bày kinh luận trong Phạn ngữ và không cho phép vi phạm. 
40!Theo nhiều nghiên cứu thì Yeshe-sDe tham gia dịch thuật mãi cho đến 
đời vua Ral Pa Chan (Charles Vol TII P.397). 
402Theo Rhaldi P.20, tên các học giả Ấn-độ là: [1] Jinamitra, [2] 
Prajñavarma, [3] Silendrabodhi, [4] Dãnaóila, [5] Munivarma, [6] 
Surendrabodhi, [7] Karmavarman, [8] Vijayasila, [9] Buddhaprabha, [10] 
Mañjuériprabha, [ll] Sakyaprabha, [l2] Vidyakaraprabha, [13] 
Jñãnasiddhi, [ 14] Mañjuérï, và [15] Dharmataáila. Theo các sử liệu khác, 
thì một số trong những tên nêu trên được mời đến Tây Tạng bởi vua Ral Pa 
Chan, cháu của vua Detsen (sau khi vị vua này đã qua đời). 
493Tuy nhiên, theo Rhaldi (P.21-34), số kinh luận ngài tham gia dịch và hiệu 
đính lên đến 347. Tài liệu này có ghi rõ danh mục chỉ tiết các tác phẩm mà 
ngài đã tiến hành (riêng hay chung với người khác). 
40%4Sopa a. P.92,104. 
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Đến giữa TK.9, triều vua Khri Ral Pa Chan (tib. R~a'srea' — Ví. Ral Pa 
Chan) (815-836) đã tiệp tục xây dựng rât nhiêu tăng viện, gửi nhân tài 
đi Ấn tu học, thỉnh cầu hơn 90 học giả Ấn về nước “°, thu thập kinh 
điển từ Magadha, Ujjayani, Nepal, và Trung Hoa", Đặc biệt, ngài đã 
tiếp tục củng cố ban dịch thuật Ẩn-Tạng, bao gồm các học giả được 
đào tạo ở trình độ cao để hoàn chỉnh danh mục thuật ngữ đối chiếu 
Phạn-Tạng đầy đủ và phản ánh chính xác văn phạm cũng như cấu 
trúc Phạn ngữ. “°” Cũng trong thời gian này, các Danh Mục Đại Tạng 
Kinh Luận đã được hoàn tất“?%. Đây chính là bước đi căn bản, bảo tồn 
sự chính xác trong việc tiếp thu hệ thống giáo pháp Phật giáo không 
lồ từ Phạn ngữ nói chung và Nãlandã nói riêng. Đến thời gian này, thì 
hai bộ sách Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập và Phiên Dịch Danh Nghĩa 
Tập Thích đã được hoàn thiện, đóng góp to tát vào việc chuyên dịch 
có hệ thống, chuẩn mực và chính xác Kinh Luận. “° 

Theo đánh giá của Charles Eliot (Charles Vol3 P.379), thì chỉ riêng 
trong thời gian này, đã có ít nhất một nửa số lượng Kinh Luận trong 
Danh Mục Kangyur và Tengyur *!9 được chuyền dịch và điều chỉnh. 
Giai đoạn chuyền dịch Giáo Pháp từ đầu cho đến hết triều đại vua Ral 
Pa Chan (từ TK.4 đến TK.10), được gọi là giai đoạn Tiền Dịch (ub. 
z=x), Và 3 vị vua Song bstan sgam po, Trisong Detsen, Khri Ral Ral 
Pa Chan được gọi là Tam Pháp Vương, do công lao khởi mở, hoăng 
hóa Phật pháp vào Tây Tạng. 

Tiếp sau đó (giữa hay cuối TK.9), là một giai đoạn đen tối của lịch sử 
Phật giáo Tây Tạng. Vua Ral Pa Chan bị ám sát bởi một vị đại quan 
và người em của Ral Pa Chan tên là Glang dar ma (tib. R==sr) được 
đưa lên làm vua. Glang dar ma hoàn toàn không tin đạo Phật, đã tiến 


95Raine P.12. 
406Das a. P.46. 
40 Wangmo P.5. 
408Raine P.12. 
02Deokar a. P.340-341 và Dalai Lama ø. P.27. 
*10 Danh mục Kính Luận của Tây Tạng được phân lớp thành hai phần: Kinh 
(Kangyưr, tib. max) và Luận (Tengyur, tib. =sz:ag~). 
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hành chính sách hủy diệt Phật giáo trên toàn Tây Tạng. Sau vài năm, 
ông ta bị ám sát bởi một Tăng-già tên Lha lung dpal rdorjJe (tIb. a= 
=marzâ'), và từ đó, Tây Tạng bước vào thời kỳ phân chia lãnh thô, Phật 
giáo đã không được chú trọng phát triên. Trong giai đoạn khoảng 100 
năm này, tại Tây Tạng hầu như không có một sự kiện lớn đáng ghi 
nhận nào trong việc mở rộng Phật pháp; do vậy, Phật giáo tại đây lâm 
vào tình trạng phân hóa!!!. Nhưng ngay cả trong tình hình này việc 
chuyền dịch giáo Pháp vẫn không bị gián đoạn?!?. 

Đến triều vua Yeshe “od (tib. q:asex=' — Trí Quang — vua của một tiểu 
quôc phía Tây Tây Tạng), vào đâu TK.I1, đã gửi 2l tăng đô trong đó 
có 7 vị vốn được tuyển chọn và rèn luyện tu học từ rất nhỏ đến Ấn và 
Kashmir, để tu học cũng như tìm kiếm và thỉnh mời các đại học giả 
về Tây Tạng. Rất tiếc là có đến 19 vị mất mạng vì các nguyên nhân 
khác nhau. Hai vị còn lại trở về tên là Rinchen Zangpo (tib. %a:Ða na= 
šý — Báo Hiên) và người đệ tử là Legpai Sherab (tIb. Aaxr=t3'3wxer — 
Thiện Trí) trở thành các dịch giả lớn.”!3 Theo Blue Anmnals, khi ở nước 
ngoài, Rinchen Zangpo đã tu học với 75 vị thành tựu giả, và ông đã 
mang vào Tây Tạng một lượng khá lớn Kinh Luận. Trên chuyến du 
hành trong suốt 17 năm tại Ấn, ông đã dừng lại tại Kashmir, Nalandã, 
Odantapuri, Siêu Giới, và Bồ-đề Đạo Tràng”'*. Ông đã làm việc 
chung với hơn I0 dịch giả, đã dịch và hiệu đính khoảng hơn 150 tác 
phẩm Phật học“!5. Ông trở thành đệ tử của Cát Tường Trí“!5 sau khi 
gặp ngài, và cùng với Cát Tường Trí, đã mở đầu cho giai đoạn dịch 


*1tCharles Vol3. P.351-352. 
#2Dalai Lama (c. P.102): Trong khoảng thời gian này vẫn có nhiều học giả 
từ Ấn, Kashmir, và Nepal đến để phát triển tăng đoàn và giúp chuyển dịch 
giáo pháp. 
*13Power P.155. Tuy nhiên, theo Sopa (a. P.94,106) thì có 3 người sống sót 
trở về, ngoài Rinchen Zangpo, thì tên hai người kia là Lo chung (tib. zz=) 
và Rnogs (tib. x«). 
*1#Tibet Journal. « Mattia. P.94. 
*15Theo danh mục Tengyur trong Töhoku. 
*15Roerich P.95. 
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Pháp mới cho Tây Tạng, thường gọi là Hậu Dịch. Với bề dầy tu học 
về Mật tông của mình, Rinchen Zangpo đã là một nhân tố quyết định 
cho việc lan tỏa Mật tông trong thời kỳ thứ hai này mạnh mẽ hơn thời 
kỳ đầu'!”, 

Sau này Yeshe *od nhường ngôi cho cháu”! mình là Byang chub “od 
(tIb. s=gxă=: — Bồ-đề Quang) rồi xuất gia. Do biết tiếng tăm của ngài 
Cát Tường Trí, ông đã thân hành tìm kiêm nguồn tài trợ (vàng) đê 
thỉnh Cát Tường Trí về nước. Trong lúc du hành, ông đã bị một vua 
lân bang người Gar log (tIb. m~:Xay) bắt và yêu cầu số vàng rất lớn để 
chuộc về?!?, Vua Byang chub “od có khả năng tìm đủ vàng để chuộc 
mạng chú. Nhưng Yeshe “od cự tuyệt với lý do ông ấy không mang 
lại lợi ích cho giáo pháp, mà tốt hơn là dùng số tài sản đó đề thanh 
tịnh hóa Phật pháp tại Tây Tạng, và ông đã nhận hy sinh tánh mạng 
mình đôi lấy việc dùng vàng để thỉnh mời ngài Cát Tường Trí. Ngài 
Cát Tường Trí (982-1054), giáo thọ và đại học giả lừng danh của đại 
học Vikrama§ilã, vốn được đào tạo tại Nãlandãä, đã tiếp nhận việc đi 
Tây Tạng trong thời hạn 3 năm, sau khi được Byang chub “od gửi một 
phái đoàn các học giả đến thỉnh cầu và thuật lại sự quên mình cao cả 


của Yeshe “od.“29 


Tại Tây Tạng, ngài Cát Tương Trí tiến hành giảng dạy Mật điền tối 
cao và một hệ thống triết học không có sự tách rời giữa Mật tông, 
Hiền thừa, và Nguyên Thủy, như là một hợp thê thống nhất của các 
tông phái Phật giáo. Đặc biệt ngài trước tác quyên Bồ-để Đạo Đăng 
Luận (Bodhipathapradipa). Đây là một luận giải dành cho tất cả căn 
cơ thấp, trung bình, và cao, làm tiền đề cốt lõi cho việc tu tập theo 
giai trình. Nó bao gồm lược yếu cơ bản của Mật tông lẫn Kinh thừa, 


*17Chattopadhyaya P.340. 
*!8Có sử gia ghi rằng Byang chub `od là em của Yeshe `od. 
#19Yeshe De P.316 cho rằng ông bị quân Qarluq Turks (gốc Thổ-nhï-kỳ) bắt. 
420Sopa a. P.126-127,131-132 có nhiều chi tiết hơn đề cập trong Situpa 
P.16-17. 
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và là giáo pháp nền tảng cho Kadampa (tib. =naansssrar)}”f, tức là 
trường phái sau đó phát triên thành phái Gelugpa (tIb. =8exmsr=r), một 
trong những phái chính của Tây Tạng. Đây cũng là tài liệu trọng yêu 
cho ngài Tsongkhapa, vào TK.16, đã phát huy và viết thành bộ Bồ-đề 
Đạo Thứ Đệ Đại Luận (tb. s=sx^sSaas5), giáo pháp cốt lõi của 
phái Gelugpa. 

Sau thời hạn 3 năm, do trở ngại chiến tranh không về Ấn được nữa, 
ngài đã quyết định ở lại, với sự giúp đỡ và đề nghị của người đệ tử, 
vốn là học giả và dịch giả tài năng tên Dromtonpa (tib. nấm er) "22. 
Ngài đã đi hoăng hóa thêm 10 năm, và cuộc cải cách Phật giáo đã xảy 
ra thật sự sâu rộng đến các vùng quan trọng, nhất là vùng Trung Tâm 
Tây Tạng, mở đầu một trang sử mới huy hoàng cho Phật giáo nước 
này. 

Vào giai đoạn này thì rất nhiều kinh điển Phạn ngữ đã được chép lại 
và bảo tôn rất tốt ở Tây Tạng. Cát Tường Trí trong dịp thuyết giảng 
tại chùa Samye rất hoan hỉ về việc giáo pháp đã được phô truyền tại 
Tây Tạng và cho rằng việc này đã được tiễn hành tốt hơn ngay cả tại 
Ẩn-độ??, 

Một đệ tử khác của ngài Cát Tường Trí tên là Nakso Lotsawa Tsultrim 
Oyelwa (Hb. aaraš# X4: g^rRssx gaver). Ông vốn là đặc sứ của vua Byang 
chub “od đên An mời Cát Tường Trí. Ong đã theo học ngài trong nhiêu 
năm liền, và có đóng góp lớn cho nền học thuật Phật giáo Tây Tạng. 
Ông đã tham gia dịch và hiệu đính lên đến hàng trăm tác phẩm Kinh 


Luận'”t. 


*2!Ba người đệ tử của Cát Tường Trí đã sáng lập phái Kadampa là Khonton 
(tib. sez), Ngok (tib. xạ), và Dromtonpa (tib. ax«xz='). 

422Chattopadhyaya P.355-356. 

423Tsonawa P.85. 

“Net. Treasury of Lives. 2akfso Lofsãwa Tsultrim GyelWa (zạa#zz«.g+;8xe' 
ø). Thinlay Gyatso. 2013. Accessed 19/07/2016. Tuy nhiên, khi đếm trong 


Danh Mục 7Tðhoku chỉ có khoảng 75 tác phẩm dưới tên Tshul-khrims rgyal- 
ba. 
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Cũng trong TK.I1, Marpa Choski Lodos (tIb. a~=r#£=ršx3Xšƒx' — VI. 
Marpa), một dịch giả Tạng, đã du hành sang Ấn nhiều lần và là học 
trò chính của hai học giả lớn tại Nãlandã là Naropä (Vô Úy) và 


)#. Marpa được xem là người tạo lập truyền 


Jñãnagarbha (Tuệ Tạng 
thừa Kagyu (tIb. =mx=g^) tại Tây Tạng. Ông đã dành ra nhiều năm đề 
dịch các tác phẩm Phật giáo từ Phạn ngữ. Một trong những học trò 
nỗi tiếng của ngài là Milarepa, thành tựu trong một đời. Dòng truyền 
thừa này nhấn mạnh trọng tâm vào sự truyền khẩu, tu tập cá nhân ở 
nơi tịch tĩnh, và quan hệ kết nối thầy trò chặt chẽ^?5. Một vị thầy nồi 
tiếng của Marpa là dịch giả Drokmi Lotsawa Shakya Yeshe (tib. XyầY 
xís'<rauyäax')””, Ông đã đến đại học Vikramaáilã tại Ấn để tu học với 
Sãntipa, Gayadhara vê cả Mật tông lân Hiên thừa. Ngài đã tham gia 
dịch nhiều tác phẩm từ Phạn ngữ. Nhưng quan trọng nhất là đã giúp 
truyền vào Tây Tạng giáo pháp tối quan trọng của phái Sakya là 
Lamdre (tHb. aarasar — Đạo Quả, skt. mãrgaphala ). 

Sau này, cuối TK.1I đầu TK.12, đệ tử của Drokmi là ngài Konchog 
Gyalpo (tib. aša=#z'z#argerzr) đã phát huy rộng rãi hình thành phái 
Sakya (tib. sa) của Tây Tạng ngày nay. Phái Sakya cũng đã đại diện 
năm chính quyên trong khoảng 100 năm, bắt đâu từ giữa TK.13, dưới 
sự phân quyền của đề quốc Mông-cô. 

Nói chung trong TK.I [. và 12., ngoài đại dịch giả Drokmi, có khoảng 
60 dịch giả nồi tiếng khác. Trong số đó có Taktsang Shõnu Tsõndrũ, 
Khyungpo NalJor, Naktso Tsultrim Gyalwa, Rongzom Chösang, Gõ 
Khukpa Lhetséẻ, Lha Lama Shiwa Ö, Lokya Sherap Tsek, Patsap 
Nyingma Drak... là những người nổi bật.” 

Một đệ tử khác của Naropä là VagT§varakirti (tIb. =a=n=zwnxr=r), được 
truyền thụ Cakrasamvara và Hevajra. Ông còn là học giả lớn về 
GuhyasamaJa, Kalacakra, và Abhidhanottara. Tại Nepal, ông đã 


425Ngoài ra Marpa cũng là học trò của thành tựu giả Maitripa. 
426Smith P.60. 
427Theo tài liệu chính thức của phái Sakya (Net. HH Sakya Trizin). 
28Dalai Lama ø. P.28. 
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truyền quán đảnh cho rất nhiều đạo sư Tây Tạng. Ông được xem là 
đạo sư chính yếu của dòng truyền Cakrasamvara tại Tây Tạng.” 
Shakya Chokden (tib. qì< sĂ|<taa -a siếm a5) (1428- 1507), một học 
giả nỗi tiếng của phái Sakya vào TK.15, có viết về tiến trình mà các 
tư tưởng Đại thừa Mật tông được lan truyền vào Tây Tạng. Trong 
đó có một số điểm liên hệ như sau: 

1. Vào triều đại vua Detsen, ba giáo pháp trọng yếu của phái Trung 
Quán Tục Tự Tánh đã được lan truyền là Nhị Đề Phân Biệt Luận của 
Trí Tạng, chánh văn và chú giải về Trung Quán Trang Nghiêm Luận 
của Tịch Hộ, và 7rung Quán Minh Luận của Liên Hoa GIới. Các giáo 
pháp đó, sau này được đại dịch giả Nok Lekpe Sherap (tib. X2Àmsr=(Ầì 
aw=x) và các thê hệ học giả nôi tiệp của Tây Tạng việt nhiêu luận 
giải, đào sâu, phát triên. 

2. Giáo pháp Trung Quán Ứng Thành truyền xuống từ Long Thụ, 
Nguyệt Xứng, và sau đó được Cát Tường Trí diễn giải qua nhiều tác 
phẩm nhỏ đặc biệt là Nhị Để Phân Minh Luận và Bồ-đê Đạo Đăng 
Luận. Ngài cũng đã trực tiếp hướng dẫn chuyền dịch các tác phẩm 
này tại Tây Tạng. Sau đó, Nyima Drak (tib. 3z:zywx'), sau khi học 23 
năm tại Ấn và Kashmir, ông mời 3 học giả nước ngoài về và họ đã 
chuyển dịch thêm nhiều công trình của Nguyệt Xứng, đặc biệt là Nhập 
Trung Quán Luận, Tứ Bách Luận, và Minh Cú Luận. Ông cùng với 
các học giả đương thời và các thế hệ truyền thừa tiếp nối cho đến ngài 
Tsongkhapa?°!, đã giải thích tường tận về Trung Quán Ứng Thành. 
3. Vào thời Tam Pháp Vương, thì ba trong số năm luận giải của ngài 
Di-lặc đã được chuyên dịch”, nhưng ý nghĩa truyền dẫn của chúng 
bị nghi ngờ. Sau này, đại học giả và dịch giả Ngok Loden Sherab (tib. 


423John P.34. 
430°Chokden P.21-30. 
*'Đức Dalai Lama 14! có trích dẫn phát biểu của học giả R.S. Tripathi rằng 
ngài Tsongkhapa được xem là một học giả lớn (eng. "top scholar”) của 
truyền thống Nãlandä, như là một sự gián tiếp công nhận dòng truyền thừa 
của tổ Tsongkhapa. (Net. Live Stream. Time Pos 2:18:30-2:19:30). 
3Chokden đã không cho biết rõ tên của 3 giáo pháp này. 
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Xã Xf#'=rAmsr=i3:Qw'xeY), sau khi học sâu rộng về các kinh Bát-nhã, đã 
chuyên dịch tât cả năm giáo pháp của ngài Di-lặc. Ngoài ra, ông cũng 
chuyền dịch, diễn giải chính xác các luận giải về Hiện Quán Trang 
Nghiêm của Giải Thoát Quân và Sư Tử Hiền. Rất nhiều học giả Tây 
Tạng đã tiếp nối liên tục truyền thống này, và có lúc mở cả đại học 
dạy chuyên về Bát-nhã. 

4. Cũng như vậy, Trung Quán Mật tông đã truyền vào Tây Tạng theo 
3 thời kỳ. Thời kỳ đầu do ngài Liên Hoa Sanh khởi tác, và các chuyển 
dịch Mật điển về Kriyä (Sự Mật), Carya (Hành Mật), và Yoga (Du- 
già). Các lớp Mật điển Tối cao, bao gồm Mahãyoga (Đại Du-già), 
Anuyoga (A-nậu Du-già), và Atiyoga (Tối Thượng Du-già), cũng đã 
được truyền khẩu trong giai đoạn này. Đã có nhiều thành tựu giả trong 
thời kỳ này nhờ tu học Atiyoga — Đại Viên Mãn. Trong giai đoạn thứ 
nhì, rất nhiều Mật điển được chuyển dịch bởi đại dịch giả Rinchen 
Zangpo. Ông đã làm rõ được chủ ý của tất cả các Mật điển thông qua 
truyền thừa tu tập, và đã soạn một Mật luận là Pháp Phi Pháp Phân 
Biệt Luận. Tiếp sau, là các dịch giả lớn khác như Drokmi, Gö 
Lotsawa, và Marpa, đã chuyển dịch các giáo pháp về Cakrasamvara, 
Hevajra, và Guhyasamiãja,... Thời kỳ thứ ba là việc du nhập Yếu 
Giảng Thời Luân Mật Tục. chú giải về Thời Luân gọi là Vô Cấu 
Quang, và Du-già Lục Chi, dành cho các du-g1à giả ở Giai đoạn hoàn 
tá£83⁄84. 

Lịch sử Phật giáo Tây Tạng đã khăng định rằng tất cả các giáo pháp, 
các Kinh Luận, kế cả Mật điển và cả các phương tiện tu tập tại Tây 
Tạng, đều hầu như có xuất xứ từ Nãlandã. 

Bên cạnh đó, các học giả Tạng còn có ý kiên định giữ gìn nghệ thuật 
Phạn ngữ trong bình luận văn học, văn phạm, văn vần, và đo lường. 
Các kinh văn Phạn ngữ Vyäkarana tập trung vào văn phạm như là 


4334Mật tông phân chia việc tu tập thành hai giai đoạn gồm Giai đoạn phát 
khởi và Giai đoạn hoàn tất. 
43Theo Charles (Vol3 P.387), thì giáo pháp Thời Luân được Nãropä, hiệu 
trưởng Nãlandã, truyền vào Tây Tạng vào TK.11, và sau đó được ngài 
Panchen Lama (Ban-thiền Lạt-ma tib. -sazzz) II mở rộng. 
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Panimi, Candra, Kalapa, và Sarasvaf đã được dịch và chú giải sang 
Tạng ngữ. Ngoài ra, các tác phâm thơ Phạn ngữ như là M⁄egadhữia 
của Kalidasa và Avadãna-kalpalafa của Ksemendra cũng đã được 
chuyền dịch. ®5 

Từ TK.12 cho đến trước 1959, Tây Tạng đã trở thành một vương quốc 
Phật giáo thật sự vững mạnh, theo nghĩa là nó có khả năng cung ứng 
đầy đủ các phương tiện tu chứng, giáo pháp được chuyền dịch?” và 
gìn giữ với chất lượng hoàn hảo, và dòng truyền thừa không đứt đoạn 
từ thời Phật Thích-ca-mâu-n1. 

Lý do khách quan trọng yêu khiến Tây Tạng có thê giữ gìn được giáo 
pháp và các truyền thống tu học lâu dài, mà không bị các biến cố chính 
trị làm ảnh hưởng bao gồm: 

Về địa dư, Tây Tạng nằm trong vị trí tương đối cô lập so với các lân 
bang. Khí hậu lạnh, thuộc vùng cao nhất địa cầu, và dãy Hy-mã-lạp 
sơn phía Nam, đã tạo ra một bức tường thiên nhiên cho Tây Tạng. Về 
tôn giáo, hầu như tất cả các lân bang trực tiếp của Tây Tạng (kê từ sau 
TK.11), đều có truyền thống chính là Phật giáo, nên dù có các mâu 
thuẫn chính trị cũng không gây nhiều ảnh hưởng đến việc bảo tồn giáo 
pháp và truyền thừa?#”. Ngoài ra, kế từ sau TK. I1, Phật giáo trở thành 
quốc giáo của Tây Tạng, chính quyền cũng hoàn toàn theo Phật giáo, 
tạo ra một độ bảo toàn cao về mặt giáo pháp, bắt kế các biến cố chính 
trị giữa các phái trong nước (giữa Shakya, Kagyu, và sau này với 


43“Tibet Journal. a. HH Dalai Lama P4. 
*Tibet Journal. a. HH Dalai Lama P4 nói rõ việc chuyển dịch kinh luận Phật 
giáo tại Tây Tạng đã tiếp diễn cho đến TK.17. 
47Ở đây cũng lưu ý thêm, đế quốc Mông-cổ trong thời cực thịnh (các Đại 
Hãn trị vì từ TK.11 đến TK.13), do ảnh hưởng của Phật giáo Tây Tạng, họ 
đã dành cho xứ Tuyết một trạng thái giống như tự trị đặc biệt, mà không 
tiến hành xâm lược trong khi với các lân bang khác, kể cả Trung Hoa, Châu 
Âu, Trung Á ... đều bị đánh chiếm. Xa hơn nữa, tuy Phật giáo tại Ấn đã bị 
tiêu hủy bởi quân Hồi giáo, nhưng sự xâm lược của họ đã không đi xa khỏi 
Bắc Ấn bởi nhiều lý do, trong đó có lý do địa hình và sự hình thành của đế 
quốc Mông-cổ. 
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Gelug), và chiến tranh với lân bang (nhất là với hai đề quốc Mông-cô 
và Trung Hoa). 

Cho đến tận hôm nay, hầu hết nội dung tu huấn, vốn thừa kế từ 
Nãlandã, vẫn còn được sử dụng tại nhiều tăng viện lớn của Tây Tạng, 
như là một đi sản trực tiếp. Trong phần sau về “Nội dung Chân Truyền 
từ Nalandã — Phật Giáo Tây Tạng”, chúng ta sẽ đào sâu các chi tiết cụ 
thể về chương trình học hiện nay, để thấy rõ tầm mức sâu rộng mà 
Phật giáo Tây Tạng đã thực sự thừa kế từ Nãlandã. 

Xa hơn nữa, Tây Tạng là nơi duy nhất đã bảo tồn được truyền thống 
vốn có từ Án-độ về mối quan hệ thầy trò (Guru-§íya) hài hòa trong 


nhiều thế kỷ 8$. 


Về chất lượng được kế thừa hay về độ thâm thấu sự ảnh hưởng từ 
Nãlandđã thì có nhiều yếu tố cần được xem xét. Theo chiều dài lịch sử, 
các bằng chứng cụ thể nhất để đánh giá về chất là việc khảo sát các 
giáo pháp của Nãlandã để lại đã được truyền tải bao xa, với mức độ 
chính xác đến như thế nào và cuối cùng là việc tu học của hậu duệ 
Nãlandã đã thấm sâu các giáo pháp đó ra sao. 

Thật sự không thể biết hoàn toàn chính xác được SỐ lượng Kinh Luận 
từ Nãlandã đã được chuyên dịch ra Tạng ngữ bao nhiêu phần trăm, 
hay cốt lõi của giáo pháp đã hoàn toàn truyền dẫn ra sao, vì sử liệu 
Ẩn-độ đã không để lại vết tích cụ thể nào về con số, ngoại trừ sử liệu 
Tây Tạng có ghi nhận về việc thư viện Nãlandã bị thiêu rụi trong thời 
gian hàng tháng. Tuy nhiên, với chiều dài khoảng 9 thế kỷ gần như 
liên tục chuyển tải 5000 giáo pháp các loại“3““°, việc chuyển dịch 
giáo pháp đã được tiễn hành với nhiều chỉnh đốn và củng có có tổ 
chức, có hệ thống, và có chuân hóa qua hai giai đoạn (Tiền dịch và 


*®8| obsang P.237. 
43*Raine P.2. Trong số này, như đã ghi nhận thì hơn 1⁄2 lượng Kinh Luận đã 
được chỉnh sửa hoàn hảo trong trong nửa đầu TK.9 (Charles Vol3 P.379). 
*0]ohn (P.24) cho rằng chỉ có khoảng 4500 kinh luận được dịch, trong đó, 
số lượng hơn 4000 là dịch từ tiếng Phạn. Các Luận điển thì được dịch của 
Nãlandã và Vikramaéilã. 
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Hậu dịch), sử dụng một lực lượng to lớn các học giả dịch giả có năng 
lực dưới sự chăm nom của rất nhiều thế hệ các đại trí giả, giáo thọ uy 
tín được mời từ Nãlandã, Vikramas1lãä, và Kashmir, nhằm trực tiếp hỗ 
trợ giám sát và ngay cả trực tiếp tham gia công việc dịch thuật, thì rõ 
ràng về mặt chủ quan chúng ta có thê thấy chất lượng công việc phải 
ở mức khả tín cao. Tại Tây Tạng, người ta không dịch để được trả 
lương mà là dịch vì Pháp. Người dịch Mật điển thì buộc phải đạt một 
mức tu chứng, được truyền khẩu và ban truyền năng lực tu tập (quán 
đảnh). Mỗi giáo pháp được dịch ra, cần có hai người: một là học giả 
Ấn và người kia là dịch giả Tạng. Vai trò chính của học giả Ấn là 
giảng giải ý nghĩa, trả lời câu hỏi về nguồn văn bản cho người dịch. 

Về khách quan, có một cách đánh giá theo mức tương đối, đó là việc 
so sánh về số lượng và chất lượng của giáo pháp tiếng Phạn được dịch 
ra Tạng ngữ với các dịch phẩm từ tiếng Phạn sang ngôn ngữ khác như 
Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản chăng hạn. Rõ ràng về mặt số lượng 
Kinh Luận cho đến 1959, thì ngôn ngữ vốn có truyền thống lâu đời 
nhất cũng như số lượng nhiều nhất, có thê mang ra so với Tạng ngữ 
trong việc chuyên dịch là Hoa ngữ. Tuy nhiên, các giáo pháp đã dịch 
có mặt tại Trung Hoa vẫn thiếu sót nhiều so với Tây Tạng (nhất là các 
giáo pháp Mật tông, Chánh Lý học, và Trung Quán tông), và về chất 
cũng không đồng đều và khó thể sánh ngang. Số Kinh Luận có mặt 
trong Kansyur và Tensyur được công nhận là hệ thống giáo pháp đầy 
đủ nhất““!, Đánh giá cụ thể không chỉ trong số lượng, mà chất lượng 
dịch thuật cũng đã được rất nhiều nhà khảo cứu hiện đại kiểm tra ghi 
nhận. Mức chính xác của Kinh Luận Tây Tạng đáng tin cậy tới mức 
là để phục hồi nguồn kinh điển bằng Phạn ngữ thì các dịch giả, các 
nhóm dịch thuật đã sử dụng Kinh Luận Tây Tạng, xem đó như là 


#Raine P.2. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm các giáo pháp về ba chủ 
đề nêu trên để thấy cụ thể các thiếu sót này thông qua việc đối chiếu các 
danh mục đại tạng kinh Trung Hoa và Tây Tạng. 
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nguồn chuẩn mực cho công việc phục hồi này““?. Vì kết quả của một 
hệ thống gìn giữ giáo pháp nghiêm cân và trọn vẹn, nên hiện đã có 
nhiều nỗ lực quốc tế mạnh mẽ đang chuyền dịch lại toàn bộ hệ thống 
Kangyur và Tengyur ra Anh ngữ, Đức ngữ, và các ngôn ngữ khác. 
Nếu như không đủ tiêu chuẩn về chất và lượng, thì đã không có các 
nỗ lực to tát như thế. Một ví dụ cụ thể của việc đánh giá về chất lượng 
các bản dịch Tây Tạng đã được Walter Eugene Clark tóm gọn trong 
báo cáo của American Oriental Society vào năm 1951%: 
Các dịch thuật Tây Tạng có mức độ chính xác từng chữ một (eng. 
word-for-word fidelity) một cách đáng kinh ngạc so với bản gốc. 
Chúng là nguồn hỗ trợ to tát trong việc xử lý các văn bản đã hư 
hỏng nặng [trong Phạn ngữ], và cung cấp một nguôn [dịch] sáng 
rõ thật ấn tượng. Với một hiểu biết sâu sắc về tiếng Tạng và về 
Phạn ngữ Phật giáo, thì các văn Phạn ngữ có thể được tái tạo từ 
kinh điển Tạng ngữ, và điều đó khiến [ chúng ta] tiếp cận được rất 
sân với nguyên gốc ban đầu. 
Việc tái bản toàn bộ Kangyur và Tengyur tại Tây Phương bằng Tạng 
ngữ cũng đã tiến hành xong lần đầu vào năm 1980 tại Hoa Kỳ, và họ 
đếm được tông số dịch giả của Kangyur và Tengyur là 870. Hiện 
tại, các kinh điển Tạng ngữ này đã và đang được số hóa và xuất bản 
tại nhiều nơi như Ấn độ, Hoa Kỳ, Đức, Nhật, Trung Hoa, và đặc biệt 
là trên Internet. 
Mặt khác, hầu hết các giáo phái chính thống tại Tây Tạng trong các 
buổi truyền khâu, quán đảnh hay các khóa giảng, các vị đại sư đều 
phải tuân thủ theo nghi thức được truyền lại và được thông báo rõ 


442Theo Lobsang (P.238), từ rất sớm, vào năm 1956 tại đại lễ Phật đản 2500 
Buddha Jayanti Celeberation, giáo thọ T.R.V Murty đã gặp thỉnh ý đức Dalai 
Lama về sự cần thiết của việc tái chuyển dịch các kinh văn Tạng ngữ sang 
Phạn ngữ mà vốn đã bị thất truyền. Tác giả cũng cho biết rằng (P.239) từ 
khi thành lập, Varanasyah Sanskrit University có một nhiệm vụ chính là phục 
hôi các văn bản đã thất truyền trong Phạn ngữ từ Tạng ngữ. 

*4Clark P.210. 


Raine P.2. 
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về dòng truyền, pháp tu đó được truyền xuống từ đâu, do ai truyền 
lại như thế nào. Và thường chỉ có các dòng truyền không đứt đoạn 
từ đức Phật thì mới có tầm ảnh hưởng lớn và được tăng chúng tiếp 
thụ mạnh mẽ. 

Như vậy, ít nhất về mặt học thuật và giáo pháp, bao gồm sách giáo 
khoa, sách tham chiếu, các giáo huấn về phương tiện tu tập, các hình 
thái tu chứng, và cả các nghi thức tôn giáo của Tam Tạng kinh điển 
thuộc truyền thống Nãlandã đã thực sự thấm sâu vào các tập quán tu 


học tại các tăng viện, học viện Tây Tạng. 


Legend: 
® Important Buddhist sites 
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Các ngã đường kết nói chính của Phật giáo từ Nãlandã và Bắc Ấn 
Nguồn: P20. WikiMedia. Accessed 29/07/2016. 
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8.2. Ảnh hưởng Nãlandä đến Trung Hoa 

Một cách tổng quan, nếu so với Tây Tạng, thì sức ảnh hưởng của 
Nãlandã lên Trung Hoa cho dù rất mạnh mẽ, nhưng vẫn có nhiều dị 
biệt, tùy theo các giai đoạn khác nhau. Những nguyên nhân tác động 
đến ảnh hưởng này phức tạp hơn nhiều, bao gồm hầu như mọi mặt 
liên đới, mà chủ yếu là địa dư, chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, và văn 
minh. Nhưng nhìn chung, một phần khá lớn tác phâm Đại thừa và các 
Luận điển quan trọng của các đại sư Nãlandã đều được dịch ra tiếng 
Hoa dù không đầy đủ về số lượng và cũng không đồng đều về mặt 
chất lượng như trong Tạng ngữ. 


Về vị trí địa dư, rõ ràng để đến được Ấn từ Trung Hoa, trước TK.19 
chỉ có thể thông qua du/thương thuyền lớn vòng qua Đông Nam Á đến 
Bắc Ấn, Nam Ấn, hay Sri Lanka. Cách thứ nhì là dùng các phương tiện 
đi chuyển cô điển như ngựa, lạc đà, hay bộ hành, cụ thể là qua con 
đường tơ lụa mà các thương gia đã vạch sẵn, xuyên Tây Tạng, Nepal, 
hay vòng qua các nước Trung Á để đến Bắc Án. Với điều kiện tiến bộ 
kỹ thuật trước TK.13, cả hai cách đều mang rất nhiều yếu tố rủi ro. 
Khoảng cách xa hàng ngàn dặm, khiến cho việc trao đôi các giá trị tĩnh 
thần về văn hóa tôn giáo, đặc biệt là vận chuyền kinh điền triết học, từ 
các trung tâm triết học càng khó khăn, vì chúng thường rất ít mang lại 
lợi nhuận mà thay vào đó là việc tiêu tốn rất nhiều công sức, tài chánh, 
thời gian, và cộng thêm là một tần suất không nhỏ việc hy sinh cả tánh 
mạng, mà vẫn không đạt mục tiêu. Cho nên việc tiếp nhập trong một 
giai đoạn tương đối ngắn toàn bộ các hình thái lẫn kinh điền triết học 
như đã xảy ra ở Tây Tạng là không thê được. Mà thay vào là việc góp 
sức kéo đài hàng chục thế kỷ của nhiều đại học giả Ấn và từ các vùng 
khác nhau cùng với một số cao tăng người Trung Hoa không ngại hiểm 
nguy thành công tu học (tại Tây Tạng, Nepal, đặc biệt là Ấn-độ) sau đó 
thỉnh kinh mang về đề dịch lại. 

Sự phát triển lịch sử của Trung Hoa cũng có nhiều khác biệt. Trung 
Hoa có một nền văn minh rất sớm. Theo đó, ngôn ngữ, chữ viết, văn 
hóa, và tôn giáo đã phát triển song hành so với tiêu lục địa Ẩn-độ. 
Nhưng cho đến khi Phật giáo bắt đầu lan truyền mạnh tại đây, thì hai 
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tôn giáo quan trọng, cùng với rất nhiều thực hành tín ngưỡng phức tạp 
bao gồm Lão và Không cũng đã có mặt và ảnh hưởng sâu rộng. Ngoài 
ra cho đến trước TK.9, thì Trung Hoa thật ra vẫn là một vùng rộng lớn, 
bao gồm nhiều quốc gia, đa chủng tộc, đa ngôn ngữ, đa văn hóa và văn 
minh. Do đó, nội kết tất yêu của sự phức tạp này là những cuộc chiến 
tranh xâm hại nhau. 

Những điều kiện phát triển phân hóa và rất đa dạng trong nhiều 
phương diện kể trên, khiến cho Trung Hoa, khi tiếp nhập đạo Phật, đã 
nảy sinh các biến đổi về nội dung và cũng không giữ nguyên một cách 
tương đối hình thái hay mô-tuýp Phật giáo Ân-độ; mà một cách tương 
phản, thì các hình thái này, lại được Tây Tạng thừa hưởng. Một chứng 
cứ xác thật là việc phát triển các dạng tu tập có chen lẫn ảnh hưởng 
của Lão *“' và Không, và sự hình thành đặc thù của rất nhiều trường 
phái với quan điểm triết học hay phong cách hành tập dị biệt. Và rồi 
theo đó, dưới các ảnh hưởng chính trị và văn hóa, sự phân hóa trong 
Phật giáo này đã tạo ra nhiều tác động sâu rộng đến các vùng lân cận 
như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Mông- cô.. . Ngoài ra, vIỆc 
truyền dẫn đạo Phật đến Trung Hoa xảy ra trong các khoảng thời gian 
lâu đài, không nhất quán, và khá phức tạp; đặc biệt là về nguồn cung 
ứng Kinh Luận cho việc dịch sang tiếng Hoa, cũng như nguồn Tăng- 
già học giả và dịch giả đã đến từ nhiều vùng lân cận““5 trong và ngoài 
Ẩn-độ đã là một nguyên nhân khiến dẫn tới việc phân chia bộ phái 
hay truyền thống tu tập dị biệt. 


5Kumar Y P.53-54, có phân tích khá chỉ tiết về việc ảnh hưởng lẫn nhau 
giữa đạo Lão và đạo Phật tại Trung Hoa. Trong đó có cả việc tôn thờ các 
tôn giả của đạo Lão ngang hàng và đặt cùng bàn thờ Phật. Việc cho rằng 
Lão Tử đã sang Ấn truyền đạo và thành Phật cũng như không phần biệt 
được nhiều khái niệm giữa Phật và Lão giáo (các khái niệm bị trộn lẫn do 
việc gán và mượn từ đạo Phật đem vào đạo Lão, hay ngược lại) là sự nhầm 
lần mang các khái niệm Lão, tưởng lầm thành khái niệm Phật giáo. 
446Hartzell (P.275) có nêu một danh sách khoảng 25 học giả có xuất xứ từ 
Kashmir đã đến Trung Hoa và tham gia dịch, trong đó có nhiều người đã 
được tu học tại Nalandã. 
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Tiếp theo ngôn ngữ và quan điểm dịch thuật, cũng không dựa theo 
một tiêu chuẩn thống nhất. Trong nhiều trường hợp, ngôn ngữ dịch 
thuật đã phải vay mượn thuật ngữ từ đạo Lão để diễn ý [thuật ngữ chỉ 
việc vay mượn này là “cách nghĩa” (chn. ‡4#)'“] và dịch phẩm bị 
ảnh hưởng ít nhiều tư tưởng của đạo này“. Hậu quả là, đã có nhiều 
tác phẩm cần phải được điều chỉnh, dịch lại sau đó. Ñ guồn Kinh Luận 
được dùng đề dịch ra Hoa ngữ cũng rất phức tạp, có thể đến từ Nepal, 
Khotan“, Kashmir, hay Zahora; và có nhiều bản dịch từ ngôn ngữ 
không có nguồn gốc là tiếng Phạn chuẩn“50. Xa hơn nữa, có không ít 
dịch phẩm không rõ vì lý do gì đã bị mạo danh, hay chép không đúng 
theo nguyên tác””!. 

Qua đây, cũng cần ghi nhận thêm rằng do đặc điểm văn hóa, tập quán, 
chính trị, ... phức tạp và đa dạng đặc trưng, Trung Hoa đã không hình 
thành hay không có được trên vùng lãnh thô rộng lớn của nó một kiểu 
thức fruyền thống tranh biện thuân tính triết học tôn giáo sâu rộng, 
vốn đã phát sinh và tiếp diễn một cách bất bạo động, trong suốt chiều 
dài lịch sử cổ đại cho đến cận đại, giữa các hệ thống tín ngưỡng triết 
học như tại Ấn. Thay vào đó, dằng dai trong lịch sử Trung Hoa, là các 


Tuy vậy, cũng có những ý kiến phản biện lại Zủrcher, cho rằng phương 
pháp "cách nghĩa” không phải là việc vay mượn thuật ngữ, mà đó là một 
phương tiện phân lớp thuật ngữ Phật giáo (Victor). Dù sao, thì chứng cứ 
lịch sử cho thấy, có khá nhiều tài liệu Phật giáo trước thời Huyền Trang, đã 
được dịch một cách không tương hợp, có khi mâu thuần nhau. Cho nên, 
chúng đã phải được dịch lại nhiều lần bởi các dịch giả về sau. Một nguyên 
do nữa, có nêu trong khảo cứu này, là việc sử dụng bản dịch nguồn không 
phải là bản gốc từ Phạn ngữ, mà từ các nguồn ngôn ngữ thuộc những vùng 
lân cận của Trung Hoa. 
4487Urcher P.35. 
“Một quốc gia Phật giáo cổ nay thuộc Tân Cương Trung Hoa. 
®0Samuel c. P.91. 
®!Các ví dụ điển hình quan trọng là trường hợp tác phẩm Øạ/ 7nửa Khởi 
Tín Luận (xem chú thích 254 phần 6.4), không phải do Mã Minh trước tác, 
và trường hợp 7 7nập Nhị Chương Kính (xem chú thích 449 phần 8.2). Về 
số lượng dịch trùng lắp, xem thêm Nanjo P.xx. Chẳng hạn, trong tổng số 
2514 công trình dịch kinh Đại thừa, có đến 696 công trình dịch trùng lắp. 
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cuộc tranh cãi vô hạn định, thiếu tô chức giữa ba đại tôn giáo, mà 
nguyên nhân sâu xa thường là do ganh ghét đồ ky và tranh giành ảnh 
hưởng lẫn nhau. Khác với tranh luận tại Ấn, các cuộc tranh cãi này 
hầu như không mang lại một kết cục tôn trọng lẫn nhau giữa bên thắng 
hay thua, mà chỉ mang lại sự thù ghét. Hậu quả là đã xảy ra nhiều kiếp 
nạn cho Phật giáo Trung Hoa, và ngay cả có lúc Phật giáo lẫn Đạo 
giáo do tranh cãi đã tạo cơ hội cho thế quyền (hay Không giáo) có đủ 
cớ ra lệnh nhằm triệt tiêu luôn cả hai. 
Dù sao, trên một khu vực rộng lớn, đa dạng và năng động về tôn giáo, 
văn hóa, kinh tế lẫn chính trị, Trung Hoa sau khi du nhập đạo Phật, 
đã trở thành một trung tâm Phật giáo rất lớn trong lịch sử thế giới 
trung và cận đại. 
Sau đây, là những điểm chính liên quan đến việc lan truyền Kinh Luận 
vào Trung Hoa. 
Có một ghi nhận chung là từ trước TK.7, dù đã có một lượng dịch giả 
sinh trưởng tại Ẩn-độ đến Trung Hoa, nhưng vẫn không thê xác định 
được có bao nhiêu trong số đó được đào luyện ngay tại Nãlandã. Dù 
sao, một cách gián tiếp, thì hầu như một số lượng rất lớn kinh sách 
Đại thừa cốt lõi, vốn được trước tác hay được mở rộng bởi các giáo 
thọ của Nalandä, đã được chú trọng và dịch ra tiếng Hán từ rất sớm 
(so với Tây Tạng) đặc biệt là các giáo pháp về Tịnh Độ, Bát-nhã, Duy 
Thức, A-tì-đạt-ma, và ở tầm mức ít hơn nhiều là Nhân Minh học, 
Trung Quán, và các Mật điển. Các giáo pháp này đóng vai trò rất quan 
trọng cho việc tu học của các trường phái khác với Thiền tông — một 
tông phái vồn xem nhẹ việc tu học kinh điển và đặt nặng các phương 
tiện đốn ngộ. Dutt (P.294) đã nhận xét rằng, các đạo sư từ Ấn nhập 
cư vào Trung Hoa, do hạnh nguyện hoằng hóa tại đó, hầu như không 
quay lại cô hương. Ngược lại, có rất ít các tăng đồ Phật giáo từ Trung 
Hoa học tại Ẩn-độ lại có ý hướng định cư vĩnh viễn ở đó, hầu hết là 
mong muốn chiêm bái thánh tích đất Phật và thu thập kinh điển chính 
thống mang về cố quốc. 
Phật giáo chính thức được ghi nhận đã truyền đến Trung Hoa vào 
khoảng hậu bán TK.1 bởi Ca-diếp-mã-đằng (Kãáyapa Mãtanga chn. 
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0š£JŠ), được cho là đã dịch 7 Thập Nhị Chương Kinh và Đại Tì- 
kheo Nhị Bách Lục Thập Giới2*. Ngôi chùa đầu tiên được dựng 


lên tại Trung Hoa có tên là Bạch Mã Tự (chn. 4š), do ngài Ca- 


diếp-mã-đăng trụ trì. Ngày nay, nhiều học giả tin tưởng rằng Phật giáo 
đã lan truyền từ từ vào Trung Hoa qua con đường tơ lụa từ hướng Tây 
Bắc thông qua Đôn Hoàng (chn. #2#) nay thuộc tỉnh Cam Túc (chn. 
r8)”. 

Đến hậu bán TK.2, một hoàng tử (người vùng Pathia)'° là An Thế 
Cao (chn. Z†*#z#) đã đến Trung Hoa. Ông đã là người đầu tiên tổ chức 
Tu 


một ban dịch thuật”, và ông đã dịch khoảng trên dưới ba chục công 
trình ra Hán ngữ trong đó quan trọng có Bồn Sanh Kinh, Tứ Đề Kinh, 
Bát Chánh Đạo Kinh, và A-hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên 
Kinh.*®Š. Học trò của ông, An Huyền (chn.#3) và Nghiêm Phật Điều 


(chn. 8ãl)'?, cũng là dịch giả và làm việc tại Lạc Dương (chn. 3š 
J).. Tiếp sau đó, một Tăng-già là Chi Lâu-ca-sắm (Lokaksema chn. 
%#0ä#) từ Gandhara đến, và đã dịch nhiều Kinh Luận Đại thừa. 


®2(Kumar. Y P.39) ghi nhận rằng đồng hành với ngài Ca-diếp là ngài Pháp 
Bảo (Dharmaratna) hay Trúc Pháp Lan. Hầu hết các dịch phẩm ngoại trừ 
Tứ Thập Nhị Chương đều đã bị thất truyền. 
®3Kumar Y P.39ff ghi nhận rằng các kiểm chứng sau này cho thấy nội dung 
của bản dịch 7 Thập Mhị Chương hiện có không phải do Ca-diếp dịch (mà 
bản dịch đó được viết ra từ một số thế kỷ sau đó vào đời nhà Hậu Hán). 
Các kinh điển được dịch của Ca-diếp và vị đồng môn đến nay cũng chưa 
thể truy nguyên được các bản gốc Phạn ngữ. 
%47Ircher P.22 cho rằng các nghiên cứu sử học hiện đại kết luận thời điểm 
chùa được dựng lên không phải thuộc TK.1 mà khả dĩ vào thời Hậu Hán 
mấy thế kỷ sau đó. 
%57Urcher P.23. Theo đó, việc lan truyền có lẽ bắt đầu khoảng nữa đầu 
TK.1 trước Tây Lịch và trở nên mạnh mẽ vào khoảng giữa TK.1. 
46Đây là vùng lịch sử cổ đại nay thuộc phía bắc Đông Tran. 
477ùrcher P.32. 
%87Ircher P.33 ghi nhận có thể số dịch phẩm của An Thế Cao khoảng từ 30 
đến 176 nhưng không thể xác định chắc chắn. 
437ùrcher P.34. 
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Nhóm dịch thuật của ông có một người Ấn là Trúc Sóc Phật (chn. “# 


X5), và ba người Hoa là Mạnh Phúc (chn. z:48), Trương Liên (chn. 


?EšE), và Tử Bích (chn. 73‡2)5, Nhóm này tập trung nhiều vào các 
kinh Bá/-nhã, và một phần của Kinh Bát Thiên Bát-nhã-ba-la-mát-äa 
(as‡asahasrika-prajña-paramita-sutra) đã tạo ra một trang sử mới 
cho việc phát triển Phật giáo Đại thừa Trung Hoa'°!. Sau này (cuối 
TK.2), Chi Lâu-ca-sắm còn có thêm một số đệ tử là trụ cột của việc 
dịch Kinh Luận tại hạ lưu sông Trường Giang, như Chi Khiêm (chn. 
+#) và Chi Lượng (chn. %®).. 


Một điểm cần ghi nhận từ đầu cho đến giai đoạn này là: hầu hết nguồn 
Kinh Luận được sử dụng trong dịch thuật sang tiếng Hoa, không phải 
là từ tiếng Phạn chuẩn “52, mà hầu hết từ các nguồn dị Phạn. 

Sau đó, trong TK.3, Trúc Pháp Hộ (Dharmaraksa, chn. ““)3Xñï) người 
Đôn Hoàng, dịch khoảng 154 kinh điển Tiểu và Đại thừa sang tiếng 
Hoa. Trong đó có các bộ kinh quan trọng như: Chánh Pháp Hoa Kinh 
(saddharmapundarita-sura), Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức Kinh 
(dasa-bhùmika-sufra — tên dịch nghĩa Thập Địa Kinh ) và Quang Tán 
Tàn Kinh (pañca-vinsafi-sahasrIkã-prajñaparamifa — tên dịch nghĩa 
Nhị Thập Ngũ Thiên Bảt-nhã-ba-la-mật-đa Tụng)*. Ngoài ra, 
Zrcher (P66) còn cho rằng, ngài cũng đã dịch Du-già Địa (yoracara- 
bhưmmmï) tại Đôn Hoàng năm 284 cùng với đạo hữu là Hậu Chính Nhã 
(chn. #45). 


4607Urcher P.35 có ghi nhận các bản dịch có nhiều khả năng đã chịu ảnh 
hưởng đạo Lão là vì một trong những dịch giả của nhóm, là người theo đạo 
Lão và giữ tước vị Tế Tửu (chn. #š?#). Chức vụ này được lập ra bởi Trương 
Đạo Lăng (7E3š š) hay Trương Thiên Sư, người sáng lập của giáo phái Ngũ 
Đấu Mễ Đạo trong Lão giáo. 

%1Kumar Y P.52-53. 

462Samuel c. P.92. 


%3Net China Buddhist Encyclopedia 2/a/maraksa. 
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Theo nhận định của McRae (P7), thì từ năm 250 cho đến 480, đã có 
11 vị đại sư truyền dẫn các Luật Tạng của ít nhất 6 trường phái. Ngoài 
ra, còn có nhiều dịch giả khác từ Ấn và các quốc gia lân cận đã đến 
Lạc Dương dịch Kinh Luận. Vào giữa TK.3, như đã đề cập, có dịch 


giả người vùng Sogdia “®t rất nỗi tiếng tên là Chi Khiêm (chn. 3#), 
dịch kinh cho nhà Đông Ngô (chn. #'#) thời Tam Quốc (220-280), 
đã dịch nhiều loại Kinh Luận Phật giáo khác nhau. Trong đó, đáng kê 
là các kinh nhỏ thuộc hệ A-hừm (ãgama), Pháp Cú (dharmapada), 
Phật Thuyết Duy-ma-cật Kinh (vimalakrti-nirde$a-näma- 
mahäyãnasữtra, tên dịch nghĩa Vô Cấu Xưng Sở Thuyết Đại thừa 
Kimh) và Đại Minh Độ Vô Cựục Kừnh (astasahasrika- 
prqjñaparamita-sufra, tên dịch nghĩa Bát Thiên Bát-nhã-ba-la-mát- 
đa Kinh)*. Ngoài ra, từ khoảng TK.2 đến TK.3, còn có nhiều dịch 
giả nước ngoài khác, chăng hạn như, Pháp Quả (Dharmaphala) và Đại 
Lực (Mahaãbala, chn. X7). Cả hai đến từ Kapilavastu “55, cùng với 
Khương Mạnh Tường (chn. &#šš), đến từ Sogdia, thành lập một 
nhóm dịch, mà trong số dịch phâm có Trung Bản Khởi Kinh (chn. rP 
2k##@) về cuộc đời đức Phật và 7u Hành Bản Khởi Kinh (chn. I#†1ZE 
#e#@)““, Thứ đến là Khương Tăng Hội (2? — 280), sinh tại Giao Chỉ 
(nay thuộc Việt Nam), đã tham gia trong nhóm dịch cùng với An Thế 
Cao, cũng như sau này với An Huyền (chn. #3). Dịch phẩm quan 


44Đây là vùng đất nay thuộc về Tajikistan và Uzbekistan. 
%5Net. Buddhasasana. a. Accessed 18/08/2016. Theo Liên Hương, Chi 
Khiêm đã dịch khoảng từ 49 cho đến 149 bộ kinh. Tuy nhiên, Zùrcher (P.50) 
cho rằng ngài có khoảng 36 công trình dịch thuật thôi. 
%°Đây là vùng đất nay thuộc về Nepal, nơi đây chỉ cách Lumbini khoảng 
25Km. 
4677ùrcher P.36. 
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trọng của ông là Lực Độ Tập Kinh (avadana), Lục Độ Yếu Mục, và 
Tạp Thí Dụ Kinh'“6345. 

Đến cuối TK.4, có ngài Cồ-đàm Tăng già Đề-bà (Gautama 
Sañghadeva) đã chuyên dịch nhiều Kinh Luận của trường phái Thuyết 
Nhắt Thiết Hữu (Sarvastivadin). Trong số đó, quan trọng là bốn bộ 
sách A-fì-đạf-ma Tâm Luận và hai bộ kinh Trung A-hàm và Tăng Nhất 
A-hàm #?9. 

Rất tiếc, các sử liệu không ghi lại cụ thể việc những dịch giả người 
Ấn nào, được đề cập bên trên, đã tu học từ đâu với ai thuộc trung tâm 
Phật giáo nào. 


th) 


Vào đầu TK.5, thì ngài Cưu-ma-la-thập “7! (Kumarajïva chn. 1§Z£## 


£Ð, đến từ Kashmir, có công rất lớn trong việc du nhập và truyền bá 
tư tưởng Đại thừa và Trung Quán tông. Ngài chuyền dịch rất nhiều 
tác phâm với chất lượng cao, trong đó đáng kê là các bộ A-đi-đà Kinh 
(amitabha-sufra), Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (saddharma-pundarika- 
sữtra), Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh (vimalakirti-nirdesa-sitra), Bát- 
nhã-ba-la-mát-äa Tâm Kinh (prajñaã-paramita-hrdaya-sufra), và các 
bộ luận như Bách luận ($aíasãsra) của Thánh Thiên, Trung Quán 
Luận Tụng (madhyamaka-Rharika) Đại Trí Độ Luận (mahã- 
praqjñaparamitã-sastra) Thập Nhị Môn Luận (dvãdasa-nikäya- 
$ãstra) của Long Thụ (Nãgãrjuna). Điểm nổi bật về phương pháp dịch 
thuật của ngài Cưu-ma-la-thập là việc áp dụng các nguyên lý chuẩn 
mực mới trong dịch thuật, vượt qua được rào cản của việc mượn thuật 
ngữ của đạo Lão, và sửa chữa được nhiều sai sót của những bản dịch 
trước đó. Ngài đặt trọng tâm vào việc dịch đúng ý nghĩa hơn là hình 


%87IIrcher P.53. Cũng theo Zùrcher (P.54), có thể tác phẩm ¿uc Độ Tập 
Kính do ngài trước tác, không phải dịch từ kinh. 

%°Trong giữa TK.2 đến TK.4, còn có rất nhiều dịch giả khác chẳng hạn như 
Pháp Cự (chn. 3*}E), Pháp Lập (chn. 317), An Pháp Khâm (chn. Z23*#“) ... 


Thiện Châu P.38 có ghi lại chi tiết tên các dịch phẩm, tổng số là 8 bộ. 
*!1Nalapat (L. 3126-3163) cho rằng theo ghi chép của Nghĩa Tịnh, thì ngài 
xuất thân từ Nãlandã. 
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thức dịch. Với phương pháp dịch thuật này, ngài đã mang lại cho Kinh 
Luận Trung Hoa thời đó một sắc thái mới, tách bạch và rõ ràng hơn”?2. 
Ngài còn được xem là người khai sáng của Thành Thật tông. 


Tác giả Thôi Trung Tuệ (chn. § 


LÐ 


E'hÃj) có ghi lại một bảng tóm lược 


các nhóm dịch cho đến TK.5:#3 


Thời Tên Nhóm Thành Viên 
Gian | (Tên trưởng nhóm) 
Ca.181lAn Huyền #4 Nghiêm Phật Điều Rš%5ñ] 
—  |ChiLâu-ca-sắm Phật Đại #2, Mạnh Phúc #18. 
(Lokaksema) iên 3538 
sy St VI 58) Trương Liên <3 
224 Duy Kỳ Nan Chi Khiêm 5% BšŠ (hoạt động 223- 
XÉ St 253) 
255. |Chíi Cương Lương Trúc Đạo Hinh “3š $Š 
Tiếp 83 ‡Z£ 
266—- [Irúc Pháp Hộ Nhiếp Thừa Viễn #'&35, Trương 
308 |Dharmaraksa) ..... : ” 
vệ SP Huyện Bá ?K41{H,, Tôn Tu Đạt ##lễ 


3š, Vinh Huề Nghiệp ZŠŸššŠŠ, Hầu 
Vô Anh {<###*, Trương Sĩ Minh 5E 
{+H, Trương Trọng Chánh 7E{l, 
Nhiếp Đạo Chân ä3#, Chiết Hiền 
Nguyên ‡ÿf#l7u, Trúc Pháp Thủ * 
»x, Bạch Nguyên Tín 870Íã, 


Chi Pháp Độ &3RƑƑ, Triệu Văn 


*⁄27Zuzana (P.60-76) phân tích khá nhiều chi tiết về phương pháp mà Cưu- 
ma-la-thập đã áp dụng trong các dịch phẩm của mình, trong đó 3 nguyên 
lý chính được áp dụng gồm: tinh lọc ngôn ngữ, thêm bớt chỉ tiết cho hợp 
nghĩa với bản gốc, và sửa sai thuật ngữ. 

*3Chunghui P.287ff. 
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Long ầ ñ, Khang Thù EEZ£, Bạch 
Pháp Cự £6)*JE 


291 |Chu SíHành Chúc Thái Huyền #ứ&*#, Chu 
^+f7 Huyền Minh jš] 3 BR 
382— |Trúc Phật Niệm Đàm Cảnh #Šãš, Tăng Đạo fẾŸŠ, 
413 le bo. r 
= Đàm Cứu ŠZY, Tăng Sô Ífẩiú{, Huệ 
Lực S2), Tăng Mậu {Š7Š, Đạo Hàm 
li 2ì, Tuệ Tung S7 (từ vùng Cao 
Xương nay là Duy Ngô Nhĩ) 
383 |Chúng Hiển (Sangha- Tuệ Tung #Ãj#š, Trí Mẫn #ÿ5⁄, 
BS) }^x< sua 
397—_ |Cồ-đàm Tăng-già Đề- |bạo Tỏ ìỀi‡H, Đạo Từ (Bút Thụ) 3ð #£ 
398 |bà (Gautama (8 Lý Bảo ?*# Kh 
Sanghadeva) #4 | V°) Lý m: lên hung, 
„ Hóa (Cung Thư) E #tE 
/l‡R3E óa (Cung Thư) EE{U (XS) 
398  |PhậtHiền(Buddha- |Pháp Nghiệp k3, Tuệ Nghĩa Sš 
Ca.406[T1-ma-la-xoa Tuệ Quang 3š## 
(Vimaläksa) 
c1. Đá 
412 Cưu-ma-la-thập Thích Tuệ Cung #Šš3š, Tăng Bích 
(KumãraJTva) : ¬- ¬. 
ăn. f53%, Tăng ĐHÊU {#x⁄Š, Bảo Độ 
ý, Tuệ Tinh Sj#Š, Pháp Khâm 
p 


E=i 
H 


»?X, Đạo Lưu3Šï, Tăng Duệ 
ẩ\, Đạo Khôi 3x, Đạo Tiết ìš§ 


,_ Đạo Hằng ìŠ|8, Tăng Triệu fŠ 


FẼ, Bộc Quỹ #1, Đàm Cảnh Đa #8 
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=#, Bạch Tuệ Dung 6ÃSññ 


423 |Phậtđà-thập Long Quang 3%, Đạo Sanh 3ã“, 
(BuddhajJiva) Đông Yên EšZ. Tuê Nshiêm *##ẽ 
Bb§KtL Ông Yên , LUỆ Nghiêm xã 

421— |Đàm Vô Sâm Tuệ Tung Ÿ8ïŠ, Đạo Lãng 3šÊJ 

439 (Dharmaksema) ##t 
EÙ) 


439 |Phật Vệ (Buddha- Đạo Thái 3š5E 
varman) )#ÈRFÊ 


Kế từ sau TK.3 trở đi, Phật giáo đã bắt rễ tại Trung Hoa. Số lượng 
kinh điển đưa về và dịch ra ngày càng nhiêu, đặc biệt là đã có các nỗ 
lực của các dịch giả trong nước xuất ngoại đến các trung tâm Phật 
giáo lân bang, hay ngay cả không ngại hiểm nguy đi Tây Trúc (Ẩn- 
độ) đề tìm nguồn tu tập chánh truyền, đồng thời tìm cách học tập Phạn 
ngữ, thỉnh kinh điển về để dịch lại, nhằm giúp phổ biến chánh pháp. 
Chiều ngược lại, học giả từ các nơi, do lời mời của các vương triều, 
cũng đã đến các nước thuộc Trung Hoa, để phổ biến Phật pháp. 
Kumar Y. (P73ff) có đưa ra danh sách các học giả nước ngoài đã đến 
Trung Hoa từ TK.3 đến TK.5 để giúp dịch kinh điển. Ngoài hiểu biết 
tôn giáo, họ còn có kiến thức sâu rộng về thiên văn, nghệ thuật, y học, 
và ngữ học. Những học giả đã có nhiều tác động đến xã hội Trung 
Hoa bao gồm: 

Vighana (Duy-chi-nan, chn. #S⁄X*), Trúc Thương Đàm (chn. “## 
), Samphavarti (Tăng-già-bạt-trừng, chn. {?0?#⁄ế), Sampghadeva 
(Tăng-già-đề-bà, chn.{#/##3#), Samgharaksa (Tăng-già-la-xoa chn. 
{#0ZểX*), Sampgha-nanda (Tăng-già-nan-đà, chn. f{šÓỦlỦiếậƒt), 
Dharmayasas (Huyền-ma-gia-xá, chn. E#FEEE), Punyatara (Phí-nhã- 
đa-la, chn. ##Z##), Vimalaksa (Ti-ma-la-xoa, chn. #Ƒ###£XV), 
Buddhyasas (Phật-xà-gia-xá, chn. #2), Buddhajiva (Phật-xà- 
thập, chn. ##{†), Dharmamitra (Pháp Hữu, Đàm-ma-mật, chn. Šễ 
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z2), Gunavarma (Cầu-na-bạt-ma, chn. >RZj6i8##), Dharmagupta 


(Huyền-ma-quật-đa, chn. #4£l£Z), KumarajTva (Cưu-ma-la-thập , 
chn. j§£ã#ff), Buddhasena (Phật-đà-tư-na, chn. %$55XÃãH7#B), 
Samphavarma (lăng-già-bạtma, chn. f#j!#Z£), Samgha-datta 


(Tăng-già-đạt-đa, chn. {#0 Z), Dharma-kala (Đàm-kha-già-la, chn. 
#EMJ]š£), Dharmarakéa (Trúc Pháp Hộ, chn. “#3šiŠ), Gunabhadra 
(Cầu-na-bạt-đà-la, chn.zRZ6#ä#b##), Guna-viddhi (Cầu-na-sĩ-địa, chn. 
sk#l1It#h), Boddhidharma (Bồ-đề-đạt-ma , chn. #‡£3#f£), Ratnapati 
(Lặc-na-bạt-đề, chn. #)ZBð3‡Z), Bodhiruci (Giác Hỷ hay Bồ-đè-lưu- 
chỉ, chn. #‡EŸZ#3), Gunarata (Cầu- na-la-trú, chn. ##9ÿjễš£®}), 
Narendrayasa (Na-liên-đè-lê-gia-xá, chn. #63£‡EZ##3), và Jnagupta 


(Đồ-na-quật-đa, chn. E3#Bl§Z). 

Ngang đây, chúng ta cần điểm thêm một nét khó trong việc chuyên 
dịch kinh văn trong các tài liệu Phật giáo từ chữ Phạn ra chữ Hán thời 
bấy giờ, ngoài vấn đề ảnh hưởng ngôn ngữ do các tôn giáo khác. Thứ 
nhất, về việc phiên âm: Chữ Hoa vốn là thuộc dạng tượng hình (và 
sau này phát triển thêm dạng tượng ý) đơn âm tiết. Mỗi chữ tự nó, có 
một dạng phát âm xác định (tùy vùng ngôn ngữ). Ngược lại, các Kinh 
Luận Phạn ngữ lại có cầu trúc ghép mẫu tự. Mỗi mẫu tự đặc trưng cho 
một đơn vị phát âm, tạm gọi là âm tiết (eng. alphabet). Một từ có thể 
đơn hay đa âm tiết, được hình thành bởi việc kết hợp các âm tiết với 
nhau. Cho nên, việc phát âm một từ, tức là đơn vị đề hình thành một 
câu văn hoàn chỉnh, hoàn toàn phụ thuộc vào các âm tiết cầu hình nên 
từ vựng đó. Điều này khiến cho việc phát âm ít bị sai lạc chừng nào 
cách viết của từ đó không thay đổi. Như vậy, có nhiều từ vựng với âm 
tiết phức tạp trong Kinh Luận, trong trường hợp cần phiên âm, thì do 
tiếng Hoa không có hệ thống phát âm được cấu hình theo cách ghép 
các âm tiết tương đương. Cho nên chỉ có thể thay thế một chữ Phạn 
cần phiên âm bằng một chữ Hán có âm giọng gần đúng. Điều này 
khiến cho việc phiên âm có nhiều khó khăn và dễ bị sai lạc. Khó hơn 
nữa là việc phát âm của cùng một ký tự tại Trung Hoa, lại không thống 
nhất vì có nhiều thổ ngữ, khiến tạo nên sự biến âm rất lớn khi đọc 
cùng một từ phiên âm. Hậu quả là, các dịch phẩm đặc biệt liên quan 
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đến sự phát âm như các câu chú (mantra) và các chân ngôn (dhãranT) 
khó mang lại mức phát âm chuân và chính xác. Nhiều dịch giả về sau, 
đã tìm cách vượt qua các khiếm khuyết này. Tuy nhiên, do thiếu sự 
thống nhất về một hệ thống phiên âm chuẩn hóa phổ dụng, nên cho 
đến nay các nỗ lực này vẫn có hạn chế.“ Khó khăn thứ nhì, là đa số 
các chữ Hán đều có nhiều nghĩa, mà thường thấy là vào khoảng 3, 4 
nghĩa trở lên. Thêm vào đây, mỗi chữ Phạn, bản thân cũng có thê có 
nhiều nghĩa. Cả hai yếu tố này giao nhau, trong quá trình dịch, thật sự 
đã gây nhiều khó khăn. Vì vậy, ngoài việc phải bảo đảm được tròn 
vẹn đúng đắn và đủ ý nghĩa từ các câu trong kinh văn Phạn, thì lại 
thêm vào một nhiệm vụ khác là phải tránh được các nghĩa thứ phát, 
vốn không có trong nguyên văn, sau khi chuyển ngữ sang tiếng Hán. 
Vào TK.Š5 thì sự phân hóa trong Phật giáo Trung Hoa đã trở nên rõ 
nét. Hai xu hướng lớn trong thời gian này là Thiền tông chủ trương 
đốn ngộ, và Bát-nhã theo phương tiện tiệm ngộ. Theo Kumar Y. 
(P71.), thì chủ trương của Thiền tông đã manh nha do ảnh hưởng từ 
các dịch phâm của An Thế Cao và của Tiêu thừa. Trong khi ảnh hưởng 
tư tưởng Bát-nhã đã có ngay từ khi Đại thừa truyền vào, pha lẫn cùng 
với ảnh hưởng tư tưởng Lão giáo cụ thê là Lão Tử (chn. #7) và Trang 


Tử (chn. #7). Hệ quả tất yếu là: một mặt do sự phân hóa dẫn đến 


cách hiểu và diễn giải kinh điển không đồng nhất, mặt khác cũng do 
thiếu một chuẩn mực có định trong ngôn ngữ dịch thuật, khiến các 
bản dịch đã có ít nhiều dị biệt. Điều này dẫn đến một nhu cầu mạnh 
mẽ là việc tìm đến tận gốc “Xứ Phật Tây Trúc”, để học hỏi, thỉnh 
Kinh Luận, và chuyên dịch Thánh ngữ sang Hoa ngữ. 

Cụ thể là trong cuối TK.4 đầu TK.5, Pháp Hiển (chn. ‡⁄ÿã) đến 
Masadha để tìm và thỉnh trọn vẹn Luật Tạng. Pháp Hiền đã mang về 


2Xem thêm chi tiết trong Zủrcher (P.39-40) về các khó khăn của việc phổ 
dụng hay hạn chế dùng một số ký tự trong Kinh Luận Hoa ngữ nhằm khắc 
phục sai lạc. Ở đây, cần thấy rõ hơn là các hệ chữ tương ` tự tiếng Hoa, tức 
là loại ngôn ngữ không có ký âm cơ bản để có thể tạo âm mới phức hợp 
bằng cách kết hợp các ký âm cơ bản đó với nhau, sẽ gặp nhiều khó khăn 
trong việc phiên âm các chân ngôn hay chú. 
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11 bộ kinh. Đa phần là các tài liệu về Luật Tạng, và ngài đã tham gia 
dịch cùng với Giác Hiền (Buddhabhadra) khoảng 6 bộ kinh, mà quan 
trọng trong đó có Ma-ha Tăng Kỳ Luật của Đại Chúng bộ (maha- 
sămghika vinaya), Tạp A-tì-đạt-ma Tâm Luận (sanyukt-abhidharma- 
hrdaya-sãstra)*Š, Đại Bát Niết-bàn Kinh (mahã-parinirvana-sifra), 
Ma-ha Tăng-kỳ Luật (maha-samgha-šila) và Luật Tạng của Hóa Địa 
Bộ (Mahisasaka-vinaya — Di-sa-tắc hòa-hê Ngũ phân luật). Sau 
chuyến đi thành công này, Pháp Hiển đã mở ra một vận hội mới cho 
Trung Hoa. Đó là việc các học giả tìm ra cách tiếp cận kinh điển chính 
thống, bằng việc vượt ngàn trùng xa đến thắng đất Phật (Ẩn-độ, cụ 
thê là Magadha) để tu học và thỉnh kinh“”5. Công cuộc Tây du này đã 
thu hút hàng ngàn Tăng-già và kéo dài trong khoảng gần một thiên 
niên kỷ, mãi đến tận Minh Triều (1368—1644)“77. Thành tựu sáng chói 
trong số các vị Tây du này có Huyền Trang và Nghĩa Tịnh vào đời 
nhà Đường (TK.7-10). 

Trong TK.6, vua Lương Vũ Đề (chn. 38t) (464-549) là một Phật 
tử, đã tìm cách mời nhiều đại sư nước ngoài về giúp dịch kinh điển. 
Đặc biệt, ông đã thỉnh được sư Chân Đề (Paramärtha, chn. #š#)”, 
người Bắc Án, lúc đó đang sinh hoạt tại Phù Nam”??. Theo ghi nhận 
của Diana (P.41) thì, thời đó, vua Lương cũng đã thỉnh được ít nhất 6 
vị Tăng-già tại Phù Nam về giúp. Trong số đó, nổi bật là Tăng Hộ 


Bộ Luận này do Dharmatãra (Pháp Cứu) trước tác. 
#“Tuy vậy theo Mohd (EPUB) thì trước đó đã có khoảng 4 người Hoa tìm 
đến Ấn để tu học. 
#”Theo Li X P.41. Tuy nhiên, cũng cần để ý là đến triêu Minh (TK.14), thì 
đạo Phật tại Ấn đã đi vào Suy VOng. Cho nên, các nỗ lực thỉnh kinh hay tu 
học có thể không nhắm vào Ấn trong vài thế kỷ cuối, mà nhắm đến các 
vùng lãnh thổ lân cận mà Phật giáo còn hưng thịnh. 
478Nalapat (L. 3126-3163) cho rằng, theo ghi chép của Nghĩa Tịnh thì ngài 
xuất thân từ Nãlandã. 
Phù Nam là một đế quốc cổ, chiếm vùng rộng lớn gồm Nam Việt Nam, 
Campuchia, Nam Thái Lan, và Malaysia. Quốc gia này tiếp nhận nhiều truyền 
thống của Ấn-độ, dùng tiếng Phạn làm ngôn ngữ hành chánh, đạo Bà-la- 
môn là quốc giáo, và có phân dung chứa đạo Phật. P118. 
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(Samghapäla) và Diệu Âm (Mandra). Chân Đề thường có nhóm phụ 
dịch khoảng 20 thành viên. Ông đã dịch được hơn 60 Kinh Luận. Đa 
số các dịch phâm của ông đều thuộc về Duy Thức tông. Chân Đề được 
ghi nhận là người cung cấp các giáo pháp làm cơ sở cho việc hình 
thành của Pháp Tướng tông bởi ngài Huyền Trang sau này®9, Một số 
dịch phẩm quan trọng là: Bảo Hành Vương Chánh Luận 
(rajaparikatha-ratnavali) và Tháp Bát Không Tánh Luận (as‡ada- 
sasSunyata-sasfra) của Long Thụ, Quán Sở Duyên Luận (alambana- 
par?Xsa) của Vực Long, Chưởng Trung Luận (hastavalaprakarana) 
của Vực Long, Nhiếp Đại thừa Luận (mahayãna-samgraha) của Vô 
Trước, kế đến là A-?ì-đạ-ma Câu-xá Luận Tụng (abhidharmakosa- 
kãriha), Tam Tháp Tụng (trunšikã-karikd), Trung Biên Phân Biệt 
Luận Thích (madhyanta-vibhaga-bhasya) Phật Tánh Luận 
(buddhagotra-sästra) của Thế Thân, và Kim Quang Minh Tối Thắng 
Vương Kinh (suvarna-prabhasa-sura) Kim Cang Kinh (vajra- 
cchedikã-prajñãpäramitä-sitra),... Chân Đê cũng là người có đóng 
góp thêm cho quan điểm triết học Duy Thức về Phật tánh”Š!. 

Thời khắc của hai TK.5 và TK.6 đã có nhiều chuyền biến đầy kịch 
tính cho Phật giáo Trung Hoa. Đó là việc phát triển hình thành Tịnh 
Độ tông, Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông, đặc biệt là sự kiện ngài 
Bồ-đề Đạt-ma (Bodhidharma) từ Ấn đặt chân đến Trung Hoa, khai 
sáng cho Thiền tông, và sau đó phô biến và phân hóa thành rất nhiều 
tông phái lớn nhỏ tại Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Việt Nam. 
Thiền tông trở thành một hiện tượng phát triển độc đáo, ra khỏi cung 
cách truyền thống. Tuy vậy, cũng trong giai đoạn này, Phật giáo 
Trung Hoa đã phải trải qua hai tai kiếp lớn. Đó là vào thời Ngụy Thái 
Võ Đề (chn. #&&ñtZ5) (408-452) và thời Châu Võ Đề (chn. Z1#t75) 
(543-578), mà nguyên nhân chính đều do các mâu thuẫn liên can đến 
Lão giáo và Phật giáo, khiến các vị vua trên ra lệnh tiêu giảm hay triệt 
hạ Phật giáo. 


480Net. Britannica. Øa/za/nãrfña. Accessed 24/08/2016. 


481Xem thêm từ Chan P.35-54. 
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Cho đến cuối TK.6, thì đã có tổng cộng khoảng 143 học giả Trung 
Hoa đã đi Ấn đề tìm học Phật giáo, và đã có khoảng 84 học giả từ Ấn 
đến Trung Hoa đề giúp hoằng hóa”3. 

Mãi cho đến tận thời gian này, chúng ta nhận thấy, hầu như không có 
nhiều chứng cứ về vai trò trực tiếp tác động của Nãlandã lên Phật giáo 
Trung Hoa một cách mạnh mẽ. Lý do cụ thể là vì ít cơ hội cho một 
dịch giả người Ấn đã từng trực tiếp tu học tại Nãlandã đến được Trung 
Hoa, và có các thành tựu lớn. Việc ra đi từ Nalanda để đến Trung Hoa 
phải tốn nhiều năm tháng gian nguy, khiến khát vọng này trở nên cực 
kỳ khó khăn. Thứ đến, trong số các dịch giả người Ấn tại Trung Hoa, 
mà hiện chưa truy nguyên được nơi chốn đào tạo, cũng không có 
nhiều người đạt tới mức thành tựu tiếng tăm như trường hợp các giáo 
thọ Nãlandã đã đến Tây Tạng. Tuy vậy, điều chắc chắn rằng ảnh 
hưởng của Nãlandã đã xảy ra gián tiếp dưới dạng lan truyền mạnh mẽ 
các Kinh Luận Đại thừa. Đặc biệt là các trước tác của những đại thành 
tựu giả thuộc Nãlandã như Long Thụ, Thánh Thiên, Thế Thân, Vô 
Trước, Tịch Thiên, ... đã được dịch từ các thứ tiếng khác nhau sang 
Hoa ngữ, và trở thành những bộ luận chính dùng trong tu học của các 
tăng viện ở đó. 

Dù sao, đến TK.7 đã xảy ra một đôi mới lớn lao. Đó là việc Huyền 
Trang, từ Trung Hoa, đã du hành thành công, được đào tạo nhiều năm 
tại Nãlandã, và trở thành một đại trí giả. Ngài đóng vai trò cốt yếu 
không chỉ trong việc chuyển dịch Kinh Luận ra Hoa ngữ với chất 
lượng rất cao, mà sư còn là một nhân tố tích cực trong lịch sử dẫn 
truyền truyền thống Phật giáo Nãlandã sang Trung Hoa, bao gồm cả 
việc giảng dạy và thỉnh một lượng lớn kinh điển từ Nãlandã trở về. 
Ngay cả lúc còn tu học tại đó, Huyền Trang cũng đã đóng góp công 


sức làm rạng danh nhà trường”. 


*82Mohd (EPUB). Tác giả còn ghi rõ thêm là trong số có đến 17 học giả từ 
Phù Nam. 
“83Xem chỉ tiết các hoạt động của Huyền Trang qua tiểu sử của ngài trong 
phụ lục thuộc phần II. 
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Một trong những nguyên do chính, khiến Huyền Trang quyết định 
Tây du là vì ngài đã không hài lòng với các bản dịch mà ngài theo học 
(phần chính là các Kinh Luận về Duy Thức). Các sách thời bấy giờ, 
đã không đủ rõ ràng mạch lạc, và có nhiều lỗi. Sâu xa hơn nữa, là ước 
muốn được thỉnh các bản sốc Kinh Luận, và được tu học trực tiếp VỚI 
các giáo thọ Tây Trúc'$*. Ngài đã mang về từ đại học Nãlandã khoảng 
657 Kinh Luận, và đã được vua Đường Thái Tông (chn. F§25S) (598— 
649) giúp tô chức một ủy ban dịch thuật. Trong suốt thời gian từ khi 
trở về cho đến lúc mất (19 năm), Huyền Trang đã cùng với ủy ban 
này dịch được hơn 70 bộ Kinh Luận thuộc đủ các dạng. Ngoài Duy 
Thức là trường phái được chú trọng nhất, thì nhiều sách cơ bản về 
Luận Lý học, Trung Quán, Tịnh Độ, và cả Mật tông đều được chọn 
lọc để dịch. Các dịch phẩm đều có chất lượng rất cao và đồng đều. 
Trong quá trình làm việc, ông đã lập ra các nguyên tắc dịch thuật, 
được xem là mẫu mực cho nhiều thế hệ dịch giả về sau. Dựa vào đó, 
ông cũng đã mạnh dạn dịch lại một sỐ tác phẩm quan trọng, mà các 
bậc tiền bối đã không dịch thành công. Ngoài việc tham gia dịch thuật, 
ông được xem là người sáng lập Pháp Tướng tông, tức là hệ phái Duy 
Thức Trung Hoa, vốn được ngài phương trượng tăng viện Nãlandã 
Giới Hiền trực tiếp biệt truyền. Do đóng góp có tính chuẩn mực, và 
mở ra một hình thái mới về phương cách và tổ chức dịch thuật, nên 
kể từ Huyền Trang trở về sau, các sử gia Phật giáo Trung Hoa gọi là 
giai đoạn Tân Dịch.*$8” Cho đến nay, Huyền Trang vẫn được xem là 
một trong những dịch giả thiên tài của lịch sử nhân loại. 


#8Sen P.29. 

“Net. Yourpaper có đề cập 6 nguyên lý dịch thuật của Huyền Trang tóm 
tắt như sau: (1) bổ xung thêm từ khi cần cho dễ hiểu (2) Loại bớt một vài 
chữ không cần thiết (3) Thay đổi vị trí của các từ hay cụm từ trong câu (4) 
dùng phân bổ từ - thay vì dịch thuật ngữ Phạn trong dạng kết hợp a(b+c+d) 
thì dùng dạng ab+ac+ad (5) Thay đổi thuật ngữ tùy ngữ cảnh - đôi khi 
dùng thuật ngữ "ý thức” thay vì 'tâm” (citta)... (6) giảm thiểu sử dụng đại 
từ - dùng nhiều đại từ có khi sẽ khiến người đọc nhầm lần đối tượng tham 
chiếu của đại từ. Ngoài ra, ông còn áp dụng luật phiên âm thay vì phiên 
nghĩa cho 5 loại thuật ngữ (ngũ chủng bất phiên) gồm: (1) mật nghĩa (như 
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Một số dịch phẩm quan trọng của Huyền Trang là: Đại Bồ Tát Tạng 
Kmh (bodhisafva-plaka-sura), Giải Thâm Mát Kimh 
(sandhimrmocana-sira), Đại — Bát-nhã-ba-la-mật-äa Kinh 
(mahãprajfñaparamita-sutra), Bát-nhã-ba-lamậátda Tâm Kinh 
(prajña-paramita-hrdaya), và A-tì-dạt-ma Pháp Uẩn Túc Luận 
(abhidharma-dharma-skandha-pada-Sasfra) của Đại Mục-kiền-liên 
(Mahã-mãudgalyäayana), Quảng Bách Luận (catuh-šatfaka) của Long 
Thụ, A-?ì-đqf-ma Tập Luận (abhidhanna-samuccaya), A-fì-đạt-ma 
Tạp Tập Luận (abhidharma-samuccaya-vyäkhyä) của An Huệ, Hiển 
Dương Thánh Giáo Luận (prakaranaryavaka) của Vô Trước, Du-già 
Sự Địa Luận (yogacarabhiữmi-Sasfra) của Di-lặc, Nhiếp Đại thừa 
Luận (mahãyaãna-samgraha-bhasya), A-tfì-đạt-ma Câu-xá Luận Thích 
(abhi-dharma-kosa-bhasya) của Thế Thân, Chưởng Trân Luận 
(karatala-rafna) của Thanh Biện, A-fì-ãqf-ma Tạng Hiển Tông Luận 
(abhidharma-samaya-pradipika), A-tì-đạt-ma Thuận Chánh Lý Luận 
(abhidharma-nyäyänusära-šãäsira) của Chúng Hiền (Sañgha-bhadra), 
Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bản (nyãya-mukha) của Vực Long... 
Riêng trước tác Tây Vực Ký của ngài, là một mô tả rất chính xác về 
địa dư, con người, tôn giáo, và các phong tục tập quán, đã trở thành 
một pho sử liệu rất quan trọng cho lịch sử Ẩn-độ và Trung Á. 


Ngoài ra, nhờ vào tác phẩm này, mà vào khoảng năm 1862-1863, 
nhà thám hiểm người Anh là Alexander Cunningham (1814 —1893), 
đã lần theo dấu vết của các ghi chép, để khám phá ra vùng di chỉ 
khảo cô quan trọng bậc nhất xứ Ấn là đại học Nãlandã, vốn đã bị 
hoang phế từ lâu'Š6, Một tác phẩm quan trọng khác là Thành Duy 
Thức Luận của Huyền Trang đã biêu trưng kiến giải của ngài về 
quan điểm Duy Thức. 


các câu chú, đà-la-ni) (2) chữ nhiêu nghĩa (3) các tên chỉ sự việc/vật không 
có Ở Trung Hoa (4) chữ phiên â âm đã trở thành thông dụng (5) chữ vốn nếu 
dịch ra sẽ khiến giảm/đổi ý nghĩa như chữ *bát-nhã” không được dịch thành 
trí tuệ vì dễ gây hiểu sai với trí tuệ thông thường. 

486Sau khi phát hiện ra khu vực di chỉ này, Cunningham đã tường thuật các 
phát hiện này trong các báo cáo vê Nãlandã từ năm 1862-1865, nhưng mãi 
đến năm 1871 thì các truy cứu khảo cổ này mới được ấn hành. Asoka P.vii. 
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Huyền Trang đã giữ một vai trò lịch sử rất quan trọng như là một 
truyền nhân, trong việc truyền bá các giáo pháp từ Nalandã sâu rộng 
tại Trung Hoa'#”, Theo gót chân ông, sau này đã có nhiều học giả 
Trung Hoa đến Nãlandã tu học và thỉnh kinh. Nồi bật nhất là Nghĩa 
Tịnh. 


Sau Huyền Trang khoảng 40 năm, Nghĩa Tịnh đã đến Nãlandã. Khởi 
hứng từ các thành công của Pháp Hiên và Huyện Trang đã tạo động 
lực cho việc ông đên Nãlandã. Sau khi học tại đó hơn 10 năm, ông 
trở vê Trung Hoa, được hoàng thái hậu nhà Đường là Võ Tác Thiên 
nghênh đón rât trọng thê. Ngài đã thính theo hơn 400 bộ kinh và 
cũng đã dịch khoảng từ 56 Kinh Luận cả thảy443F'3. Các Kinh 
Luận chiêm tỉ lượng cao trong sô tác phâm được dịch là các sách về 
Luật Tạng của Căn Bản Thuyêt Nhât Thiêt Hữu Bộ444F”??. Ngoài 
ra, đáng kê là Năng Đoạn Kim Cương Báảt-nhã-ba-la-mật-äa Kinh 
(vajra-cchedikä-praJjña-paramita-sutra), Kun Quang Minh Kinh 
(suvarnua-prabhasa-sutra), Thí Dụ Kinh (avadana), và Sở Duyên 
Quán Sát (alambanapariXsađ) của Vực Long. 

Ba tập sách được ông trước tác là Nam Hải Ký Nội Quy Pháp 
Truyện (chn. EiX8#f§RIN)‡fl), Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao 
Tăng Truyện (chn. XFRER†33R3XS{SÍS) và Phạn Ngữ Thiên Tự 
Văn (chn. NT 7X). Quyền thứ nhất ghi chú rất rõ các quy tắc 
ứng xử, các nề nếp sinh hoạt của tăng nỉ tại Ấn, so sánh với nếp sinh 
hoạt của tăng mi tại Trung Hoa và nêu cả chương trình học tại 
Nalandã. 


487Tuy vậy, Huyền Trang không phải là người Trung Hoa đầu tiên có mặt tại 
Nalandã. Trong 74 I⁄ Ký Samuel (a. Vol2. P169) Huyền Trang có nhắc 
đến trong buổi lễ khánh thành tăng viện mới xây thời vua Baläditya-raja, đã 
có hai tăng sĩ người Trung Hoa đến tham dự. 
%8Samuel ø. P.xlvi. Nhưng theo Net Chùa Điều Ngự (Accessed 
28/08/2016) và Mộng Tử P.133 lại ghi nhận ông dịch 60-70 tác phẩm. 
“89Xem thêm Mohd, Mục 7-Gng Penghubung Kecendekiawanan SriVƒjaya 
đan Chína (Google Translator: £elafœns scholarship - The earliest Majay - 
Chinese). 
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Đây là một chứng liệu quan trọng kể lại nhiều chỉ tiết hoạt động cụ 
thể của nhà trường '??. Quyên thứ nhì, cung cấp thông tin cần biết cho 
các học sĩ, muốn đến Tây Trúc tu học, qua việc trình bày lại về kinh 
tế, và phong tục, tập quán, ... của các xứ mà ông đã đi qua. Sách này 
cũng đã ghi nhận danh mục của 5l Tăng-già Trung Hoa đã đến 
Nãlandã vào đời nhà Đường. Quyền còn lại là sách 10000 ngữ vựng 
tiếng Phạn cho tăng đồ”!. 

Nghĩa Tịnh có đề cập danh mục những người được ngài cho là người 
Hoa, có đến Ẩn-độ cùng thời với ngài trong Cao Tăng Truyện. Ngoài 
những người Việt đã nêu, một số nhân vật trong đó sẽ bị lược bỏ khỏi 
bản liệt kê vì không đủ thông tin chứng tỏ họ đã đặt chân đến 
Nãlanda.*” 


Tục Danh Đến Từ Ghi Chú 

Phạn Danh 
A-nan-gia-bạt Korea Ghi chép lại nhiều kinh điển, mất 
(EnJ#fEEÄ) Tân La” tại Nalanda, thọ khoảng 70. 
Äryavarman 
Phật Pháp Turkhara Gặp Nghĩa Tịnh tại Nalandã. 
(t3) 
Buddhadharma 
Huyện Chiếu China Đi ngõ Tây Tạng, ở Nãlandã lần 
(488) Thái Châu | đầu 3 năm. Lần đi sau vào 664 
PrakssamaÀ AD,, gặp Nghĩa Tịnh tại đó. Mât 

tại Amravat, Trung An. 

Huyền Hội Korea Mắt tại chùa Mahäbodhi. 


4°Xem thêm Wzm Hải Ký Truyện, đã dịch sang Anh ngữ của một trong hai 
dịch giả là Li và Takakusu a. 
49'Weeraward P.17. 
92Samuel ø. P.xxv -XIi. 
là một trong 3 nước thuộc Triều Tiên cổ (eng. Silla) vê phía Đông bán 
đảo Triêu Tiên và là vương quốc bên vững từ khoảng TK 1 trước Tây lịch 
cho đến TK.10. 
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(4®) Kinh Sư 

Huyện Quỳ China Đến bằng đường biến qua 

(3#) Giang Ninh | Quedah. Sống ở Nalandã 10 năm. 
Quay lại Quedah sông và mật tại 
Šrihoja. 

Huyện Thái Korea Đi xuyên Tây Tạng, Nepal. 

(%®) Tân La Không biết tin sau khi trở về. 

Sarvajñanadeva 

Huyện Trang China Xuyên sa mạc. Mang về từ 

(1#) Lạc Châu Nalanda hơn 657 Kinh Luận và 
150 xá lợi Phật. Dịch 74 luận điện 
quan trọng. 

Huyền Khác Korea Có nhiều hoạt động tại Bắc Ấn 

(#!#) Tân La và Nalandã. 

PraJñavarma 

Huệ Nghiệp Korea Mắt trong cùng năm khi đến được 

c3 Tân La Nalandã. 

Khuy Xung China | Môn sinh của Minh Viễn (B335). 

(Ấn) CHAONQu Như ảm 30 tuổi. 

Long Phủ Tri Hà | Ghi chép kinh Liên Hoa. Mất tại 

(#) Gandhãra. 

Mộc-xoa-đề-bà | China Đi qua đường biên. Mất năm 24 

CkXIE3) Giao Châu _ | tuổi. 

Mochadeva 

Nghĩa Tịnh China Thỉnh vê gân 400 Kinh Luận. 

(3#) Tham gia dịch 84 công trình. “*. 

Tăng-già-bạt- Samarkand | Vượt sa mạc đến Trung Hoa. Sau 

ma đó, đi đường biển đến Ấn (chùa 

Sanghavarma Mahäbodhi). Quay về được 

(fš1iIR£) Trung Hoa. Mắt khoảng 60 tuổi. 


%Takakusu a. P.xviii cho là ông chỉ dịch có 56 công trình. 
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Sư Tiên China Đông hành với Huyện Chiêu. 

(Ei#E) Tẻ Châu Mắt năm 35 tuổi tại chùa Hoàng 
Gia An-độ. 

Đại Thừa Đăng | China Mất tại Kusinaga. 

Thiền 

(CX3KjTR) 

Dipa 

Đạo Phương China Đi xuyên xa mạc qua Nepal. Đến 

GÉZ) Tịnh Châu | Án, ở nhiều năm tại chùa 
Mahäbodhi. 

Đạo Hi China Sao chép khoảng 400 chương 

Gề#) Tê Châu Kinh Luận Đại thừa. Mất tại 

SE tlSoa Amravat, Trung An. 

Giới Quang China Đến bằng đường biên. Học Câu- 

(@%) Kinh Châu | xá Luận tại Nãlandä. 

Šïlaprabhã 

Nguyệt Thiên China Xuyên Tây Tạng. Mắt trên đường 

Gš£% đạo | Tịnh Châu về Trung Hoa, qua ngõ Tây Tạng. 

sanh) 

Candradeva 

Mạt-để-tăng-ha | China Đông hành với Sư Tiên. Mắt trên 

E1) Trường An | đường về qua ngã Nepal, lúc 40 

Matisimha ke 

Vô Hành China Học Du-già, Câu-xá Luận và 

(#) Kinh Châu | mất tại Nãlandã. 

PraJñadeva 

Huyện Hội China Đến Ấn qua ngõ Kashmir. Mất 

(4®) Kinh Sư khi quay lại Nepal. 


Vào giữa TK.7, một đệ tử của sư Pháp Hộ (Dharmagupta - dạy tại 
Nãlandä) là Thiện Vô Úy (chn. ##£& SŠubhakarasimha) nguyên là 
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vua của xứ Oddiyäna.' Khi sang Trung Hoa, ông mang theo rất 
nhiều kinh điển Phạn ngữ từ Nãlandã. Ông được xem là người đầu 
tiên giới thiệu Mật tông vào Trung Hoa. Thiện Vô Úy đã dịch Đại 7ì- 
Lô-Giá-Na Thành Phật Thân Biến Gia Trì Kinh (mahã-vairocana- 
fanira — tên dịch nghĩa Đại Nhật Như Lai Mật Tục ) 1ô-tát-địa Vết-la 
Kinh và (susiddhikara-sữtra)“°® và là người kiến tạo Danh Mục Tam 
Tạng Kinh Trung Hoa.*?? 

Đến cuối TK.7, có ngài Kim Cương Trí (Vajrabodhi) từ Ân đến Trung 
Hoa dịch Mật điển. Trước khi đến Trung Hoa ông vốn được đảo tạo 
tại Nalanda (đệ tử của Pháp Xứng), đã đi hoằng hóa tại Sri Lanka và 
Srivijaya (nay thuộc Sumatra). Ông dịch không nhiều (khoảng hơn 20 
tác phâm)“”, tất cả đều là các mật điền, và trong số đó có 6 giáo pháp 
về Kim Cương Đảnh. Khi trở lại Án để thỉnh kinh cùng người đệ tử 
là Bất Không Kim Cang (Amoghavajra)"°, thì ông lâm bệnh mắt”, 
Bất Không Kim Cang (sinh trưởng tại Sri Lanka) vẫn tiếp tục hành 
trình. Sau đó, ông gặp Long Giác (thầy của Kim Cương Trí), và được 
ngài truyền thụ quán đảnh nhiều Mật pháp. Ông đã được nhận khoảng 
500 Mật điền và trở lại Trung Hoa.°?! Sau đó, ông nỗ lực chuyên dịch 
một lượng rất lớn các Mật điển (có nguồn ghi là 77 nhưng có nguồn 


*#»Net. China Buddhist Encyclopedia. S#a-wu-weï ghi là Kalinga, nay thuộc 
bang Orissa Đông Bắc Ấn. Accessed 11/09/2016. 
9%Net. Fellowship of Karmapa. 
4/Dutt P.350. 
98Xem chỉ tiết danh mục dịch phẩm bằng Hoa ngữ Net. Buddhist Database. 
Êjl#f?' (Kim Cương Tríj. Mục {EFššÄl (Tác Dịch Tư Liệu). Accessed 
01/09/2016. 
4Thêm về chỉ tiết, Kim Cương Giác vốn là hoàng tử con thứ 3 của vua 
Téãnavarman, một quốc gia thuộc Trung Ấn, xuất gia tu học tại Nãlandã cho 
đến năm 26 tuổi. Sau đó là thây của vua Narasimha Potavarman và tiếp 
đến hoằng hóa tại Ceylon (Srï Lanka) trước khi sang Trung Hoa. Trong khi 
đó, Bất Không Kim Cang lại có xuất thân từ gia đình Bà-la-môn, di cư đến 
Šrï Lanka và được Kim Cương Giác chuyển hóa tại đó. (Hartzell P.244) 
”00WVelter P.258. 
”0!Welter P.258. 
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hi đến 176). Ngoài ra, ông cũng soạn rất nhiều Mật luận”. Ôn 
8 8 5 5 8 


là một trong những người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Mật tông 
Trung Hoa. Một số tác phẩm của ông là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán 
Thế Âm Bồ-tát Vô Ngại Đại Bi Tâm đà-la-ni Kinh (sahasrabahu- 
sahasraksha-avalokitesvara-bodhisafIva-mahapima-pratihafta- 
mahã-kãrunikah-hridaya-dhãram-sutra), Phật Thuyết Ma-lợi-chi 
Thiên Kinh (budddhabhashita-marikT-devr-sutra), Từ Thị Bồ-tát Đại 
thừa Duyên Sanh Đạo Can Kinh (maitreya-bodhisasattva-bhashita- 
mahãyãna-nidãna-salisambhava-upamana-sutra) Đại thừa Mật 
Nghiêm Kinh (mahãyäna-ghana-vyiha-sitra), Quán Tự Tại Bô-tát 
Thuyết Phố Hiển Đà-la-ni Kinh (avalokitesvara-bodhisatva- 
bhãshita-samanta-bhadra-dhãrani-sutra), Phật Thuyết Bạch Tán Cái 
Tổng Trì Đa-lani Kinh (buddhäshita-mahä-sitätapara-dhrani- 
sutra), Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại 
thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh (vajra-sekhara-sarva- 
tathagafa-safya-sangraha-maha-yãna-pratyut-pannabhi- 
sambuddha-mahä-tantra-räja-sitra), Bồ-đề Trang Nghiêm Đà-la-ni 
Kính (bodhimanda-vynha-dharañT-sũtra),... 

Đến TK.10, có sư Pháp Hiển (Dharmabhadra) từ Nãlandã đến Trung 
Hoa. Trong khoảng thời gian từ năm 973-981, ngài đã dịch hơn 118 
tác phẩm Phạn văn, trong đó rất nhiều bản Xưng Tán (Stotra) được 
chuyển tự (eng. transliteration). Vào cuối TK.I0, có Thí Hộ 
(Dãnapäla) đến từ Uddiyãna, dịch khoảng 111 công trình sang Hán 
văn.” 

TK.6 đến TK.10, được xem là thời kỳ vàng son của Phật giáo Trung 
Hoa (đời Đường). Hầu hết các tông phái chính được phát triển, và đa 
số kinh điển hiện nay của Trung Hoa đã được chuyền dịch trong giai 
đoạn này. Đến đầu đời nhà Tống, giữa TK.10 (năm 966), vua Triệu 


°02?Net. China Buddhist Encyclopedia 4/noøgñava7ra ghi nhận 77 Mật điển. 
Trieu Phuoc P.67 thì ghi nhận ông dịch 110 bộ kinh điển, và Net. 
Buddhasasana a. Liên Hương cho là ông dịch 176 bộ kinh. 
303 P,67 Trieu Phuoc cho là ông soạn đến 143 sách. 
”0Hartzell P.245. 
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Khuôn Dẫn (chn. #8EJ§L) (927-976) đã gửi 157 Tăng-già người Hoa 
đi Tây Vực để tu học Phật giáo, và sau đó, đã mời về khoảng 80 vị 
tăng chúng nước ngoài về đề tham gia Phật sự °. Đến cuối TK.10, thì 
toàn bộ Đại Tạng Kinh Trung Hoa được ấn hành lần đầu tiên (năm 
72). Dẫu sao thì ngay trong thời nhà Đường, được xem là cực thịnh 
của Phật giáo Trung Hoa, cũng đã hứng chịu một giai đoạn đàn áp 


làm suy giảm lớn vào đời vua Đường Vũ Tông (chn. fR) (814— 
846), do việc đánh các thứ thuế lên Tăng-già, bắt hoàn tục nhiều tăng 
ni và tịch thu tài sản của họ, và ra lệnh phá hủy hàng chục ngàn chùa 
và đền thờ Phật giáo `9. 

Hãy tạm có vài bước so sánh về sự phát triển Phật giáo Tây Tạng và 
Trung Hoa trong thời cực thịnh này. Xem lại, ta thấy song hành với 
Trung Hoa cùng thời TK.8-TK.9 (nhà Đường), thì ở Tây Tạng (triều 
Trisong Detsen) cũng là lúc Mật tông và Đại thừa đang được phô biến, 
đào tạo, và giảng dạy rộng rãi trực tiếp do bởi các đại thành tựu giả của 
Nãalandã như Liên Hoa Sanh, Tịch Hộ, và Liên Hoa Giới... Về Kinh 
Luận, thì Phật giáo Tây Tạng vẫn liên tục được hoàn thiện qua các đời 
vua về sau. Ngược lại, các luận điển rất nôi tiếng, được phát triển trong 
giai đoạn đó như các trước tác của Tịch Hộ và Liên Hoa Giới, tuy đã 
có nguyên bản Phạn ngữ và được lưu giữ tại Nalandã, nhưng lại không 
thấy được dịch sang tiếng Hoa, mãi cho đến nhiều thế kỷ về sau. Thật 
không rõ nguyên do gì khiến các luận điển lớn được trước tác bởi các 
đại học giả Nalandã sau thời gian Nghĩa Tịnh tu học (TK.8 trở đJ), đã 
không được đề cao và chuyên dịch sang Hoa ngữ. Tương tự, nhiều bản 
luận liên quan đến Chánh Lý học và Trung Quán cũng đã không được 
dịch. 

về mặt chính trị, vào giữa TK.8, tại Trung Hoa có cuộc chính biến 
An Lộc Sơn chiếm kinh đô Trường An, khiến nhà Đường trở nên suy 
yếu. Do đó, việc phát triển tôn giáo chịu tác động khá nhiều. Chưa kê 
tôn giáo tại Trung Hoa là sự song hành của Nho-Lão-Phật giáo. 


”05Zhang P.20. 


506Gernet P8. 
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Ngược lại, tại Tây Tạng giai đoạn đó, triều vua Trisong Detsen là triều 
đình cực thịnh, ông đã có nhiều chính sách lấn át về cương thô và kinh 
tế chính trị lên Trung HoaŸ?”. Lại là một vị vua sùng đạo, nên bấy giờ 
hầu như chỉ có đạo Phật chi phối toàn bộ hệ thống xã hội. Do vậy, tại 
Trung Hoa sự tăng trưởng và hoàn thiện Phật giáo không thể so bằng 
được như tại Tây Tạng, dù trong giai đoạn lịch sử vàng son nhất của 
nó. 

Kể từ TK.II trở về sau, thì các hoạt động dịch thuật kinh điển và Phật 
giáo ở Trung Hoa không còn phát triển mạnh mẽ như trước. Một trong 
những lý do chính là việc suy yếu của Phật giáo tại Ẩn-độ, đặc biệt là 
đại học Nalandã đã đang bước vào thời kỳ suy vong. Khi mà Nãlandã 
cùng với Vikramaáïlãä và Odantapurï đã biến mất khỏi lịch sử hoạt 
động, thì việc ảnh hưởng của Nãlandã có chăng chỉ là gián tiếp qua 
việc chuyền dịch các bản Kinh Luận của nó còn được bảo dưỡng, lưu 
trữ tại các vùng Phật giáo lân cận vốn không hay chưa bị ảnh hưởng 
do chiến tranh Hồi giáo. 


”1Xem thêm chỉ tiết về chiến lược của vua Trisong Detsen đối với Trung 
Hoa trong Net. Berzin Archives. 7ñ5e 7/taton of Shantarakshita to TrBet. 
Accessed 11/06/2016. 
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8.3 Ảnh Hưởng của Nãlandã đến các vùng khác 

Ngoài Tây Tạng và Trung Hoa ra, tùy theo niên đại lịch sử và vị trí 
địa lý, mà ảnh hưởng của Nãlandã đến các nơi có khác nhau. Những 
vùng lãnh thô láng giềng, nhất là các nơi giáp giới Bắc Ân như Bhutan 
và Nepal mang nhiều âm hưởng từ Nãlandã hơn. Tuy vậy, các vùng 
xa như Sumatra (thuộc Nam Dương), Phù Nam cũng chịu tác động 
nào đó, và tác động này còn tùy theo hoàn cảnh lịch sử của từng thời 
điểm. Thí dụ, xứ Sumatra trước TK.13, khi còn là quốc gia Phật giáo, 
đã chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi Nãlandã. Nhưng đến TK.I5, giống 
như Ẩn-độ, Phật giáo tại đây gần như biến mất hắn (hiện nay chỉ có 
một SỐ rất ít khoảng 0.8% tại Sumatra theo đạo Phật Đại thừa). Các 
vùng lân cận Ân-độ đã góp phần nào đó trong việc gìn giữ giáo pháp, 
sau khi các đại tăng viện như Nalandã và Vikramaẩẵilãä bị hủy diệt. 
Ngày nay, đa số các phiên bản Kinh Luận thuộc nền văn học Phật 
giáo Phạn ngữ còn sót lại thường tìm thấy tại Nepal, trong cộng đồng 
Phật giáo Newar 0, 

Giờ chúng ta hãy đi vào một số chỉ tiết. 

Tại Nepal: về mặt địa dư, Nepal chính là nơi trung chuyền, và là trung 
tâm rèn luyện Phạn ngữ cho các học giả muốn đến được Nãlandã hay 
Vikramaáïlã. Đây là con đường tiếp vận, nối giữa Tây Tạng và các 
đại học này”??, 

Khi xem xét nguồn gốc các kinh văn Phật giáo tại Nepal, người ta tìm 
thấy một sỐ thuật ngữ Phạn đặc trưng, đã được sử dụng trong các kinh 
văn Nepal. Qua đó, người ta tìm ra phát gốc của các kinh văn này. 
Các thuật ngữ đó, được truy nguyên tới các kinh văn avadãna, vôn có 
gốc gác từ giai đoạn Pãla. Chúng đã được dùng trong giáo pháp Kim 
Cang thừa, vốn tìm được tại Nãlandã, cho thấy có thê Nãlandã đã ảnh 
hưởng đến giáo pháp tại Nepal"!?. 


508]ohn P.24. 
”Douglas P.4. 


”!0Douglas P.48. 
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Về các dòng truyền thừa, Douglas (P.I27—12§) dựa trên một chứng 
liệu di vật khảo cô (inscription) tại Nãlandã, đã tìm thấy một dòng 
truyền thừa quan trọng tại Nepal là dòng mang họ -$tïmitra (Cái 
Tường Hữu), vốn có nguồn gốc từ dòng truyền của những học giả đã 
được tu tập và thành tài tại Nalandã và Vikrama#Sila. 

Tại Mông-cô, hầu như Phật giáo ở đây chịu ảnh hưởng gián tiếp của 
Nalandã qua Tây Tạng. Vào giữa TK.I3, Thành Cát Tư Hãn (eng. 
Chinghis Khan) (1162—1227) đã tìm cách liên lạc với các Lama Tây 
Tạng. Sau đó, cháu của ông là Khoát Đoan (eng. Godan Khan) (1206— 
1251), đích thân mời ngài Sakya Pandita (tib. srgss Ê 0 42s g^'asa)) 
(1182-1251), một vị giáo chủ của phái Sakya, đên Mông-cô và mở 
rộng đạo Phật tại đây. VỊ cháu tháp tùng Sakya Pandita là Phags-pa 
(tib. Art Ấƒ XI SA atố8) — tên phiên âm Bát-tư-ba), đã trở thành đạo 
sư của vua Hôt Tât Liệt (Khublai Khan) (1215-1294), và được xem 
là quốc sư nhà Nguyên (1271—1368) lúc đó đã chiếm xong Trung Hoa. 
Phật giáo trở thành quốc giáo trong triều đại này."!! 

Tại Nam Dương (Indonesia): Phật giáo đã có mặt ở xứ này rât sớm từ 
TK.2. Các ảnh hưởng trực tiếp của Nãlandã có thể ghi nhận qua: 

1. Ghi chép của Nghĩa Tịnh vào TK.7 thì các Tăng-già tại đây đã tu 
học các chủ đề giống như tại Ẩn”. 

2. Tu tập Mật tông Phật giáo đã có mặt tại Sumatra vào TK. 
3. Kim Đảo Pháp Xứng”!! (Suvarnadvipa Dharmakirti) đã gặp gỡ học 
trò mình là Cát Tường Trí tại SuvarqadvTpa (thời bấy giờ là một trung 
tâm Phật giáo trên đảo Java thuộc vương triều mahãrãja). (Sarkar P.40 
Nội dung của toàn bộ tiểu luận chứng minh cho việc gặp gỡ kể trên). 
4. Như đã nêu trong di vật khảo cổ Dĩa Đồng của Devapäladeva tại 
Nãlandã, vua Balaputradeva của xứ Sumatra đã gửi đặc sứ đến 


s513 


Nãlandã đầu TK.9, để cúng đường xây dựng một ngôi chùa tại đây. 


”1!Zhang P.163. 
”!“Takakusu a. P.xxxiii. 
13Sarkar P.39. 
°14Đây có thể không phải là Pháp Xứng vị đã rất nổi tiếng về Nhân Minh học 
sống vào TK.7. 
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5. Hầu hết nghệ thuật Phật giáo Đại thừa của triều đại Srivijaya đều 
chịu ảnh hưởng dạng thức nghệ thuật Pala từ Nalandã, như là các 
tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, Giác thê, bảo tháp...!. G.K. Lama nhận 
xét rằng nhiều chỉ tiết điêu khắc trang trí đặc trưng (hào quang, lửa, 
...Ì; biểu tượng và kiểu dáng trên các tượng Phật tại Nalandã đã được 
bắt gặp trên các tượng điêu khắc tại Borobudur (nay là Candi 
Borobudur thuộc Nam Dương)”!6, 

Việc có sự hoằng hóa của Kim Đảo Pháp Xứng (Suvarnadvipa 
DharmakTrti) tại Sumatra cùng với việc cúng dường to lớn có tính 
quốc tế của vua xứ Sumatra, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của 
Nãlandã đến đảo quốc này. Rất tiếc, các sử liệu tìm ra, không cho biết 
nhiều chỉ tiết hơn về ảnh hưởng của Nãlandã. Thêm vào đó, việc 
Nghĩa Tịnh đã có học Phạn ngữ tại đây, cũng cho thấy một kết nối lớn 
trong thời gian không ngắn của Phật giáo tại đây với Nãlandã. 

Hơn thế nữa, G.K. Lama khăng định rằng giáo thọ Dharmapäla của 
Nalanda đã ở đây một thời gian, và các đại sư khác như Kumaraghosa, 
Vajrabodhi và đệ tử Amoghvajra trên đường đến Trung Hoa cũng đã 
tạm trú tại Šiivijaya. Ngài Nghĩa Tịnh cũng đã từng sống tạm tại Nam 
Dương. 

Do tầm ảnh hưởng lớn này, Ghosh cho rằng, Nãlandã đã thật sự đóng 
vai trò quan trọng trong việc truyền hóa tôn giáo và nghệ thuật tôn 
giáo vào Nam Dương (Ashoka P.46). 

Ngoài ra, các vùng Phật giáo khác như Đôn Hoàng, Đại Hàn, Phù 
Nam ... cũng chịu các ảnh hưởng Phật giáo từ Nãlandã. Tuy vậy, do 
vị trí địa lý, các ảnh hưởng này không thê mạnh mẽ như các vùng đã 
nêu trước đó. Ngoài ra các vùng này còn chịu các ảnh hưởng Phật 
giáo từ những vùng lân cận. Đôn Hoàng thật sự là một trung tâm Phật 
giáo, có thể đã chịu ảnh hưởng của nhiều hướng: Trung Hoa, Tây 
Tạng, và Ẩn-độ. Tại Đôn Hoàng, có các thạch động, chăng hạn như 
động Mạc Cao (chn. ##), đã từng là nơi tu tập của nhiều Tăng-già 


°15Xem chỉ tiết trong tiểu luận của Fang. 


”!6Ashoka P.46. 
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Phật giáo và cũng là một nơi trung chuyên cho người chiêm bái từ 
Đông Á sang Ấn."! Đại Hàn, vốn chịu ảnh hưởng mạnh tư tưởng Phật 
giáo Trung Hoa. Tuy nhiên, vào thời Nghĩa Tịnh và vài thế kỷ về sau, 
đã có khá nhiều Tăng-già tu học tại Nalandä. Cho nên, chắc chăn 
Nãlandã ít nhiều cũng đã có tác động nào đó lên xứ sở này. Còn Phù 
Nam, vốn là một lãnh thô Bà-la-môn, nhưng chấp nhận Phật giáo song 
hành. Một số ảnh hưởng gián tiếp có thê đã đến từ Sumatra và Ấn 
(một trong vài chỉ dấu của ảnh hưởng này có thể là việc triều nhà 
Lương của Trung Hoa đã tìm cách mời các đại sư Ấn có mặt tại Phù 
Nam về để giảng pháp và dịch kinh). 

Tại Bhutan, như Tây Tạng, lãnh thô này du nhập Mật tông từ TK.7- 
8. Tại đây có đủ 4 trường phái Phật giáo như ở Tây Tạng. Người mang 
lại ảnh hưởng lớn mạnh cho Phật giáo tại đây là Liên Hoa Sanh. °!Š 
Đến giữa TK.18 thì Gelwang Shaja Rinchen Rinpoche thành lập một 
tăng viện một tầng mang cùng tên Nãlandã, với chủ trương rập theo 
nguyên gốc. Lý do của việc thành lập này là vì mỗi tăng đồ Bhutan 
đều ước mong chiêm bái Nãlandã một lần trong đời. Tuy nhiên, việc 
du hành như thế trong thời gian đó thật sự rất khó khăn do trở ngại về 
đường xá. Sau đó một thời gian, thì đạo sư Jambayshinyen đã cho tái 
cầu trúc thành tu viện hai tầng. Rất tiếc việc giảng dạy tại đây, đã dần 


bị ngưng trệ sau khi Gyalwang Shaja Rinchen mắt."!? 


Tại Thái-lan: Trong giai đoạn vương triều Phật giáo Srivijaya (TK.§— 
12), vua Sumatra là Balaputradeva đã tiến hành mở rộng ảnh hưởng 
Phật giáo Nalandã tại miền Nam Thái-lan một cách phổ biến. Các 
chứng liệu khảo cổ tìm thấy tại đây như là nhiều cấu trúc bảo tháp 
mang biểu kiến Đại thừa theo kiến trúc Nãlandã."?9 


”1Net. Silk Road. 
”1#Panth (P.96-97) — 8uddlsm: Evolution of Mahayana Schools ín Bhutan 
của Lungtaen Gyatso 
”''Net. Goo Wikipedia. \a/anda Buddhkt Institute 
°20Xem tiểu luận của Fang. 
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Tại Sri Lanka: Dấu vết sớm nhất về ảnh hưởng khả dĩ của Nãlandã 
đến đảo quốc này ghi nhận được từ dữ liệu lịch sử Phật giáo cho rằng, 
ngài Vajrabodhi (Kim Cang Trí), người có công phổ biến Mật tông 
vào Trung Hoa, trên đường trở về Ấn đề thỉnh thêm kinh điển thì lâm 
bệnh. Trước khi lâm chung, ngài đã yêu cầu đệ tử là Amoghavajra 
(Bắt Không Kim Cang) tiếp tục công việc. Amoghavajra đã đi xuyên 
Ấn đến tận Sri Lanka. Tại đó, ông được Vajradhatu (Kim Cương Giới) 
và Garbhadhatu (Tạng Giới) truyền các quán đảnh và gia trì Mật tông. 
Sau đó, ông mang về Trung Hoa khoảng 500 Mật điển vào đầu TK.8. 
Ở Sri Lanka, không hoàn toàn chắc chắn ảnh hưởng của Nãlandã sâu 
rộng đến đâu. Tuy nhiên, có nhiều luận điển Mật tông đã được biên 
soạn tại đây, và đã được dịch sang tiếng Tạng, quan trọng nhất là Kinh 
Saddharmmapundarka do Prthibandhu soạn, và mật điển 
Cakrasamvara cũng như là tác phẩm Bodhicitabhavana của 
Mañjušfimitra, vốn là một tác phẩm của phái Dzogchen (tib. Xxr8a 
Đại Viên Mãn). Mật tông đã có mặt tại xứ này cho đến tận đầu 
TK 

Về Đại Hàn: sử liệu không cho biết nhiều về tác động trực tiếp của 
Nãlandã như thế nào. Một nguyên do chính là từ thời gian rất sớm 
trong lịch sử, đạo Phật đã du nhập vào Hàn quốc qua ngõ Trung Hoa, 
và chữ Hán cũng ảnh hưởng mạnh đến chữ Hàn. Phật giáo Trung Hoa 
đã tác động mạnh mẽ lên Phật giáo Hàn Quốc hơn bất kỳ truyền thống 
nào nào khác. Tuy vậy, vào thời điểm Nghĩa Tịnh tu học, ngài ghi 
nhận một số khá nhiều tên các tăng đồ gốc Hàn tại Nãlandã.°?? Như 
vậy, trước và sau thời gian đó, có thể đã có người Hàn tu học, nhưng 


”2!Net. Buddha Net .Sađred ïsland. 

°2Danh sách cụ thể đối chiếu theo nguyên bản của Nghĩa Tịnh là 
Aryavarman (f“8ffšZR A-nan-gia-bat), Hwui-nieh (đ|šŠ Tuệ Nghiệp), 
Hiuen-tai ( Huyền Thái), Hiuen-hau (3# Huyền Hội), và Hwui-lun (3 
†& Huyền Khác)... (Samuel ø. P.xxx-xxxvi và (Media Cbeta. k/#P1}3>R}3krã 
fšš4_L. Pos.[ 0002b19-0003b02]). Ngoài ra, như đã đề cập, Hyecho TK.8 
cũng có mặt tại Nãlandã. 
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không hề được ghi chép. Việc những tăng đồ này về sau có trở về cô 
quốc, và tạo ảnh hưởng thế nào đến xứ Hàn vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. 
Riêng nói về Việt Nam, ngoài việc tìm thấy 6 nhân vật người Việt tại 
Nãlandä””, khi truy cứu cách mà hành giả từ các nước phía 
Đông/Đông Nam Á đến Nãlandã, thì có các chỉ tiết sau: Về đường 
biển, họ có thể đi qua ngõ Java, Sumatra, Mallacca, dọc bờ biển 
Burma, đến Tamralipti, rồi đi Nãlandã; hay có thể đến Ceylon 
(Srilanka), thông qua Quedah, cuối cùng mới đi ngược lên Bắc Ấn để 
đến Nãlandã. Đường bộ thì có nhiều, nhưng chủ yếu hoặc là phải băng 
qua sa mạc (Gobi?), hoặc là phải đến được Tây Tạng, sau đó thông 
qua Nepal hay Kashmrr, rồi mới tới Ấn. 

Điểm lý thú đáng quan tâm ở đây, theo Samuel Beal, là việc du hành 
đường biển sang Ấn từ Trung Hoa, Nhật Bản, hay Hàn Quốc có khi 
phải ghé qua một vùng đất gọi là “địa môn” hay lãnh thổ Yavanas. 
Cũng theo Samuel, năm 1872 thuyền trưởng St. John (Phoenix, tháng 
5 năm 1872) xác định vùng đất đó là Champa, hay Tây Nam của Lâm 
Ấp (chn. #k&) theo cách gọi của Huyền Trang. Bởi đó, Samuel kết 
luận “nó có lẽ tiêu biểu cho nước Campuchia”52. Tuy nhiên, nếu thật 
sự tên nước xác định đúng là Champa, thì rõ ràng bờ biên xứ Champa 
không phải là của Campuchia mà Champa đã hoàn toàn thuộc về Việt 
Nam trước khi sách của Samuel xuất bản (1884) ít nhất 50 năm. Cho 
nên, phỏng định của Samuel có thể không chính xác. Hơn thế nữa 


°23Samuel (ø. P.xI) viết rằng có một tăng sĩ tên Ling-wan (šš3£ — Linh Vận) 
đã đến Ấn-độ qua ngõ Annam đã dựng dưới cây Bồ-đề bức tượng ngài Di- 
lặc (vào thời Nghĩa Tịnh thì vùng đất Việt Nam thuộc vào Trung Hoa và có 
tên là An Nam Đô Hộ Phủ). Tuy nhiên, nhận định này của Samuel cần được 
xác minh lại. Theo bản Hán văn của Co 7ăng Truyện Quyển Hạ của CBETA 
(Xi >R)ìkiÍšã⁄ F. pos. [0008b19]), khi nhắc đến các chỉ tiết về 
người ngày thì toàn đoạn văn không hề nói đến việc Linh Vận đã đi qua 
Annam. Rất có thể Samuel đã dùng một dị bản của Œzo 7ãng 7ruyện hay 
chính ông đã có lỗi khi dịch. Dù sao, việc xác minh này nằm ngoài nội dung 
của biên khảo. 

”Samuel ø. P.xlii. Câu này nguyên văn trong Anh ngữ là "it may perhaps 
represent Cambodia”. 


¬ 
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theo Hardy, từ sau TK7, Champa có các hải cảng quan trọng trên 
đường hàng hải buôn bán quốc tế nói kết giữa Trung Hoa, Nutsantara, 
và Ấn Độ." Nên rất có thể chỗ tạm dừng của các nhà du hành đến 
Ấn xưa kia, ngày nay là bờ biên miền Trung Việt Nam. 


3Hardy P.49. 
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9. Các Đại Trí giả Nãlandä 


Đại bộ phận các trí giả lớn của Phật giáo Đại thừa và Kim Cang thừa, 
đều có xuất thân được đào tạo tại Nãlandã. Những giáo thọ kiệt xuất 
tại đó, đã công hiến đời mình cho sự nghiệp hoằng hóa Phật giáo tại 
Ấn và nước ngoài, thông qua các phương tiện của việc trước tác, dạy, 
học, và chuyển dịch các Kinh Luận Phật giáo. Đặc biệt, Nãlandã giữ 
Vai trò quan trọng cho sự du nhập thành công của đạo Phật vào Tây 
Tạng, Bhutan, Nepal, và góp phần trọng yếu cho sự phát triển Đại 
thừa tại Trung Hoa. Sau đó, gián tiếp ảnh hưởng đến các nước có Phật 
giáo Đại thừa khác như Mông cô, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Việt Nam, 
thông qua các trung tâm chuyên tiếp trung gian như Tây Tạng và 
Trung Hoa. Ngay cả việc mở rộng Phật giáo ngày nay tại Tây phương, 
vẫn có phần đóng góp vô cùng quan trọng của các Kinh Luận được 
lưu giữ và trước tác tại Nalandã. 

Trong lịch sử, các Kinh Luận là những đề tài triết học và tôn giáo 
thâm diệu khó lãnh hội, đều được trình bày trong Phạn ngữ. Nhiều trí 
giả đã công hiến phần lớn đời mình để tìm thỉnh và chuyên dịch các 
Kinh Luận đó. Do hoàn cảnh lịch sử phát triển triết học tôn giáo tại 
Ấn, và do tinh thần phân tích và kiểm nghiệm khoa học mà đức Phật 
truyền dạy "Z5, các đại trí giả Nãlandã đã được trui rèn những kỹ năng 
luận lý rất tỉnh tế, nhạy bén và đã soạn thảo nhiều luận điển uyên áo 
về các hệ thống triết học Phật giáo lẫn phi Phật giáo. Điều này đã 
khiến những vị luận sư tài ba này còn là những nhà ngôn ngữ học 
thành thạo. 

Các thánh giả và tăng đồ Nãlandã giữ vai trò dẫn đầu trong đời sống 
tri thức, không chỉ nội trong lãnh thô Ấn mà trong cả các quốc gia vốn 


°22Đức Phật dạy: A\⁄ư thợ vâng thử vàng, bằng cách chà xát, cắt, đốt; cững 
thế ngươi nên kiểm tra ngôn từ của ta. Đừng chỉ tiếp nhận chúng bởi chỉ 
đo tín tâm. Dẫn nguồn: Các trích dẫn Việt ngữ cho là câu trên có từ “⁄ 
Trí Huệ Kim Cương Tập Yếu (Jñãnasara sarmuccaya, tÌÐ. ä3»3ma;asagx=rAsr 
s=az='). Tuy nhiên, trong một số trích dẫn Anh ngữ, thì nó có từ Kinh £2/na/a 
sutta (Liên Sắc Kính) hay từ Thánh Hậu Trang Nghiêm Đại Thừa Kính (Arya- 
ghanav/uha-näma-rmahayanasuia - tib. =s'<I g2 gg|Xf ciÝn làng ='ần|crầa BA ai). 
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có phần chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn. Các đóng góp quan trọng 
của những học giả Nãlandã cho sự lớn mạnh của triết thuyết và 
phương tiện tu dưỡng tâm thức, cũng như nghệ thuật và văn hóa Phật 
giáo được lịch sử nhìn nhận. Có một danh sách dài các vị thánh giả từ 
Nãlandã đóng góp cho sự phát triển tư tưởng Phật giáo. Dưới đây là 
một số trong các đại trí giả đó. 

Long Thụ (NãgãrJuna) — được xem là người tạo lập ra trường phái 
Trung Quán (hay Trung Quán tông), là vị thánh giả được biết đến như 
luận sư triết học Trung Quán đầu tiên, và là nhà giả kim thuật. Ngài 
soạn thảo các kiệt tác Căn Bản Trung Quán Luận Tụng (mila- 
madhyamaka-karika) và Đại Trí Độ Luận (maha-prajñaparamitä- 
áãstra). Theo Tãranãtha"”? thì tổ Long Thụ đã tu học tại Nãlandã, và 
sau đó trở thành một cao tăng. Ngài Long Thụ được tiếp ni bởi thánh 
giả Thánh Thiên (Äryadeva) — một nhà hiền triết và luận giải vào 
TK.4. Ngài Thánh Thiên và Long Giác (Nagabodh) cùng là các hậu 
sinh xuất sắc, đã diễn dịch giáo pháp của ngài Long Thụ. Kế đến là 
thành tựu rực rỡ của Vô Trước (Asanga) — người sáng lập Duy Thức 
tông. Đồng thời với ngài, là người em tên Thế Thân (Vasubandhu) — 
tác giả của A-?ì-đq@f-ma Câu-xá Luận và Duy Thức Nhị Thập Luận. 
Được biết rằng nhờ sự khai mở của Thế Thân, mà nhà vua 
Narasimhagupta (Sư Tử Tạng Vương) đã theo đạo Phật, và cho xây 
dựng 15 tăng viện cho Nãlandã. Cả hai anh em Vô Trước và Thế Thân 
đã làm hết sức mình để nâng cao vị thế Nãlandã. Tiếp đến là Vực 
Long (Dignäga) — cha đẻ của Luận Lý học Phật giáo, và cũng được 
xem là cha đẻ của ngành biện chứng học cổ điển nói chung. Ngài Vực 
Long là học trò của Thế Thân, đã lấy lại danh tiếng cho Nãlandã, khi 
trường suýt bị hạ nhục bởi thầy Bà-la-môn tên là Cực Nan Thắng 
(Sudurjayäã). Ngài đã thắng Cực Nan Thắng, và những vị đồng đạo ba 
lần trong các cuộc tranh luận về tín ngưỡng. Như là một nhà Luận Lý 
học thiên tài và một giáo thọ kiệt xuất, ngài Vực Long đã trước tác 
không ít hơn 100 luận điển, mà ngày nay được xem là các công trình 


”2Chimpa P106-129, 
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biện chứng luận Phật giáo quan trọng nhất. Thứ đến là An Huệ 
(Sthiramati) — người viết nhiều Luận về Duy Thức và A-tì-đạt-ma. Kế 
nói đến thánh giả Phật Hộ (Buddhapälita) — hậu duệ xuất sắc của 
Trung Quán Tông, ngài đã mở rộng các quan điểm Trung Quán có từ 
Long Thụ, khiến nó trở thành một triết thuyết tròn vẹn qua tác phâm 
Phát Hộ Căn Bản Trung Quán Luận Thích. Ngài được xem là người 
sáng lập ra Trung Quán Ứng Thành. Sau đó là ngài Thanh Biện 
(Bhãvaviveka) — được xem là người sáng lập hệ phái Trung Quán Tục 
Tự Tánh. Các tác phẩm nỗi tiếng của ngài là 7zwng Quán Tâm Luận 
Tụng (madhyamakahrdaya-karika) và Đại thừa Chưởng Trân Luận 
(mahäyãna-tãlaratnaýãstra). Đồng thời còn có thánh giả Nguyệt 
Xứng (CandrakTrti) —- người được tôn vinh là “thánh của các thánh 
nhân”. Ngài là một trong các học giả Trung Quán tông quan trọng 
nhất, và là một đại luận sư vô song. Nguyệt Xứng là tác giả của Trung 
Quán Minh Cú Luận (madhyamakavffti-prasannapađa) và Bồ-tát 
Du-già Hành Tứ Bách Luận Thích (bodhisafva-yogacara- 
catuháataka-tikã), cũng như nhiều tác phẩm chú giải khác. Ngài đã 
trước tác Nhập Trung Quán Luận (madhyama-kavatara) và Nhập 
Trung Quán Luận Thích (madhya-mahavatara-bhasya). Ngài là 
người chú giải tín cân nhất các trước tác của tổ Long Thụ, và là một 
luận chứng gia uyên bác. Nguyệt Xứng là người đã công thức hóa các 
luật lệ cho việc tranh luận vốn đã được thực hành trước đó tại Ấn 
nhiều thế kỷ”??. Cùng thời với Nguyệt Xứng, là Nguyệt Quan 
(Candragomin) — người có nhiều năm liên tục tranh biện với Nguyệt 
Xứng để bảo vệ tư tưởng Duy Thức. Trong dòng truyền thừa Nãlandã, 
cũng có nhiều đại sư đã cống hiến đời mình đề gìn giữ và mở rộng tri 
kiến về Luật Tạng. Một trong số đó là học giả lỗi lạc Đức Hiền 
(Gunabhadra). Sau đó là thánh giả Hộ Pháp (Dharmapäla) vào TK.6. 
Sư là người nổi tiếng về Duy Thức sau thời kì Thế Thân. Ngài cũng 
từng là giáo thọ trưởng khoa triết học Duy Thức tại Nãlandã. Nhiều 
tác phẩm của ngài được đại sư Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ. Tiếp 


”28Tibet Journal. b. Liberman P36. 
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theo là thánh giả Giới Hiền, một trong các học giả nỗi bật nhất tại Đại 
học Nãlandã trong hậu bán TK.7. Ngài là sư phụ của hiền giả Huyền 
Trang, người chiêm bái đến từ Trung Hoa và có mặt tại Nãlandã vào 
năm 635. Huyền Trang là một vị đại luận sư có tri kiến thích ứng với 
cả các triết thuyết của Tiểu thừa và Đại thừa. Bị hấp dẫn bởi tri thức 
khác người về Phật học của ngài, nên vua Harsavardhana (Hỷ Tăng) 
của xứ Kanauj đã trở thành người hỗ trợ, ưu đãi, và tin cậy ngài. Vua 
Harsa, do kính ngưỡng Giới Hiền cũng như Huyền Trang, đã cung 
ứng nhiều giúp đỡ to lớn cho Nãlandã. Một trong các ngọn hải đăng 
trong lịch sử Phật giáo, người đã đóng góp phân tối quan trọng cho 
triết học Phật giáo mà có lẽ không ai vượt trội hơn kế từ sau đó là 
thánh giả Pháp Xứng (Dharmakrrti). Ngài là tác giả của Chánh Tri 
Lượng Thích Luận (pramänavarttika-kärikä) và 6 tuyệt phẩm khác về 
Chánh Lý học Phật giáo. Qua đó, Pháp Xứng trình bày điểm tột cùng 
năng động của Luận Lý học Phật giáo, được hàm ý như là “Chánh Tri 
Lượng biểu tính luận” (pramaäna-bhuta). Tất cả những tâm tư sáng tạo 
về sau tại Ân chỉ đường như là các bông hoa trang hoàng cho sự lộng 
lẫy bất khả hủy hoại của cấu trúc tư tưởng, được dựng nên bởi thiên 
tài tinh tế này. Sau đến là ngài Tịch Thiên (Šãntideva) — tác giả của 
tuyệt phẩm Nhập Bồ-đê Hành Luận (bodhicaryaävafara) và Tập Bồ- 
lát Học Luận (siksasamuccaya). Ngài là hoàng tử con vua 
Kalyaãnavarman (Cát Vệ) của vương quốc Surästra. Ngài thọ tì-kheo 
với đạo sư Thắng Thiên (Jayadeva) tại Nãlandã, sau đó trở thành một 
giáo thọ ở đấy. Tiếp đến là một nhân vật lẫy lừng - Tịch Hộ 
(Šãntaraksita) — người thọ t-kheo từ thánh giả Tuệ Tạng 
(Jñãnagarbha) của Nãlandã, và cũng là đồng môn với Nghĩa Tịnh. 
Tịch Hộ là một biện chứng gia nỗi tiếng, và trở thành người sáng lập 
ra Trung Quán Tục Tự Tánh Du-già (madhyamaka-svatantrika- 
yogãcãra). Sư Tịch Hộ viết rất nhiều tác phẩm về triết học và Luận 
Lý học Phật giáo, trong đó nổi tiếng nhất là Chân Tánh Nhiếp 
(fattvasamgraha). Vào đầu TK.8, ngài đã đến Tây Tạng theo lời mời 
của vua Trisong Detsen (tib. ầš=âaasa). Trong suốt thời gian ngài 
lưu lại tại Tây Tạng thì Phật giáo trở thành quôc giáo và đông thời 
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tăng viện Phật giáo đầu tiên đã hoàn tất ở Tây Tạng vào năm 749 theo 
mô hình tăng viện OdantapurT tại xứ Magadha (Ma-kiệt-đà). Hệ thống 
tu viện này vẫn còn nỗi tiếng cho đến ngày nay qua tên gọi Bất Khả 
Tư Nghị (tib. =sa«s'). Lúc đó đạo Bõn (tib. ấa;) còn rất thịnh tại Tây 
Tạng. Theo lời thỉnh câu của đức vua, Tịch Hộ đã mời vị đại sư Liên 
Hoa Sanh (Padmasambhava) từ Nãlandã đến Xứ Tuyết, đề trần áp tai 
ương từ các trận dịch bệnh lan tràn tại Tây Tạng do bởi người theo 
đạo Böõn và các ma quỷ gây ra. Liên Hoa Sanh (728-766) là một trong 
những hành giả tiêu biểu của trường phái Du-già Hành tông về chủ 
thuyết Mật Điền tại Nãlandã. Ngài đến Tây Tạng năm 747. Người Tây 
Tạng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ chánh kiến của ngài. Vì thế cho đến 
ngày nay, ngài vẫn được gọi là “Guru Rinpoche” (Đạo sư Cao quý). 
Tại Tây Tạng, ngài được xem là vị Phật thứ hai. Khi Liên Hoa Sanh 
đến Bhutan, ngài cũng đã thu phục nhiều loài ma quái và biến họ thành 
các hộ pháp. Ngài được xem là có công du nhập truyền thống Kim 
Cang thừa vào Bhutan. Liên Hoa Giới (KamalašSila) cũng là một 
Thánh giả Nalandã khác, vốn là đệ tử của Tịch Hộ đã đến Tây Tạng 
để giúp Tịch Hộ và Liên Hoa Sanh trong việc truyền bá, đặc biệt là 
giáo pháp của ngài Long Thụ và lập thuyết của Tịch Hộ. Sau đó, là 
ngài Cát Tường Trí (Atisa). Chỉ mới 9 tuôi, đã được gửi đến ngài Phật 
Hiền tại Nalandã đề học. Mãi đến năm 22 tuổi, thì ngài thọ cụ túc với 
tên gọi là Nhiên Đăng Cát Tường Trí (DIpamkara-$rT-Jñãna, Atiêa). 
Tên trước đó của ngài là Nguyệt Tạng (Candragarbha). Ngài đã dịch 
rất nhiều công trình sang Tạng ngữ và là nhà cải cách và phục hồi lý 
tưởng Nhất thừa đang bị suy trầm ở đó. 

Rất nhiều học giả Nãlandã khác cũng đã được mời đến Xứ Tuyết và 
họ thật sự nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Có thể kế ra 
một ít trong số đó là Phật Xứng (Buddhakïrti), Tử Các (Kumãraéri), 
Nhĩ Phu (Karnapati), Nhĩ Các (KarnašrI), Bạch Phướn (SũryadhvaJa), 
Vô Ngại Thủ Ân (Abhayäkaragupta), Trí Quân (Sumatisena)...`?. 


5%Có thể tìm ra hầu hết danh mục các dịch giả Ấn từ Nãlandã hay từ 
Vikramaéilãä bằng cách tham khảo Danh mục Đại Tạng Kinh Tây Tạng của 
Töhoku. 
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Họ đã dịch một số lớn các tác phâm Phật giáo ra Tạng ngữ. Một số trí 
giả từ đại tăng viện Nalandã đã có vai trò cực kỳ quan trọng trong 
việc tuyền bá và phát huy giáo Pháp từ bi - trí huệ của đức Phật cũng 
như là nền văn minh Phật giáo tại Tây Tạng. 

Ngoài ra, các đại học giả sau đây cũng đã tu học tại Nãalandã: 

Quang Thủ Hữu (Prabhakaramitra) — học trò của ngài Giới Hiền giảng 
dạy về A-fì-đgf-ma của cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa. Ngài có nhiều đệ 
tử, trong số đó, có Quang Hộ (Prabhavarman) và Thiên Vương Hộ 
(Indravarman). Tiếp theo là Kim Cương Trí (VaJrabodhn) (661-731) 
— người Nam Ấn, học với thầy Tịnh Giác (Santabodhi) về giáo pháp 
Đại thừa và Tiểu thừa. Sau đó ngài tu học Mật điển với Long Trí 
(Nãgabodhi). Bất Không Kim Cang (Amoghavajra — Trí Tạng) — đệ 
tử ngài Kim Cang Trí, ngài đã phổ biến các giáo pháp Mật điển và đã 
dịch ra Hoa ngữ hơn 100 Kinh Luận hầu hết về Mật điển và Chân 
ngôn DhararT. PraJñã (Trí Huệ) — học trò ngài Tuệ Hộ (Jñanaraksa), 
Trưởng Bối Hữu (Agramritra), và Tuệ Hữu (Jñãnamitra). Pháp Thiên 
(Dharmadeva)”?°T— người đã được vua Trung Hoa vinh danh có công 
phô biến Phật pháp là học giả đến từ Nãlandã (cuối TK.10). 

Như có đề cập trong phần lịch sử, cho đến đầu TK.13 trở về sau, thì 
Nãlandã vẫn còn tôn tại, nhưng chỉ như là một bóng dáng chập chờn 
ân hiện sau quá khứ vàng son của nó. Tuy nhiên, theo sử liệu Tây 
Tạng thì truyền thống dạy và học vẫn tiếp diễn tại Nãlandã. Ngoài 
ngài La-hầu-la Cát Hiền (Rãhulaá§ribhadra), đã hơn 90 tuổi, chúng ta 
còn có thể kế đến các trí giả trong thời này như Địa Cát Hiền 
(Bhũmisribhadra), Dẫn Đạo Cát Hiền (Upäyaáribhadra), và Thủ Cát 
Hiền (Munindra§ribhadra). 

Nói về các đại sư Trung Hoa đến tu học thì có hai vị Huyền Trang và 
Nghĩa Tịnh, đã ở một thời gian dài tại đây. Họ dịch một lượng lớn 


"3°Net. China Buddhist Encyclopedia — Ø2⁄azmadđeva. ghi nhận rằng Pháp 
Thiên đến Việt Nam để dạy thiền. Nếu thông tin này chính xác thì đây là sự 
kiện rất đáng ghi nhận vê 1 cao tăng tại Nãlandãä đã đến được Việt Nam. 
Accessed 13/02/2017. 
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kinh điển Phật giáo Phạn ngữ của các truyền thừa khác nhau ra Hoa 
ngữ, mang về Trung Hoa đề truyền bá truyền thống mới, và cải cách 
các truyền thống cũ. Từ TK.5 đến TK.8, đã có ít nhất 162 người đến 
Ấn. Ngược lại, cũng có nhiều học giả và du-già hành giả từ Nãlandã 
đã thăm viếng Trung Hoa gần như trong cùng khoảng thời gian này. 
Đáng ghi nhận trong số này là Cưu-ma-la-thập (Kumärajiva - Đồng 
Thọ), Giác Hiền (Buddhabhadra), Pháp Cát (Dharmaksema), Chân 
Đề (Paramärtha), Giác Hỷ (Bodhiruci - Bồ-đề-lưu-chi), Bất Không 
Kim Cang (Amoghavajra — Trí Tạng), Mã Minh (A$vaghosa)... Các 
sự kiện đặc thù văn hóa Trung-Ấn như thể đã tạo được các thiện duyên 
và liên tục làm nên bước tiễn trọng yêu, khiến tăng viện Nãlandã trở 
thành nơi giao lưu của hai nền văn minh cô đại Trung — Ấn. 
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10. Địa Hình, Di Chỉ Khảo Cổ, Kiến Trúc, và Nghệ Thuật 

Nhìn chung, mỗi trung tâm giáo dục Phật giáo quan trọng tại Ẩn-độ 
như Nãlandã, Vikramasilã... đều là một tổng thể vỹ đại (đại tăng viện), 
bao gồm nhiều tòa nhà (tăng viện). Các dự án không lồ này đã được 
tiến hành xây dựng trong nhiều giai đoạn. Nói khác đi, đại tăng viện 
là một đại học lớn bao gồm nhiều cao đẳng hay phân khoa, mỗi cao 
đẳng gồm một hay vài tăng viện nhỏ. Hầu hết các khối kiến trúc lớn 
tại đây có hai dạng chính: dạng tăng viện (có các tăng đồ trú ngụ) và 
dạng điện thờ (chứa các tranh, tượng, và phù điêu của Phật, Bồ-tát; 
được dùng vào các nghi lễ tôn giáo). 

Đại tăng viện Nãlandã (Nalandaä Mahavihara) được xem là đại học 
lớn nhất của thế giới thời cô đại, được sáng lập bởi vua Kumãra Gupta 
Đệ Nhất (Thánh Tử Hộ Vương 413 — 455), tức §akrãditya °°!, thuộc 
triều đại Gupta. Vua Harsavardhana (Hỉ Tăng 606 — 647) và các vị 
vua triều Pãla (Vương Hộ) ở Đông Ấn (TK.8 — 12) đã tiếp tục tăng 
cường bảo trợ cho trung tâm này. 

Những công trình khảo cổ tại Ấn vào các giai đoạn 1915-1937 và 
1974-1982, đã phát hiện được sáu điện thờ bằng gạch còn lưu vết 
tích, và 11 tăng viện được xếp dãy theo một hệ thống. Cho đến ngày 
nay, khu địa dư khảo cô chỉ khai phá vùng tập trung chính trên một 
diện tích khoảng 1—1,5km”.”3 (theo Nghĩa Tịnh, có 8 khu tăng viện 
gồm hơn 300 khu kí túc xá)”. 

Việc khảo sát kiến trúc tổng quan và cụ thê của các tăng viện, cho 
phép chúng ta hiểu thêm nhiều chỉ tiết về sinh hoạt của Nãlandã, cũng 
như cung cấp các dẫn liệu vững chắc, củng cố cho những suy đoán 
hay các nhận xét có được bởi các ghi chép có tính lịch sử chủ quan. 


"!Dutt P.329. 
°Net. Unesco. £xcavafed Kemains at Nãjangã cho là khu vực này khoảng 
1km2, nhưng Kamini (P.1) ghi nhận sự khảo sát của Cục Địa Dư Khảo Cổ Ấn 
(AST) cho đến năm 2005 là 1,5km?. 
”33Media. Seven Wonder of Inida. Pos 0:03:14 
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Toàn bộ khu vực Nãlandã mở rộng đến 16km” (bao gồm các làng mạc 
trực thuộc, hồ nước hay các kiến trúc liên quan), tọa lạc gần làng 
Bargaon, khoảng 90 cây số Đông Nam Patna và I1 cây số Bắc Rãjar 
bang Bihar, Ân-độ. Tọa độ khoảng giữa 25°6'-25°10” Vĩ tuyến bắc 
và 85924'-85930” Kinh tuyến đông. Theo địa hình thấy được từ vệ 
tỉnh, Nãlandã nằm gọn về phía Nam của một khuôn viên lớn, gồm 
bốn hồ nước, mà mạn Bắc của nó chính là làng Bargaon. 

Dấu vết đề lại giúp phát hiện được bức tường bao quanh đại tăng viện 
Nãlandä, với chu vi 3.38km””!. 

Toàn khu vực khai quật có dạng chữ nhật chiều đài 450m dọc theo 
hướng Nam-Bắc, và chiều rộng 225m theo hướng Đông-Tây bao gồm 
nhiều tăng viện và tháp, với nhiều kích cỡ đủ loại. 

Về vị trí tương đối, Nãlandã chỉ cách thủ đô Magadha, thành Vương- 
xá, chừng vài km, và rất thuận tiện để khai thác vận tải bằng đường 
thủy trên Đại Hằng Hà (sông Hằng). Cho nên, khu vực Nalandäã đã 
phát triển nhanh chóng tựa như một thành phố quan trọng. Nơi này 
cũng bao gồm một trung tâm của đạo Kỳ-na, nên khu vực Nãlandã đã 
là thánh địa cho cả đạo Phật và Kỳ-na. 

Địa danh Nãlandã rất quan trọng trong lịch sử Phật giáo. Ngay từ thời 
đức Phật còn tại thế, mỗi lần thăm viếng Nãlandã, ngài thường nghỉ 
ngơi dưới bóng các cây xoài. Đức Phật ngồi dưới cội cây xoài và 
thuyết pháp. Nơi đây, đã có một tháp tưởng niệm vườn xoài này, và 
cũng có tháp thờ ngài Xá-lợi-phất, vị đại đệ tử của đức Phật. Sau này, 
vua A$oka (A-dục) đã cho xây dựng thêm một điện thờ lớn và đẹp 
nhất trong khuôn viên Đại học Nalandã (điện thờ số 3). 

Xét về kiến trúc tổng thể, toàn bộ khu vực có các khối tăng viện song 
hành đối diện nhau bởi một đường hành lang lớn (sân trung tâm) rộng 
khoảng 30m — 40m chạy dọc hướng Bắc-Nam, với một dãy các điện 
thờ phía bên trái hành lang này, và dãy các tăng viện nằm bên phải 
dành cho tăng chúng cư ngụ. Hai dãy này được thiết kế đối xứng nhau, 
và sân trung tâm hình chữ nhật được trang nghiêm thêm bởi các dạng 


34Kamini P.136-137 
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bảo tháp cỡ vừa và nhỏ. Kích thước và bố trí của các phòng ốc bên 
trong dãy các tăng viện thì hầu như giống nhau.535 Mặt tiền của cả hai 
dãy điện thờ và tăng viện, đều được tráng lớp vữa được mài láng và 
được trang hoàng chỉ tiết bằng các dạng trụ áp tường hình chữ nhật 
trang nhã, cùng với các hốc có khắc các phù điêu”. 


4Í. Ghỉ Chú 
°Ì ETBiện Thờ 
Tự Viện 
4[—] Địa hình khảo cổ 
Dân Cư 
Ao,hồ, đầm nước 


->-= F4 
F5 


Trục Chính 
Jd + CácBệtimthấy 


Bình diện Nalandã (hướng Bắc đánh dấu ở góc thượng bên trái) 
Nguồn: P22. CARTOSAT (vệ tỉnh) Cục Khảo Cô Ấn —- Địa điểm: Nãlandã. 


Cực Nam, là các khối tăng viện rất lớn với nhiều bảo tháp, cho thấy 
khung dạng chữ U và hướng Bắc là hướng mở duy nhất ra bên ngoài. 


53Các mô tả này có thể chứng kiến tại hiện trường khảo cổ của Nãlandä 
ngày nay. 
”38Namgyal P.27. 
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Theo dữ kiện lịch sử trong các mô tả của ngài Huyền Trang, các tòa 
tháp trang trí lộng lẫy và các tháp nhỏ như các thiên thần, trông tựa 
những ngọn đôi nhọn đỉnh, tụ hợp nhau. Tầng mục quan (nơi có thể 
phóng tầm quan sát ra chung quanh) đường như lạc vào trong bầu 
sương khói của buổi bình minh, và các thượng phòng của tòa tháp 
nằm trên khỏi các đám mây. Từ bên song cửa, người ta có thể thấy 
được cách mà gió và mây quyện vào tạo nên các hình thù khác nhau. 
Bên trên đó, sự thăng hoa giao vũ của hai vằng nhật nguyệt có thê 
được cảm thấu. Cùng với cảnh trí đó, là các hồ nước trong veo, và 
bồng bềnh trên mặt hồ là một loại sen xanh lam được hòa lẫn với 
những đóa kanaka đỏ thẫm. Đấy là chỗ vươn ra của khu rừng xoài tỏa 
mát. Bên ngoài là nơi làm việc của nhiều đạo sư, có các trụ tưởng 
niệm màu hồng đào được chạm rồng và trang trí. Những hành lang 
thu hút dẫn về các thư viện phong phú, các đền thờ nghi ngút khói 
trầm hương, các tăng viện thanh quy cao ngất, các khán cung dành 
cho việc tranh biện, và các khu nhà ở bốn tầng vững chãi, dành cho 
đạo sư và tăng đồ cư ngụ, với những mái ngói phản chiếu hàng ngàn 
bóng dáng.°3”33 

Theo tường thuật từ Huệ Lập, thì vua Šilãditya-raja *?? đã cho xây 
dựng một tòa tháp với tượng Phật đứng dát đồng thau, cao khoảng 
100 bộ (khoảng 24.38m). Chiều cao này tương đương với kiến trúc 
của một tòa nhà 10 tầng hiện đại”“°. Bên trong toà tháp này, tại vị trí 


3⁄Li P.111. 

58Samuel øØ. P.viii-ix. 

°Tripathi P.152 so với Samuel a. Voll P.218: Lưu ý, phần mô tả này của 
Samuel nói về nước Kanauj, thực ra là tên thủ đồ (nay là Bang Uttar Pradesh 
Ấn-độ). Tên vua trong phần tường thuật riêng này là Š¡lãditya-räja tức vua 
Harsa, trong Ðạ/ Đường Tây Vực Ký quyển 8-9 (Samuel a. Vol2. P.82-185), 
có mô tả riêng quốc gia Magadha, tuy nhiên, đây là tên cũ vì triêu đại 
Magadha chỉ tôn đến hết TK.6, trong khi Huyên Trang có mặt tại Nãlandã 
từ khoảng năm 630 trở về sau, tức là vương triều vua Harsa với thủ đô là 
Kanau]. 

°0Samuel ø. P.158-159. Ngoài ra, qua bằng chứng khảo cổ gần đây thì nơi 
đặt tượng này đã được xác nhận qua bằng chứng khảo cổ tại Bệ Sarai và 
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trung tâm còn có một pho tượng Phật khác bằng vàng với độ cao bằng 
chiều cao của người. 

Về cấu trúc của các tăng viện, Nalandã có đến 14 tòa nhà chính. Ngoại 
trừ tòa số 2, còn lại đều hướng vào bên trong sân lớn chính. Các ngôi 
tăng viện 1,5,6,....LÍ gần như cùng cỡ (53mx62m), và mỗi tòa tăng 
viện đều có một đại sảnh ở trung tâm. Ngoài cạnh hướng vào sân 
chính, được dùng làm công và mặt tiền, bao bọc bên trong của 3 cạnh 
còn lại của ngôi tăng viện là các dãy thắng hàng của khoảng 35 phòng 
nhỏ, diện tích không đều nhau (nhỏ khoảng 2,5mx2,5m và lớn khoảng 
2,8mx2,3m), đều có cửa hướng vào đại sảnh ở trung tâm của tòa nhà. 
Phía cuôi của bức tường thuộc. phần trung tâm này dành để thờ 
Phật”. Các phòng vuông nhỏ rất đặc trưng, đây có thể thấy chúng 
tựa như một “thất” nhỏ, phù hợp cho việc tĩnh tu khi cần"^?, và có thê 
dành cho từ một đến hai tăng đô nội trú". Các phòng này giáp nhau 
bởi bức tường gạch nung màu đỏ không có cửa sô thông nhau, ngoại 
trừ một cửa sô nhỏ cao thuộc tường phía sau đối diện cửa ra vào»: 
Các tăng viện này đều có một hiên che phóng mở ra ở cạnh phía 
trước”, nơi có cửa ra vào. Trực diện với công trước của mỗi tăng 
viện là một đài thờ ảnh tượng Thế Tôn"“5. Xà nhà của các phòng nhỏ 
làm bằng gỐ. Mỗi đòa tăng viện như vậy có ít nhất 2 tầng “7. 

Trong tòa số 1, mỗi phòng được trang bị 2 giường ngủ, 1 lớn rộng cỡ 
1,1m và nhỏ rộng cỡ 68cm. Nó cho thấy có sự phân chia khác nhau 
cho người ở cương vị cao hơn. Đây là các khu ở tập thể. Cấu trúc tăng 
viện như vậy làm giảm khuynh hướng muốn tương tác liên lạc nhau 
với người thuộc khu khác. Đồng thời, sân lớn trong mỗi tăng viện 
cũng cho thấy sự chủ ý thiết kế nhằm giúp người ở chung một khu dễ 


chứng cứ hỗ trợ chính là thạch văn Bhadracaripra-nidhãna (xem thêm phần 
phụ lục) 
”Schopen a. P.282, Note 30. 
”Dutt P.164. 
53Media. Seven Wonder of Inida. Pos 0:03:25. 
”Dutt P.313. 
Theo Namgyal P.27, thì dạng mái hiên này có cả tại các điện thờ. 
°Schopen (a. P.282 Note 30) còn cho rằng việc bố trí của mỗi tăng viện 
đều có cùng mẫu hình so với kiến trúc của di chỉ khảo cổ thạch động Ajanta 
số 16 và thạch động Bãgh số 2. 
"“Dhammananda P.2. 
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dàng có các sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, còn có một khu vực riêng 
có các giếng nước lớn và nhà bếp tại địa điểm tăng viện 1A. 

Về các tòa 12, 13, và 14 có thiết kế của điện thờ (chánh điện), đều có 
cùng diện tích mặt bằng hình vuông 48§mx48m, có bậc thang dẫn vào 
chùa. Tại bậc thang cuối, hành giả sẽ thấy một tượng đức Phật đặt tại 
trung tâm chánh điện, có một hành lang để đi nhiễu rộng 7m bao 
quanh. "4Š 

Việc thiết kế dãy chánh điện song song đối diện với dãy tăng viện 
(các tòa 1 đến 11) bởi sân trung tâm rộng gần 30m, là một sự cách ly 
giữa khu cư trú, học tập với khu đối diện nghĩ lễ, tôn nghiêm”. Đồng 
thời ba tòa chánh điện được bồ trí trên khoảng cách gần như bằng 
nhau dọc theo cạnh dài của hành lang chính, cho thấy có sự chia đều 
trong việc sử dụng chung các ngôi chánh điện cho tăng chúng: cứ hai 
đến ba tăng viện sẽ có ít nhất một ngôi chánh điện. 

Điện thờ sô 3, tọa lạc ở cuối góc Tây Nam, được bao bọc bởi một 
phức hợp nhiều bảo tháp, kích cỡ khác nhau và đa số được kiến tạo 
trong khoảng TK.6. Namgyal (P.27) mô tả điện thờ này có độ cao hơn 
31m, và đã được trùng tu khoảng 7 lần cả thảy. Hai lần cuối vào TK.I 1 
và TK.12. Riêng lần trùng tu thứ năm vào TK..6, là sự điều chỉnh theo 
dạng Panchayatana (dạng Ngũ-bá — tức là có một tòa kiến trúc trung 
tâm và 4 tòa kiến trúc phụ vây quanh bốn hướng). Bề mặt các kiến 
trúc này được cần các phù điêu hình những vị Phật làm bằng vữa, theo 
phong cách nghệ thuật hậu Gupta. Ngôi điện thờ này đã được xây 
chồng nhiều tầng hình chữ nhật, với mỗi tầng có một khoảng sân mở 
ra. Khu vực sân chung quanh của điện thờ này được bao bọc bởi các 
mái hiên dẫn đến các phòng ốc. Căn phòng đối diện ngõ vào được 
dùng như là một nơi chứa xá lợi. Ở bốn góc chung quanh có thiết trí 
bốn tòa tháp, được trang nghiêm bởi các phù điêu của các vị phật và 
bồ-tát chủ yêu là Quán Thế Âm. Đây là cầu trúc nôi bật duy nhất được 
mở rộng qua 7 lượt kiến tạo, trong khi tại tất cả các tòa nhà khác 
không có chỉ dấu tái kết cấu hơn hai lần”. 


”Dhammananda P.2. 
”Dhammananda P.6. 


”0Dhammananda P.7. 
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Giếng nước lớn dùng cho nhà bếp tại khu nằm gân khu ở số l và 4. 
Nguôn: P26. Vị Trân — Địa điêm: Nãlandã. 


Điện thờ số 3 có thể là nơi tiến hành các nghi thức đặc biệt quan trọng 
của toàn bộ cư dân Nãlandã. Ngay phía trước cổng điện thờ này, là 
một sân lớn kết nối với sân trung tâm cho phép tập trung nhiều ngàn 
người trên một diện tích mở lớn. 

Vùng đất bên hông phía Nam điện thờ 12 (14,8mx50,6m), có đến 
khoảng 60 bảo tháp kích thước khác nhau, cao từ 30cm đến 3,5m, với 
các đường kính từ 30cm đến 120cm. Dhammananda (P.10) trích dẫn 
Nghĩa Tịnh, đã cho rằng đó là các cúng dường của thí chủ (kế cả Tăng- 
già) lên đức Phật"!. Hơn nữa, theo các chứng liệu khảo cô tại 
Nãlandã, Gregory Schopen cho rằng đó là nơi chứa xá lợi của các cao 
tăng”””. Và cũng có khá nhiều bảo tháp giống hệt nhau về hình dạng 
và kích thước, cho thấy có thê đã có một hình thức “chế tạo sẵn theo 
khuôn khổ” các bảo tháp này, để rút ngắn thời gian cho việc xây bảo 
tháp”. 


551Lị P.137 và Takakusu a. P.150. 
552Dhammananda P.10. 


53Dutt, P.188. 
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Về các bảo tháp tại đây, nói chung ngoài các xá lợi, mà cho đến nay 
vẫn còn được biết là thường được đặt trong các tháp, thì người ta phát 
hiện thấy một lượng khá nhiều các bảo tháp mà bên trong lại có chứa 
các dharanT (chân ngôn). Theo Schopen (a. P.12I), viện dẫn trong 
Rasmivimnala-visuddha-prabha-dhararr, thì việc này có tác dụng giúp 
người vừa mất tái sinh vào các cõi Thiên hay cõi Đâu Xuất, và không 
bị rơi vào các cõi khổ đau°"?. Tuy nhiên, nếu lấy điều này làm lý do 
của việc có rất nhiều bảo tháp lớn nhỏ đã được xây ở đây là không đủ 
chứng cớ. Ngoài ra, bên trong các bảo tháp còn có thê chứa các trích 
dẫn từ kinh Phật như Đại Bái-niết-bàn, Bảo Sanh, Pháp Cú, .... 
(Schopen b. P.150). Trường hợp này, bảo tháp được xem là một dạng 
của ceifa (đài tưởng niệm), hoặc là qua đó đệ tử có thể tích lũy công 
đức để: hồi hướng cho Phật quả vô song (pưnyenänena labdhäsau 
bauddham padam anuffaram) hoặc vì nguyện ước lợi ích chúng sinh 
(sukhaya hofu savasafãnam) theo hướng dẫn của đạo sư (các bậc đã 
giác ngộ) (Schopen a. P.170). 

Phía sau dãy các tăng viện 1—11 là tòa nhà số 2 có hướng ngược ra 
phía ngoài trung tâm Nãlandã cùng với nó xa hơn về hướng đông là 
bệ Sarai. Do phương hướng và vị trí khá tách biệt so với quần thê 
trung tâm, nên Dhammananda (P.8) phỏng định rằng, khu này dành 
cho các cư sĩ và dân chúng đến tu tập, để tránh sự chen lẫn giữa khu 
tu tập nghiêm trì và khu sinh hoạt bên ngoài, cũng như là hạn chế 
tăng chúng tiếp xúc với thế tục". 


54Các cõi khổ đau bao gồm xúc sinh, ngạ quỷ, và địa ngục. 

"Tuy nhiên, Phuoc Le (P.63) đã loại bỏ tòa nhà số 2 này ra khỏi khuôn 
viên nhà trường, xem như nó không thuộc về Nãlandä, nhằm chống lại các 
luận điểm có ý hướng cho rằng Nãlandã không phải là một đại tăng viện 
Phật giáo, mà là một dạng tu viện Bà-la-môn. Do việc mở rộng khuôn viên 
Nãlandã ra một số làng mạc và vùng đất lân cận, khiến nó sở hữu thêm 
nhiều dạng kiến trúc Vệ-đà nằm rải rác tại các khu chung quanh, vốn trước 
đó không thuộc về Nãlandä. Nên luận điểm của cả hai phía đều không đủ 
thuyết phục, và thiếu chứng cớ xác thật. 
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Còn bệ Sarai, chiếu theo ghi chép của Huyền Trang, thì đó có thể là 
nơi đặt tượng đức Phật không lồ cao đến 24,38m'°5. Dhammananda 
kết luận rằng, đó là biểu hiện sự khuếch trương về hướng Đông của 
Nãlandã. Ghi chép này của Huyền Trang đã được chứng thực qua 
thạch văn được tìm thấy tại bệ Saral, có tên Purnavarman (TK.?), viết 
bằng chữ Bắc Phạn, ghi nhận Purnavarman như là “Kirtikarinah” 
(Danh Thuần) người đã đặt tượng đức Phật bằng đồng thau cao 24,4m 
tại Nalandã. Xa hơn nữa, thạch văn này cũng liên hệ tới vua Bhashiva, 
cùng với con là hoàng tử Rahul và em là Narapati, và được soạn bởi 
Durgapatta — bộ trưởng Chiến tranh và Hòa bình — và được chạm khắc 
bởi Madhava — con của Vamana - thiết kế gia của thành phố. "7 

Một điểm đặc biệt nồi trội về khoa thiên văn học của trường là, trong 
các di chứng khảo cô, người ta phát hiện ra dấu vết của một đài quan 
sát thiên văn có từ TK.4 được dùng bởi nhà thiên văn Äryabhata.”Š 
Bên cạnh những công trình kiến trúc, từ các nỗ lực khảo cổ, người ta 
còn khai quật ra được nhiều tượng và hình khắc bằng đá (chủ yếu là 
Basalt), đồng: và các phù điêu. Về các loại hình điêu khắc tại Bắc Ấn, 
trong khi các tượng đá được phát hiện tại mọi nơi khắp vùng Bihar, 
thì tượng đồng chỉ tìm thấy ở vài địa điểm — một nơi quan trọng nhất 
trong số ít ỏi đó là Nãlandã. 

Nalanda thật ra đã là một trung tâm quan trọng về các loại hình tượng 
đồng thau Päla, và như đã đề cập, nó có một lượng lớn các dấu ấn và 
con dấu, ghi nhận nhiều ý nghĩa lịch sử quan trọng."° 


”5Samuel a. Vol2 P.174. 

“Dựa trên dữ liệu dịch thuật của Viện Bảo Tàng Nãlandã nói về nội dung 
của Purnavarman. 

”8Dalai Lama ø. P.35. 


”°Namgyal P.27. 
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Tại Nãlandã, còn có rất nhiều các tượng hay phù điêu làm bằng cát 
(màu trắng hay đen), bằng đồng, hay đồng thau của các giác thể. 
Chiếm đa phần trong số các tượng, là các điêu khắc về đức Phật, Quán 
Thế Âm, Văn-thù-sư-lợi, Tãrä (Phật Mẫu), Bát-nhã-ba-la-mật-đa, 
Marici (Ma-lợi-chi thiên), Jambhala (Lộc thiên)... trong tư thế khác 
nhau. Ngoài ra cũng có một số ít tranh tượng về các vị thiên Bà-la- 
môn như Visnu, Siva-Parvati, Mahishasuramardini, Ganesha, Surya 


Tượng Phật Thích-ca-mâu-nỉ Quán Thế Âm, dạng Liên Hoa Thủ 
(Šãkyamuni) (Padmapam) 
Ảnh một số tượng đồng thau cỡ nhỏ tại Nalanda, niên đại TK.9—10 
Nguôn: P24. Vị Trân — Địa điêm: Nalanda. 


Một nghiên cứu của Singh (P.22), chỉ ra được nhiều điểm tương đồng 
giữa các hình tượng đồng thau hay dát vàng có tại Nãlandã và các di 
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vật khảo cô tìm thấy tại Sumatra vào khoảng giữa TK.7 đến cuối 
TK.8. Đây, có thể là một chứng cứ cho thấy ảnh hưởng của nền nghệ 
thuật đúc chạm Nãlandã, đến đảo quốc vốn từng là một trung tâm Phật 
giáo lớn trong lịch sử. 

Nhiều khai quật đáng kế khác được tìm thấy, bao gồm các chạm trồ 
bằng đồng, đá, hay gạch, được khắc trên tường, trên các con dấu và 
các thẻ bài, hay trên các bệ phiến, các vật dụng bằng đất nung, các 
chậu nồi và các đồng tiền... Ngày nay, nhiều cô vật được Cục Địa 
Hình Khảo Cổ Ấn trưng bày tại viện bảo tàng gần đại tăng viện 
Nãlanda.”50 

Việc phát hiện ra các lò nung chảy kim loại, với nhiều mảnh kim loại 
và xỉ tại tăng viện số 13, là một bằng chứng không thê nghi ngờ rằng 
Nalandã có một xưởng đúc kim loại lớn. Thật ra, vì các thánh tượng 
kim loại, được tạo ra dựa theo huấn thị từ Kinh Luận, và có lẽ chịu sự 
giám sát của các Tăng-già, nên có người cho rằng rất có thể công nghệ 
đúc khuôn đã là một phần của chương trình học tại Nãlandã."°! 

Dù là các trung tâm nghệ thuật Phật giáo niên đại Pala-Sena, không 
chỉ tìm thấy ở Bihar, mà có cả ở Bengal và Bangladesh, nhưng trường 
phái nghệ thuật Pãla phát triển mức tột đỉnh chỉ thấy ở Nãlandã. Thật 
ra, cái gọi là “nền nghệ thuật Pala” có thể được xem là nghệ thuật 
Nãlandã, vì cội rễ của nên nghệ thuật này dựa trên một hệ thống triết 
thuyết tôn giáo vôn được phát triển mạnh mẽ sâu rộng từ Nãlandã. 
Các tranh tượng Nãlandã trong thời kỳ Pãla được đặt trong các điện 
thờ thường có trang trí các vành hào quang ở phía sau, có bệ đỡ phía 
chân tượng, được bao quanh bởi nhiều hoa cũng như là các dạng thú 
đi kèm với các thiên thần trong vai trò hộ pháp. Các thiên thần này có 
khi đơn độc hay cưỡi voi, ngỗng, và thú biển (makara). Š” 


50Net. UNESCO. Excavated Remains at Nãlandã. 
6!Panth (P.69) — Øã/a Budd/iist Bronzes of Nãlandã: Refilections ơn sf/le của 
Anupa Pande, 
”62Panth (P.70) —Øãla 8uddfst Bronzes of Nãlandã: Reflections on sl//e của 
Anupa Pande. 
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Nghệ thuật tạo hình bằng vữa, đá, và đồng đúc của Nãlandã được nhận 
xét là chịu ảnh hưởng lớn từ nghệ thuật Phật giáo Gupta từ Sarnath. 
Đến TK.9, tại đó hình thành trường phái nghệ thuật Nãlandã đặc thù, 
tổng hợp giữa tư tưởng của 3 nền nghệ thuật: Gupta tại Sarnath, truyền 
thống Bihar tại bản địa, và miền Trung Ấn. Sự kết hợp này, được thể 
hiện qua các nét đặc trưng của khuôn mặt, của thân thể, và các trang 
sức, y phục. Điểm nỗi bật của nghệ thuật Nalanda, được ghi dấu bởi 
chất lượng cao của sự tạo hình chuẩn xác và tỉnh xảo, qua thứ tự trình 
bày các chỉ tiết và sự tỉnh tế của các đường nếp xếp gấp. Các trang trí 
trên tường cũng không thuộc dạng phẳng, mà thê hiện rõ các dạng 3 
chiều. Các chỉ tiết của các hình tượng đồng thật mỹ lệ như các nét đan 
(ũrna), mắt, các hảo tướng hoa sen trong lòng bàn tay được dát bạc và 
đồng, và đôi khi được cân các loại đá quý hay hiếm, tạo thành một 
mẫu hình cho các loại tượng đồng Phật giáo ở Ấn và cho cả các quốc 
gia Á châu khác. 

Phía sau các hình tượng, thường có một phiến ghi nhận chỉ tiết cúng 
dường trang nghiêm. Số lượng tượng đồng tại Nãlandã tìm thấy từ 
khoảng TK.7-8 cho đến TK.12 nhiều hơn tổng số tượng đúc kim loại 
của tất cả các vùng di chỉ khảo cổ khác thuộc Đông Ấn, và kết thành 
một thực thê lớn của các tượng kim loại thuộc giai đoạn Pala. Các 
tượng thuộc Nalandã thời gian đầu, thường minh họa các bậc thánh 
đạo của Đại thừa — các vị Phật và bồ-tát như Văn-thù-sư-lợi ở tư thế 
đứng, Quán Thế Âm trong dạng ngồi trên tòa sen, và Long Thụ. Đến 
cuối TK.11 đầu TK.12, lúc đó Nãlandã đã trở thành trung tâm Mật 
tông nồi trội trọng yếu, thì phần lớn các hình tượng được khắc họa ở 
đây là các thánh thể Kim Cang thừa như Khasarpana-lokeshvara, 
Chuẩn Đề Quán Âm, VaJrasharada (một dạng của SaraswatI), ... Sau 
TK.10 thì có nhiều hình tượng Bà-la-môn không còn theo biểu cách 
của nghệ thuật Sarnath, đã được tìm thấy tại Nãlandã, và nhiều hình 
tượng trong số này, ngày nay vẫn còn được tiến hành lễ nghi tôn giáo 
tại các đền thờ nhỏ trong các làng mạc lân cận Nãlandã. 


*63Nayak P.32-33. 
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Những người chiêm bái đến Nãlandã và các vùng gần đó như Bồ-đề 
Đạo Tràng, sau khi tu tập, họ học và mang về cố quốc các con ấn, 
triện, các tháp đất nung dạng thu nhỏ và cả các hình tượng đồng. Các 
bằng chứng khảo cổ cho thấy một số lớn hình tượng Phật giáo có mặt 
tại các lãnh thô khác nhau như Miến Điện, Thái Lan Nepal, Tây Tạng, 
và Nam Dương, đã chịu ảnh hưởng của nghệ thuật điêu khắc tượng 
Phật theo truyền thống Mật tông tại Nãlandã. 

€. Mani (Ashoka P.23-26) có một tiêu luận mô tả về các tượng chư 
Thiên bằng đồng thau tại Nãlandã. Ông cho rằng nhiều tượng cụ thể 
tại đó thuộc về Ngũ Hộ Chú (skt. Pañcaraksäa) mà các miêu tả được 
tìm thấy trong kinh điển, đặc biệt là trong hệ Kinh Bát-nhã-ba-la-mật- 
đa. Bộ tượng Ngũ Hộ Chú Thiên bao gồm: (1) Mahãpratisarä, (2) 
Mahäsaähašra-pramardini, (3) Mahamantraãnusärim, (4) MahašitavafI, 
và (5) Mahãmäyurï. Những biểu tượng này lần lượt tương ứng với 
hình ảnh của Ngũ Bộ Như Lai cũng có mặt tại Nalandã như sau: (1) 
Ratnasambhava, (2) Valrocana, (3) Amogha-siddhi, (4) Aksokbhya, 
và (5) Amitabha. 

Liên quan đến biểu tượng Ngũ Bộ Như Lai, Amarendra Nath (Ashoka 
P.38-41) đã mô tả rằng các dạng bảo tháp đồng thau cỡ nhỏ đã khá 
phô biến tại Nãlandã và các vùng phụ cận như Vương Xá (Rajgir) và 
Bồ-đề Đạo Tràng (Bodhgaya). Các bảo tháp cỡ nhỏ đó có chung đặc 
điểm về cấu trúc, đều có đề hình vuông, bốn mặt đều có ảnh tượng và 
có đỉnh tháp có dạng bầu tròn. Các hình ảnh Phật đúc trên các bảo 
tháp này là Vairocana, Amoghasiddhi, Aksokbhya, và Amitabha, tức 
là các vị Như Lai trụ tại bốn hướng chính. 


s51 
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nh linh tháp đông thau cỡ nhỏ có tượng ngài Aksobhya (Phật A-súc-Bệ) tại 
Ộ Nalanda 
Nguồn: P29-1I. Vi Trần — Địa điểm: Nãlandã. 
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Các hốc có trang trí phù điêu của lạ ÑTiamddl 
Nguồn: P29. Vi Trần — Địa điểm: Nãlandã. 


Học giả A. Gosh (Asoka P.16- L7) có liệt kê một danh mục về các di 
vật khảo cỗ quan trọng làm chứng cứ cho các việc tìm hiểu lịch sử 
của Nãlandã bao gồm: 


l› 


Thạch văn trên một bức tượng tìm thấy ở Shahpur (gần Bihar- 
Sharif) được làm ra thuộc vương triều Harsa khoảng năm 672- 
673. Phù điêu thuộc sở hữu của hoàng gia Ädityasena. Trên đó 
có ghi nhận việc tạo dựng bức tượng tại đại tăng viện Nalanda. 
Dĩa đồng Devapäla (khoảng 810-850), chỉ tiết đã được nêu trong 
nhiều phần trước. 
Thạch văn trên một hình tượng Tãrã tìm thấy ở Hilsa (địa phận 
Patna) dựng vào năm thứ 35 của triều Devapäla. Trên đó có đề 
cập đến ngài Diệu Âm Thiên (skt. Mañjuérideva) là một tăng sĩ 
của Nalandã. 
Thạch văn tìm thấy ở Ghosrawan (địa phận Patna) thuộc vào triều 
Devapala có ghi nhận các hoạt động của một đại sư tên Hùng 
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10. 


Thiên (skt. Viradeva) và là người được vua Devapäla chỉ định để 
chăm sóc cho Nalandã. 

Trụ thạch văn trong một ngôi đền Kì-na giáo tại làng Bargaon 
(địa phận Nãlandã) được dựng vào năm thứ 24 triều vua Rãjypäãla 
(khoảng năm 908-935). 

Tượng Vãgi§varT có khắc chữ tìm thấy tại Nãlandã bởi 
Cunningham trong năm 1862. Trên đó có ghi nhận việc dựng một 
pho tượng trong năm thứ nhất của triều vua Gopäla-II (khoảng 
năm 935). 

Thủ văn Nepal của bản kinh Bát Thiên Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã 
được chép lại tại Nalandã trong năm thứ 6 của triều vua 
MahTpäla-I (khoảng năm 988-1038). 

Thạch văn tại Nãlandã, thuộc về năm thứ I1 triều vua MahIpala-I. 
Nó có tham chiếu đến sự hủy hoại của Nalanda do hỏa hoạn và việc 
tái thiết của Nãlandã sau đó. 

Thủ văn của Thư Viện Bodleian về bản kinh Bát Thiên Bát-nhã- 
ba-la-mật-đa đã được chép lại từ Nãlandã trong vương triều 
Ramlpäla (1077-1120). 

Thủ văn của Royal Asiatic Society của cùng bản kinh, đã được 
chép trong triều vua Govindapäla vào nữa cuối TK. 12. 


254 


11. Hậu Duệ của Nãlandã: Chân Truyền và Mô Phỏng 


11.1. Nội dung chân truyền từ Nãlandã - Phật giáo Tây Tạng 

Theo các dữ liệu lịch sử thì Phật giáo Tây Tạng, nhất là các phái chính 
thuộc truyền thống tân dịch, hầu như đều là bản sao của truyền thống 
Nalanda. 

Như đã trình bày trong mục 8.l, nội dung giáo pháp được dịch với 
chất lượng rất cao và được trực tiếp khâu truyền từ các đại trí giả của 
Nãlandã. Chỉ khoảng hơn 400 năm kể từ TK.7 trở đi, một lượng Kinh 
Luận không lồ đã được dịch chủ yếu từ truyền thống Phạn ngữ"®!. 
Ngoài việc Phật giáo Tây Tạng hấp thụ huấn thị Kinh Luật Luận ở 
dạng triết thuyết một cách chính xác, nó còn tiếp thu cả các hình thái, 
phương tiện tu tập, nghi thức lễ lạc trực tiếp từ các đại trí giả Nãlandã, 
và cho đến cả phương tiện nghệ thuật như tranh, tượng cũng chịu 
nhiều ảnh hưởng từ Nãlandã. 

Phật học Tây Tạng đã phân loại tri kiến (vidyãsthãna) thành 5 bộ môn 
chính (Pañca Mahävidyä) và 5 phân nhánh phụ. 

Năm bộ môn khoa học chính là: (1) Nội minh học (Adhyätmavidy3), 
(2) Chánh Lý học (Nyãyavidy3), (3) Cú Pháp và Văn Chương 
(Sabdavidy8), (4) Y học (Cikitsä-vidyã), (5) Thủ công nghệ và Nghệ 
Thuật (Šilpavidy3). 

Năm phân nhánh (Pañca Laghuvidyä) bao gồm: (1) Thơ (Kãvya), (2) 
Hùng Biện (Chanda), (3) Từ Điển học, (4) Kịch Nghệ (Naãtak), (Š) 
Thiên Văn (Jyotish)."° 


11.1.1. Kế thừa về mặt giáo pháp và ngôn ý 

Về giáo pháp, thì kho Kinh Luận (cả Mật lẫn Hiển thừa) Tây Tạng đã 
là kho tàng lớn lao, đầy đủ, và chuân xác nhất trong lịch sử chuyển 
dịch triết lý tôn giáo thế giới. Tổng số Kinh điển (Kangyur) bao gồm 


56450 Years. Ngoài ra còn có một số nhỏ được dịch từ các truyền thống Päli, 
Prakit, và Apabhransha. 
565Xem 50 Years. 

PO) 


1196 kinh được phân chia trong hơn 100 bộ kinh, và Luận điển 
(Tengyur) bao gồm 4093 luận gộp trong hơn 220 bộ luận 995%”, Tây 
Tạng đã có đủ lượng kinh sách cho bất kỳ cá nhân nào tùy theo khả 
năng có thê tu học thành tựu theo truyền thống riêng của mình. Các 
nguồn Kinh Luận nguyên thủy, được dùng trong dịch thuật, đã được 
giữ gìn cần thận tại các tăng viện khác nhau như là các bảo vật cho 
việc tôn kính và sùng bái 5Š. Về chất lượng, như đã nêu trong 8. I, chất 
lượng dịch thuật đạt mức có thể thay cho chánh văn Phạn ngữ. Đức 
Dalai Lama đã nhận định về quá trình hình thành chất lượng hệ thống 
dịch Kinh Luận của Tây Tạng như sau: 

“Chữ viết Tây Tạng rất nhiều phân sao chép và tương tự [chữ Ấn] vì 
nó dựa trên một loại chữ viết cổ Ấn- độ [chữ Sanskrit|. Khi Phật giáo 
truyền vào Tây Tạng, và kinh điển được bắt đầu dịch, thì ngữ vựng 
vốn trong truyền thông Phật giáo được chuyển dịch ra tiếng Tạng; 
các chữ, thuật ngữ không có trong tiếng Tạng để chuyển dịch tri kiến 
Phật giáo, thì các từ vựng mới được tạo ra. Cuối cùng là từ vựng tiếng 


”°6Net. 84000 ghi nhận khoảng 101-120 bộ kinh và khoảng 220-250 bộ luận. 
°5”Đức Dalai Lama cho biết thêm chỉ tiết trong tổng số hơn 300 bộ kinh luận 
đã được dịch ra tiếng Tạng thì chỉ có vào khoảng 15 bộ được dịch từ tiếng 
Hoa, tức khoảng dưới 5% số lượng kinh luận được dịch từ Hoa ngữ (Net. 
Live Stream. Time Pos.2:22:00-2:23:10). Trong số được dịch từ Hoa ngữ 
này, quan trọng là Øz/ øáf-n/ếf†-bản Kính và Giải Thâm Mật Kính. Tiếp đến, 
có 13 kinh điển được dịch từ tiếng Pali như là 7úc San Quảng Thuyết 
(Jãtakanidäna), ham 7hiên Võng Kính (pal. Brahmajäla Sutta). Sau đó là 
18 kinh luận được dịch từ tiếng Khotan (ngôn ngữ Vu-điền) như I⁄2 Gấu 
Quang Vấn Kính (Vimalaprabhã-pariprccha), I⁄-điền Dự Ngôn (tib. 3z~a= 
sa), cũng như là Duyên Khởi Kinh Luận Giải và Lắng-già Kính Luận Giải 
của Thế Thân được tìm thấy trong Øan⁄h Mục Đại Tạng Chomdren Rikral 
(tib. =z+azm«=a). Ngoài ra, trong TK.13, dịch giả Anandasrï (Hỷ Cát) đã 
chuyển dịch 13 tác phẩm thuộc truyền thống Phật giáo Pali, nhưng có vẻ 
các bản dịch này không phải trực tiếp được dịch từ ngôn ngữ Pali. Cuối 
cùng, người ta cũng tìm thấy có vài bộ kinh luận khác được dịch từ tiếng 
Ấn nhưng không phải là Phạn hay Pali. Còn lại khoảng 5,892 kinh luận được 
dịch từ Sanskrit (Dalai Lama ø. P.29 và xem lại chú thích trang trước). 

9850 Years còn cho biết là sau 1959, trong thời kỳ gọi là Cách Mạng Văn 
Hóa thì hầu hết các Kinh Luận quý giá này đã bị thiêu hủy hay bị báng bổ. 
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Phạn hay thuật ngữ tiếng Phạn đó và thuật ngữ Tạng đi đến hoàn 


toàn chính xác, hoàn toàn như nhau." 352 


Ngoài ra, trong phần mở đầu bài giảng Tứ Bách Luận, ngài có nói rõ 

là các dịch giả Tây Tạng thời xưa đã thành lập được bảng thuật ngữ 

Phật Giáo đối chiếu Phạn-Tạng.Š”°”! Nhờ đó, việc dịch thuật Kinh 

Luận đã hoàn tất ở mức độ từng chữ, từng câu. Do đó, độ chuẩn xác 

được bảo toàn trong Kinh Luận Tạng ngữ là vô song `”. 

Ngoài ra còn có những nhận định thêm về một số lý do trọng yếu 

của việc chuyên dịch chính xác và thành công Tam Tạng Kinh Điển 

từ Phạn ngữ ra Tạng ngữ. Chủ yếu nhờ vào các yếu tố quan trọng 

Sau: 

I. Ngôn ngữ viết được thiết kế với chủ đích rõ ràng vì mục đích 
chuyển tải giáo pháp. Công lao chính là của học giả Thönmi 
Sambhota và triều vua Song bsfan sgam po. Ở đây ghi nhận sự 
thiết kế với độ chính xác cao của văn phạm cú pháp Tạng ngữ 
được thoát thai từ các cấu trúc cú pháp Phạn ngữ. 

2. Có sự thông nhất ở mức hoàn hảo trong việc sử dụng bảng thuật 
ngữ Phật giáo tương đương Phạn-Tạng chuẩn mực, vốn được 
nghiên cứu một cách đầy đủ bởi các nhà hàn lâm về ngôn ngữ 
Phật giáo Ấn — Tạng. Bảng thuật ngữ Phạn-Tạng này được sử 
dụng làm kim chỉ nam thống nhất trong toàn bộ quá chuyền dịch 


”99Media. Dalai Lama Inauguration. Time 4:12 - 4:53. 


30Net. Office of His Holiness. Z2 síanzas. Liwe Webcast from 9:00AM- 
12:AM, 03/10/2016. 

1Bảng đối chiếu Danh Từ Phật học Phạn Tạng có tựa là ⁄2/ãu/uipaffií hay 
Madhyavyutpatt (Đại Phiên Dịch Danh Nghía Tập, tÌÐ. 3sagšssrs=3=r3a3). 
Sau này có được thêm tiếng Nhật, Hoa, và Anh. Nguyên gốc bộ sách này 
được xem là có từ thời vua Ral Pa Chan, nhưng một số nhà nghiên cứu cho 
là nó đã có mặt từ thời vua tiên nhiệm Trisong Detsen (800-815 CE). Bộ 
sách ba tập này bao gồm khoảng hơn 9500 thuật ngữ được phân trong 277 
chương được tạo thành dưới sự giám sát và hướng dẫn của nhiều học giả 
Ấn và sau khi hoàn tất, tất cả mọi thay đổi chuẩn mực của bảng dịch đều 
bị cấm (Vitali. P.19). 


Media. Dalai Lama Inauguration. 
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Kinh Luận. Điều này được hỗ trợ mạnh mẽ tập trung trong vài 
triều đại liên tục mà quan trọng nhất là triều vua Ral Pa Chan. 

3. Không cho phép có sự thay đổi thuật ngữ sau khi đã chuẩn hóa. 
Điều này giúp cho việc định danh các cặp đôi thuật ngữ Phật học 
Phạn-Tạng được cô định, tránh được các dị nghĩa, biến nghĩa, do 
có thể có nhiều hơn một nghĩa cho cùng một thuật ngữ Phạn. 

4. Việc tuân thủ nhất quán, có kiểm định, có giám sát bởi các học 
giả người Ấn, khiến cho việc dịch câu cú và từ ngữ được đúng ý 
nghĩa, chuẩn xác. 

5.. Các quy tắc chỉ tiết về dịch thuật được trình bày có hệ thống và các 
phương pháp dịch đã được phát triển đầy đủ. 

Kết quả là các bản dịch đều giữ nguyên được nghĩa đen, lẫn các ý 

nghĩa tiềm ẩn một cách chính xác, đến mức tất cả các ân nghĩa khác 

nhau từ trong nguyên bản đã được chuyên tải trong các bản phiên 
dịch”. 


3/350 Years. 
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Thönmi Sambhofa (tb. xaâsgfg'). TK.7, người phát mình ra chữ Tạng, đặt nên 
tảng cho việc dịch Kinh Luận. 
Nguôn: P30. WikiMedia. 


5Ù 


11.1.2. Kế thừa truyền thống tu dưỡng, học tập, và sinh hoạt 


Đánh giá về cách tu học truyền thống tại Tây Tạng, ngài Samdhong 
Rinpocbe, giáo thọ Phật học, cựu thủ tướng Tây Tạng nhận định: 

“Giáo thọ Tịch Hộ đã là người đâu tiên xác lập Phật giáo ở Tây Tạng. 
Ngài dạy người Tạng việc học Phát giáo không phải bằng tín tâm, mà 
bằng lập luận, biện chứng, và phân tích các pháp cho chính bản thân 
mình. Đức Phật đã dạy rằng, chúng ta không nên tin những gì ngài 
nói, mà phải tự mình tìm hiểu, thông qua phân tích và thông qua tâm 


duy l”””" 


Hiển nhiên, một khi các giáo pháp được giảng dạy, và chuyền dịch 
từng chữ một, thì chắc chắn rằng các mô thức sinh hoạt Phật giáo, 
chăng hạn như nếp ăn ở, học hành, và tu tập của trường nguyên gốc 
Nãlandã, vốn được thấm nhuần bởi các vị hiệu trưởng / giáo thọ / 
giám thị / đại hành giả, cũng phải được truyền thụ cho đệ tử một cách 
đầy đủ và chỉ tiết. Với một chiều dài nhiều thế kỷ, nhiều thế hệ đã 
cùng thực hiện sự dịch chuyền truyền thừa một cách có hệ thống dựa 
trên căn bản Luận Lý học và tinh thần khoa học, thì hiển nhiên, giáo 
lý Phật giáo Đại thừa, các thực hành Mật tông, và cốt tủy của Tam 
Tạng Kinh, cùng với các nên nếp kể trên đã được truyền thụ khá trọn 
vẹn. Cho nên, một cách đích xác, dù có một số đôi thay nhằm thích 
ứng với bản địa (thổ nhưỡng, con người, văn hóa, văn minh, phong 
tục,...) thì các tập quán sinh hoạt, kỷ luật đều đã được rập theo hay 
mô phỏng truyền thống Nãlandã. Ảnh hưởng này có được còn do tín 
tâm của các thế hệ đệ tử và các thế hệ lãnh chúa ở Tây Tạng đã nuôi 
dưỡng, bảo tồn truyền thừa Phật giáo chính thống không đứt đoạn. 
Cũng chính điều này đã thay đối tận gốc rễ truyền thống tôn giáo nói 
riêng và xã hội, văn hóa, văn minh, tập quán Tây Tạng nói chung. 
Thật sự tại Tây Tạng, tính cho đến thời cận đại đã hình thành khoảng 
6250 tu viện Phật giáo, mà tăng chúng tại đó ngoài việc tu học giáo 
pháp, thì họ vẫn phải học hỏi thêm về văn chương, cú pháp, nghệ 
thuật, ... từ các đại sư Ẩn-độ. 


”4Behl P.8. 
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Về ngôn ngữ: tiếng Tạng, đặc biệt là cầu trúc từ ngữ và văn phạm, đã 
chịu ảnh hưởng rất nặng từ Phạn ngữ, vốn được dùng trong ngôn ngữ 
tu học và giao tiếp tại Nãlandã. Vậy nên, thánh đức Dalai Lama đã 
nhiều lần phản bác mạnh mẽ về việc một SỐ học giả trước đây, vốn 
không thấu đáo hết mối liên kết chặt chẽ về thầy trò, và truyền thống 
tôn sư trọng đạo của Tây Tạng, đã đánh giá một cách sai lạc rằng, 
Phật giáo Tây Tạng là LamaIsm (Lạt-ma giáo), xem Phật giáo Tây 
Tạng không phải là Phật giáo chân truyền. Ngài cho đó là sự nhằm 
lẫn, và hậu duệ trực tiếp, chân truyền từ Nalandã khẳng định: 
Tôi nói rằng đó không phải là chủ nghĩa Lạt-ma, mà là dòng truyền 
chân chính của truyền thừa Nalandä, vốn được dẫn xuất sâu xa từ 
Long Thụ. Sáu công trình của ngài về Luận Lý học°”, là các chủ 
đề chính cho việc tu học của chúng tôi. Trong truyền thống Cựu 
phái (Nyingma, tịb. =a'), Long Thụ được tính đến như một trong 
những truyên nhân, trong khi tại các truyền thông Mật tông Tân 
dịch, chúng tôi nhận được Bí Mát Tập Hội thông qua ngài. Do đó, 
chúng tôi mang nợ ngài Long Thụ, về các triết thuyết, luận lý, và 
mật điển của một số dòng truyền đến từ Nãlandä. Những phát biểu 


về chủ nghĩa Lạt-ma là dựa trên các hiệu lâm.""® 


”5Danh mục của 6 công trình vê luận lý học của Long Thụ được ghi nhận 
là: 
mulamadhyamaka-kãrikã ( Căn Bản Trung Quán Luận) 
sữnyatãsaptati ( Thất Thập Không Tánh Luận) 
vigrahavyävartani ( Hồi Tránh Luận) 
vaidalyaprakarana (Quảng Phá Luận) 
yuktisastika (Luận Lý Lục Thập Luận) 
Ratnaãvalr (Bảo Hành Vương Chánh Luận) (José P.78). 
“Trong giảng Luận của Thánh đức Dalai Lama về giáo pháp của Tịch Thiên 
(tác phẩm á\/"ập Bồ-đề Hành Luận) tại Sarnath, Uttar Pradesh, India vào 
ngày 9 tháng Giêng năm 2013, Ngài đã phát biểu điều trên khi nhắc lại 
chuyến thăm viếng Nam Phi sau khi Nelson Mandela trở thành tân tổng 
thống. Net. Office of His Holiness. Accessed 11/06/2017 - /news/2013/his- 
holiness-the-dalai-lama-continues-to-teach-shantidevas-text-in- 
sarnath/amp 

261 


Việc hấp thụ và kế thừa truyền thống Nãlandã, không những là niềm 
tự hào của dân tộc Tạng, mà còn là nguồn tài nguyên cho khoa học 
nghiên cứu, học hỏi. Trong bài giảng ngắn tại Minneapolis, 
Minnesota, Hoa Kỳ, 21 tháng 2, 2016. Đức Dalai Lama phát biểu”: 
“.. Tĩnh thân người Tạng mạnh mẽ và chúng tôi giữ gìn các truyễn 
thống tôn giáo và văn hóa được sống động, vốn thật quan trọng vì 
chúng có sự đóng góp lớn cho thế giới. Đó là niềm tự hào. Truyễn 
thống Nalanda được dựa trên lô-gic và lập luận, vốn là lý do khiến 
nhiễu khía cạnh của nó đã hấp dẫn, thu hút các nhà khoa học ngày 
nay. Chúng tôi, những người Tạng, có thể nghiên cứu các truyền 
thống này bằng ngôn ngữ của chính mình mà không cân truy kiếm 
ở đâu khác. Điêu còn lại cho chúng tôi là trách nhiệm bảo tôn 
những truyền thông đó và trưởng dưỡng các con trẻ của chúng tôi 
trong tình yêu Và trìu mến.” 
Về các truyền thống Phật giáo Tây Tạng, cũng trong dịp này, ngài dạy 
rằng, có lẽ đó là hệ thống được dẫn truyền hoàn bị nhất từ Đại học 
Nalandã, bao gồm Luận Lý học, tâm lý học, và một lượng rất lớn các 
quan điểm triết học đa dạng, huyên áo. Các truyền thống này được 
hàm chứa trong hơn 300 bộ Kinh Luận Phật giáo. Ngài nhắc lại về 
việc đại sư Tịch Hộ được hoàng đề Trisong Detsen mời, và đã trước 
tác Chân Tánh Tập Luận (tattvya-samgraha, tib. 2a '2sgw=iầ %mAg~r 
søxr=I), mà hiện tăng viện Cựu phái Namdroling (tib. ãs!šƒx'Ñ=) và tăng 
viện Geluspa Tashi Lhunpo (b. =m'Qxga.) tại Nam An đã đưa vào 
chương trình học. Tiêp đên, là việc ngài Cát Tường Trí, do lời mời 
của vua Ngari đến Tây Tạng và đã soạn thảo tác phẩm Bồ-đề Đạo 
Đăng Luận (Bodhipatha-pradipa, tib. s=gxasăøy), tác phẩm này 
được học ở hâu hêt các tăng viện. 
Ngoài ra, như trong phần trên, qua việc xem xét lịch sử Phật giáo Tây 
Tạng, chúng ta thấy khá rõ những vận hành, những giai đoạn cụ thẻ, 


3”Net. Office of His Holiness. /#⁄ /#Øfiess the Dailai Lama Teaches the 

Tibetan Cornmuniity ín Minneapo//s. Accessed 09/06/2017 - /news/2016/his- 

holiness-the-dalai-lama-teaches-the-tibetan-community-in-minneapolis. 
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và cách thức mà giáo pháp từ Nãlandã được chuyển vào Tây Tạng 
như thế nào. Hãy nhìn vào chương trình đào tạo chính quy và phong 
cách tu tập của tu viện hiện nay đề thấy rõ hơn mức độ kế thừa của 
Phật giáo Tây Tạng từ truyền thống Nãlandã (bằng việc so sánh với 
những gì đã biết qua các đữ liệu lịch sử về Nãlandã, được ghi lại một 
số chỉ tiết trong chương 6). 
Đây, là một ví dụ điển hình về chương trình học của các tăng viện 
Gelugpa trước 1959 tại Tây Tạng:””® 
Năm khoa Phật học, bao gồm Chánh Lý học (Luận Lý học và Biêu 
Lý học), Bát-nhã-ba-la-mật-đa, Trung Quán, Giới Luật, A-tì-đạt-ma, 
và Mật điển được học liên tục trong l6 đến 17 năm chưa kể các năm 
nhập thất sau khi học'??. Việc học Mật điển và phương tiện tu tập, 
thường được tiến hành ở các phân khoa Mật tạng riêng ®°°. Nhưng 
đây chỉ là sự tùy chọn tiếp tục dành cho những cá nhân đã hoàn tất 
xuất sắc chương trình học 5 bộ môn Phật học trong kỳ thi tốt nghiệp. 
Năm khoa kể trên lại được chia nhỏ hơn thành các bộ môn như: 
I. Khoa Chánh Lý học (tTb. z=z:) gồm có: Luận Lý học (tIb. z=z:), 
Biểu Lý học và Nhiếp Loại học (tib. a«aar), bao gồm bậc hạ (tib. 
=ga'8='), bậc trung (tib. =gar'aÑ= `), và bậc cao (tIb. ¬gar8). 


2. Khoa Bát-nhã-ba-la-mật-đa: các Kinh và Luận về Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa (tib. «8z;) có 6 cấp I, H, II, IV, V, và VI. 


3. Khoa Trung Quán (tb. =gz:) có hai phần: Tân Trung Quán (tib. 
=garasx=r) và Cựu Trung Quán (tIb. =gaậ==r). 


”°DữỮ liệu thu tập từ Net. Drepung Gomang và Sopa a. P.21-56. 

°50 Years còn cho biết xa hơn rằng, để học hành đầy đủ chương trình 
giảng dạy, cùng với các tu tập trong các hệ thống tâm linh phức tạp, có thể 
cần từ 20 đến 30 năm mới hoàn tất trọn vẹn sự đào luyện mang tính hàn 
lâm của nhiều tăng viện. Việc nhập thất tùy theo sở nguyện cá nhân, thường 
ít nhất là 3 năm 3 tháng nhưng có khi lâu đến 12 năm hay hơn nữa. 
520Một số tài liệu gọi là "Mật Viện”; tuy vậy, có hai phân khoa Mật với tên 
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4. Khoa Giới Luật (tib. asss) bao gồm tất cả các Giới Luật, như 
Biệt giải thoát giới (Tì-kheo giới, Cận Sự giới, ...), Bồ-tát giới, 
Mật giới, ... 

5.. Khoa A-tì-đạt-ma (tIb. xa£zs£=-) học nền tảng dựa trên A-?ì-đạr- 
ma Câu-xá. 

Sau khi học xong phần Hiển giáo, có một sự tách biệt cho các học 
viên xuât sắc và học viên khá giỏi. Các học viên xuât sắc có chức 
danh theo thứ bậc từ cao đên thâp là lha-ram-pa (tIb. gxz=r) và 
tshogs-rampa (tIb. #wxxz«=r), được phép theo học các lớp Mật giáo 
đặc biệt trong 11⁄2 - 2 năm gọi là lha-ram (tIb. „xa=:). Trong khi các 
học viên khác là rigs-ram-pa (tIb. Sqx=a«r=r) và øling-gseb (tIb. ầ==&y 
=), chỉ được theo học chương trình bka-ram (tIb. =ma~ar) tại chùa sở 
tại, và được cấp văn bằng tiến sĩ (geshe, tib. =8:=xr) tại tăng viện của 
mình. Các học viên xuất sắc sau khi tốt nghiệp, sẽ được chính phủ 
xêp thứ hạng, câp băng, và cứu xét bô nhiệm phục vụ chính quyên, 
hoặc có thê trở thành đạo sư, hay tự tiên hành các thực tập thâm sâu, 
như là nhập thât tu thiên cô lập trong 3 năm, hay lâu hơn. 

Về các công trình hay sách được giảng dạy thì tùy theo sự sắp xếp 

của từng tăng viện, học viên có thê được dạy tập trung theo từng chủ 

đê, hay phân phôi song song vài bộ môn sao cho hợp lý từ dê đên 
khó, từ thâp đên cao, trong đó các trường cũng có dạy kèm các luận 
mới do các đại sư Tây Tạng soạn thảo sau này. Các tác phâm được 
chuân bị và được truyên thụ thuộc truyện thừa Nãlandã được dạy 
bao gôm: Nhiệp Loại học (tib. Saras:): Hạ (tTb. ae), Trung (tIb. aä=: 
=), và Cao (tib. sa) là bước chuẩn bị cung cấp kiến thức về các định 


danh, các khái niệm cơ sở ban đâu cho triệt học Phật giáo. 
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'8MÐT ẤT 101 
2ÓI4 1HJ ĐA 'MOÁHAJ HH "1J2] U2Á01J2 2010 (DA NS-ĐJIAD4pdDu[DAd-DYI4SDDSDjSĐ) Đ-JĐI-DỊ-DQ-ĐIJH-JDRT HQ] 10ẠT 1JH1 ĐỊ 30411, 


LẠ. 


2° MÁC... an vế nh 
nã 3. „3Š &, » : » 


c"ÌA Ả—-Ý-AGG dÝnh2 9S Kê lau, ho. 


Trong đó phần lớn đề cập tên gọi, phân lớp hoàn toàn, và các chỉ tiết 
về thế giới vật chất, tức Pháp Loại học (tib. as«s); về thế giới tâm 
thức, tức Tâm Loại học (tIb. ý3ar); và các khái niệm cơ sở của Biêu 
Lý học (nên tảng của khoa biện chứng) (b. øeIx!Ä|xr). Chương trình 
này thường được học trước tiên như là nên tảng cho các môn học về 
sau. 

Chánh Lý học: gồm Biểu lý học và Luận Lý học trong đó nhắn mạnh 
7 tác phâm chính của Pháp Xứng (tib. s¬zÄ'<sa să'8ca') baO gồm: (1) 
Chánh Trì Lượng Thích Luận ramana-varttika-karika, tID. øaraar 
aaar), (2) Chánh Trỉ Lượng Xác Quyết Luận (pramana-viniScaya, tIb. 
số 'a'ããt <2 <V)), (3) Luận Pháp Điểm Luận (nyãyabindu-prakarana, 
tịb. 3ay=fÀ'3njgr=r'), (4) Nhân Cứ Điểm Luận (hetu-bindu-nãama- 
prakarana, tIb. sIp2, øsjs'3mstt), (S5) Tương Quan Khảo Kiêm Luận 
(samnbandha-pariksã-prakarana, tib. a8\^'<øs=r), (6) Tha Tâm Thành 
Tựu Luận (sammtanantara-siddhi-nama-prakarana, tib. ã J2 aa=r), 
(7) Luận Nghị Luận Pháp (vãda-nyäya-nãma-prakarana, tIb. =8: 
3apsr=r). Các tác phâm trên cũng bao gôm các nội dung vê Luận Lý học 
của Vực Long tức là Chánh Trị Lượng Tập Luận (pramana- 
$anuccaya, tIb. sốf)aL/Z)aIs'ITEV). Bộ môn này có thể học chuyên sâu 
trong 2 năm, hay kéo dài học chung với các bộ môn khác trong nhiêu 
năm. 

Quan điểm Triết học (tib. sixa=a'): (Ập trung giới thiệu về quan điểm 
triết học của các giáo phái, và đặc trưng của 4 trường phái Phật giáo 
lớn gồm Tì-bà-sa, Kinh Lượng, Duy Thức, và Trung Quán (gồm 
Trung Quán Tục Tự Tánh và Trung Quán Ứng Thành). Thường học 
trong 1⁄2 đến I năm. 

Bát-nhã-ba-la-mật-đa và A-tì-đạt-ma: phần học chiếm thời gian nhiều 
nhất (tùy cách xếp chương trình, có thể kéo dài từ 6-8 năm). Nói 
chung, tăng đồ học nội dung chủ yếu 20 luận điển liên quan đến giáo 
pháp của đức Di-lặc (tib. sa«r=r=='ar=f3'z&f9:sỊ) gồm: 

5 tác phẩm của ngài Di-lặc (tb. sawxšxta') Đại thừa Kinh Trang 
Nghiêm Luận (mahãyänasuralamkara, tb. 3ap=rầa'X3:sŠ'3:sa.3/3mrAg~: 
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sx=\), Trung Biên Phân Biệt Luận (madhyanta-vibhagam, tib. ngw==' 
sSŒ'ã5\=t< 48 =I), Pháp Pháp Tánh Phân Biệt luận (dhanna-dharmata- 
vibhaga, tIb. ấs'n='ðw Ôn aarsx'a8 <I), Tôi Thượng Mát Tục Luận 
(uftara-tantra-šastra, tIb. 3np=r3a #3 e='a si =gasăI|), Hiện Quán 
Trang Nghiêm Luận (abhisamayäa-lamhara, tib. siša == ăw|=fÄ ga). 

5 công trình về Du-già của Vô Trước (tb. xàz') Du-già Sự Địa Luận 
@ogacarya-bhum, tib. saašxš=ä\), Du-già Địa Xác Quyết Nhiếp 
Luận (ogacarya-bhiini-nirnaya-sainghraha, (ID. saraðxă=rasr 
møayars=r=Ase'=I), w-già Địa Yêu Đề Luận (yogacaryaäbhimau vasiu- 
samghraha, tib. ãarað#~ šn = arasrsfl'se'=I), Du-già Địa Dị Nghĩa Luận 
(yogacarya-bhữmau paryäya- _sanghraha, tÍD. saraEx Ăn HÀ 'tasrgar 
m=xseal), Dư-già Địa Thuyết Nghĩa Luận (yogacarya-bhumau 
viyarana-samnghraha, tib. ãanað= ấn =Ä/aresraare==ve==(Ä)sersl|). 

2 tập luận của Vô Trước (tib. xx-sz:3') gồm Đại rhừa Nhiếp Luận 
(mahäyãna-samgraha, tịb. Ax|<r2a gas) và A-fì-đạf-ma Tập Luận 
(abhidharma-samuccaya, tb. šstŠãt=tna:astrnpset). 

8 giáo pháp của Thế Thân (tib. szr=3ø=;) gồm Đại thừa Kinh Trang 
Nghiêm Luận Thích (mahãyänasutralamkara-bhasya, tib. sXasa9 
=a==. Trung Biên Phân Biệt Luận Thích (madhyanta-vibhaga-tika, 
tib. =sx==sags==aBa=laxs, Biện Pháp Pháp Tánh Luận 
(dharma-dharmata-vibhaga, tịb. ấst=='Šs Ôn 'a5I=I<aQR =ra8)aI=I|), lam 
Tháp Tụng (irimásika-karika, tlb. sevg=3%arAa=sxr=t), Nhị Thập Tụng 
(imsatika-karika, tb. 3 s%mxAaxgx=), Ngữ  Uấn Luận 
(paficaskandha-prakarana, tlb. ạ=ýgầxaman=t), Tường Tế Chánh 
Luận (vyakhya-yukii, tib. ããt=='se= =Ä 8gp), Nghiệp Thành Tựu Luận 
(karma-siddhi-prakarana, tIb. awtzIst=iÄ'x=rg'a8-=I). 

Thêm vào đó, nghiên cứu chính yếu của khoa A-tì-đạt-ma là bộ A-/ì- 
đạt-ma Câu-xá Luận Tụng (abhidharmakosa-karika) và A-tì-đạt-ma 
Câu-xá Tự Thích (abhidharma-kosa-bhäsya). 

Khoa Trung Quán thường được dạy sau cùng, vì nó đòi hỏi hiểu biết 
về nhiều bộ môn khác và cả hiểu biết về các triết thuyết của các bộ 
phái khác với Trung Quán. Các sách chính là 6 giáo pháp về Trung 


267 


Quán (tib. 3mxr#msr=ar) của Long Thụ, gồm Căn Bản Trung Quán Luận 
Tụng (madhyamaka-karika, tib. aqsầ%rAq='gret), Quảng Phá Luận 
(vaidalya-prakaraia, tIb. làn ãa'sx'asx[=r3xrg sÄ xK”), Hói Tránh Luận 
(vigraha-vyavartam, tb. ăn ăn| (šn;=r=ăn|<fAq~Sxr=I)), Thát Thập 
Không Tánh Luận (šunyafa-saptail, tb. §=3=essg=l). Lục thập 
TụngNhư Lý Luận (yukti-sasfika, tib. Äas'=ramg=ì#mrAq~'gw<t), Bảo 
Hành Vương Chánh Luận (ratnavali, tib. Ầz'3z'A==I), được tham chiêu 
với các luận giải quan trọng vê Trung Quán như 7 Bách Luận 
(catuhsataka, tIb. “aaø=\) của Thánh Thiên, Minh Cú Luận 
(@rasannapada, tib. %ymsa) và Nhập Trung Luận (madhyamaka- 
vafara, tIb. ¬g5r^'aErT =) của Nguyệt Xứng, cũng như các luận giải 
khác về các tác phâm của Long Thụ. 


Trong lúc học, nhà trường dành một lượng khá lớn (khoảng từ 1/3 cho 
đến 1⁄2 tổng thời lượng tu học bộ môn) cho việc tranh luận. Điều này 
cho thấy truyền thống tranh luận có từ thời đức Phật, được dẫn truyền 
bởi Nãlandä, đã thấm sâu vào trong tập tục tu học tại Tây Tạng và g1ữ 
một vai trò cốt lõi trong chương trình đào tạo”Š!. Ngoài ra, việc tranh 
luận sẽ giúp tăng đồ mài bén khả năng tư duy lô-gic, biện luận và giúp 


55!Tibet Journal. ø. Kenneth Liberman P.36-36, P51-52, cho là các thực hành 
tranh luận do ngài Cha-pa Chos-kyi Seng-ge (z«xx3asa) hay Rigpay 
Wangchug Chapa (sa«:z=zrz=)(1109-1169) lần đầu tiên du nhập hệ thống 
tranh luận này vào Tây Tạng. Sakya Pandita («w=sầzmz=mas==az)(1182- 
1251) đã truy nguyên truyền thống tranh luận tại Tây Tạng có nguồn gốc 
từ đạo Bà-la-môn và Phật giáo. Ông đã tóm lược sự đóng góp vào việc tranh 
luận có từ truyền thống Nyaya, là công lao của Pháp Xứng. Ngoài ra, theo 
học giả giáo sư Samdhong Rinpoche (=sx=3zxa) thì Luận lý học được ngài 
Vực Long hệ thống hóa lại từ các lý thuyết tam đoạn luận đã có trước đó, 
chẳng hạn như trong Yogãcãrabhũmi-Sästra của Maitreya- natha. Người 
Tạng bắt đầu du nhập phương thức tranh luận từ Tịch Hộ và Liên Hoa Giới 
qua tác phẩm Tattvasamgraha và các chú giải của nó, do tác động lan rộng 
từ hậu quả của cuộc tranh luận của Liên Hoa Giới với Ha-ha Diễn. Ông nhắc 
lại các bằng chứng về việc dịch các bộ sách về Luận Lý học của Vực Long 
và Pháp Xứng, dựa trên ghi nhận từ các danh mục Đại Tạng Kinh, thì người 
đầu tiên dịch chúng ra Tạng ngữ chính là Sakya Pandita; và người thật sự 
tạo ra nên tảng Luận Lý học cho Tây Tạng chính là Tsongkhapa (1357- 
1419) đã tiếp thu từ Sakya Pandita. Net. Samdhong Rinpoche. 
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hiểu đúng, hiểu sâu, nhớ rõ các quan điểm Phật học, dưới sự hướng 
dẫn của thầy chuyên khoa va đồng môn, vượt qua được giới hạn của 
ngôn từ trong sách vở. Ngoài ra, việc học Phạn ngữ cũng được mở 
rộng dành cho người muốn tiếp tục theo các ngành cao học 5. 

Các tăng viện tại Tây Tạng cho dù không có tầm mức ảnh hưởng xa 
rộng như Nãlandã trong lịch sử, và cũng không hề tự dán nhãn hiệu 
“Nãlandã” một cách khoa trương, nhưng xét về nội dung, các tu viện 
này hoàn toàn đủ năng lực đảo tạo về cả lượng lẫn phẩm cho tăng 
chúng, với mục tiêu chính trung thành với di sản hay giáo pháp mà 
đức Thích-ca trao truyền. Đó là Từ bi nhằm đem lại hạnh phúc bình 
đẳng cho toàn thể chúng sinh, và Trí tuệ góp phần đạt hiểu biết tối 
hậu đề thoát khỏi trói buộc của luân hồi. Đặc biệt là việc bảo tồn được 
dòng truyền không đứt đoạn của Đắng Thiên Nhân Sư để lại. Bằng 
chứng cụ thể của sự thành tựu này là có khá nhiều học giả Tây Tạng 
tiếp tục kế thừa và phát triển các học thuyết được để lại từ Nãlandã. 
Đặc biệt hơn, không ít các Tăng-già tu học tại đây đã đạt mức chứng 
ngộ thâm sâu, và đây chính là chứng cứ cho một dòng chánh truyền 
từ đức Phật. 


”82Tibet Journal. a. HH Dalai Lama PB. 
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11.2. Ngoại tướng, mô phỏng theo Nälandã — Các đại học hiện 
mang tên Nãlandäã 

Hiện nay có ít nhất 3 trường cùng mang tên Nãlandã. 

Hai trong số này tọa lạc tại Tiêu bang Bihar Ân-độ. Hai trường này đều 
cho rằng lịch sử của họ bắt đầu từ đại học lịch sử Nãlandã. Tuy nhiên, 
chỉ có trường Nãlandã University là có một định hướng rõ ràng “ít nhất 
đạt tầm vóc như đã có trong lịch sử”. Còn lại là Học viện Nalandã tại 
Bhutan tầm vóc nhỏ bé, nhưng do có hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, nên 
trường sẽ được đề cập sơ lược. Trong cả ba thì Đại học Nãlandã có vóc 
dáng và hoạt động mang tính quốc tế. 

Về bề nỗi, các trung tâm đào tạo này đều mang danh xưng Nãlandã 
và dĩ nhiên có ý hướng mô phỏng, hay cố gắng đạt đến một tầm vóc 
nào đó về mặt tô chức, với ước vọng đạt mức như là Nalandã thực thụ 
từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, thực tế cho đến nay, cả ba hiện đều 
không có được mức độ khả dĩ so sánh được với Nãlandã nguyên thủy. 
Cụ thể là về danh tiếng quốc tế lớn mạnh (kể cả không thể nào ngang 
được với các trường lớn hiện đại ở Tây phương), về số lượng phân 
khoa giảng dạy, về cấp bậc học vị (chưa thực thụ đào tạo học vị tiến 
sĩ và cao hơn), về độ sâu của chuyên ngành Phật học, và về cơ sở vật 
chất cho tăng đồ nội trú, về lượng sách và khả năng mở của thư viện, 
cũng như lượng sinh chúng tham gia cũng không so được. 


11.2.1. Nglanda University 

Các nội dung dưới đây được được trích dẫn từ trang WEB chính 
thức của Nalanda UnIversity tại https://www.nalandauniv.edu.in/. 
Accessed 19/02/2016. 

Qua đó có thể đánh giá được mong muốn và hoài bão của trường. 
11.2.1.1 Mục Đích 

Thời khắc này là cơ hội tuyệt hảo đề tái tạo chủ trương phô quát thiêng 
liêng của Nalandã như là một trung tâm của tri thức. Thiên niên kỷ 
thứ hai đã kết thúc với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Á châu, sau nhiều thế 
kỷ trì trệ, chia rẽ, và suy vi. Á châu ngày nay đồng nghĩa với kinh 
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doanh năng động, và văn hóa cách tân, dựa trên tri thức, mạnh bước 
không quên quá khứ, và cũng không sợ đối mặt với tương lai. 

Quyết định của East Asian Summit trong năm 2007, tại các cuộc họp 
ở Cebu Philipine, đã tán thành kế hoạch tái thiết lập Đại học Nãlandã, 
nhắn mạnh cam kết về các giá trị trên. Thách đó của chúng tôi là để 
sánh được với sự ưu việt của Nalandã ở thiên niên kỷ thứ nhất trong 
thiên niên kỷ thứ ba này. Đại học của thiên niên kỷ thứ ba phải có một 
tầm nhìn phố quát, cởi mở trong các dòng tư tưởng, và thực hành sâu 
rộng, và nó phải đáp ứng theo nhu cầu của một thế giới, bảo đảm được 
hòa bình và thịnh vượng, cùng với sự công bằng và hy vọng cho tất 
cả con người trên hoàn vũ. Tháng 10 năm 2009, trường được Nalanda 
University được chính thức thành lập.”°° 


11.2.1.2 Lịch sử và Hồi sinh 

800 năm sau sự hủy diệt của Nãlandã, nguyên tổng thống Ẩn-độ TS. 
A.P.J. Abdul Kalam, trong diễn văn trước Hội Đồng Lập Pháp Bang 
Bihar vào tháng 3 năm 2006, đã nêu ý kiến về việc hồi sinh đại học 
này. Hầu như đồng thời, một đề xuất định danh là “Đề xuất Nãlandã”, 
đã được chuyên đến chính phủ Ấn, bởi ngoại trưởng Singapore thời 
đó là ông George Yeo (Ông 'Yeo sau đó là viện trưởng của Đại học 
này trong một thời gian). Đề xuất này tìm đến một sự tái xác lập của 
một đại học như Nãlanđã, một lần nữa vốn là tiêu điểm của Á châu. 
Chính phủ tiêu bang Bihar đã nhanh chóng tiếp nhận viễn kiến này và 
hội ý với chính phủ Ấn về con đường phía trước. Tiểu bang cũng bắt 
đầu tìm kiếm một nơi thích hợp cho trường đại học Nãlandã mới. Tiểu 
bang đã xác định và thu được 450 mẫu đất cho Đại học trong địa phận 
Rajgir, Bihar. Sự xác lập của Đại học này, do đó, đã đánh dấu mức 
hợp tác cao giữa bang Bihar và Chính Phủ Ấn. Họ đã đặt ra và tìm 
kiếm những ý tưởng hoàn hảo nhất khả dĩ, để cân nhắc dạng thức và 
cấu trúc của Đại học mới, cùng với sự hợp tác với các đối tác quốc tế, 


583Ở đây chúng ta thấy rõ mục tiêu thành lập của nhà trường không hề nhắc 
đến vị trí, vai trò, hay ngay cả sự tôn tại khả dĩ của Phật giáo vốn là nội 
dung căn bản của Nãlandä cổ điển. 

Và ĐI 


vốn sẽ quản trị dự án thành lập trường Đại học. Nhóm được hình thành 
để giám sát đề án này trong tháng 6 năm 2007, đã được chỉ định là 
Nhóm Cố Vấn Nãlandã, và đã tín nhiệm người được giải Nobel, GS 
Amartya Sen, cho vị trí chủ tịch. Nhóm này hoạt động như là Ban 
Quản Trị đầu tiên của Đại học. Các tác nghiệp hàn lâm ở Đại học đã 
bắt đầu từ tháng 9 năm 2014. 


11.2.1.3. Các phân khoa 

Đại học hiện thời cung ứng cấp bậc Master (Thạc sĩ) trong 3 phân 
khoa: Phân khoa Lịch Sử, Phân khoa Sinh Thái học và Môi Trường, 
và Phân khoa Phật học, Triết học, và các Tôn giáo Tương Ưng. 


11.2.1.4 Thư viện 


Đại học Nãlandã hình dung thư viện của mình sẽ là đòn bây chính 
trong kế hoạch chủ đạo của Đại học, trong cả phương điện thiết kế lẫn 
việc gánh vác. Mục tiêu mà thư viện nhăm đến là trở thành một trung 
tâm tài nguyên đỉnh điểm với nguồn tài nguyên hiện đại (ấn bản và 
kỹ thuật số) và các dịch vụ. Thư viện sẽ là người bạn thường hằng 
trong hành trình hàn lâm của toàn thể cộng đồng Đại học, và sẽ đóng 
góp cho sự truy tầm của việc sáng tạo các thê thức mới của tri thức. 
Thư viện Đại học cam kết cung cấp các dịch vụ xuất sắc, và hỗ trợ sự 
truy vấn trí năng, các nhu cầu nghiên cứu và học vấn của Cộng đồng 
Đại học. Tầm nhìn lâu dài của nó là cung ứng sự truy cập trơn tru về 
thông tin thông qua các dịch vụ cách tân để lèo lái sự trao đồi trí năng 
và nuôi đưỡng khu vực nghiên cứu đa ngành xuyên suốt. Nó cũng 
cam kết xây dựng một trung tâm trí năng bảo đảm cho việc truy cập 
đến nhiều nguồn tài nguyên chất lượng trong các định dạng khả truy 
một cách dễ dàng cho sự lớn mạnh nói chung của các tăng đồ và giáo 
chức. Thư viện có một chương trình chủ động thu thập các sách In, 
sách điện tử, tạp chí điện tử, và các kho dữ liệu trực tuyến. 


Đánh giá chung 
Một câu hỏi đặt ra là tại sao một trường đại học “hậu duệ” Nãlandã 
có tầm vóc quốc tế, lại hoàn toàn tách biệt, và không có động thái nào 
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thực sự liên hệ đến các chương trình học và cách thức đào tạo của 
Nãlandã tiền thân, vốn đã được du nhập và bảo tồn tại Tây Tạng trong 
nhiều thế kỷ. Đây là vấn đề nằm ngoài biên khảo này. Tuy nhiên, một 
cách ngắn gọn, có thể thấy được trường đại học này hoạt động như là 
một hệ thống thế tục, vốn muốn theo đuổi những giá trị “tầm vóc” bề 
mặt, mà không thực sự có mục tiêu đem lại hạnh phúc và trí huệ tối 
hậu được truyền dạy từ đức Thích-ca, thì không thê được xem là hậu 
duệ thực sự của truyền thống Nãlandä, bất kê có cố gắng bao nhiêu. 
Chưa nói đến việc tranh giành ảnh hưởng của các thế lực chính trị, 
quyền lực, địa vị thế tục đã áp lực tách khỏi sự hỗ trợ cộng tác từ một 
hệ thống kế thừa của NãlandãŸ$°. 

Net. Vijayvaani có chỉ ra những nét khác biệt rất lớn trong nội dung 
và phương hướng giữa Nãlandã truyền thông và Đại học Nãlandã mới, 
đó là: Việc các tăng đồ học giả Phật giáo lớn đã đóng vai viện trưởng 
của Đại học Nãlandã truyền thống, trong khi các xếp đặt đề xuất của 
Ban Quản Trị mới không cho thấy có một tăng sĩ nào. Đại đa số các 
Quản Trị Viên là những người thế tục, bao gồm lãnh đạo đề án, 
Amartya Sen, GS đại học Havard (hiệu trưởng mới hiện nay là ViJay 
Bhatkar). Các cư sĩ Phật giáo chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong Ban Quản TTỊ. 
... Hầu hết các tuyên bố công khai của ông Sen về chủ đề này đã nói 
về trí huệ và hiệu lực của chủ nghĩa thế tục lên trên cả giá trị nội tại 
và thậm thâm của Di sản Tĩnh thần Ấn-độ bao gồm Phật giáo. 


11.2.2. Nalanda Open University 


12.2.2.1. Lược sử 

Nalanda Open University (Đại Học Mở Nãlanđã) là Đại học duy nhất 
của bang Bihar, nhằm phổ biến việc học mở rộng thông qua hệ thống 
giáo dục hàm thụ. Đại học được xác lập năm 1987 bởi sắc lệnh ban 
hành từ Chính phủ Bihar, được thông qua bởi cơ quan lập pháp. Tên 


"Xem thêm chỉ tiết về lý do các học viện Phật giáo Tây Tạng, vốn là truyền 
thừa thật sự của Nãlandã lại vắng bóng tại trường quốc tế mệnh danh là 
Nãlandã University tại nguôn tham khảo cuối sách Net. The pioneer. 4£ 
Nalanda, Science First Met Spirituaffy. Accessed 23/04/2016. 
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trường được đặt theo tên Naãlandã cô điển. Hiện tại nhà trường hoạt 
động từ trụ sở ở Biscomaun Bhawan, các tầng 2, 3, 4, và 12th, tại 
Patna 800 001. Văn phòng trụ sở tại Patna của Đại học được trang bị 
hoàn toàn hiện đại và tọa lạc trên một diện tích gần 60,000 bộ vuông, 
bao gồm trung tâm thi tuyên cho khoảng 1000 tăng đồ. Thư viện hiện 
đại có khoảng 50,000 tựa sách, và phòng thí nghiệm máy tính với 
khoảng 300 máy. Đại học được sự công nhận của Ủy ban Giáo dục 
Hàm thụ Distance Education Counci]l (DEC). 


12.2.2.2. Mục đích và Đối tượng 

Nhằm cung ứng các cơ hội giáo dục cho những ai không thê có nền 
giáo dục chính quy, mà vẫn mong muốn nâng cấp các trình độ tri thức 
của mình. 

Nhằm cung ứng sự linh hoạt uyễn chuyên trong các vấn đề như khả 
năng thích ứng, tuổi tác nhập học, lựa chọn đề tài học, phương tiện 
học, thi kiểm, ... cho bất cứ ai muốn theo đuôi nên giáo dục cao đẳng. 
Đề cống hiến bằng cấp và danh vị học, và để chuẩn bị cho nghiên cứu. 
Đề cung ứng các hạ tầng cơ sở đặc biệt cho các nhóm như người già, 
người có nghĩa vụ, người nội trợ, người sống ở nơi hẻo lánh, đặc biệt 
là những người bị thiệt thòi, và tất cả những ai với mong muốn cập 
nhật kỹ năng và tiếp thu phẩm chất cao đẳng thông qua giáo dục hàm 
thụ. 


12.2.2.3. Lịch sử: 

Nhà trường tự nhận lịch sử của Nãlandã cô điển như là lịch sử của 
trường và lặp lại vài yếu tố chính. 

12.2.2.4. Phân khoa: 


e_ Computer và L, 

se Kinh tế, Thương mại, và Quản trị 
e Sức khỏe và Khoa học Môi trường 
e© Án ngữ và Ngoại ngữ 
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° Ẩn-độ học 

e_ Báo chí và Truyên thông 

e_ Thư viện và Khoa học Thông tin 
e Nông nghiệp và Tinh chế 

e Khoa học Xã hội 

e© SưPhạm 


Đảnh giá chung 

Như thấy rõ trong mục tiêu, đây không phải là một đại học chính quy 
dù về tầm cỡ nó có đủ các phân khoa như một đại học lớn. Nhưng nếu 
gọi là hậu duệ thì đã quá xa với đại học sốc Nãlandã. Thiếu vắng hoàn 
toàn nền tảng Phật học, các truyền thống dạy và học của Nãlandã, tính 
giáo dục quốc tế, ... Đây chỉ là một trường “mệnh danh” nhưng không 
thể là một hậu duệ. 


11.2.3. Nalanda Buddhist Institute 

Phần dưới đây trích dịch và tóm lược các ý chính từ trang của NBI 
(Net. WikIpedla Nalanda Buddhist Institufte Bhufan. Accessed 
10/02/2017). 


Nalanda Buddhist Institute (NB]), cũng được biết đưới cái tên địa 
phương là Daley Goenpa hay Dalida, là một học viện tu viện Phật 
giáo (shedra). Shedra tọa lạc trong phía Tây của Quận hạt Punakha 
(Dzongkhag) thuộc vương quốc Bhutan. Nó nằm bên dưới Tăng viện 
Talo và bên trên Walakha. 


11.2.3.1. Thành lập tăng viện Nalanda Buddhist Institute 

Năm 1757, ngài trí giả, Shakya Rinchen thứ 9, được xem là tái sinh 
của Rechung Dorje Drakpa, đã sáng lập tăng viện Nãlandã tại 
Punakha tọa lạc bên dưới tăng viện Talo. Shakya Rinchen Rinpoche, 
còn được biết như là Gyalwang Shakya Rinchen Rinpocbe, đến từ Sha 
Rueb Samchokha, thuộc vùng Wangdue Phodrang Dzongkhag. 
Rechung là một trong hai đệ tử siêu việt của Milarepa thuộc dòng 
Kagyu. Ngài đã du hành đến Ân-độ để mang về các giáo pháp thậm 
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thâm cho Tây Tạng. Các giáo pháp trọng yếu này đã được trình lên 
Milarepa, người đã đưa chúng vào dòng Kagyu. 


11.2.3.2. Hai học viện Nãlandã: Bhutan và Ấn-độ 

Vào thời điểm tăng viện này được xây, thì Nãlandã cô điển tại Ấn đã 
là một vùng đất thánh linh. Người dân Bhutan đã phải nỗ lực rất lớn để 
đến được thánh địa này ít nhất một lần trong đời. Tuy vậy, không có 
đường xe và họ phải đi bộ sang Ấn. Do đó, chuyến du hành thật sự 
không an toàn, và người chiêm bái có khả năng gặp hiểm nghèo do 
cướp bóc hay tệ hơn. Đến Ấn, người Bhutan đối mặt với nhiều khó 
khăn, bao gồm sự khác biệt về rất nhiều mặt tại chốn lạ quê người. 

Để tạo một phương tiện giúp người Bhutan thăm viếng Nãlandã, 
Gyalwang Shakya Rinchen Rinpoche đã xây tăng viện này và đặt tên 
là Đại học Nãlandã theo như ngôi trường tại Ấn. Vì đây là ngôi tăng 
viện thứ nhì mà Gyalwang Shakya Rinchen Rinpoche kiến tạo tại 
Bhutan, nên nó được biết với tên “Nãlandã thứ nhì”. 

Nghe nói rằng năng lực của tăng viện Nãlandã tại Bhutan không khác 
gì so với tăng viện Nãlandã tại Ấn. Những công đức nào thành tựu 
được từ Nãlandã tại Bhutan hoàn toàn tương đương với Nãlandã tại 
An. 


11.2.3.3. Dấu hiệu cát tường và việc sáng lập 

Khi bộ hành ngang qua Dochu La, Gyalwang Shakya Rinchen 
Rinpoche chứng kiến § chú kên kên bay về vùng đôi trên sông. Ông 
an rằng đây là dấu hiệu của 8 vị đại trí giả đại học Nalandã tại Ấn. Do 
đó, ông đã tìm sự xác chứng (cho điều ông tin) trong mơ, và 8 vị đại 
học giả đã xuất hiện và dạy ông giáo pháp. Dựa trên sự lựa chọn vị trí 
của các con chim kên kên, mà ông đã quyết định xây tăng viện 
Nalandã tại đó. Tám vị học giả được biết bao gồm sáu Bảo Trang và 
hai Kiệt xuất Phật giáo. Đó là các học giả tuyệt hảo của Nalanda. Sáu 
Bảo Trang gồm: Nãgãrjuna, Aryadeva, Asaủga, Vasubandhu, 
Dignäga, và Dharmakiri. Hai Kiệt xuất là Gunaprabha và 
Shakyaprabha. Để xưng tụng và vinh danh họ vì các dấu hiệu cát 
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tường trong thung lũng này, Gyalwang Shakya Rinchen Rinpoche đã 
tự mình kiến tạo các pho tượng của mỗi vị. 

Tăng viện này đã trải qua nhiều thăng trầm. Cuối cùng, thời gian gần 
đây, chú của vua Jigme Singye Wangchuk là Dorji Lopen Yoenten 
Gyaltsen, đã thỉnh cầu giấy chuẩn y của vua, để mở một shedra Phật 
giáo chính thức. Đến năm 1992 tăng viện Nãlandã trở thành một 
shedra với hai giáo thọ (lopen) và 20 Tăng-già. Đến 2014, đã có 6 
giáo thọ và 125 tăng chúng. 


11.2.3.4. Thư viện 

Thư viện và phòng học đã được xây dựng năm 2010 để chứa các văn 
bản tham khảo bằng tiếng Dzongkha, Sanskrit, và Anh ngữ, bao gồm 
các sách về triết học Phật giáo, Anh ngữ, lịch sử, văn minh, địa lý, và 
toán. 


11.2.3.5. Chủ đề dạy và học 

Shedra là học viện Phật giáo giảng dạy về triết học Phật giáo, cách sử 
dụng các nhạc cụ lễ nhạc, cách làm bánh lễ toma (balingta), tụng kinh, 
tiến hành lễ cầu nguyện (pujas), kỹ thuật tranh biện, Anh ngữ, luyện 
dịch các ngôn ngữ và cổ ngữ Tây Tạng, và các kỹ năng dùng 
COmputfer. 


11.2.3.6. Trung tâm nhập thất 3 năm 


Trung tâm nhập thất tọa lạc trên sườn đôi bên dưới Nalanda Buddhist 
Institute. Có sáu gian nhà cho 12 thiền giả theo chương trình 3 năm 
nhập thất. Một ngôi chùa nhỏ là một phần của trung tâm nhập thất. 


Đánh giá chung 

Trong 3 trường mang cùng tên, thì đây là học viện duy nhất mang tính Phật 
học thuần túy. Theo như chương trình học và so sánh thực tế, thì nhà trường 
thực sự có nỗ lực và có hoạt động kế thừa thống Nãlandã cô điển. Tuy nhiên, 
do tầm mức hoạt động còn rất sơ lược, số sinh viên và giáo thọ không quá 
200, nên không thể nào được đánh giá như là một học viện có tầm cỡ. 
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12. Phụ Lục 


12.1. Chánh văn Tạng ngữ Kệ Hướng Nguyện của Thánh đức 
Dalai Lama lên 17 Đại Trí giả của truyền thừa Nãlandä 
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12.2. Ví dụ điển hình về một tranh biện của Nãlandã 

Với ví dụ này, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh cụ thể về một cuộc 
tranh biện, với kịch tính phức tạp mà Huyền Trang là đại diện cho 
Nãlandã. Qua đó, ta đánh giá được tầm quan trọng của nó. Đoản văn 
dưới đây được trích dịch từ Samuel (5. P.158—165). 

Các tăng đồ của lãnh thổ này (OrIssa), tất cả đều tu học Tiểu thừa 
không tin Đại thừa. Họ cho rằng đó là hệ thống của “hoa đốm giữa hư 
không”, và không phải được lưu truyền từ đức Phật 5Š. 

Khi được diện kiến, họ tấu lên đức vua: “Chúng thần được nghe rằng, 
ngài đã cho xây bên phía cộng đồng Nãlandã một tăng viện bằng 
đồng, một công trình đáng tán thán và vĩ đại. Nhưng sao bệ hạ không 
kiến trúc một ngôi đền theo Kãpälika °#5 hay tòa nhà đại loại như 
thế?”. Nhà vua đáp: “Các khanh có ý gì khi dùng ngôn từ không hoan 
hỉ này?”. Đề trả lời, họ tâu: “Chùa Nãlandã và giáo pháp hoa đốm 
giữa hư không của nó không khác gì với nhóm Kãpälika: đây là thiển 
ý của chúng thần”. 

Trước đây, một vị vua tại Nam Ấn có một thầy Phạm-thiên già tên 
Prajñãgupta (Trí Mật) thông hiểu giáo pháp phái Sammitya (Chánh 
Lượng bộ, một nhánh thuộc Tiểu thừa). Ông ta trước tác một giáo 
pháp dài 700 Šloka (kệ) để chống lại Đại thừa. 

Tất cả các giáo sĩ Tiểu thừa đã hoan hỉ về việc đó, đem quyền sách 
trình cho vua, và nói: “Sách này trình bày giáo nghĩa của chúng tôi: 
có kẻ nào đủ sức đánh đồ nổi một chữ trong đó không?” Vua bảo rằng: 
“Ta nghe chuyện một con cáo, đánh bạn với lũ chuột đồng, tự cao 
ngạo rằng nó thê ganh đua với con sư tử. Nhưng tới chừng thấy được 
sư tử, tỉm của nó rớt ra và tất cả bọn chúng tức thì chạy mất. Các 
ngươi chưa hề thấy những vị sư Đại thừa, nên ngươi chấp chặt các 
nguyên lý dại đột của mình. Nếu một lần gặp họ thôi, các ngươi sẽ 


°85Qua đây chúng ta cũng thấy có sự kình chống giữa Tiểu thừa với Đại thừa 
ngay trong TK.7. 
"86T ruyền thống Käpälika là một dạng theo đạo pháp của thân Shiva (Thấp- 
bà) thuộc một nhánh Bà-la-môn không nguyên thủy tại Ấn. 
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phải sợ hãi. Trẫm lo là các ngươi sau đó sẽ như con (cáo) kia”. Kế đến 
họ bảo: “nếu có bất kỳ nghi ngờ nào của vua về vấn đề này, sao không 
tập hợp một hội nghị và có một tranh luận kín xem aI sal, ai đúng?”. 
Vua đáp: “Đâu có gì khó trong chuyện này?” 

Thế nên cùng trong ngày, ông đã gửi sứ thần với một lá thư đến Giới 
Hiền (Sïlabhadra), đương kiêm trụ trì, tại cộng đồng Nãlandã, đề danh 
“Bảo trân của giáo pháp thực thụ”. Trong đó vua truyền: “Công bộc 
Khanh, trong khi quá bộ qua Orissa, (trẫm) đã gặp một số tăng đồ 
Tiểu thừa, giữ quan điểm chống lại (Nãlandã), mang theo một luận 
văn vốn gây hại cho các nguyên ý Đại thừa. Họ bảo họ là người theo 
hệ thống của một tôn giáo khác, và mong muốn có một tranh luận với 
các ngươi về điểm này. Bằng cách nào để ta biết được rằng trong cộng 
đồng của Khanh có các tăng đồ vĩ đại, tài năng siêu việt, đang tu học 
thuộc các trường phái khác nhau, là các ngươi có thể đánh bại họ — 
Vậy nên, để trả lời thách thức của họ, ta thỉnh cầu ngươi gửi 4 nhân 
tài có khả năng, có sở học của truyền thống đó, hay các truyền thống 
khác, và cả giáo pháp Hiển và Mật, đề đến lãnh thổ Orissa.” 

Khi nhận thư, Ngài Giới Hiền tập hợp tăng chúng và sau khi truy vấn, 
ngài chọn SãgaramatI, PraJñarasmi, Simharasmi, và Pháp Sư (đây là 
tước hiệu của Huyền Trang) là 4 nhân sự đề y theo chiếu chỉ của vua. 
Khi Sãgaramati và những vị khác lo lắng về hậu quả, thì Pháp Sư 
trình: “Huyền Trang, Đạo sư của Tam vô lậu học, khi ở tại quê nhà, 
và khi cư ngụ tại Kashmir đã thấu kiểm tất cả các học phái thuộc Tiểu 
thừa. Với những kẻ ly khai đó, nếu có mục đích đánh đồ Đại thừa, thì 
sẽ không thể làm được điều đó. Huyền Trang, dù là một kẻ tài hèn và 
trí phàm, ông ta sẽ đủ sức (để vượt thắng họ). Nên không phải lo lắng 
đâu Tôn sư! Nếu ông ta thua, ông ta sẽ biết rằng tăng đồ Trung Hoa 
từ nay sẽ không có danh truyền!” Với việc này mọi người đều hoan 
hỉ. 

Nhưng sau đó, Silãditya RãJa (Giới Nhật Vương) lại gửi thêm một lá 
thư cho việc này: “Yêu cầu trước đây của Trẫm không cần phải đáp 
ứng tức thì. Hãy đợi, và đến đây sau”. 
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Vào lúc đó, có một luận sư thuộc phái Lokãtiya (Thuận Thế Ngoại 
Đạo) đến để tranh luận (với các tăng đồ Nalanda), đã viết 40 luận 
điểm và treo chúng tại Công Tăng viện. Ông tuyên bó: “Nếu bắt kỳ ai 
có thê bác bỏ các nguyên lý này, thì ta sẽ dâng thủ cấp của mình lên, 
như là bằng chứng sự thắng cuộc của kẻ đó”. 

Nhiều ngày trôi qua, không ai trả lời cho thách thức này, Pháp Sư đã 
gửi một người hộ tống thuộc bộ phận của ngài, đi ra và gỡ các câu 
viết đó xuống, xé tan, và đẫm dưới chân. 

Người Bà-la-môn rất giận đữ và hỏi: “Ngươi là ai?”. Ông ta trả lời: 
“Tôi là nô công của Thánh Đại thừa”. 

Người Bà-la-môn từ lâu vốn biết tiếng của Huyền Trang, đã bị luỗng 
cuống và không dám đi tranh cãi với ngài. 

Pháp Sư, do đó, đã mời ông ta đến và tranh luận các quan điểm. Sau 
đó, trước sự có mặt của Giới Hiên, ngài gọi tất cả tăng chúng chứng 
kiến cuộc tranh luận với luận sư Bà-la-môn. Trong tranh biện, ngài 
Huyền Trang đã lần lượt giải thích và đánh bại lý luận của các phái: 
Bhutä (Đại phái), Nirgrantha (Ly Hệ phái - tiền thân của Kỳ-na giáo), 
Kãpãlika (Thấp-bà Đạo phái), và Jutika (Chương Não phái), Saãmkhya 
(Số Học phái) và Valsesika (Thắng Luận phái) ... bằng lập luận vững 
chắc về vô ngã. 

Đạo sĩ Bà-la-môn đã phải lặng im không thể trả lời. Cuối cùng ông ta 
đứng lên và nói một cách kính trọng: “Tôi đã bị đánh bại và tôi sẵn 
sàng tuân theo theo lời cam kết ban đầu”. Huyền Trang đáp: “Chúng 
tôi, những đứa con của đức Thích-ca, không đề xuất sự hủy diệt mạng 
sống của con người. Giờ ta mời ngươi hành động như một người tùy 
tùng, và theo những hướng dẫn của ta”. Người Bà-la-môn rất vui 
mừng, và lập tức y theo huấn thị. Tất cả ai nghe về chuyện này đều 
vô cùng thán phục và tán tụng. 

Sau đó Pháp Sư muốn đến Orissa tìm mang về bản luận văn của Tiểu 
thừa, mà vốn đã được đề xuất nhằm phá hủy các nguyên lý Đại thừa 
trong 700 kệ. 
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Sau khi ngài kiểm tra, đã tìm thấy nhiều đoạn (văn) có các luận điểm 
đáng nghi ngờ. Sau đó, ngài chỉ thị luận sư Bà-la-môn, người trước 
đó đã bị ngài khuất phục: “Ngày trước ngươi đã có nghiên cứu các 
nguyên lý này hay chưa?”. Ông ta trả lời: “Vâng! Con có học nó đến 
5 lần”. 

Pháp Sư mong muốn ông ta nói về điều đó nhưng ông ta bảo: “Làm 
thế nào mà con, một kẻ nô lệ, lại đủ cả gan đề chỉ dẫn ngài?”. Pháp 
Sư đáp: “Những điều này là các giáo thuyết mà ta không hè biết, ngươi 
có thê nói cho ta mà không phải e ngại”. Ông ta trả lời: “Trong trường 
hợp này, hãy đợi đến giữa đêm; vì con e là nếu có người nào đó trong 
công chúng biết, sẽ cho rằng ngài đã phải học từ con, một nô lệ của 
ngài. Như thế sẽ làm hủy hoại uy tín và danh tiếng của ngài”. 

Theo đó, khi màn đêm buông xuống, ngài không hề nghỉ ngơi và 
khiến ông ta giải thích qua toàn bộ tác phẩm. 

Sau khi thấy hết những điểm sai lạc trong tác phẩm, ngài viết một luận 
văn để bác bỏ từng luận điểm một, toàn bộ lên đến 1600 kệ, và gọi nó 
là Phá Ác Kiến Luận, theo quan điểm Đại thừa. Ngài trình lên Giới 
Hiền, và trong số tất cả đệ tử đã đọc công trình này, không một ai lại 
không đồng ý với nó. Họ nói: “ai có thể đánh đồ nổi các luận điểm 
như thế?” 

Pháp Sư đã không quên nguồn gốc của các tri kiến được sử dụng để 
viết luận văn phản biện này, ngài nói với người phục dịch Bà-la-môn: 
“Ngươi đã bị bẽ mặt đủ mực khi làm nô lệ cho ta. Sau khi đã phá tan 
các ác kiến, giờ ta giải thoát cho ngươi. Ngươi có thể đi bất kỳ nơi 
đâu ngươi muốn”. Người Bà-lamôn đầy mừng rỡ, đã đi đến 
Kamaripa (Dục Sắc) tại Đông Ấn, và nói với vua Kumäãra-räJa 
(Vương Đồng Tử) về các phẩm chất cao quý của Pháp Sư. Nhà vua 
nghe được đã vô cùng vui mừng, và lập tức gửi thông điệp mời Huyền 
Trang đến đề diện kiến ông. 
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12.3. Ngoại đạo Kumaärila Bhatfa 
Kumaärila Bhatta (vt. Kumarila) thuộc dòng Bà-lamôn Pũirva- 
Mĩmãmsä, mà theo nhiều nhà triết học đánh giá đây chính là chủ nghĩa 
thực hữu. Ông vốn từng học ở Nãlandã khi Pháp Xứng còn tại thé, 
với chủ tâm phá hoại Phật giáo. Việc nêu phụ lục đây không ngoài 
mục đích đề thấy rõ lý do gây ra sự tôn hại đến uy tín của trường, và 
biết được cụ thê về các biện giải của ông ta, để có thê đưa ra những 
nhận định chính xác, khách quan hơn về sự kiện này trong dòng lịch 
sử của Nalandã. 
Hiện chưa có tài liệu lịch sử nào ghi nhận rõ ràng sinh quán và thuở 
thiếu thời của Kumãrila. Net. Mimamsa ghi nhận một cách không rõ 
ràng rằng, ông là một thầy Bà-la-môn, sinh ra ở thánh địa. Ông sống 
vào khoảng TK.7, cùng thời và có thê nhỏ tuổi hơn Pháp Xứng. Theo 
các tài liệu của Bà-la-môn thì hoạt động của ông, là để cứu vãn nền 
văn hóa Vệ-đà khỏi sự phê phán của Phật giáo. Ông đã theo học Phật 
giáo tại Nãlandã nhằm có đủ hiểu biết về triết thuyết và phương pháp 
luận tại đây. 
Theo dữ liệu của Stanford (Net. SEP Kưznaria), do có tài năng, sau 
khi đạt đến một trình độ hiểu biết khá đủ, ông đã lần lượt tranh luận 
thắng nhiều tăng đồ Phật giáo. Danh tiếng này vang đến tai Pháp 
Xứng. Đến lượt Pháp Xứng, ngài đã cải trang để theo học Kumãrila, 
và tìm ra lý do thắng lợi của Kumärila, rồi yêu cầu ông ta tranh luận. 
Sau cùng Pháp Xứng đã thật sự chuyên hóa ông ta theo Phật giáo. Ở 
đây, có một số bàn cãi cho rằng, việc Kumärila sở dĩ thắng cuộc trong 
rất nhiều lần, chính là do yếu tố suy trầm của Phật giáo Ấn thời bấy 
giờ. Và đi đôi với nhận định này, nhiều học giả ngày nay cho rằng, tư 
tưởng của Kumãrila không chỉ gói gọn trong triết thuyết Mĩmãmsaka, 
mà còn thể hiện những khuynh hướng khác qua các bản luận của ông 
như Ưmweka Bhafta, Parthasarathimisra, và Sucaritamisra. Ngay cả 
trong bản luận của Tịch Hộ Chân Tánh Nhiếp SOạn sau này, cũng có 
nêu rất nhiều tranh luận, và trích dẫn từ Kumãrila. Các tác phẩm quan 
trọng của Kumarlla là: 
Shlokavartika (Minh Thuyết Kệ). 
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Tamtravartika (Mật Tục Minh Thuyết) 
Tuptika (Minh Thuyết Toàn Tập) 
Từ các nguồn dữ liệu của Bà-la-môn, đã có khá nhiều chỉ tiết dị biệt 
về cuộc đời của ông°Š”. Hầu hết các quan điểm này, đều thống nhất ở 
chỗ cho rằng Kumärila đã ngụy trang đề theo học Pháp Xứng. Trong 
lúc học, ông đã có những biểu hiện chống lại Phật giáo, và do đó, bị 
Pháp Xứng trục xuất, và bị chư tăng tại đây xô từ đỉnh ngôi tháp cao 
7 tầng của Nãlandã”°. Do sự hỗ trợ của các thần Hindu, nên ông 
không chết mà chỉ bị mù một mắt. Sau đó, ông đi du hành khắp các 
nơi, đánh bại nhiều luận sĩ Phật giáo, và khiến một số họ phải theo 
đạo Bà-la-môn, nhiều người khác đã phải bị giết hay tự thiêu. Cuối 
cùng, Kumärila tự sát theo nghi thức Bà-la-môn. Tuy vậy, sự mô tả 
về cái chết này có nhiều mâu thuẫn và khác biệt. Ông mất ở độ tuổi 
80. 
Phần tiếp sau tập trung vào việc phân tích các điểm mà Kumãrila dùng 
đề phê phán Phật giáo. Với mục đích chứng tỏ sự ưu việt của kinh văn 
Vệ-đà và để bác bỏ Phật giáo, Kumãrila đã trình bày các luận điểm 
theo cách khác lạ hơn so với thế hệ trước, ông cho rằng: 
1. Kinh điển Phật giáo không thể đúng, vì có nhiều nhằm lần về 
văn phạm. Đặc biệt hãy lấy câu kệ: tme samkhadaä dhamma 
sambhavarmtii sakãrana akãrana vinassamfi (Các pháp này khởi lên 
khi nguyên nhân có mặt, và tan biến khi nguyên nhân vắng 
mặt) 89:590. 


°8”Net. SEP Kumärila và Net. Mimamsa #z7Í97 #cZ (kumarila bhaff2). 
Accessed 12/02/2017 
588Ở đây cho thấy điểm bất hợp lý, mô tả này /mâu thuẫn với một nguyên lý 
quan trọng nhất của Phật giáo là nguyên lý bất bạo động. Nhà trường cho 
đến cùng, vần phải tuân theo giáo luật Phật giáo. Cố ý gây thương tích hay 
sát sanh là một trong những trọng tội không thể chấp nhận được, huống 
chi đây lại là đại tăng viện nổi tiếng Nälandä vốn có quy nghiêm. Qua đây, 
có thể nhận thấy câu chuyện có lẽ đã được dựng lên từ người đời sau, 
không đủ hiểu biết về giáo luật Phật giáo. 
582Đây là một mệnh đề có nội dung của duyên khởi. 
”20Pollock P.55. 
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Các kinh văn Phật giáo được soạn thảo tràn ngập ngôn ngữ sai 
lạc, do sử dụng các ngôn từ của ngôn ngữ Mlagadha hay của 
Dakshinatya, hay ngay cả các dị ngữ của chúng. Do đó, tác phẩm 
là không có giá trị, chúng không thể là trì kiến đúng... Ngược lại, 
chính dạng thức của Vệ-đà (ngôn ngữ ráp nổi tốt) chứng mình 
quyên năng của nó là độc lập và tuyệt đổi. 
Luận điểm này của Kumarila hầu như dựa trên ý kiến của ông ta cho 
rằng các ý nghĩa của mỗi từ (chữ) riêng biệt phải là đầy đủ trọn vẹn 
để cho câu có ý nghĩa đúng đắn. Cũng nên lưu ý rằng, Tạng kinh Päli 
được chép lại một cách chủ ý trong một dạng ngôn ngữ địa phương 
(thổ ngữ), và không thuộc các ngôn ngữ vốn chỉ dành cho học thuật. 
Ngày nay, chúng ta có thể thấy tính ngụy biện trong ví dụ điển hình 
trên của Kumãrila, khi dùng nghĩa của từng chữ đề tìm cách bác bỏ ý 
thực chất của duyên khởi. Điều này cũng chống lại nguyên lý y øgiữa 
bắt y ngữ trong Phật giáo, chứng tỏ ông ta đã gạt bỏ nguyên lý Phật 
giáo tối quan trọng này trong luận điểm của mình. 


2. Mỗi trường phái chọn một số kinh điển như là liễu nghĩa. Đề chỉ 
ra rằng Vệ-đà là kinh văn đúng duy nhất, Kumärila khôn khéo nói 
rằng “sự vắng mặt tên tác giả (của kinh văn) sẽ bảo vệ cho Vệ-đà 


3) £ 


chống lại tất cả chỉ trích”. “Không có cách nào để trực tiếp chứng 
mình một nội dung nào đó của kinh điển Phật giáo là sai lạc”, 
ngoại trừ người ta thách thức bản chất chính thống và vĩnh cửu 
của chính kinh điển đó°”!. 

AI cũng biết rằng Tạng kinh Pali được soạn sau khi đức Phật đã nhập 

Bát-niết-bàn. Hơn nữa, ngay cả nếu chúng là ngôn từ của đức Phật, 

chúng vẫn không vĩnh cửu, và không khuyết danh như kinh Vệ-đà””. 


°3'Hàm ý ở đây cho rằng kinh văn Vệ-đà chính là Thánh thư nên không 
(cân) có tên người trước tác. 

"Tuệ Sỹ (ø. P.21) ghi thêm chỉ tiết lập luận của Kumärila như sau: "Veda 
là Thánh ngôn chân lý. Thể tính chân lý thì thường hằng bất biến. Vậy 
Thánh ngôn Veda là thường hằng bất biến”. Theo đó, Kumärila khẳng định 
"Những điều Phật nói không có trong Veda. Vậy những điều ấy không phải 
là chân lý”. Ở đây chúng ta thấy được ngay tại mệnh đề đầu tiên, ông ta 
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Ở đây, luận lý chính yếu của Kumärila cho là: giáo thuyết của Phật 
được nói bởi con người, tức là có tác giả. Có tác giả là có khởi đầu. 
Có khởi đầu nên không vĩnh hằng. Do không vĩnh hằng nên không 
chứa đựng chân lý”?Ỷ. 

Dựa trên đặc điểm khuyết danh không thê là một chứng cứ để cho 
rằng các kinh điển đó là Thánh Thư hay không có sai lạc. Ngoài ra, 
không aI có thể chứng minh được triết học Vệ-đả là tự có, nếu không 
nói ngược lại rằng hệ thống này hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống 
ngôn ngữ triết học Ẩn-độ thời đó mới tồn tại với ý nghĩa chủ quan. 
Tức hệ thống Veda cũng không phải là vĩnh cửu theo cách nhìn này. 
Trong khi đó, sự thật là đức Phật không hề sáng tạo ra Phật Pháp (Ngài 
không là “tác giả sáng tạo” ra những triết lý được Ngài dạy), mà đức 
Phật chỉ miêu tả hướng dẫn giúp các đệ tử tự thấy được con đường tu 
tập chứng ngộ chân lý, Kumãrila đã ngụy biện về sự khởi đầu của 
Phật Pháp. 

3. Trường phái Kinh Lượng bộ tin rằng vũ trụ vô thường (sinh diệt 
trong từng khoảnh khắc — kshanika). Kumärila nói rằng điều đó phi 
lý, vì vũ trụ không biến mắt trong mỗi thời điểm. Cho dù người ta xác 
định khoảng thời lượng của một khoảnh khắc bất kể là nhỏ đến như 
thế nào, thì vẫn có thể chia khoảnh khắc đó thành nhiều khoảnh khắc 
nhỏ hơn một cách vô hạn. Kumãrila tranh luận: “»ếu vũ frụ không tôn 
tại ở giữa những khoảnh khắc, thì nó tôn tại ở khoảnh khắc nào?” Vì 
một khoảnh khắc có thẻ là nhỏ vô hạn, nên Kumãrila tranh luận rằng 
các Phật tử đang cho rằng vũ trụ không tồn tại. Đây là một nhằm lẫn 
to lớn, chứng tỏ Kumärila không thông hiểu khái niệm tánh Không 
hay Nhị Đé, và cho rằng cái gì không thường hằng, hay vô thường ở 
mức vi tế thì không tồn tại. 


mặc nhiên công nhận như là một tiên đề, vốn là điêu không được công 
nhận bởi Phật giáo và nhiều phái khác: "Veda là Thánh ngôn chân lý”. 
"Tuệ Sỹ (a. P.88). 
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Một phân của thạch văn Yašôvarmadeva TK.8 
Nguồn: P32. Vi Trần — Địa điểm: Nãlandã. 


12.4. Nội 
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Sau đây là toàn bộ nội dung thạch văn (eng. stone Inscription) 
'Ya§övarmadẽva, trích trong bản dịch Anh ngữ tựa đề Nalandã Stone 
Inscription oƒ the Reign oƒ Yasôvarmadeva của Hiranada Sastri, do 
Cục Khảo Cổ Ấn xuất bản (ASI Vol.20. P.37-46). Qua đây, chúng ta 
thấy được nội dung cụ thê, cấu trúc hành văn, và cách trình bày của 
một thạch bản cúng dường vào thời bấy giờ. 

Theo Tripathi (P.205) thì Malada là con của một vị bộ trưởng tên 
'Ya§övarmadẽva, có các danh xưng khác là Maãgapati, UdIcTpatI, và 
Prata-tikina, đã cúng dường chư tăng của tăng viện. Tăng viện này 
vốn đã được xây dựng bởi vua Baladitya tại Nalandã, trong sự vinh 
danh “đứa con Tịnh Phạn” (tức Phật Thích-ca). Bản văn đề cao 
Ya§ovarman như một lokapäla (hộ trì giả của thế giới), bằng rất nhiều 
ngôn từ cường điệu hóa. Nó mô tả rằng vua Bãlãditya đã dựng thêm 
một tăng viện cho Nãlandã. 

Toàn bộ bài văn cũng mang tính cách tán tụng và chứa đây các lời lẽ 
ngoại giao rất khách sáo. 

Về thời điểm của việc cúng dường cho Nãlandãä, dựa trên các phân 
tích về cách viết và chữ viết, Tripathi cho rằng nó được tiến hành sau 
đời vua Baladitya khá lâu. Và cho rằng nó thuộc vào triều đại 
Ya§ovarman của quốc gia Kanauj tức là vào khoảng (725-752). 
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Yasôvarmadðva trang 2 


(Kệ 1.) Thường Kính lễ đức Phật, Người đã quyết chí giải thoát chúng 
sinh ra khỏi đại hỗn mang, vướng mắc của thế giới; Người đã vô cùng 
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hoan hỉ sau khi bố thí thân mình cho kẻ cầu xin; Người mà gót sen 
được chạm vào bởi chư Thiên, kể cả Indra mà vương miện trên đầu 
họ được khắc chạm hình những con cá; và Người đã thành thục với 
thực tánh của muôn loại. 
(Kệ 2.) Ya$õðvarmadẽva lừng lẫy, phồn vinh, và trang nghiêm đã đứng 
dậy sau khi đặt chân của NÑ gài lên đầu của tất cả các quốc vương và 
đã hoàn toàn tây sạch bóng tối kinh hoàng trong dạng của tất cả kẻ 
thù [phiền não] bằng sự phổ chiếu hào quang của thanh gươm [trí huệ] 
của Ngài. Ngài là Hộ pháp vang danh của thế giới và là nguyên do 
cho sự hân hoan phấn khởi của tất cả thiên nữ Padminï (Tọa Liên 
Hoa). Ngài soi sáng lên tất cả mọi chốn, tựa như vằng dương chói lọi 
đã lên cao sau khi phóng hào quang lên đỉnh của mọi ngọn núi và xé 
tan kẻ thù trong dạng bóng đêm kinh khiếp, bằng sự phát tỏa hào 
quang; Người là Hộ Pháp lừng lẫy của thế gian, và là căn nguyên cho 
sự nở rộ rực rỡ của tất cả đóa sen trên trái đất. 
(Kệ 3.) Malãda là con trai rạng rỡ và hào hiệp của Tinika lừng danh, 
vốn là bộ trưởng của ngài (Ya§övarmadẽva), người bảo vệ tiền tuyến 
và người cai trị miền Bắc. Ông (Malãda), người chinh phục kẻ thù 
thần tốc và vô song, người đáp ứng các nguyện vọng của những thỉnh 
cầu trên trái đất. Một người kiên định của gia đình thuần khiết và con 
của BandhumafI, đã được vinh danh bởi ân huệ vĩ đại của ngài 
(Yašövarmadẽva). 
(Kệ 4-6.) Baladitya, đại vương của sự can trường bất khả cưỡng, sau 
khi đã chế ngự tất cả kẻ thù, và vui hưởng toàn thiên hạ, đã dựng tại 
đây ở Nalandã, một ngôi tăng viện (präsäda) siêu phàm và vĩ đại của 
con trai lừng danh của vua šuddhõdana (Tịnh Phạn), mà dường như 
tầm nhìn [của tăng viện này] còn vượt qua khỏi núi Kajlãsa. Nãlandã 
có các học giả nồi tiếng, do tri kiến của họ về thánh thư và nghệ thuật, 
cũng như là có (chan hòa) vầng hào quang của các điện thờ rực rỡ và 
sáng chói như những làn mây trắng. Đại tăng viện cười nhạo, như đã 
từng làm thế, lên tất cả các thành phố của các vị vua đã tóm thâu tài 
sản bằng việc phá tan từng mảnh các tăng viện của các không tượng, 
bị bao vây bởi những con ong đen rực rỡ vốn đã bị làm cho điên cuồng 
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do uống say trong các vùng đất thù nghịch. Nãlandã có một hàng các 
tăng viện, mà đỉnh nhọn của chúng đụng các tầng mây. Các tăng viện 
đó, nên nói là, chuỗi hoa nghiêm của trái đất, được tạo bởi Đẳng Sáng 
Tạo, sáng lộng lẫy hướng thượng. Nãlandã có các tăng viện rực rỡ do 
bởi mạng lưới các hào quang của nhiều loại châu báu đặt bên trong 
chúng, và là nơi trú ngụ êm đềm của chư tăng uyên bác và thiện đức; 
và tựa như núi Sumẽru (Tu-di) là nơi trú ngụ diễm lệ của các 
Vidyädhara ””† (Hữu Trí) tôn quý. 

(Kệ 7.) Tăng viện (präsada), sau khi đã đi vòng quanh trái đất và khám 
phá, như nó đã (như vậy), thật là một cuộc phiêu bạt vô bổ, khi mà 
thế giới này không còn cấu trúc nào khác đề bị chinh phục (vượt qua); 
(tăng viện) đứng nổi bật, như thể nó là một cột trụ của sự danh tiếng 
vĩ đại mà nó đã giành được, chế diễu nét lộng lẫy của cung Hằng, xem 
thường vẻ đẹp của dãy tuyết sơn Himalaya, làm lu mờ Hằng hà trắng 
sáng của bầu trời, và rồi biễn các kẻ tranh cãi trở thành xuẩn ngốc. 
(Kệ 8.) Tại đây, Maãlada của gia đình được đề cập trên, và danh tiếng 
với sự phụng kính lên đức Phật tổ thanh tịnh, đã tự mình mang đến 
một cúng dường lâu bền tận tụy, nước tinh khiết như cam lồ mát dịu, 
và pha lẫn bột của tứ hương °?”, cũng như là đèn soi, các cúng dường 
bơ và sữa chua đã được làm thanh trong. 

(Kệ 9.) Dưới sự xếp đặt của cộng đồng các tăng đồ thông tuệ, mộ 
đạo,và học thức, ông ta đã đóng góp hàng ngày, trong cung cách phù 
hợp, cơm với nhiều chế biến khác nhau, sữa chua và bơ (ghee), lên tứ 
chúng tăng-già. Ông ta cũng cúng dường tăng đoàn nước tinh khiết 
thơm ngát, được thấm đượm tứ hương liệu, và được phân phối mỗi 
ngày tại sattra (trung tâm giảng Pháp). 


"Vidyädhara là người sơ hữu được trí huệ. 
"Trong AST Vol 20. P.39 có ghi tứ hương là 4 chất liệu tạo mùi thơm gồm 
tvak (loại tre manna), ẽlã (cardamom, cây cho bột mùi thơm như quế là 
bạch đậu khấu), pairaka (laurus cassia, một loại cây thuộc họ nguyệt quế), 
và nãgakẽsara (Pinus roxburghii, cây thuộc họ thông), cả 4 loại này đốt ngửi 
hương rất thơm. 
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(Kệ 10.) Ngài (Malãda), mà hành vi thật tuyệt vời, đã đứng ra thỉnh 
mua (mọi thứ) ở đây (Nãlandä) từ Tăng đoàn tôn kính, và cúng dường 
trở lại (cho các tăng đồ) theo đúng các nghi thức, ngoại trừ các tăng 
y. Ông còn cúng dường cho các con của Thích-ca, nghĩa là các tăng 
đồ Phật giáo, chỗ trú ngụ chung, để họ dùng thời gian một cách an 
lạc; cho chí đến và trên cả Narddarikä, ngoại trừ một nơi cho mình. 
(Kệ 11.) Món quà thanh khiết này đã được tạo bởi ông ta, vốn là anh 
em của Nirmmalã, có khuôn mặt tựa trăng thu. Tiếng tăm của ông 
vang xa khắp hoàn vũ, và ông ta đã được thức tỉnh bởi (giáo) ngữ của 
Tăng-già Pũrnnendrasẽena, người tỏa sáng do sự kiệt xuất của mình. 
(Kệ 12.) Tất cả món quà này, đã được cúng đường bằng lòng kính 
ngưỡng vỹ đại, hồi hướng cho phúc lợi và trường thọ của phụ mẫu, 
huynh đệ, hiền thê, tỉ muội, tử tôn, và bằng hữu của ông ta (Mãlãda); 
người là bồ công đức duy nhất. Xin điều nguyện được chấp thuận để 
cho chúng sinh có thể vượt qua biển sợ hãi của thế gian, và đắc đại 
quả của Cây Ước Nguyện trong dạng Giác ngộ thiêng liêng. 
(Kệ 13.) Khi nào ánh nguyệt còn tỏa sáng, và vằng đương — ngọn đèn 
của thế gian — còn chiếu những tia sáng rực rỡ và lan tỏa; khi nào trái 
đất cùng với đại dương vây quanh vẫn còn, và bầu trời cho khoảng 
không gian còn đó, và khi nào các núi non hùng vĩ vẫn mang vác thế 
gian, thì khi đó hãy cho kirlli này, vốn thanh tịnh như mặt trăng, tỏa 
sáng tròn đầy khắp mọi phương. 
(Kệ 14.) Bất kỳ ai gây trở ngại cho món quà này, vốn phải được trường 
tồn như thế gian, sẽ bị tiêu hủy mọi công đức người đó có, và có số 
phận thảm khốc của người phạm ngũ đại trọng tội — (hãy cho ông ta 
hiểu rằng) Phật tổ (Jina) luôn hiện diện trong đây, ngồi trên tòa kim 
cương, và rằng vị vua vĩ đại Bãlãditya đã xác lập lệnh này. 
(Kệ 15.) Nên, Šilacandra và Karanika Svãmidatta lừng danh, đã đặt 
chỉ thị của tăng đoàn lên đầu của mình mà không hề xem xét đến sức 
nặng (của trọng trách), soạn thảo một lần prašasti (lợi lạc) đẹp đẽ và 
siêu việt dù rằng đơn giản, mặc cho vốn tri kiễn của họ thì nhỏ nhoI, 
vì liệu rằng ngay cả người què quặt có muốn với hái các quả từ cây 
trên núi hay không? 
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12.5. Trích nội dung thạch văn tìm thấy trong bảo tháp 
BhadracarTpra-nidhäna (TK.10) tại Nãlandä 
Nguyên Văn (Schopen b. P.I5T trình bày): 


A 

(1) om[ || 1 yo buddha-$ãsana-saroja-vikasane bhũl lokottare tad 
itare ~ ~ ~ ~. `? tattvah | 

(2) $ãstre prabhãkaramatih saviteva loke šTtãñsu-tulya-carIto pI ya§O 
vi§uddhah [ | | ] 

(3) šIsyena tasya yatI-katrava-SItadhamna buddhãkarena yatina 
sueunäkarena [ | ] 

äropIto bhagavatah sugatasya caityah (4) sva[r]anacala- 
pratisamasthitir eva bhũyãt | 

punyenanena labdhãsau bauddham pãdam anuttaram šreyo-[mã|rge 
niyuñjTta lokam samsãra-pTditam | | 


B 

(1)om[ || ] yaävata nistha nabhasya bhaveyä | sa(tva) a[$e |sata 
nistha tathaiva | 

(2) karmatu kle$ãtu yãvata mistha | tavata nistha mama pramidhãnam 


C 
"Buddhist formula 1n two lines" 


D 

(1) arabhadhvam niskramata yuJyadhvam buddha-§ãsane 
dhunTta mrtyunalh sainyam na-(2)-dagaram 1va kuñJarah | 
yo hy asmin dharmma-vinaye apramatta§ carIsya-(3)-ti 
prahaya Jati-samsaram dulkhasyantam karisyati | | 

Dịch (theo bản Anh ngữ của Schopen b. P.15T): 


A 
Om. Người, từ trong tòa sen nở của Phật pháp, đã siêu vượt thế gian 


Bốn chữ (aksaras) bị xóa mờ không đọc được. 
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Vì bậc đạo sư, Prabhãkaramati (Quang Nguyên Huệ) đã trụ trong thế 
giới tựa như ánh dương; cũng thế, sự hiện diện của ngài như vằng 
nguyệt tuyệt diệu và tỏa sáng. 

Một đài tưởng niệm Đắng Thiện Thệ, Đắng Thế Tôn đã được dựng 
lên bởi người học trò của ngài. 

Một niềm hân hoan mát dịu đến những đóa hoa đêm nở rộ của các 
đẳng khổ hạnh, đức khổ hạnh Buddhãkara, một nguồn phong phú các 
phẩm chất cao đẹp. 

Nguyện cho đải này mãi trì tồn tựa Kim sơn. 

Qua thiện đức của việc này, xin nguyện ngài (Prabhakaramati) đắc 
quả vị Phật vô thượng. 

Xin cho tục giới, vốn bị phiền não do liên tục tái sanh, được điều phục 
trên đường đạo nhiều thiện duyên hơn. 


B 

Quảng đại như hư không, rộng mở đến tận cùng 

Cũng như rộng mở đến toàn bộ chúng sinh không bỏ sót 
Xa thấu đến tận cùng của các hành vi và các hữu lậu 
Lời nguyện của con sâu rộng đến tận cùng như thế 


C 
"Hai dòng khuôn sáo kính ngữ” 


D 

Ngươi phải bắt đầu! Ngươi phải khởi động! Ngươi phải tự ràng buộc 
vào chỉ giáo của đức Phật! 

Điều này sẽ đánh đô đạo quân của cái chết, tựa như chú voi tạo ra một 
ụ cỏ tranh. 

Quả thật, kẻ chú tâm, sẽ trui rèn giáo pháp và Giới Luật này 

Sẽ từ bỏ được luân hồi tiếp nối, sẽ tạo quả đứt mọi khổ đau. 
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12.6. Kinh văn giải thích nguồn gốc Thời Luân (Kãlacakra): 

Tài liệu này trích thông tin từ Hartzell (P.976-979). 

Truyền thống kinh điển ghi nhận Phật thích-ca đã dạy Thời Luân tại 
Šridhãnyakataka, do thỉnh cầu của Sucandra (Hiền Nguyệt). Ông đã 
viết giáo pháp này xuống gồm 12000 kệ mữlafanra (Căn Bản Mật 
Tục). Học giả cận đại là Šastri đã ghi nhận một trích dẫn ngắn từ một 
trong các chú giải còn sót lại về %ekoddeéa, trong một thủ văn của 
TK.13 trong thư viện Asiatic Society of Bengal (Viện Xã Hội Á Châu 
Bengal). Thủ văn này là Sekoddeýa-tippanm, được trước tác bởi 
Sãdhuputra Šrïdharananda đã cung cấp một tường thuật giải thích 
nguồn gốc giáo pháp Thời Luân: 


Ơm - đánh lễ đắng Thời Luân trang nghiêm. Mẫu thân của phổ sắc 
cấu thành từ Không tánh vô lậu. Và thân Ngài tràn ngập bởi một trăm 
cam lỗ bất nhị. Với thân này, ngài sản sinh ra dòng truyền Thăng 
Nhân. Xin đảnh lễ lên thân đó với các cúng dường được thanh tịnh 
hóa bằng Du-già hỷ lạc. Vinh danh gót sen của Đạo sư (Guru), nhờ 
ân đức của ngài, con viết chú giải [này] về Sekoddesa để ghi nhớ. 
Đây, hiển nhiên, Sự Tử Năng Như Lai (Bhagavan ŠSakyasùnha), do 
được khẩn cầu bởi những ai mong nguyện được nghe các Mật điển 
khác nhau tại caifya (đài tưởng niệm) vĩ đại của Šridhãnya [katfakal, 
[Nên Ngài] đã truyền dạy Mật chú thừa. Tại đó, vua Sucandra, hiện 
thân của thập địa đại bồ-tát Kim Cang Thủ (ajrapa), đã thính vấn 
ngài giáo chủ [Sư Tử Năng Như Lai] về đại Mật tục 12000 kệ, Nguyên 
Thủy Vô Song Phật (Paramadibuddha). Cho nên, tiên trì của giáo chủ 
là: trong hệ Bát-nhã-ba-la-mát-đa, Đại giác (mahabodhì) trụ tại bồ- 
đề (bodhi); phạm vì huấn thị giới hạn tại đại sơn Linh Thứu 
(Grdhraku‡a). Pháp giới diệu tường là nơi được mô tả bởi hệ thống 
Mật tục; giới ta-bà.... ở trong trạng thái tâm tính thức của các vị 
Phật đang cư ngụ trong tam thế. Giáo pháp về các kiếp thời [mát tục |, 
Chân Ngôn (Dhãrani) ở cuối của kinh Ti-bà-sa (Vaibhäsika sữtra), 
vốn không nói |[đó| là trụ xứ đuy nhất của chư Phật vì đó là nơi trú 
của các chúng sinh Trung bình. Ngay cả trên Đỉnh Linh Thứu, khi Di- 
lặc [theo] hệ Bát-nhã-ba-la-mát-đa, đức Phật sẽ giảng dạy hệ Mật tục 
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thanh tịnh tại SrIdhänya. Nên tương ứng với tuyên thuyết của đức 
Phật, có [xảy ra] việc giảng dạy về hệ Mật tục tại Šridhãnya. Và 
những nơi khác, với chủ tâm phát khởi tín tâm trong [hệ] đó, giáo chủ 
của tháp địa đại bồ-tát, hay một số SamgTiikara [tụng nhân — người 
đọc tụng lại kinh| đã dạy giáo pháp đó một cách chỉ tiết... [lời cuối 
sách:] Điều ích lợi nào có thể tiếp thu bởi việc viết chú giải này về 
Sekodde$a của con, nguyện cho điễu đó được dùng như dâu thoa chân 
của Kim Cang tát-đỏa (Vajrasatva). Từ đây, chú giải về Sekoddeša 
hoàn mãn. (|Sawu lời cuối: ] Bản văn này được viết bởi 
Sãdhuputrapandita của Sridharãnanda. 


Truyền thống này sau đó cho rằng trong vùng đất Sambhala (hay 
Sambhala), vua Ya$a, một hiện thân của Văn-thù-sư-lợi được biết như 
là Kalkin, đời thứ 7 của dòng vua theo sau Sucandra, và cai trị thành 
phố tên Kalãpagräma, đã trước tác Laghukälacakratantra (Yếu Giảng 
Thời Luân Mát Tục) trong 1030 kệ. Con của ngài, Pundarika, đã soạn 
Chú giải về Vimalaprabha (Vô Cấu Quang Chú Giải). 

... Thánh đức Dalai Lama thứ 14 có cung cấp một giải thích gần đây 
liên quan đến nguồn gốc của kinh văn. Và các giải thích này ở mức 
sâu xa hơn các mô tả trong lịch sử. Được biết rằng các kinh văn đã 
được giảng dạy bởi đức Phật trong sự hiển thị thần bí cho các đệ tử 
trong trạng thái linh cảm, nên, Ngài giải thích, “thật sự vấn đề không 
ở quan trọng chỗ liệu rằng có Mật điển đặc biệt nào, đã được diễn 
giảng trong thời gian đức Phật còn tại thế. Vì thật ra, Căn Bản Mật 
Tục của Thời Luân đã được khởi đầu bởi đức Phật lúc ngài tại thế”. 
Truyền thống lưu truyền rằng đệ tử đầu tiên của đức Phật là vua 
Candra-bhadra (Nguyệt Hiền), người đã viết chú giải của Căn Bản 
Mát Tục, theo sau dòng truyền bởi Văn-thù-sư-lợi và đệ tử Pundarika, 
là những người đã soạn Laghufanra (Yếu Giải Mật Tục) và 
Vimalaprabha (Vô Cấu Quang) theo thứ tự. Một Tăng-già TK.10 là 
Chilupa được biết là đã nhận giáo pháp này từ Văn-thù-sư-lợi và 
truyền nó xuống cho một loạt các đại sư (Äcãrya, Kãlacakrapäda 
Trưởng và Thứ, Mañjukrrti của Nãalandã, Sang Gye Yeshe thuộc Tây 
Tạng, Samanta ŠrTbhadra thuộc Nepal, và Ra Chorab, Du-già Sư Tây 
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Tạng của TK.12, Ra Yeshe Seng Gye, và sau đến là Bu Ston TK.14). 
“Cho nên dòng truyền thừa đã được chuyên từ thế hệ này sang thế hệ 
khác cho đến ngày nay. Tôi, tự mình, nhận các ban truyền năng lực 
và các khẩu truyền của những giáo pháp về các giai đọan Phát khởi 
và Hoàn thiện từ Kim Cương đạo sư của mình là KyabJe Ling Dorje 
Chang, từ tô thứ 97 là Ngôi vị của Tsongkhapa"””. Tôi đã nhận khẩu 
truyền về ÄMật Tục Căn Bản Chú Giải từ Serkhong Tukse Rinpocbe. 
Phát biểu trên đã tóm lược một cách gọn đẹp quan điểm truyền thống 
của Thánh Đức về lịch sử, sự tồn sinh của tu tập Thời Luân. Ở chương 
“Lịch sử Thời Luân tại Ấn-độ”, Newman đã trích dẫn trong tiểu luận 
của mình giải thích của Vô Cấu Quang rằng, đức Phật đã giảng dạy 
Thời Luân tại Dhãnykafaka, “Nơi có một tháp ngọc thạch khổng lồ 
tọa lạc tại chỗ mà ngày nay là ngôi làng Amarävati thuộc địa phận 
Guntur bang Andhra Pradesh”. Ngọn tháp đã bị tiêu hủy đầu TK.1I9 
để dùng làm vật liệu xây cất”. Xa hơn nữa, Newman cho biết “Theo 
truyền thống Thời Luân, Mật điển Thời Luân đã được mang từ 
Dhãnykataka đến Sambhala bởi Sucandra, vị Pháp vương của 
Sambhala. 


°97Tính từ Đức Phật là tổ thứ nhất đến nay, nếu so sánh lượng thời gian 
truyền xuống với dòng truyền 28 tổ của Thiên tông cho đến Bồ-đề-đạt-ma, 
thì có vẻ dòng truyền Thời Luân hợp lý hơn vê số lượng truyền nhân. 
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12.7. Danh mục các đời vua triều đại Päla: 


Dưới đây là bản so sánh danh mục các vua triều Pãla thuộc Ân-độ theo niên 
đại. Cột trái là các ghi nhận theo nguồn sử Tây Tạng. Cột phải ghi nhận theo 


các nghiên cứu hiện đại. Nguồn: Dutt P.353 


Stt Tên (sinh thời) 


Stt Tên (sinh thời) - 
Học viện thành lập 


Gopäla (660-705) 
Devapäla (705—53) 
Rasapäla (753-65) 
Dharmapäla (765-829) 
Masu-raksita (8529-37) 
Vanapäla (837-47) 
MahTpaäla (847-99) 
Mahäpäla (899-940) 
9. Samupäla (940-52) 
10. Šresihapäla/ 
Praisthapala (952—-55) 

11. Canaka (955—83) 

12. Bheyapala (983-1015) 
13.Nyãäyapala (1015-50) 
14. Amrapäla (1050-63) 
15. Hastipäla (1063-78) 
16. Ksantipala (1078-92) 
17. Ramapäla (1092—1138) 
18. Yaksapala (1138-39) 


ĐÓ in VD Y AI vi ca đc 


1. Gopala (giữa TK.8)— 
OdantapurI 

2. Dharmapala (770-810) — 
VikramaSilã 

3. Devapäla (810-50) — 
Somapura 

4. Viprahapala I (850-54) 
5. Narayaapala I (854-908) 
6. RãaJyapala (908-40) 

7. Gopäla II (940-60) 

S._ Viprahapala II 

9. Mahipala I (988-1027) 
10. Jayapäla (1038-55) 

11. Vigrahapala II (1055-70) 
12. MahIpäla II (1070-75) 
13. Sũrapäla (1075-77) 

14. Ramapaäla (10Ø77—1120) — 
Jagaddala 

15. Kumarapäla (1120-25) 
16. Gopala IH (1125-40) 

17. Madanapaäla (1140-55) 
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13. Tài Liệu Tham Khảo 
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Chưởng Trân Luận, 137, 211, 230 

Chương trình giảng đạy, 102 
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Đại thừa Khởi Tín Luận, 137 
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Đại thừa Nhiếp Luận, 267 

Đại thừa Nhiếp Luận Thích, 147 

Đại thừa Tương Tập, 136, 143 

Đại Trí Độ, 144, 201, 229 

Đại Trụ, 151 

đài tưởng niệm, 244, 299, 300 

Đại Viên Mãn, 168, 225 


Dakshinatya, 268 

Dalai Lama, 13, 15, 21, 27, 30, 36, 66, 
175, 176, 177, 192, 256, 257, 261, 
262, 278, 301, 305, 311, 316, 319 

Đàm Cảnh, 203 

Đàm Cứu, 203 

Đàm Vô Sám, 204 

Dẫn Đạo Cát Hiên, 233 

Dãnarakstta, 154 

Dãnasrla, 140, 180 

dạng kiến trúc Ngũ-bá, 240 

Đáng Thiện Thệ, 299 

Danh Đẳng Tụng Chú Thích, 143 

Danh Đẳng Tụng mạn-đà-la Nghỉ Quỹ 
Hư Không Vô Cầu, 143 

Danh Mục Đại Tạng Kinh Tây Tạng, 
113, 135, 182, 232 

Danh Mục Kinh Điển, 183 

Danh Mục Kinh Điển Phật Giáo, 313 

Danh Mục Luận Điển Tây Tạng, 135 

Danh Mục Tam Tạng kinh, 2]7 

Danh Thuần, 246 

đạo Bồn, 176, 177, 179, 232 

Đạo Can Kinh, 144, 218 

Đạo Can Luận Thích, 144 

Đạo Can Sở Giải, 142 

Đạo Hàm, 203 

Đạo Hằng, 203 
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Dharamphala, 200 

dhaãram, 67, 78, 206 

Dhãram, 233, 300, 313 

dhãram-pitaka, 7l 

dharma saãstra, 109 

Dharmabhadra, 218 

Dharmadasa, 139 

Dharmadeva, 233 

dharma-dharmata-vibhaga, 267 

dharmadharmatavibhagavrtii, 147 

dharmadharmatavihanga, 143 

Dharmaganja, 125 

Dharmagupra, 205, 216 

Dharmakala, 205 

DharmaRrti, 140, I6], 231, 276, 310 

Dharmakosa, 175 

Dharmaksema, 204, 234 

Dharmamiira, 204, 205 

dharmapada, 200 

Dharmapdla, lI], 114, 140, 149, 150, 
171, 303 

Dharmaraksa, 205 

Dharmasrmmnmra, 151 

Dharmatasia, 180 

Dharmayasas, 204 

dhãtmu, T10 

Dhatupatha, 112 

Dhãtu-sura, I10 

dhữpa-yoga-ratna-maia, 144 

dhyãnasaddharmavyavasthanayrtii, 140 

dhyãnasadharmavyavasthana, 140 


Di chỉ khảo cổ Dĩa Đông. Xem Dĩa 
Đông 

ấi nhiễu, 78, 104, 117, 121, 132, 240 

dị Phạn, 199 

Địa Cát Hiển, 233 

Dĩa Đông, 84, 96, 222 

địa dự, 17, 189, 194, 2]I, 221], 235 

địa lý, 102, 221, 223, 277 

dịch thuật Tây Tạng, 192 

điện thờ, 59, 132, 235, 236, 239, 240, 
241, 242, 294 

Điện thờ, 5, 6, 50, 63, 240, 243 

Diệu Âm, 208 

điêu khắc, 87, 246, 248, 251 

Diệu Pháp Liên Hoa, 20, 41, 77, 201 

digha-nikãya, I14 

Dighapassi, 48 

Dignaga, 14], 276, Xem Vực Long 

Di-lặc, 5, 32, 76, 114, 143, 167, 21], 
266, 300 

Dựa, 216 

Dipamkara-bhadra, 154 

Dipamkara-srT-jñãna, 232 

dinghãgama, ]13 

Đời sống tăng sinh, 93, 127 

đơn âm tiết, 205 

Đôn Hoàng, 6, l6, 179, 198, 199, 213, 
223 

đón ngộ, 74, 75, 179, 197, 206 

Đơn Thụ Nan Ngữ Thích, 136 

Đông Ấn, 70, 115, 116, 159, 235, 250, 
285 

đông đúc, 250 

đông hồ nước. , 128 

dòng truyền không đứt đoạn, 193, 269 

Đông Yên, 204 

Dorje-pal, 175 

Dorji Lopen Yoenten Œyaltsen, 277 

Drokmi, 186, 186 

Dromronpa, 165 

đứa con Tịnh Phạn, 291 

Đức Hiễn, 114, 230 

Đức Huệ, 114, 141, 145 

Đức Quang, 33, 14] 

Dục Thân, 285 
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Du-già, 66, 67, 124, 179, 18%, 300, 301 

Du-già Địa, 199, 267 

Du-già Địa Dị Nghĩa Luận, 267 

Du-già Địa Thuyết Nghĩa Luận, 267 

Du-già Địa Yếu Đề Luận, 267 

Du-già Hành Địa, 136 

Du-già Hành Luận, 1I2 

Du-già Lục Chỉ, 188 

Du-già Sư Địa Luận, 114, 136, 2l], 267 

Du-già Tối Thượng, 66 

Du-già Tướng Chân Thật, 136 

Đường Thái Tông, 210 

Đường Vũ Tông, 219 

Durgapatta, 246 

Duy Kỳ Nan, 202 

Duy Ngô Nhĩ, 67, 203 

Duy Thức, 32, 75, 109, 140, 142, 162, 
163, 197, 206, 210, 211, 229, 266 

Duy Thức Luận, T12 

Duy Thức., 151 

duyên khởi 37, 42, 287, 288 

Duy-ma-cật Kinh, 75, 77, 201 

dvãda$a-nikãya-šãsfra, 201 

dwarapala, 105 

dvarapandira, 105, 153 

East Asian Summnt, 271 

eka-druma-pafijika, 136 

ekottarakarmasataka, 141 

ekottarikagama, l14 

gạch nung, 167, 169, 239, 24] 

ganaeakravidhi, 135 

Gandhara, 59, 116, 198, 215 

gandistra, ]37 

Ganesha, 248 

Gar log, T84 

Gauda, 151 

Gautama Sanghadeva, 201, 203 

Gautammiputra, 144 

Gaya, 57, lTI8 

Gayadhara, 166 

Gayädlit/ya Xem Yayaditya, Xem 
Yayaditya 

Gelug, 190 

Gelugpa, 185, 262, 263 

George Yeo, 271 


geshe, 264 

Giác Hiền, 138 

giấc mơ 56, 108 

giác thể, 69, 104, 169, 223, 248 

Giác Thọ, 234 

Giai đoạn hoàn tất., 188 

Giai đoạn phát khởi, 188 

giai đoạn Tiền Dịch, 182 

Giải Kinh, 110 

Giải Thâm Mật Kinh, 211 

Giải Thoát Quân, 33, 148, I88 

Giải Thuyết Như Lý, 141, 147 

Giải Thuyết Như Lý Sở, 141 

Giai Trình Thiên, 142, 178 

giáo dục hàm thụ, 273, 274 

Giáo Tập Hiện Quán, ]37 

Giếng, 6, 242 

Giới Hiện, 100, 101, 114, 124, 142, 146, 
210, 231, 233, 283, 284, 285 

Giới Kinh, 141 

Giới Kinh Chú, 141 

Giới Kinh Chú Hiện Thuyết Tự Giải 
Thuyết, 141 

giới luật, 75 

Giới Luật, 33, 61, 75, 77, 84, 90, 100, 
101, 109, 110, 112, 120, 121, 122, 
123, 128, 129, 130, 263, 264, 299 

Giới Luật Đạo Sư, 283, 284, 285 

Giới Tử Vương, 263 

Giang dar ma, 182 

glng-gseb, 264 

Gở Lotsawa, 15, 188, 310 

Godan Khan, 222 

Gohi, 166 

Gopdla, 153, 157, 303 

Gopäala Deva, ]57 

grdhrakuta. Xem Linh Thứu, Xem Linh 
Thứưu 

Guhyamtra, l6] 

guhyasamđja, 66, 71, 125, 163, 186, 188 

guhyasamđja-mandala-vidhi, 143 

guhyasamđja-tantra-fka, 144 

Gunabhadra, 205, 230 

Gunamaii, 14] 

Gunaprabha, T14, 14I, 159 
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Gunarafa, 205 

Gunavarma, 205 

Gunaviddhi, 205 

Guntur, 65, 302 

Gupfa, 53, 54, 32, 63, 86, 107, 235, 240, 
250 

guu, I08 

Guru Rinpoche, 232, Xem Liên Hoa 
Sanh 

Guru-Siya, 190 

Gyalwang Shaja Rinchen, 224 

Gyalwang Shakya Rinchen Rinpoche, 
275, 276 

Hắc Dạ-ma-địch Luận Nghị, 144 

Hãn Bại, 229 

Hàn quốc, 225 

Hằng hà, 295 

Hằng Hà, 236 

Hành Hợp Đăng Luận, 136 

hành hương, 86, 197, 224, 23], 251, 276 

Haribhadra, 14I, 149, 160 

Harsa, 5, 95 

Harsavardhana, 55, 231, 235 

hastavalaprakarana, 208 

Hastipala, l6I, 303 

Hậu Chính Nhã, 199 

Hậu dịch, 191 

hậu duệ, 17, 36, 73, 152, 174, 190, 230, 
261, 272, 275 

Hẳu Vô Anh, 202 

Havard, 104, 273 

hệ thống chuyên hóa, 104 

Hệ tư tưởng, 75 

Heruka, 5, 69 

hefu vidya, 102, 106, 109, 110, 113 

hetu-bindu-nama-prakarana, 266 

hetubindu-prakarana, 140 

hetuchakdra, 141 

hetu-vidya, 104 

Hevajra, 196, 186 

hevajrodbhavakirukillepafica- 
mahopadesa, 146 

hevajrodbhava-kurukuttayah pañca- 
maho-padesa, 68 

Hi Thịnh Cấp, 235 


Hiển, 23, 151, 160, 176, 184, 186, 211, 
255, 260, 264, 263 

hiến an giáo thọ, 101 

Hiển Dương Thánh Giáo Luận, 211 

Hiển Giả Ý Trang Nghiêm Luận, 135 

Hiền Nguyệt. Xem Sucandra 

Hiện Quán Trang Nghiêm, 143, 166, 
267 

Hiện Quán Trang Nghiêm Danh Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa Luận Nghị Chú 
Thích, 141 

Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Thích, 
136 

Hiện Quán Trang Nghiêm Quang Bát- 
nhã-ba-la-mật-äđa Luận Thích, 141 

Hiện Quán Trang NghiêmLuận Thích, 
146 

Hiển thừa, 23, 184, 186, 255 

hiệu trưởng, 56, 68, 72, 98, 100, 101, 
149, 151, 153, 154, 171, 188, 260, 
3273 

Himalaya, 295 

NHindu, 287, 310 

History oƒ Buddhism, 15, 115, 304, 309 

History oƒ Buddhism in India, 15, 304 

History oƒ Buddhism in India and Tibet, 
MO: 

Hiuen-Chỉu, 214, 216 

Hiuen-hau, 214, 225 

Hiuen-ta, 215, 225 

Hiuen-Ta 1, 215 

Hồ Kim Cương Trung Sở Xuất 
Kirukulle Ngũ Đại Luận Nghị, 146 

Hộ pháp, 13, 294 

hỏa hoạn, 56 

Hoa Nghiêm Quán Sát, 145 

Hoa Nghiêm tông, 208 

Hoa Thị Thành. Xem Pataliputta 

Hoàn Mãn Nguyệt, 139 

hoạt động ngoại giao, 85 

hoạt động tôn giáo và văn hóa, 65 

hốc, 6, 237, 253 

học thuật, 36, 48, 102, 104, 105, 106, 
151, 152, 163, 170, 177, 185, 193, 
28§ 
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Hỏi giáo, 5, 57, 58, 59, 62, 64, 106, 157, 
158, 189, 220 

hội họa, 87 

Hội Tông Luận, 142 

Hồi Tránh Luận, 144, 261, 268 

Hút Tắt Liệt, 222 

Huệ Lập, 14, 238 

Huệ Lực, 203 

Hữna, 56 

Hùng Biện, 255 

Hương Du-già Bảo Tràng, 144 

Hữu Năng Cát Hiển, 59 

Hữu Năng Quang, 146 

Hữu Năng Quang., 33 

Hữu Trí. Xem Vidyadhara 

hủy diệt của đạo Phát, 61] 

hủy diệt của Nalanda, 271 

Huyền Trang, 6, 14, ló, 44, 52, 53, 54, 
55, 56, 6ó, 73, 75, 77, 80-85, 92, 100 
-105, 108, 109, 114, 122-124, 127, 
140, 142, 196, 207-215, 226, 230, 
233, 238, 246, 282-285 

Huyền Trang Truyện, 14, 101 

Hva-sang, 176, I79 

Hưui Lï. Xem Huệ Lập 

Hwui Lun, 215 

Hwui-nieh, 215, 225 

Hỷ Lạc Gia Cường, 231 

Hye Cho. Xem Hyecho 

Hyecho, 16, 225 

Indonesia, 56, 222 

Indragupta, 56 

Indravarman, 233 

tsfadevafã. Xem giác thể 

iihaãs, 109 

Jagaddala, 303 

Jambayshinyen, 224 

Jambhala, 248 

Jjana-posananbindu, 144 

Jarikhanda, 162 

Jãtakamala, 110 

Java, 108, 170, 222, 226 

Jayadeva, 231 

Jayaditya., 110 

Jayapala, 303 


Jayaraksita, 180 

Jetãri, I5] 

Jigme Singye Wangchuk, 277 

Jína, 94, 112, 114, 296 

Jinamitra, 180, 16T 

Jnagupra, 205 

jana-dakin-sadhana, 136 

Jñanagarbha, 142, 166, 23] 

Jiñanamitra, 233 

Jñanaraksa, 233 

Jñãnasara samuccaya, 226 

jfiănasãrasamuccaya-nãma- 
nibandhana, 138 

Jnãnasena, 180 

Jianasrmmna, 151 

jñana-sira-samuccaya, I136 

Jonang, 1Š 

Jưưna, 157 

Jutika, 284 

Jyoftisa, 109 

Jyofish, 255 

Kadampa, 165 

Kagyu, 166, 189, 275 

Kajlãsa, 294 

kalachakdragananopadesa, 138 

Kalachalma, 65, 166, 300, 307, 316 

Kalachakrapada, 70, 301 

Kalachakrayana, 107 

Kalãpagrama, 301 

Kalapinaka, 54 

Kalkm, 301 

Kalmyk, 40 

Kalyãnavarman, 23] 

Kamala-kulisa, 154 

Kamalanatha, 159 

Kamalasila, 36, 142, 179, 232 

Kamaripa, 285 

Kampilar, 149 

kanaka, 238 

Kanauÿ, 55, 231, 238, 291, 313 

Kangyur, 23, 28, 182, I91, 192, 255, 
313,315 

Kapalika, 282, 264 

Kapilavasfu, 200 

karatala-ratna, 2l] 


karmadana, 101, 123 

Karmadäana, 100, 124 

karma-siddhatika, 147 

karmasiddhi-prakarana, 147, 267 

Karnapaii, 143, 232 

Karnasrr, 232 

karnatantravajrapada, 144 

Karuna-srnmmima, 152 

Kashmir, 59, 77, I1Ó, 151, 158, 161, 
163, I75, I76, 163, 167, 191, 195, 
196, 201, 216, 226, 263 

Kasyapa Matanga, 197 

Kathmandu, 152 

Kavya, 109, 255 

kavyá, 133 

kayakosãm†tavajragTri, 145 

kệ, 30, 38, 68, 74, 110, III, 132, 133, 
139, 157, 282, 264, 285, 287, 300, 
301 

Kệ Hướng Nguyện, 55, 278 

kệ tán thán, 132, 133 

kế thừa, 17, 129, 170, 190, 255, 260, 
262, 263, 269, 273, 277 

Kevatta, 47, 315 

khai phóng, 75, 104, 155 

Khajj, 125 

Khang Thù, 203 

Khẩn-na-ra. Xem Kinara 

khảo hạch, 107 

Khasarpana-lokeshvara, 250 

khát sĩ, 107 

Khẩu Tạng Diệu Âm Kim Cương Ca, 
145 

Khẩu Truyền, 138 

Khiết Hữu, 179 

khila, 110 

Khủj, 57, 58 

khoa học, 42, 65, 70, 71, 77, 89, 92, 93, 
102, 105, 106, 118, 125, 170, 228, 
255, 260, 262 

Khoa học nội tâm, 255% 

Khoa Học Sảnh32IF, 166 

Khoát Đoan, 222 

Khổng, 195, 197 

không tượng, 294 


Khri Ral Pa Chan. Xem Ral Pa Chan 

Khublai Khan, 222 

khuddaka-nikaya, 114 

Khương Hóa, 203 

Khương Mạnh Tường, 200 

Khương Tăng Hội, 200 

Khuyến Giới Vương Tụng, 144 

khuyết danh, 159, 160, 288, 289 

Kịch Nghệ, 255 

Kiên Có Kinh, 48 

Kiên Trĩ Phạn Tán, 137 

kiệu, 109, 116, 300 

Kim Cang Giác, 225, 233 

kim cang giáo thọ, 101, 153 

Kửứm Cang Kinh, 208 

Kim Cang tát-đỏa, 301 

Kửm Cang Thú, 300 

Kim Cang thừa, 13, 65, 67, 221, 226, 
250 

Kửm Cương Đảnh, 2]7 

Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai 
Chân Thật Nhiếp Đại thừa Hiện 
Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 218 

Kim Cương Giác, 67, 72, 217, 233 

Kửm Cương Hành Vương Danh 
Mandala Nghỉ Quỹ, 136 

Kửm Cương Kinh, 4] 

Kửm Cương Thủ, 104 

Kim Cương thừa, 34, 71, 107 

Kim Cương thừa Lạc Hoa Biện, 136 

Kim Cương thừa Quá Thất Bao. Xem 
Kim Cương thừa Lạc Hoa Biện 

Kim Cương Trí Xem Kim Cương Giác 

Kim Hộ Pháp Xứng, 222, 223 

Kim Quang Minh Kinh, 212 

Kim Quang Minh Tối Thắng Vương 
Kinh, 208 

Kì-na, 5, 4S, 68, 89, 90, 174 

Kinh Bắc, 166 

Kinh Điển, 110, 111 

Kinh Duyên Khởi, 6, 103 

kính lễ, 13, 104, 131 

Kinh Lượng, 32, 6ó, 102, 109, 266 

Kinh Lượng bộ, 32, 102, 109, 289 

Kinh Tập Luận, 136, 144 
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Kinh Trí Huệ Kin Cương Tập Yếu, 228 

Kinnara, 6, 297 

kirlli, 296 

Kưrtikarinah, 246 

Kolika, 54 

Konchog Gyalpo, 166 

Krniya, 66, 188 

krsnayamari-cakropadesa, 144 

Ksamtipala, 303 

kshanika, 289 

Kshetriya, 162 

Kgmia, 163 

Kumagupia, 5, 95 

Kumara Gupfa, 54 

Kumaracandra, 159 

Kumarajrva, 201, 203, 205, 314 

Kumarapdla, 303 

Kumarasrr, 143, 232 

Kumarila, 56, 89, 28ó, 287, 28§, 289 

Kumarila Bha†‡a. Xem Kumarila 

Kushinagar, 48 

Kusinaga, 216 

Kwei-chung, 2]5 

KwWo-sse, 83 

Kyabje Ling Dorje Chang, 302 

Kỳ-na, 236, 284 

laghu, 70 

Laghukalachakratanfra, 301 

Laghutamra, 301 

La-hâu-la Cát Hiển, 60, 233 

La-hâu-la Hiên, 51, 104 

Lalitavajra, 70 

Lâm Ấp, 226 

Lâm Chung Trí Đại thừa Kinh Giải, 145 

Lama, 162, 222, 304, 317 

Lamaism, 26 Ï 

Lamdre, 186 

làng Nala, 52 

Lăng-già, 77 

Lankã-Jjayabhadra, 154 

Lão, 70, 195, 196, 199, 201, 206, 206, 
219 

Lão Tử, 195, 206 

lập luận, 36, 260, 262, 284 

Lạt-ma giáo, 4l, 261 


lễ bái, 38, 121 

Lê Mạnh Thát, l6, 27, 307 

Legpai Sherab, 163 

Lha lung dpal rdorje, 183 

Lha tho ri gnyen bstan, ]74 

lha-ram, 264 

lha-ram-pa, 264 

Lịch Sử, 5T, 109, 272 

Liên Hoa Giới, 20, 32, 36, 72, 75, 76, 
142, 176, 177, 178, 179, 187, 219, 
232 

Liên Hoa Kinh, 199 

Liên Hoa Sanh, 72, 122, 145, 176, 177, 
166, 219, 232 

Liên Hoa Thủ, 5, 76, 246 

liễu nghĩa, 288 

Liệu Pháp Bách Chúng, 144 

LTlã-vajra, 154 

linh tháp, 5, 49, 50, 55, 104, 167, 169 

Linh Thứu, 54, 65, 300 

Linh Vận, 226 

lò nung chảy kim loại, 249 

Lộc thiên, 248 

lô-gic, 262, 268 

Lokaksema, 198, 202 

lokapdla, 29] 

Lokatiya, 284 

Long Giác, 143, 217, 229 

Long Quang, 204 

Long Thụ, 5, 20, 30, 3ó, 38, 39, 42, 51, 
65, 72, 75, 79, 9], 104, 112, 114, 
144, 159, 166, 187, 201, 208, 209, 
211, 229, 250, 261, 268 

Long Trí, 233 

Luận học, 109 

Luận Lý học, 22, 38, 62, 102, 104, 106, 
107, 109, 110, 113, 155, ló], 163, 
210, 229, 231, 260, 262, 263, 266 

Luận Lý Lục Thập Luận, 144, 261 

Luận Lý Lục Thập Luận Thích, 140 

Luận Nghị Luận Pháp, 266 

Luận Pháp Điểm Luận, 266 

Luật Tạng, 33, 48, 112, 120, 121, 159, 
200, 206, 207, 212, 230 

Lục độ Ba-la-mật-đa, 77 
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Lục Độ Táp Kinh, 201 

Lục thập Tụng, 268 

Lung, 215 

Lương Vũ Đé, 207 

Lý Bảo, 203 

lý thuyết, 107 

Mã Minh, 79, 91, I14, 137, 196, 234 

Madanapdla, 303 

Madhava, 246 

mãdhyamagama, l]3 

madhyamaka, 109, 163, 229 

madhyamakahrdaya-karikäa, 137, 230 

madhyamakahrdayavrtti-tarkajvala, 137 

madhyamaka-karika, 201, 268 

madhyamakalamhara, 40, 146 

madhyamakalamkara-karika, 146 

madhyamakaloka, 142 

madhyamakarainapradipna, ]37 

madhyamakartha sarhgarha, 137 

madhyamaka-svatantrika-yogäcara, 231 

madhyamakavatära, 139, 230, 268 

madhyamakävatara-bhasya, 230 

madhyamakavaftãrapradipa, 137 

madhyamakavrtfi-prasannapada, 230 

madhyamalankara-pafijika, 142 

mãdhyamika-catuhsatika, 136 

mãdhyamika-hastavala-prakarana, 136 

madhyanta-vibhaga-bhäsya, 147, 208 

madhyãnta-vibhaga-bhäsya-tika, 145 

madhyãnta-vibhagam, 267 

madhyantavibhhaga-sastra, 143 

madhyanfa-vibhasga-tika, 267 

Magadha, 16, 46, 56, 157, 158, 162, 
163, 162, 206, 232, 236, 236, 286, 
305, 310 

Magapdafi, 29] 

MMahabala, 200 

mahq-bali, 158 

Mahabodhi, 162, 214, 215, 216 

mahãcarya, T01, 153 

mahakdla, 119 

mahamantranudharisutra, 146 

ÄMahamaHdeva, 159 

mahãmayurividyardjm, 146 

mahãamula-jñana, 138 


Mahapdla, 150, 151, 153, 303 
mahã-parinirvana-sura, 207 
mahã-prajñãparamifa-sastra, 201, 229 
mahãprajñaparamitä-sitra, 144, 2]I 
mahãsãgara-sadhana, 135 
mahãsahasrapramardana-nãma-sifra, 
146 
mahã-samgha-sila, 207 
mahãsãmghiRa vinaya, 207 
mahãs1tavanasutra, 146 
Mahastambha, 151 
mahãupadhyaäya, 101, 153 
mahãvairocana sutra, 67 
mahãvairocana-tantra, 217 
Mahãvajrasana, 154 
Mahavihara, 166, 235, 309, 319 
Mahavma, 48 
mahãvyufpaffi, 180 
mahãyãna-ghanavyiha-sura, 2]8 
mahãyãnalaksanasamuccaya, 138, 143 
mahãyãna-patha-sadhana-samgraha, 
137 
mahãyãnasarngraha, ]36 
mahãyãnasamgraha, 208, 267 
mahãyänasamgraha-bhasya, 147, 2l] 
mahãyänasraddhotpada-sastra, 137 
mahãyãnasutralamkara, 143 
mahãyäna-siữträ-lamkara, 266 
mahãyãna-sutra-lamkara-bhasya, 267 
mahãyãna-sitralamkara-vyakhya, 147 
mahãyãndfãlaratmasastra, 137, 230 
mahãyãnoftaratantra, 143 
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305, 307 

$rT-buddhakapalasadhana, 145 

sr1-buddhakapalatantrapafjika- 
jñanavan, 145 

Šrichakdrasarivaropadesa, 143 

Sữideva, 216 

Sridhãnya, 300 

Srtdhãnyakataka, 65, 300 

Sidhara, 154 

Syidharänanda, 300, 301 

Šrigupia, 147 

sr1-herukasadhana, 138 

Šrimira, 222 

ŠrT1-raktayamarisadhana, 147 

ŠriratniamafjarT-nama-ta, 147 

Sri-$akraäditya, 53 

ŠrISaihputatantrarđja-fIham- 
nãyamafñjari-nama, 139 

Srivjaya, 217, 223, 224 

Sse-jpin, 216 

Sĩ. John, 226 

sthavira, I01I, 107, 157 

Sthiramafi, I14, 145, 230, 310 

Sfotra, 218 

sử gia, I5, 50, 57, 125, 184, 210 

sứ giả về văn hóa, 106 

sư tứ, 48, 132, 282 

Sư Tử Hiền, 33, 76, 138, 141, 179, 188 

Sự Tử Năng Như Lai, 300 

Sự Tử Tạng Vương, 229 

sữa chua, 295 

Subhakarasinha, 216 

Subhuticandra, 147, 162, 305 

sức khỏe, 43, 120, 121, 131 

Sucandra, 300, 301, 302 

Sucaritamisra, 286 

suddhoödana, 294 

Sudur7aya, 229 
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suhrllekha, 144 

Sukomal Chaudhuri, 48, 61, 312 

Sultan Kutbuddin, 58 

Sumatikmrti, 140 

Sumatisena, 147, 232 

Sưmndtra, 56, 84, 9ó, 170, 217, 221, 222, 
223, 224, 226, 249 

Sumpa, 125, 152, ló1l, 312 

sữnyatãsaptati 144, 261, 268 

“ữnyatäsaptativrtri, 140 

Surastra, 23] 

Surendrabodlhi, 180, I81 

Surya, 246 

Siryadhvaja, 147, 232 

susiddhikara-sutra, 217 

sutra, 77, 100, T10, 199, 265 

Sutralamkara, 163 

sutrasamuccaya, 144, 145 

Suvarna-dvia, 1ó] 

Suvarnadvipa Dharmakrti, 222, 223 

suvarnua-prabhäsa-sura, 208, 212 

svadhisthanakramopadesa, 135 

TabaqaI-I-Nasiri, 28 

Tác phẩm tiêu biểu, 115, 135 

Tâm Chướng Thanh Tịnh Luận, 136 

Tâm Kinh, 71, 72, 75, 201, 211 

tâm linh học, 106 

Tâm Loại học, 266 

tâm lý học, 72, 262 

Tam Pháp Vương, 182, 187 

tắm Phật, 78 

Tam Quy Y Thất Thập Kệ, 140 

Tam Tạng kinh, 105, 151, 193, 257, 260 

Tam Tát-đỏa Đại Định Tam-ma Liễu 
An, 147 

Tam Thân Khẩu Ý Tam Gia Trì Luận 
Nghị, 147 

Tam Thập Tụng, 142, 147, 208, 267 

Tam Thời Quán Sát, 141 

Tam Tính Luận, 147 

Tam vô lậu học, 34, 77, 108 

Tam], 45, 319 

Tamralipi, I21 

Tân Dịch, 210 

Tân Trung Quán, 263 


Tang, 216 

Tăng Bích, 203 

Tăng Chỉ Bộ Kinh, 114 

Tăng Đạo, 203 

Tăng Duệ, 203 

Tăng Hiền, 114, 146, 203, 211 

Tăng Hộ, 207 

Tăng Mậu, 203 

Tăng nhất A-hàm, 114 

Tăng Nhất A-hàm, 201 

tăng sĩ, 52, 108 

Tăng Sô, 203 

Tăng Thiên, 203 

Tăng Triệu, 203 

tantrasamuccaya, 144 

Tantravartika, 287 

Tantrayana, 107 

Taou-ƒang, 216 

Taou-hi, 216 

Taou-lin, 216 

Taou-sing, 2l6 

Tạp A-hàm, l14 

Tập Bả-tát Học Luận, 145, 231 

Tập Kinh Luận, 145 

Tập Lượng Luận, 141 

tập quán tu học, 104, 193 

Tạp Vì Diệu Pháp Tâm Luận, 207 

Tạp-nhĩ-mai-khắc, 40 

Taãna, 5, 69, 104, 139, 246 

Taranatha, 15, 49, 50, 56, 65, 68, T01, 
125, 136, 140, 149, 150, 153, 154, 
157, 162, 164, 168, 229, 304 

Taranatha., 15 

Tashi Lama Panchen Rinpoche, 162 

Tashi Lhunpo, 262 

Tát-ca Quang Xem Hữu Năng Quang 

Tathãgafagupta, 54 

tathãgatahrdayapapadesa- 
nãvidhisahitasataksararaksa, 145 

tatvasamgraha, 67, 146, 23], 262 

tafvasamgraha-pafjika, 142 

tativasiddhi, 146 

Taxila, 77 

Tây Vực Ký, 54, 100, 127 
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Tengyur, 23, 28, 182, 191, 192, 256, 
313,315 

Thã Bahi., 152 

Tha Tâm Thành Tựu Luận, 266 

Tha Tâm Thật Chứng Thành Tựu Luận, 
140 

thạch văn, 6, 171, 173, 246, 247, 290, 
291, 298 

Thái Lan, 207, 251 

thân học, 37, 40, 102 

Thân Tạng Bắt Tử Kim Cương Ca, 145 

Thắng Luận phái, 284 

Thắng Thiên, 231 

Thắng Thù, 15] 

Thắng Trí, 15] 

Thanh Biện, 31, 56, 75, 101, 114, 137, 
211, 230 

Thành Cát Tư Hăn, 222 

thánh địa, 58, 118, 236, 276, 286 

Thành Duy Thức Luận, 142 

Thánh Mật Ý Quyết Giải Kinh Trung 
Thánh Di-lặc Phẩm Lược Sớ, 142 

Thành Thật tông, 202 

Thánh Thiên, 30, 36, 42, 51, 72, 75, 79, 
114, 136, 137, 139, 201, 208, 209, 
229, 268 

thánh thu, 111, 124, 174, 288, 294 

Thánh Tử Hộ Vương, 235 

Thành Tựu Cầu Luận, 110 

thành tựu giáo thọ, T01, 153 

Thanh Văn thừa Sendhava, 151 

Thập Bát Giới, 177 

Thập Bát Không Tánh Luận, 208 

Thập Địa Kinh, 199 

Thập Nhị Môn Luận, 201 

Thập Nhị Nhân Duyên, 177, 198 

Thập Tam Tính Cát Tường Luân Chế 
Mandala Nghĩ Quỹ, 143 

Thập Tam Tính Cát Tường Luật Chế 
Cung Dưỡng Nghỉ Quỹ, 143 

Thập Thiện Hạnh, ]77 

Thấp-bà, 282 

Tháp-bà Đạo phái, 284 

Thất Thập Không Tánh Luận, 144, 26], 
268 


Thất Thập Không Tánh Luận Thích, 140 

thau, 6, 121, 169, 245, 246, 247, 248, 
252 

thẻ bài, 249 

thế kỷ. Xem TK. 

Thé Thân, 20, 32, 75, 79, 82, 91, 112, 
113, 114, 141, 142, 147, 208, 209, 
211,229 

Thé Tôn, 31, 34, 239, 241, 299 

Thế Tôn Bảo Công Đức Tập Tụng Nan 
Ngữ Thích, 142 

Thí Dụ Kinh, 212 

thí sinh, 108, 152, 156 

Thích Tuệ Cung, 203 

Thích-ca, 13, 19, 28, 29, 36, 47, 71, 73, 
78, 90, 104, 128, 248, 269, 273, 284, 
291, 296 

Thích-ca Quang Xem Hữu Năng 
Quang, Xem Hữu Năng Quang, Xem 
Hữu Năng Quang 

Thích-ca-mâu-ni, 13, 19, 28, 78, 189, 
248 

Thiên Định Lục Pháp An Lập, 140 

Thiền Định Lục Pháp An Lập Thích, 140 

Thiền Dưỡng Thứ Đệ. Xem Giai Trình 
Thiên 

thiên hầu, 153 

Thiên học, 109 

Thiên Thai tông, 208 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm 
Bồ-tát Vô Ngại Đại Bị Tâm đà-la-ni 
Kinh, 216 

Thiện Tôn Nguyệt, 147 

Thiên tông, 74, 79, 197, 206, 208, 302 

thiên văn, 102, 109, 204, 255 

Thiên Văn học, 109 

Thiện Vô Úy, 67, 216 

Thiên Vương Hộ, 233 

thơ, 110, 162, 255 

thổ ngữ, 45, 108, 205, 288 

Thời Luân, 65, 66, 70, 71, 107, 188, 
300, 301, 302 

Thời Luân Kế Số Luận Nghị, 138 

Thôi Trung Tuệ, 202 

Thổ-nhĩ-kỳ, 57, 58, 59, 60, 150, 158 
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Thonmi Sambhota, 6, 174, 257, 259 

Thủ Cát Hiên, 233 

Thủ công nghệ, 106, 115, 255 

Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ Kinh, 146 

thu nhập, 55, 83, 84, 96, 97, 125 

thư viện, 24, 58, 75, 77, 92, 106, 124, 
125, 137, 149, 155, 167, 168, 190, 
238, 270, 272, 274, 275, 277, 300 

thực hành, 66, 71, 75, 78, 104, 106, 107, 
109, 112, 114, 162, 170, 195, 260, 
271 

thuốc men, 68, 115, 121, 122, 127 

thương thuyễn, 194 

Thượng Tọa bộ, 7l 

Thuyết Nhất Thiết Hữu, 59, 105, 113, 
177, 201, 212 

Tì-bà-sa, 32, 266 

Tịch Hộ, 31, 36, 40, 68, 72, 75, 76, 85, 
122, 142, 14ó, 149, 176, 177, 176, 
179, 187, 219, 231, 260, 262, 286 

Tịch Thiên, 31, 66, 72, 75, 145, 152, 
209, 231, 261 

tiệm ngộ, 206 

Tiên dịch, 190 

tiển đúc kim loại, 85 

Tiễn Xạ Giả, 145 

tiếng Phạn chuẩn, 199 

Tiểu Bộ Kinh, 114 

Tiểu thừa, 23, 75, 83, 102, 124, 206, 
231, 233, 282, 283, 284 

tì-kheo giới, 51, 178 

Ti-ma-la-xoa, 203 

Tịnh Độ, 197, 208, 210 

Tịnh Giác, 233 

Tịnh Phạn. Xem suddhödana 

Tinika, 294 

Tirthankara, 48 

Tì-Xá-li, 59 

TK.1, 197, 198 

TK.1 trước Tây Lịch, 38, 198 

TK.10, 5, 6, 69, 70, 76, 134, 182, 218, 
233, 250, 298, 301 

TK.II, 5, 95, 98, 149, 152, 183, 166, 
188, 189, 220, 240, 250 


TK.12, 6, 55, 70, 74, 116, 149, 171, 173, 
186, 189, 240, 250, 302 

TK.13, ISó, 189, 194, 221, 222, 233, 
300 

TK.14, 61, 116, 207, 302 

TK.15, 61, 187, 221, 225 

TK.19, 194, 302 

TK.2, 51, 198, 200, 201, 222, 229 

TK.2 trước Tây Lịch, 5Ï 

TK.3, 65, 199, 200, 204 

TK.4, 52, 84, 182, 201, 206, 229 

TK.5, 52, 6ó, 82, 98, 107, 176, 201, 202, 
204, 206, 208, 234 

TK.Š trước Tây Lịch, 102 

TK.õ6, 6, 56, 94, 103, 174, 207, 206, 209, 
218, 230, 238, 240, 297 

TK.6 trước Tây Lịch, 47 

TK.7, 5, 6, 39, 44, 46, 55, 57, 66, 67, 77, 
95, 197, 207, 209, 216, 217, 222, 
224, 231, 246, 249, 250, 255, 259, 
282, 286 

TK.8, 5, 6, 55, 60, 65, 67, 68, 70, 7ó, 1, 
82, 90, 166, 176, 219, 224, 225, 231, 
234, 235, 249, 290, 303 

TK.9, 5, 6, 69, 70, 81, 90, 134, 150, 157, 
182, 190, 195, 219, 222, 248, 250 

Tổ Chức Giáo Dục, 92 

Tổ chức học đường, 102 

Tọa Liên Hoa, 294, Xem Padminr 

tòa sự tử, 132 

Toàn Luân, 138 

Tối Thượng Luận, 143 

Tối Thượng Mật Tục Luận, 267 

Tối Thượng Trang Tông Nhất Thiết 
Phân Thứ Đệ Trang Nghiêm., 146 

toma, 277 

tôn đối phương làm thây, 90 

Tôn Giả A-nan-đà Tán, 137 

tôn sư, 33, 100, 153, 26] 

Tôn Tu Đạt, 202 

Tô-tắt-địa Kinh, 217 

traidhakãyavakcittadhisthãn-opadesa, 
147 

traisafvasamadhisamahita, 147 

Trang Nghiêm học, 109 
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Trang Tử, 206 

tranh biện, 55, 26, 6l, 8§, 90, 92, 112, 
123, 141, 176, 230, 23, 277, 282, 
284 

tranh luận, 6, 37, 56, 6], 85, 68, 90, 
104, 111, 122, 127, 137, 1ó], 176, 
197, 229, 266, 283, 284, 28ó, 289 

trayodasatnakasrIchakdra-sarivara- 
mandalopayika, 143 

trayodasatnakasrIsamvararcana-vidhi, 
143 

Trí Cát Tường Hữu, 151 

Trí Hảo. Xem Legpai Sherab 

Trí Huệ, 97, 233 

Trí Không Hành Nữ Thành Tựu Pháp, 
136 

Trí Mẫn, 203 

Trí Mật, 282 

Trí Quân, 147, 232 

Trí Quang, 183 

Trí Tâm Yếu Tập Hội Sớ, 138 

Trí Tạng, IS1, 167, 233, 234, Xem Tuệ 
Tạng 

Trị Thức học, 162 

triện, 95, 97, 98, 99, 25] 

triết học, 14, 15, 37, 40, 61, 74, 75, 77, 
90, 92, 93, 102, 106, 107, 140, 149, 
156, 163, 170, 176, 180, 184, 194, 
195, 196, 206, 226, 229, 262, 264, 
266, 277, 286 

triết lý, 38, 42, 80, 104, 105, 255 

Triệu Khuôn Dẫn, 219 

Triệu Văn Long, 203 

Triệu Văn Nghiệp, 203 

trikãla-pariksa, 141 

Trika†uka, 150 

trimsikã-karikã, 147, 206, 267 

triSaranasaptati, 140 

trisatyasamadhisamapatii, 138 

trisattyasamadhisamapatti (Tam Tát- 
đóa Đại Định Tam-ma Bát Địa), 138 

Trisong Detsen, I76, 176, 182, 219, 220, 
231, 257, 262 

trisvabhava-mirdesa, 147 

Trophu Losawa, 59 


trụ trì, I5, 3], 85, 98, 99, 177, 198, 283 

Trù Uế Phẫn Nộ Jambhala Thành Tựu 
Pháp, 136 

Trúc Đạo Hinh, 202 

Trúc Pháp Hộ, 205 

Trúc Pháp Thủ, 202 

Trúc Phát Niệm, 203 

Trúc Sóc Phật, 199 

Trúc Thương Đàm, 204 

Trung Á, 40, 189, 194, 211 

Trung A-hàm, I]3 

Trung Ấn, 54, 214, 216, 217, 250 

Trung Biên Phân Biệt Luận, 143, 267 

Trung Biên Phân Biệt Luận Thích, 145, 
147, 206, 267 

Trung Bộ Kinh, 47, l14 

Trung đạo, 32, 33, 38 

Trung Quán, 30, 40, 5Ï, 66, 75, 76, 109, 
139, 151, 163, 179, 187, 18§, 191, 
197, 201, 210, 219, 229, 263, 266, 
267 

Trung Quán - Duy Thức, 76 

Trung Quán Bảo Đăng Luận, 137 

Trung Quán Chỉ Phân Luận, 136 

Trung Quán Luận, 26 

Trung Quán Luận Tụng, 201, 229, 268 

Trung Quán Nghĩa Nhiếp Luận, 137 

Trung Quán Quang Luận, 142, lŠ7 

Trung Quán Tâm Luận Tụng, 137, 230 

Trung Quán Tâm Quang Minh Biện 
Luận, 137 

Trung Quán Trang Nghiêm Luận, 40, 
142, 14ó, 187 

Trung Quán Trang nghiêm Luận Thích, 
146 

Trung Quán Trang Nghiêm Nan Ngữ 
Thích, 142 

Trung Quán Tứ Bách Luận, 136 

Trung Quán Tục Tự Tánh Du-già, 231 

Trường A-hàm, 113 

trưởng ban tác nghiệp, 101 

Trường Bộ Kinh, 47, 48, 114 

Trưởng Bồi Hữu, 233 

Trương Huyễn Bá, 202 
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trưởng lão, 43, 98, 101, 104, 107, 121, 
lói 

Trương Liên, 199, 202 

Trương Sĩ Minh, 202 

Trương Trọng Chánh, 202 

Truy Kiểm Quan Hệ Luận, 140 

truyền khẩu, 78, 122, 186, 188, 191, 192 

Truyện nhân, 14, 15, 91 

truyền thống Nalandã, 15, 41, 65, 80, 
87, 149, 170, 193, 255, 260, 262, 
263, 273 

truyền thống tranh biện, 196 

truyền thừa không đứt đoạn, 13, 76, 169 

Truyền Thừa Nãlandä, 5, 29, 30, 36, 65 

truyền thuyết, 15, 44, 48, 65, 109, 125, 
137 

tshogs-rampa, 264 

Tsongkhapa, 15, 165, 187, 302 

Tứ Bách Kệ, 139 

Tứ Bách Luận Thích, 139, 230 

Từ Bích, 199 

Tử Các, 232 

Tứ Chỉ Thành Tựu Pháp Phổ Hiền Mẫu, 
138 

tứ chúng, 295 

Tứ Đề Kinh, 198 

từ điển học, 162 

Từ Điển học, 255 

Tư Dược Mật Tục, 177 

Tự Gia Trì Thứ Đệ Luận Nghị, 135 

Tự Hỏi Xưng Tán, 139 

tứ hương, 295 

Tự Kinh Chú Danh, 140 

Tụ Luân Nghi Qñy, 135 

Tử Nhi Cát, 143 

Tự Thân Gia Trì Thứ Đệ Luận Nghị, 135 

Tự Thập Nhị Chương Kinh, 196, 198 

Tự Tọa [Du-già Mật Tục] Thành Tựu 
Pháp, 136 

Tư Tọa Mật Vương Mạn-đàả-la Bằng 
Hữu Khả Nghỉ Quỹ Tập Luận, 136 

tự tưởng Bát-nhã, 206 

tư tưởng triết học, 74 

Từ Vương, 285 

Túc Sanh Truyện, 110, 196 


Tục Tự Tánh, 179, 187, 230, 266 

Tuệ Hộ, 233 

Tuệ Hữu, 233 

Tuệ Nghĩa, 203 

Tuệ Nghiêm, 203, 204 

Tuệ Quang, 203 

Tuệ Sỹ, 27, 179, 316 

Tuệ Tạng, 142, 166, 231 

Tuệ Tỉnh, 203 

Tuệ Tung, 203, 204 

tượng đồng, 6, 115, 116, 246, 248, 250, 
251,252 

tượng hình, 205 

tượng Phật đứng dát đồng thau, 238 

Tương Quan Khảo Kiểm Luận, 266 

Tường Tế Chánh Luận, 267 

Tương Ung Bộ Kinh, 47, 114 

tượng ý, 205 

Tuptika, 287 

Turƒan, 67 

Turuska, 158 

Tuwva, 40 

tuyển sinh, 105, 156 

ucchusmajambhalasadhana, 136 

Udbhata-siddhi-svamin, 50 

Uddiyana, 218 

Uarcipaii, 291 

UJjayami, 182 

Uinveka Bha†‡a, 286 

Unadi-sutra, 110 

Ứng Thành, 187, 230, 266 

Ứng Thuận Chánh Lý Luận, 146 

ứng xử, 72, 76, 80, 65, 86, 104, 108, 
121, 127, 212 

ứng xử với các tôn giáo khác, 38 

uuãdhyäya, 100, 153, 162 

Upasarga-vrtii, T10 

Upayasribhadra, 233 

Urgyana, 163 

Uruvasa, 150 

uitara-tantra-Sãstra, 267 

yãdanyãya-nãma-prakarana, 140 

vãda-nyãya-nãma-prakarana, 266 

Vagisvarakrii, 186 

yaibhasgika, 109 
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Vaibhasika sutra, 300 

yaidalyaprakarana, 144, 26], 266 

Vaigisvarakiri, 149, 163 

Vairocana, l77, lS1 

Vaisali, 59 

Vaisesika, 284 

Vajrabodhi, 217, 225, 233 

vajracarya, 101, 153 

vajracchedika-prajñaparamitä-sutra, 
208 

vajra-cchedikã-prajña-paramitä-sutra, 
212 

Vajragarbha, 159 

Vajrapam, 300 

Vajrasatfva, 301 

yajra-sekhara-sarva-tathãgata-satya- 
sangraha-mahäã-yãna-pratyuf- 
pannabhi-sambuddha-mahã-tantra- 
raja-sutra, 2l8 

Vajrasharada, 250 

yajrãvalr-nama-mandalavidhi, 136 

Vajrayãna, 65, 107 

yajrayanãpaftfinafjarr, l36 

vãkko§arucirasvaravajragTii, 145 

Vakyapadtya. Xem Vãkya-šãsira 

Vakya-sastra, 11] 

Vaiabhi, 98, 141, 145 

Vamana, 246 

vấn an, 121 

văn bằng tiến sĩ, 264 

văn chương, 40, 102, 106, 260 

Văn Chương, 109, 255 

văn hóa và văn mình, 195 

văn phạm, 110, 112, 139, I75, 162, 257, 
261, 287 

Văn Phạm Phạn ngữ, 109 

Vanapdla, 303 

Văn-thù-sư-lợi, 13, 56, 70, 108, 143, 
248, 250, 301 

Văn-thù-su-lợi Danh Đẳng Thành Tựu 
Pháp, 143 

Văn-thù-sư-lợi Danh Đẳng Tụng Đại 
Giác Xá Lợi Nghỉ Quỹ, 143 

Văn-thù-su-lợi Danh Đẳng Tụng Mạn- 
đà-la Nghỉ Quỹ, 143 


Văn-thù-su-lợi Danh Đẳng Tụng Nghỉ 
Quỹ Kinh Hội, 143 

Varannasr, 163 

Vardhamana, 48 

Varjra, 54 

yarnasutravrtti-nama, 140 

yasfu-samgraha, 136 

Vasubandhu, 147, 229, 276 

vệ sinh cá nhân, 122, 132 

Vệ-đà, 56, 71, 86, 89, 102, 109, 244, 
266, 287, 288 

vedanga, 109 

Vị Diệu Pháp, 32, 113, 197, 201, 263, 
264, 266 

Vị Diệu Pháp Báu Luận, 110, 147, 159, 
206, 211, 229, 264, 267 

Vị Diệu Pháp Báu Luận Thích, 147 
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